
           Đàn ghi ta c a Lorca" (Thanh Th o)ủ ả

          

Đàn ghi ta c a Lor-caủ  c a Thanh Th o -  m t s  c ng h ng c aủ ả ộ ự ộ ưở ủ  
nh ng khát v ng sáng t o, m t kh  năng nh p c m sâu s c vào thữ ọ ạ ộ ả ậ ả ắ ế 
gi i ngh  thu t th  Lor-ca, m t suy nghi m thâm tr m v  n i đauớ ệ ậ ơ ộ ệ ầ ề ỗ  
và ni m h nh phúc c a nh ng cu c đ i đã dâng hi n tr n v n choề ạ ủ ữ ộ ờ ế ọ ẹ  
cái đ p. ẹ

Trong n a đ u bài th , m t không gian Tây Ban Nha đ c thù,ử ầ ơ ộ ặ  

nh t là không gian mi n quê An-đa-lu-xi-a yêu d u c a Lor-ca đãấ ề ấ ủ  

đ c g i lên. Gi a không gian đó, n i b t hình t ng ng i ngh  sĩượ ợ ữ ổ ậ ượ ườ ệ  

lãng du có tâm h n phóng khoáng,  tha  thi t  yêu ng i,  yêu đ i,ồ ế ườ ờ  

nh ng ngh ch lí thay, l i không ng ng đi theo m t ti ng g i huy nư ị ạ ừ ộ ế ọ ề  

bí nào đó h ng v  ướ ề mi n đ n đ cề ơ ộ  :

                        nh ng ti ng đàn b t n cữ ế ọ ướ

                        Tây Ban Nha áo choàng đ  g tỏ ắ

                        li-la li-la li-la

                        đi lang thang v  mi n đ n đ cề ề ơ ộ

                        v i v ng trăng ch nh choángớ ầ ế

                        trên yên ng a m i mònự ỏ

                        ...

                        ti ng ghi ta nâuế
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                        b u tr i cô gái yầ ờ ấ

                        ti ng ghi ta lá xanh bi t m yế ế ấ

                        ti ng ghi ta tròn b t n c v  tanế ọ ướ ỡ

T i sao tác  gi  l i  có th  g i  lên đ c nh ng đi u y ?  -ạ ả ạ ể ợ ượ ữ ề ấ  

Tr c h t là nh  "đàn ghi ta c a Lor-ca". T t nhiên,  đây ta khôngướ ế ờ ủ ấ ở  

nói t i m t cây đàn c  th , dù v n bi t Lor-ca là ngh  sĩ trình t uớ ộ ụ ể ẫ ế ệ ấ  

r t xu t s c ghi ta và d ng c m. Đàn ghi ta  đây chính là th  Lor-ấ ấ ắ ươ ầ ở ơ

ca, là b n m nh c a Lor-ca. Đ c th  Lor-ca, ta th ng b t g p hìnhả ệ ủ ọ ơ ườ ắ ặ  

t ng m t chàng k  sĩ đi m i mi t, vô đ nh d i v ng trăng khi đ ,ượ ộ ị ả ế ị ướ ầ ỏ  

khi đen, khi r ng ng i, khi u t i, khi n ng nàn, khi bu t l nh,... Taạ ờ ố ồ ố ạ  

cũng  th ng  đ c  ng p  mình  trong  phong  v ,  h ng  s c  riêngườ ượ ậ ị ươ ắ  

không th  nào quên đ c c a mi n quê Gra-na-đa thu c x  An-đa-ể ượ ủ ề ộ ứ

lu-xi-a, n i ngày x a t ng đ c xem là "m t trong nh ng v ngơ ư ừ ượ ộ ữ ươ  

qu c đ p nh t c a châu Phi" do ng i -r p d ng nên.  đó cóố ẹ ấ ủ ườ ả ậ ự ở  

nh ng chàng hi p sĩ đ u bò tót khoác trên mình t m áo choàng đ ,ữ ệ ấ ấ ỏ  

có nh ng cô gái Di-gan n c da nâu g i tình tràn tr  s c s ng, cóữ ướ ợ ề ứ ố  

nh ng v n cam, nh ng r ng ô-liu xanh m t màu xanh huy n ho c.ữ ườ ữ ặ ộ ề ặ  

Đ c bi t,  đó luôn vang v ng ti ng đàn ghi ta - âm thanh n c n ,ặ ệ ở ọ ế ứ ở  

th  than làm v  toang c c r u bình minh, t a ti ng hát c a m tở ỡ ố ượ ự ế ủ ộ  

con tim b  t  th ng b i năm đ u ki m s c, không gì có th  b t nóị ử ươ ở ầ ế ắ ể ắ  

im ti ng (ý th  trong bài  ế ơ Đàn ghi ta)... Thanh Th o qu  đã nh pả ả ậ  

th n vào th  gi i th  Lor-ca đ  l y ra và đ a vào bài th  c a mìnhầ ế ớ ơ ể ẩ ư ơ ủ  
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nh ng bi u t ng ám nh b n ch n v n c a chính thi hào Tây Banữ ể ượ ả ồ ồ ố ủ  

Nha. Nh ng v n đ  không đ n gi n ch  là s  "trích d n". T t cư ấ ề ơ ả ỉ ự ẫ ấ ả 

nh ng bi u t ng kia đã đ c t  ch c l i xung quanh bi u t ngữ ể ượ ượ ổ ứ ạ ể ượ  

trung tâm là cây đàn, mà xét theo "ngu n g c", v n cũng là m t bi uồ ố ố ộ ể  

t ng đ c bi t trong th  Lor-ca - ng i mê dân ca, "chàng hát rongượ ặ ệ ơ ườ  

th i trung c ", "con s n ca x  An-đa-lu-xi-a". Cây đàn t  ch  mangờ ổ ơ ứ ừ ỗ  

hàm nghĩa nói v  m t đ nh h ng sáng t o g n th  v i dòng nh cề ộ ị ướ ạ ắ ơ ớ ạ  

dân gian, r ng ra, nói v  m t tình yêu vô b  và kh c kho i đ i v iộ ề ộ ờ ắ ả ố ớ  

quê h ng, đ n Thanh Th o, nó đã nh p m t v i hình t ng Lor-ươ ế ả ậ ộ ớ ượ

ca, hay nói cách khác, nó đã tr  thành hình t ng "song trùng" v iở ượ ớ  

hình t ng Lor-ca. Cây đàn c t lên ti ng lòng c a Lor-ca tr c cu cượ ấ ế ủ ướ ộ  

s ng, tr c th i đ i. Nó là tinh th n th  Lor-ca, là linh h n, và caoố ướ ờ ạ ầ ơ ồ  

h n c  là s  ph n c a nhà th  vĩ đ i này. B i th , trên nh ng vănơ ả ố ậ ủ ơ ạ ở ế ữ  

b n th  tr c đây c a Lor-ca là m t văn b n m i c a nhà th  Vi tả ơ ướ ủ ộ ả ớ ủ ơ ệ  

Nam mu n làm s ng d y hình t ng ng i con c a m t đ t n c,ố ố ậ ượ ườ ủ ộ ấ ướ  

m t dân t c yêu ngh  thu t, a chu ng cu c s ng t  do, phóngộ ộ ệ ậ ư ộ ộ ố ự  

khoáng.  H n th  n a,  tác gi  mu n h p nh t vào đây m t "vănơ ế ữ ả ố ợ ấ ộ  

b n" khác c a đ i s ng chính tr  Tây Ban Nha mùa thu 1936 - cáiả ủ ờ ố ị  

"văn b n" đã k  v i chúng ta v  s  b o ng c c a b n phát xít khiả ể ớ ề ự ạ ượ ủ ọ  

chúng b t đ u ra tay tàn phá n n văn minh nhân lo i và nh n tâmắ ầ ề ạ ẫ  

c t đ t cu c đ i đang  đ  thanh xuân c a nhà th  đ c c  châuắ ứ ộ ờ ở ộ ủ ơ ượ ả  

Âu yêu quý :

                        Tây Ban Nha
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                        hát nghêu ngao

                        b ng kinh hoàngỗ

                        áo choàng bê b t đế ỏ

                        Lor-ca b  đi u v  bãi b nị ệ ề ắ

                        chàng đi nh  ng i m ng duư ườ ộ

                        ...

                        ti ng ghi ta ròng ròngế

                        máu ch yả

 trên, bài th  c a Thanh Th o đã đ c (hay ở ơ ủ ả ượ bị) trích theo l iố  

c t t a, ph c v  cho vi c làm t ng minh các ý th  có trong đó. Trênắ ỉ ụ ụ ệ ườ ơ  

th c t , ự ế Đàn ghi ta c a Lor-caủ  có m t c u trúc đ y ng u h ng, v iộ ấ ầ ẫ ứ ớ  

s  xô nhau, đan cài nhau, t ng tác v i nhau c a các văn b n (đãự ươ ớ ủ ả  

nói). Chính nh  v y, ti ng hát yêu đ i c a Lor-ca đ c Thanh Th oờ ậ ế ờ ủ ượ ả  

g i l i, càng tr  nên tha thi t h n gi a tan nát d p vùi và nh ng ámợ ạ ở ế ơ ữ ậ ữ  

nh t ng phi lí luôn dày vò nhà th  Tây Ban Nha b ng tr  thành sả ưở ơ ỗ ở ự 

tiên tri sáng su t. Sáng t o ngh  thu t c a Thanh Th o đ c b c lố ạ ệ ậ ủ ả ượ ộ ộ 

rõ trên các giao đi m này. Nh ng hình nh, bi u t ng v n có trongể ữ ả ể ượ ố  

th  Lor-ca đ c làm m i đ  chuyên ch  nh ng c m nh n v  chínhơ ượ ớ ể ở ữ ả ậ ề  

th  Lor-ca và v  thân ph n các nhà th  trong th i hoành hành c aơ ề ậ ơ ờ ủ  

b o l c. Câu th  ạ ự ơ nh ng ti ng đàn b t n cữ ế ọ ướ   đ u bài n u đ c n iở ầ ế ượ ố  
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k t v i các câu th  khác là  ế ớ ơ ti ng ghi ta tròn b t n c v  tanế ọ ướ ỡ  và 

ti ng ghi ta ròng ròng - máu ch yế ả , s  b c l  m t ti m năng ý nghĩaẽ ộ ộ ộ ề  

l n h n nhi u so v i ý nghĩa d  nh n th y g n li n v i vi c di nớ ơ ề ớ ễ ậ ấ ắ ề ớ ệ ễ  

t  âm thanh tuôn trào, sôi đ ng c a ti ng đàn. Ti ng đàn gi ng nhả ộ ủ ế ế ố ư 

ti ng kêu c u c a con ng i, c a cái đ p trong th i kh c b  đ y t iế ứ ủ ườ ủ ẹ ờ ắ ị ẩ ớ  

ch  tuy t di t. Không có gì khó hi u khi d i ngòi bút Thanh Th o,ỗ ệ ệ ể ướ ả  

ti ng đàn cũng có ế màu (nâu, xanh), có hình thù (tròn), có sinh m nhệ  

(ròng ròng máu ch y), b i ti ng đàn  đây  ả ở ế ở chính là s  c m nh nự ả ậ  

c a nhà th  nay v  ti ng đàn x aủ ơ ề ế ư . Theo đó, ti ng đàn không còn làế  

ti ng đàn c  th  n a, nó là s  s ng muôn màu hi n hình trong thế ụ ể ữ ự ố ệ ơ 

Lor-ca và là sinh quy n văn hoá, sinh quy n chính tr  - xã h i baoể ể ị ộ  

quanh cu c đ i,  s  nghi p  Lor-ca.  R i  màu  ộ ờ ự ệ ồ đ  g tỏ ắ  c a  t m áoủ ấ  

choàng, không nghi ng  gì, là sáng t o c a Thanh Th o. Nó khôngờ ạ ủ ả  

đ n thu n là màu c a m t trang ph c. Nó có kh  năng ám g i m tơ ầ ủ ộ ụ ả ợ ộ  

đi u kinh r n s  đ c nói rõ ra trong kh  th  sau : ề ợ ẽ ượ ổ ơ áo choàng bê b tế  

đ  ỏ - t c là t m áo choàng đ m máu c a Lor-ca, c a bao con ng iứ ấ ẫ ủ ủ ườ  

v n ch  bi t  ố ỉ ế hát nghêu ngao ni m yêu cu c đ i v i trái tim h nề ộ ờ ớ ồ  

nhiên, ngây th , trong tr ng, khi  ơ ắ b  đi u v  bãi b nị ệ ề ắ  m t cách tànộ  

nh n, phũ phàng, phi lí (câu th  ẫ ơ chàng đi nh  ng i m ng duư ườ ộ  có 

ph n th  hi n s  phi lí không th  nào nh n th c n i này). Cùng m tầ ể ệ ự ể ậ ứ ổ ộ  

cách nhìn nh  th , đ c gi  s  th y nh ng thi li u c a th  Lor-caư ế ộ ả ẽ ấ ữ ệ ủ ơ  

(mà truy nguyên, m t ph n không nh  v n là thi li u c a nh ng bàiộ ầ ỏ ố ệ ủ ữ  

dân ca An-đa-lu-xi-a) nh  hình nh  ư ả ng i k  sĩ đi lang thang, yênườ ị  

ng a, v ng trăngự ầ  đã th c s  đ c tái sinh l n n a trong m t hìnhự ự ượ ầ ữ ộ  
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hài m i và gây đ c nh ng n t ng m i. Các t  ớ ượ ữ ấ ượ ớ ừ mi n đ n đ c,ề ơ ộ  

ch nh choáng, m i mònế ỏ  g n v i chúng đã t o ra m t tr ng nghĩaắ ớ ạ ộ ườ  

ch  s  m t m i, b t l c, b n ch n, th c th m không yên c a conỉ ự ệ ỏ ấ ự ồ ồ ắ ỏ ủ  

ng i khi đ i di n th c s  v i cái b n ch t phong phú vô t n c aườ ố ệ ự ự ớ ả ấ ậ ủ  

cu c s ng. V i ki u t o đi m nh n ngôn t  c a Thanh Th o, taộ ố ớ ể ạ ể ấ ừ ủ ả  

hi u r ng c m giác đó không ch  có  Lor-ca. Nó là m t hi n t ngể ằ ả ỉ ở ộ ệ ượ  

có tính ph  quát, không c a riêng ai, không c a riêng th i nào, t tổ ủ ủ ờ ấ  

nhiên, ch  đ c bi u hi n đ m nét và th c s  tr  thành "v n đ "ỉ ượ ể ệ ậ ự ự ở ấ ề  

trong th  c a nh ng nhà th  luôn th c m c v  ý nghĩa c a t n t i.ơ ủ ữ ơ ắ ắ ề ủ ồ ạ  

G m m t chu i âm thanh m  h  khó gi i thích, dòng th  ồ ộ ỗ ơ ồ ả ơ li-la li-la 

li-la xu t hi n hai l n trong thi ph m m t m t có tác d ng làm nhoèấ ệ ầ ẩ ộ ặ ụ  

đ ng vi n ý nghĩa c a t ng hình nh, bi u t ng đã đ c ném raườ ề ủ ừ ả ể ượ ượ  

ch ng nh  l n x n, m t khác, đ m nhi m m t ph n ch c năng liênừ ư ộ ộ ặ ả ệ ộ ầ ứ  

k t chúng l i thành m t ch nh th , nh m bi u hi n t t nh t cái nhìnế ạ ộ ỉ ể ằ ể ệ ố ấ  

ngh  thu t c a tác gi  và gi i phóng bài th  kh i s  trói bu c c aệ ậ ủ ả ả ơ ỏ ự ộ ủ  

vi c thu t, k  nh ng chuy n đã x y ra trong th c t . Qu  v y, dùệ ậ ể ữ ệ ả ự ế ả ậ  

không có s  ki n nào c a cu c đ i Lor-ca đ c k  l i m t cáchự ệ ủ ộ ờ ượ ể ạ ộ  

rành m ch, chi ti t, nh ng đ c gi  hi u th  không vì th  mà choạ ế ư ộ ả ể ơ ế  

r ng thi u. Cái ng i ta th y đáng quan tâm lúc này n m  chằ ế ườ ấ ằ ở ỗ 

khác. Đó là s  t  b c l  c a ch  th  sáng t o khi ráo ri t suy nghĩự ự ộ ộ ủ ủ ể ạ ế  

v  s  ph n đ y b t tr c c a ngh  thu t và kh  năng làm tan hoàề ố ậ ầ ấ ắ ủ ệ ậ ả  

nh ng suy nghĩ y trong m t th  nh c th  tác đ ng vào ng i ti pữ ấ ộ ứ ạ ơ ộ ườ ế  

nh n b ng hình th c ám g i t ng tr ng h n là hình th c giãi bày,ậ ằ ứ ợ ượ ư ơ ứ  

k  l  ki u lãng m n. T t nhiên, chúng ta có quy n c t nghĩa t i saoể ể ể ạ ấ ề ắ ạ  
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l i  ạ li-la ch  không ph i là cái gì khác. Hoa li-la (t  đinh h ng)ứ ả ử ươ  

v i màu tím mê ho c, nao lòng, t ng là đ i t ng th  hi n quenớ ặ ừ ố ượ ể ệ  

thu c c a nhi u thi ph m và ho  ph m ki t xu t trong văn h c,ộ ủ ề ẩ ạ ẩ ệ ấ ọ  

ngh  thu t ph ng Tây chăng ? Hay đó là âm thanh l i đ m (ph nệ ậ ươ ờ ệ ầ  

nhi u mang tính sáng t o đ t xu t) c a ph n di n t u m t ca khúc,ề ạ ộ ấ ủ ầ ễ ấ ộ  

ho c n a là âm thanh mô ph ng ti ng ngân mê đ m c a các n t đànặ ữ ỏ ế ắ ủ ố  

ghi ta d i tay ng i ngh  sĩ ?... T t c  nh ng liên h  y đ u cóướ ườ ệ ấ ả ữ ệ ấ ề  

cái lí c a chúng !ủ

  n a sau c a bài th , tác gi  suy t ng v  s c s ng kì di uở ử ủ ơ ả ưở ề ứ ố ệ  

c a th  Lor-ca nói riêng và v  s  tr ng t n c a ngh  thu t chânủ ơ ề ự ườ ồ ủ ệ ậ  

chính nói chung, v n đ c sáng t o b ng chính trái tim n ng trĩuố ượ ạ ằ ặ  

tình yêu cu c s ng c a các ngh  sĩ :ộ ố ủ ệ

                        không ai chôn c t ti ng đànấ ế

                        ti ng đàn nh  c  m c hoangế ư ỏ ọ

                        gi t n c m t v ng trăngọ ướ ắ ầ

                        long lanh đáy gi ngế

                        đ ng ch  tay đã đ tườ ỉ ứ

                        dòng sông r ng vô cùng ộ

                        Lor-ca b i sang ngangơ
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                        trên chi c ghi ta màu b cế ạ

                        chàng ném lá bùa cô gái Di-gan

                        vào xoáy n cướ

                        chàng ném trái tim mình

                        vào l ng yên b t ch tặ ấ ợ

                        li-la li-la li-la...

            Câu th  ơ không ai chôn c t ti ng đànấ ế  có l  đã đ c b tẽ ượ ậ  

ra trong tâm th c sáng t o c a Thanh Th o khi ông nghĩ t i l i th nhứ ạ ủ ả ớ ờ ỉ  

c u c a Lor-ca trong bài ầ ủ Ghi nhớ - l i th nh c u đã đ c dùng làmờ ỉ ầ ượ  

đ  t  cho bài th  ề ừ ơ Đàn ghi ta c a Lor-caủ . Không,  đây không cóở  

thao tác đ i l p s c l m c a lí trí mà nhi u thi sĩ a dùng trong cácố ậ ắ ẻ ủ ề ư  

bài th  "chân dung" hay "ai đi u", nh m làm n i b t nh ng t  thơ ệ ằ ổ ậ ữ ứ ơ 

"m i" mang tính ch t "ăn theo". Ch  có s  đau đ n tr c cái ch tớ ấ ỉ ự ớ ướ ế  

th m kh c c a m t thi tài mãnh li t, mà xác b  quăng xu ng m tả ố ủ ộ ệ ị ố ộ  

gi ng sâu (hay v c ?) g n Gra-na-đa. Dĩ nhiên, ý nguy n c a Lor-caế ự ầ ệ ủ  

- m t ý nguy n th  hi n ch t ngh  sĩ b m sinh hoàn h o c a nhàộ ệ ể ệ ấ ệ ẩ ả ủ  

th , nói lên s  g n bó vô cùng sâu n ng c a ông đ i v i ngu nơ ự ắ ặ ủ ố ớ ồ  

m ch dân ca x  s  - đã không đ c th c hi n. Nh ng nghĩ v  đi uạ ứ ở ượ ự ệ ư ề ề  

đó, nh ng liên t ng d n t i và ta b ng v  ra m t chân lí : ữ ưở ồ ớ ỗ ỡ ộ không ai  

chôn c t  ti ng đànấ ế  và dù mu n chôn cũng không đ c !  Đây làố ượ  

ti ng đànế , m t giá tr  tinh th n, ch  không ph i là m t ộ ị ầ ứ ả ộ cây đàn v tậ  
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th . Ti ng đàn y tr ng c u cùng t  nhiên và h n th , b n thânể ế ấ ườ ử ự ơ ế ả  

nó chính là t  nhiên. Nó v n không ng ng v n lên, lan to , ngayự ẫ ừ ươ ả  

khi ng i ngh  sĩ sáng t o ra nó đã ch t. Dù th t s  th m thía chânườ ệ ạ ế ậ ự ấ  

lí nói trên, tác gi  v n không ngăn n i lòng mình khi vi t ra nh ngả ẫ ổ ế ữ  

câu th  đau xót h t m c, th m đ m m t c m giác xa v ng, b  v ,ơ ế ự ấ ượ ộ ả ắ ơ ơ  

côi cút, nh  c m giác c a ta khi th y ư ả ủ ấ c  m c hoang ỏ ọ đang ngao hát 

bài  ca  v ng ng i  gi a  mang mang thiên  đ a.  Không ph i  ng uắ ườ ữ ị ả ẫ  

nhiên mà trong ít nh t hai ph ng án ngôn t  có th  dùng, Thanhấ ươ ừ ể  

Th o đã l a ch n cách di n đ t ả ự ọ ễ ạ không ai chôn c tấ  ch  không ph iứ ả  

là  không ai chôn đ cượ  !  Đ n l t  đ c gi ,  ế ượ ộ ả gi t n c m t v ngọ ướ ắ ầ  

trăng c  mãi làm ta thao th c, dù nóứ ứ  long lanh trong im l ng, và hìnhặ  

nh  càng im l ng trong thăm th m ư ặ ẳ đáy gi ngế , nó l i càng ạ long lanh 

h n bao gi  h t.ơ ờ ế

T  câu ừ đ ng ch  tay đã đ tườ ỉ ứ  đ n cu i bài, nh p đi u, ti t t uế ố ị ệ ế ấ  

c a thi ph m không còn g p gáp và d n b c n a. Nó ch m rãi vàủ ẩ ấ ồ ứ ữ ậ  

l ng sâu. Đi u này tuân theo đúng lô gích ắ ề tái hi n và suy ng m ệ ẫ (t mạ  

quy v  ph m trù "n i  dung")  mà tác  gi  ch n l a.  Nh ng quanề ạ ộ ả ọ ự ư  

tr ng h n, nó tuân theo lô gích t n t i c a chính cu c đ i : ti p li nọ ơ ồ ạ ủ ộ ờ ế ề  

cái ch t là s  sinh thành, sau b c phát, sôi trào là tĩnh l ng, tr m t ,ế ự ộ ặ ầ ư  

n i theo s  mù loà, kh ng ho ng (c a xã h i loài ng i) là s  khônố ự ủ ả ủ ộ ườ ự  

ngoan, chín ch n,... Trong muôn nghìn đi u mà con ng i ph i nghĩắ ề ườ ả  

l i khi đã "khôn d n lên", s  hi n di n c a ngh  thu t trong đ iạ ầ ự ệ ệ ủ ệ ậ ờ  

s ng là m t trong nh ng đi u khi n ta trăn tr  nhi u nh t. Vi c quyố ộ ữ ề ế ở ề ấ ệ  
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t i, k t t i cho m t đ i t ng c  th  nào đó đã đ i x  thô b oộ ế ộ ộ ố ượ ụ ể ố ử ạ  

v i ngh  thu t không còn là chuy n thi t y u n a. Hãy l ng lòngớ ệ ậ ệ ế ế ữ ắ  

đ  chiêm ng ng m t s  siêu thoát, m t s  hoá thân. Trên dòngể ưỡ ộ ự ộ ự  

sông c a cu c đ i, c a th i gian vĩnh c u mà trong kho nh kh củ ộ ờ ủ ờ ử ả ắ  

b ng t nh thoát kh i mê l m, ta t ng th y nó hi n hình c  th  vàừ ỉ ỏ ầ ưở ấ ệ ụ ể  

dăng chi u ngang tr i, có bóng chàng ngh  sĩ Lor-ca đang ế ờ ệ b i sangơ  

ngang trên chi c ghi ta màu b cế ạ . Chàng đang v y chào nhân lo i đẫ ạ ể 

đi vào cõi b t t . Chi c ghi ta, cũng là con thuy n th  ch  chàng, cóấ ử ế ề ơ ở  

ánh b c biêng bi c, h  o m t màu huy n tho i... ạ ế ư ả ộ ề ạ

Trên th c t , cái ch t c a Lor-ca là cái ch t t c t i do b nự ế ế ủ ế ứ ưở ọ  

phát xít Frăng-cô gây nên. Nh ng nhìn su t chi u dài l ch s , ta th yư ố ề ị ử ấ  

Lor-ca không ph i là tr ng h p ngh  sĩ đ u tiên hay cu i cùng ch uả ườ ợ ệ ầ ố ị  

k t c c bi th ng b i các th  l c thù đ ch v i cái đ p. V y ph iế ụ ươ ở ế ự ị ớ ẹ ậ ả  

chăng có th  xem nh ng kh  n n liên t c là m t ph n t t y u trongể ữ ổ ạ ụ ộ ầ ấ ế  

đ nh m nh c a h  ? H n Thanh Th o đã nghĩ v y khi vi t  ti pị ệ ủ ọ ẳ ả ậ ế ế  

nh ng câu th  th t g n ngh , "nh  nhõm" và "mênh mang" (ta hãyữ ơ ậ ọ ẽ ẹ  

chú ý t i đi m r i cu i dòng th  c a các t , c m t  nh  ớ ể ơ ố ơ ủ ừ ụ ừ ư đã đ t, vôứ  

cùng, sang ngang). Dù ai ti c th ng m c lòng, đ i v i ng i nghế ươ ặ ố ớ ườ ệ 

sĩ nh  Lor-ca, khi ư đ ng ch  tay đã đ tườ ỉ ứ  (đ ng ch  tay nh  d u nườ ỉ ư ấ ấ  

c a s  m nh đóng lên c  th  con ng i), chàng đã d t khoát đ củ ố ệ ơ ể ườ ứ ượ  

gi i thoát. Còn nu i làm chi lá bùa h  m nh đ c xem là v t tàngả ố ộ ệ ượ ậ  

tr  nh ng s c m nh th n di u mà cô gái Di-gan trao cho. Chàng,ữ ữ ứ ạ ầ ệ  

d t khoát và m nh m , ném nó "chìm l m" (ch  c a Hàn M c T )ứ ạ ẽ ỉ ữ ủ ặ ử  
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vào  xoáy n cướ  h  vô, nh  ư ư ném trái tim mình vào l ng yên b tặ ấ  

ch tợ  - cái l ng yên c a s  "đ n ng ", cái l ng yên sâu th m, anhặ ủ ự ố ộ ặ ẳ  

minh, mà  đó, l i nói đã tan đi trong chính nó. Chàng đã đo t l yở ờ ạ ấ  

th  ch  đ ng tr c cái ch t c a mình. Chàng đã th ng không ch  lũế ủ ộ ướ ế ủ ắ ỉ  

ác nhân mà còn th ng c  chính đ nh m nh và h  vô n a. T  đi mắ ả ị ệ ư ữ ừ ể  

này nhìn l i, ta b ng th y câu th  ạ ỗ ấ ơ chàng đi nh  ng i m ng du ư ườ ộ ở 

ph n trên có thêm t ng nghĩa m i. B  lôi đ n ch  hành hình, Lor-caầ ầ ớ ị ế ỗ  

v n s ng nh  ng i trong cõi khác. Chàng đang b n tâm đu i theoẫ ố ư ườ ậ ổ  

nh ng ý nghĩ xa v i. Chàng đâu thèm chú ý t i máu l a quanh mìnhữ ờ ớ ử  

lúc đó. Chàng đã không ch p nh n s  t n t i c a b o l c. Chàngấ ậ ự ồ ạ ủ ạ ự  

ch t, nh ng k  b t l c l i chính là lũ gi t ng i !  đây, có m t cáiế ư ẻ ấ ự ạ ế ườ ở ộ  

gì g i ta nh  t i s  tu n n n c a Chúa Giê-su trên núi S . L i thêmợ ớ ớ ự ẫ ạ ủ ọ ạ  

m t "văn b n" n a n hi n t  m  d i văn b n th  c a Thanhộ ả ữ ẩ ệ ỏ ờ ướ ả ơ ủ  

Th oả [1] !...

Trong đo n th  cu i bài v a phân tích, ng i đ c càng nhìnạ ơ ố ừ ườ ọ  

th y rõ h n s  v ng vàng c a tác gi  trong vi c ph i trí các hìnhấ ơ ự ữ ủ ả ệ ố  

nh, bi u t ng l y t  nhi u "văn b n" khác nhau vào m t t ng thả ể ượ ấ ừ ề ả ộ ổ ể 

hài hoà. T ng không có gì chung gi a ưở ữ đ ng ch  tay, lá bùa, xoáyườ ỉ  

n cướ  và c  ả l ng yên ặ n a. V y mà, nh  đ c "t m" trong m t "dungữ ậ ờ ượ ắ ộ  

môi" c m xúc có c ng đ  m nh cùng s  suy t  có chi u sâu tri tả ườ ộ ạ ự ư ề ế  

h c, t t c  chúng tr  nên ăn ý v i nhau l  lùng đ  cùng c t ti ngọ ấ ả ở ớ ạ ể ấ ế  

kh ng đ nh ý nghĩa c a nh ng cu c đ i dâng hi n hoàn toàn choẳ ị ủ ữ ộ ờ ế  

ngh  thu t, cũng là cho m t nhu c u tinh th n vĩnh c u c a loàiệ ậ ộ ầ ầ ử ủ  
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ng i. Là s n ph m tinh tuý c a nh ng cu c đ i nh  th , th  caườ ả ẩ ủ ữ ộ ờ ư ế ơ  

làm sao có th  ch t ? Nó t n t i nh  là h i th  xao xuy n c a đ tể ế ồ ạ ư ơ ở ế ủ ấ  

tr i. Nó gieo ni m tin và hi v ng. Nó kh i d y khát khao h ng vờ ề ọ ơ ậ ướ ề 

cái đ p. Nó thanh l c tâm h n đ  ta có đ c tâm th  s ng an nhiênẹ ọ ồ ể ượ ế ố  

gi a cu c đ i không thôi xáo đ ng, vĩnh vi n xáo đ ng. Mu n môữ ộ ờ ộ ễ ộ ố  

t  nó  ? Ch  có th , nh  Thanh Th o, sau m t thoáng m c t ng,ả ư ỉ ể ư ả ộ ặ ưở  

b t th t lên : ậ ố li-la li-la li-la... 

Đ  lòng mình ngân theo chu i âm thanh y, ta hi u r ng trongể ỗ ấ ể ằ  

cu c t ng tranh không ng ng và h t s c thú v  gi a nh ng cáchộ ươ ừ ế ứ ị ữ ữ  

di n t  đ c h u c a văn h c và cách di n t  mang tính ch t ám g iễ ả ặ ữ ủ ọ ễ ả ấ ợ  

huy n h  c a âm nh c, cu i cùng,  bài th  c a Thanh Th o, cáchề ồ ủ ạ ố ở ơ ủ ả  

di n t  c a âm nh c đã chi m u th . Đi u này hi n nhiên là m tễ ả ủ ạ ế ư ế ề ể ộ  

s  l a ch n có ý th c. Đ  nói v  n i cô đ n, cái ch t, s  l ng yên,ự ự ọ ứ ể ề ỗ ơ ế ự ặ  

"l i" v n th ng gây v ng víu, gây nhi u. Ch  có nh c v i khờ ẫ ườ ướ ễ ỉ ạ ớ ả 

năng thoát kh i d u n v t ch t c a s  v t khi ph n ánh nó, trongỏ ấ ấ ậ ấ ủ ự ậ ả  

tr ng h p này, là ph ng ti n thích h p. T t nhiên, Thanh Th oườ ợ ươ ệ ợ ấ ả  

không ph i đang làm nh c mà là làm th . Nói nh c  đây không cóả ạ ơ ạ ở  

gì khác là nói t i cách th  v n d ng ph ng th c c a nh c - cáiớ ơ ậ ụ ươ ứ ủ ạ  

ph ng th c ám th , kh c t  mô t  tr c quan - đ  th u nh p bươ ứ ị ướ ừ ả ự ể ấ ậ ề 

sâu, "b  xa" c a s  v t. T  lâu, các nhà th  t ng tr ng ch  nghĩaề ủ ự ậ ừ ơ ượ ư ủ  

đã h ng t i đi u này. Dù không nh t thi t ph i quy  ướ ớ ề ấ ế ả Đàn ghi ta 

c a Lor-ca  ủ vào lo i hình th  nào, ta v n th y nó đ m nét t ngạ ơ ẫ ấ ậ ượ  

tr ng. Ch ng có gì l  khi v i bài th  này, Thanh Th o mu n thư ẳ ạ ớ ơ ả ố ể 
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hi n m i đ ng c m sâu s c đ i v i Lor-ca -. cây đàn th  l  lùngệ ố ồ ả ắ ố ớ ơ ạ  

trong n n thi ca nhân lo i  n a đ u c a th  k  XX đ y bi k chề ạ ở ử ầ ủ ế ỉ ầ ị

Ai đã đ t tên cho dòng sôngặ  
Ai đã đ t tên cho dòng sông?ặ
Hoàng Ph  Ng c T ngủ ọ ườ

I. V  th  lo i - lo i hìnhề ể ạ ạ

Ai đã đ t tên cho dòng sông ? là tác ph m n m trong lo i hình kí và thu cặ ẩ ằ ạ ộ  
th  lo i bút kí văn h c. Bút kí văn h c có dung l ng g n nh  truy n ng n,ể ạ ọ ọ ượ ầ ư ệ ắ  
ghi chép v  nh ng s  ki n, con ng i có th c, đ ng th i trình bày tr c ti pề ữ ự ệ ườ ự ồ ờ ự ế  
c m nh n, suy nghĩ c a tác gi  v  nh ng s  ki n, con ng i y. Đ c m tả ậ ủ ả ề ữ ự ệ ườ ấ ọ ộ  
bút kí, cái mà ng i ta ch  đ i tr c h t là tính có v n đ  c a nó, g n li nườ ờ ợ ướ ế ấ ề ủ ắ ề  
v i vi c tác gi  th  hi n đ c nh ng khám phá sâu s c v  đ i t ng, đớ ệ ả ể ệ ượ ữ ắ ề ố ượ ề 
xu t đ c nh ng t  t ng, quan ni m có ý nghĩa đ i v i đ i s ng hi n t i. ấ ượ ữ ư ưở ệ ố ớ ờ ố ệ ạ

Ranh gi i gi a bút kí văn h c và tuỳ bút văn h c nhi u khi khá nh p nh ng,ớ ữ ọ ọ ề ậ ằ  
đ c bi t trong tr ng h p tác gi  quan tâm nhi u t i vi c bi u l  cái tôiặ ệ ườ ợ ả ề ớ ệ ể ộ  
ngh  sĩ phóng khoáng, t  do, giàu ti m l c văn hoá c a mình và ch n m tệ ự ề ự ủ ọ ộ  
hình th c di n t  có duyên, đ y màu s c bi u c m, ch a đ ng nhi u liênứ ễ ả ầ ắ ể ả ứ ự ề  
t ng, t ng t ng đ c đáo... Do có nh ng đ c đi m v a nói, Ai đã đ t tênưở ưở ượ ộ ữ ặ ể ừ ặ  
cho dòng sông ? cũng có th  đ c xem là m t thiên tuỳ bút đ c s c (xemể ượ ộ ặ ắ  
thêm ph n nói v  th  tuỳ bút  bài Ng i lái đò Sông Đà).ầ ề ể ở ườ

II. ti p c n văn b nế ậ ả

Vi t v  b t c  dòng sông nào trên trái đ t, ng i ta cũng c n có, c n thế ề ấ ứ ấ ườ ầ ầ ể 
hi n đ c m t tình yêu tha thi t, l ng sâu và m t s  am t ng không hệ ượ ộ ế ắ ộ ự ườ ề 
sách v  v  nh ng v n đ  đ a lí, l ch s  và văn hoá g n li n v i chúng. B iở ề ữ ấ ề ị ị ử ắ ề ớ ở  
các dòng sông luôn là cái nôi c a nh ng vùng, nh ng n n văn hoá đa d ng,ủ ữ ữ ề ạ  
l m s c màu và là đ i t ng mà các c  dân s ng trong vòng tay c a chúngắ ắ ố ượ ư ố ủ  
ph i vô h n bi t n. Vi t v  con sông H ng cũng c n và l i càng c n nhả ạ ế ơ ế ề ươ ầ ạ ầ ư 
v y. Đây là m t thách th c nh ng là thách th c đã đ c chuy n hoá thànhậ ộ ứ ư ứ ượ ể  
ni m gi c giã đ y t  nhiên, đ y xao xuy n trong tâm h n nh ng ai yêu sôngề ụ ầ ự ầ ế ồ ữ  
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H ng, yêu Hu . May thay, chúng ta đã có đ c nh ng nhà th , nhà vănươ ế ượ ữ ơ  
tài năng v t qua đ c các thách th c nói trên đ  t ng cho sông H ngượ ượ ứ ể ặ ươ  
nh ng tác ph m b t h [1]. Trong nh ng nhà th , nhà văn đó có Hoàng Phữ ẩ ấ ủ ữ ơ ủ 
Ng c T ng, ng i đã vi t nên m t thiên tuy t bút có nhan đ  là Ai đã đ tọ ườ ườ ế ộ ệ ề ặ  
tên cho dòng sông ? 

Vang lên t  nhan đ , tr c h t, câu h i Ai đã đ t tên cho dòng sông ? cóừ ề ướ ế ỏ ặ  
dáng d p c a m t thoáng ng n ng  r t thi sĩ (và theo chính tác gi  cho bi tấ ủ ộ ẩ ơ ấ ả ế  
thì đó là câu h i c a m t thi sĩ đích th c). T  thoáng ng n ng  này, baoỏ ủ ộ ự ừ ẩ ơ  
nhiêu n t ng v  cái đ p c a sông H ng s  ùa v  trong tâm trí, kh i lênấ ượ ề ẹ ủ ươ ẽ ề ơ  
m ch vi t d t dào c m xúc v  "nhan s c" thiên phú c a dòng n c êm đ mạ ế ạ ả ề ắ ủ ướ ề  
ch y qua Hu  c  đô. Vang lên nh ng l n khác trong tác ph m[2], câu h iả ế ố ữ ầ ẩ ỏ  
bi n thành m t n i suy t  thâm tr m, đánh đ ng bao v n li ng văn hoá tíchế ộ ỗ ư ầ ộ ố ế  
t  trong ng i vi t và cũng đòi nó ph i đ c hi n di n trên trang gi y. V yụ ườ ế ả ượ ệ ệ ấ ậ  
đó, ta đang nói đ n nh ng m ch c m h ng l n đã d n d t nhà văn Hoàngế ữ ạ ả ứ ớ ẫ ắ  
Ph  Ng c T ng đ n và đi v i sông H ng, đ  r i ti p n a, làm m t cu củ ọ ườ ế ớ ươ ể ồ ế ữ ộ ộ  
vi n du vào lòng muôn đ c gi , đóng vai ng i truy n c m h ng cho hễ ộ ả ườ ề ả ứ ọ 
b c l  tình yêu x  s  h t s c thi t tha c a mình.ộ ộ ứ ở ế ứ ế ủ

Thông th ng, ng i ta hay s  d ng phép nhân hoá khi miêu t  thiên nhiên.ườ ườ ử ụ ả  
K  cũng là đi u d  hi u, b i trong văn h c, các đ i t ng không bao giể ề ễ ể ở ọ ố ượ ờ 
xu t hi n nh  nh ng "khách th  t  nó" mà nh  nh ng "v t" th  hi n n  l cấ ệ ư ữ ể ự ư ữ ậ ể ệ ỗ ự  
c a con ng i nh m ch  quan hoá toàn b  th  gi i khách quan. Hoàng Phủ ườ ằ ủ ộ ế ớ ủ 
Ng c T ng cũng đã nhân hoá sông H ng. Nh ng nhân hoá  đây khôngọ ườ ươ ư ở  
ch  là nhân hoá trong t ng đo n miêu t  r i r c v i m c đích làm cho câuỉ ừ ạ ả ờ ạ ớ ụ  
văn, hình nh tr  nên sinh đ ng. Ông đã th c s  xây d ng sông H ng thànhả ở ộ ự ự ự ươ  
m t nhân v t, m t con ng i, đ  đ c chuy n trò, đ i tho i cùng nó. Đi uộ ậ ộ ườ ể ượ ệ ố ạ ề  
này hoàn toàn h p l , b i ch ng ph i ta v n quen nghĩ r ng các dòng sôngợ ẽ ở ẳ ả ẫ ằ  
v a là k  đ ng sáng t o, v a là ch ng nhân l ch s , văn hoá c a m t vùngừ ẻ ồ ạ ừ ứ ị ử ủ ộ  
đ t hay sao ? D i ngòi bút tài hoa và cái nhìn đ y mê đ m, trân tr ng c aấ ướ ầ ắ ọ ủ  
tác gi , sông H ng cũng có m t cu c đ i phong phú tr i qua nhi u giaiả ươ ộ ộ ờ ả ề  
đo n, khi gian truân, khi êm đ m. Gi a lòng Tr ng S n, nó chính là "m tạ ề ữ ườ ơ ộ  
cô gái Di-gan phóng khoáng và man d i", có "b n lĩnh gan d , m t tâm h nạ ả ạ ộ ồ  
t  do và trong sáng". Còn khi đã ra kh i r ng, "sông H ng nhanh chóngự ỏ ừ ươ  
mang m t s c đ p d u dàng và trí tu , tr  thành ng i m  phù sa c a m tộ ắ ẹ ị ệ ở ườ ẹ ủ ộ  
vùng văn hoá x  s ". Sông H ng có "ph n tâm h n sâu th m", có v  m tứ ở ươ ầ ồ ẳ ẻ ặ  
lúc tr m m c, lúc vui t i, có thái đ  đ y ân tình v i Hu  khi dành cho cầ ặ ươ ộ ầ ớ ế ố 
đô "đi u slow tình c m" vô cùng giàu ý nghĩa... Tác gi  đã th c s  tr  thànhệ ả ả ự ự ở  
m t tri k  c a sông H ng, hi u ng n ngành khí ch t c a nó, và h n th ,ộ ỉ ủ ươ ể ọ ấ ủ ơ ế  
còn chu đáo đ  xu t v i chúng ta m t cách nhìn toàn di n v  ng i b n c aề ấ ớ ộ ệ ề ườ ạ ủ  
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mình : "N u ch  m i mê nhìn ng m khuôn m t kinh thành c a nó, tôi nghĩế ỉ ả ắ ặ ủ  
r ng ng i ta s  không hi u m t cách đ y đ  b n ch t c a sông H ng...".ằ ườ ẽ ể ộ ầ ủ ả ấ ủ ươ  
Ông dõi theo t ng khúc quanh, nét l n, b c ngo t r t c  th  c a sôngừ ượ ướ ặ ấ ụ ể ủ  
H ng đ  nói v i đ c gi  v  nh ng "ý t " mà sông H ng mu n bi u lươ ể ớ ộ ả ề ữ ứ ươ ố ể ộ 
tr c con ng i và mi n đ t Châu Hoá x a : "Nh ng ngay t  đ u v a raướ ườ ề ấ ư ư ừ ầ ừ  
kh i vùng núi, sông H ng đã chuy n dòng m t cách liên t c, vòng gi aỏ ươ ể ộ ụ ữ  
khúc quanh đ t ng t, u n mình theo nh ng đ ng cong th t m m, nh  m tộ ộ ố ữ ườ ậ ề ư ộ  
cu c tìm ki m có ý th c đ  đi t i n i g p thành ph  t ng lai c a nó. Tộ ế ứ ể ớ ơ ặ ố ươ ủ ừ 
ngã ba Tu n, sông H ng theo h ng nam b c qua đi n Hòn Chén ; v pầ ươ ướ ắ ệ ấ  
Ng c Tr n, nó chuy n h ng sang tây b c, vòng qua th m đ t bãi Nguy tọ ả ể ướ ắ ề ấ ệ  
Bi u, L ng Quán r i đ t ng t v  m t hình cung th t tròn v  phía đôngề ươ ồ ộ ộ ẽ ộ ậ ề  
b c, ôm l y chân đ i Thiên M , xuôi d n v  Hu ". Theo tác gi , sôngắ ấ ồ ụ ầ ề ế ả  
H ng đã th t "tâm lí" khi "trôi đi ch m, th c ch m" qua kinh thành Hu ,ươ ậ ậ ự ậ ế  
nh  đ  yên i ng i ta đ ng quá s u mu n v  s  bi n đ i vô th ng c aư ể ủ ườ ừ ầ ộ ề ự ế ổ ườ ủ  
cu c đ i, v  s  vèo qua chóng m t c a th i gian. Dòng n c sông H ngộ ờ ề ự ặ ủ ờ ướ ươ  
đã l ng l  m t cách c  tình đ  muôn nghìn ánh hoa đăng trong đêm h i r mặ ờ ộ ố ể ộ ằ  
tháng B y t  đi n Hòn Chén trôi v  qua Hu  "b ng ng p ng ng nh  mu nả ừ ệ ề ế ỗ ậ ừ ư ố  
đi mu n ". B ng "cách trôi" r t riêng đó c a mình, sông H ng nh  mu nố ở ằ ấ ủ ươ ư ố  
nh c ng i ta r ng cu c đ i này có r t nhi u cái đáng v ng v n. R i n a,ắ ườ ằ ộ ờ ấ ề ươ ấ ồ ữ  
n u không nh  s  phát hi n đ y tính ch t đ ng đi u c a tác gi  đ i v iế ờ ự ệ ầ ấ ồ ệ ủ ả ố ớ  
sông H ng, m y ai bi t r ng vi c sông H ng đ t ng t đ i dòng ngay khiươ ấ ế ằ ệ ươ ộ ộ ổ  
v a đ nh chia tay Hu  là thu n theo m t lí do r t tình c m, r t "ng i' :ừ ị ế ậ ộ ấ ả ấ ườ  
ch ng qua, nó mu n g p l i Hu  "đ  nói m t l i th  tr c khi v  bi n c ".ẳ ố ặ ạ ế ể ộ ờ ề ướ ề ể ả  

 đây, có đ n ba thái đ  chí tình cùng "h p l u" v i nhau : cái chí tình c aở ế ộ ợ ư ớ ủ  
sông H ng đ i v i Hu , cái chí tình c a con ng i Hu  trong tình yêu (nhươ ố ớ ế ủ ườ ế ư 
là m t ph m ch t đ c th m nhi m t  sông H ng) và cái chí tình c aộ ẩ ấ ượ ấ ễ ừ ươ ủ  
chính tác gi  dành cho sông H ng, dành cho c  m nh đ t x a g i là Châuả ươ ả ả ấ ư ọ  
Hoá ! Suy cho cùng, n u không có cái chí tình c a tác gi  thì cái chí tình c aế ủ ả ủ  
sông H ng không th  tr  thành m t "khách th  tinh th n" hi n di n trongươ ể ở ộ ể ầ ệ ệ  
đ i s ng chúng ta và gây n t ng sâu đ m đ n v y !ờ ố ấ ượ ậ ế ậ

N u bi t c t lên ti ng ng i, h n sông H ng s  nói r ng nó đã th c sế ế ấ ế ườ ẳ ươ ẽ ằ ự ự 
yên tâm khi ch n trang vi t c a Hoàng Ph  Ng c T ng đ  hoá thân. Có lọ ế ủ ủ ọ ườ ể ẽ 
chính nhà văn cũng nh n th y, cũng hi u ni m tin c y đó, nên t ng câu vănậ ấ ể ề ậ ừ  
c a ông bay b ng, di m o l  th ng. Nhi u lúc, đ c gi  có c m t ngủ ổ ễ ả ạ ườ ề ộ ả ả ưở  
ngôn t  trong bài bút kí không ph i là c a tác gi  dùng đ  m êu t  sôngừ ả ủ ả ể ỉ ả  
H ng mà chính là ngôn t  c a sông H ng đang hát lên bài ca c a mình.ươ ừ ủ ươ ủ  
Ngôn t  y trôi ch y h t s c t  nhiên, n u có "luy n láy" thì cũng "luy nừ ấ ả ế ứ ự ế ế ế  
láy" m t cách t  nhiên, b i ch t hào hoa, đa tình v n đã là cái gì thu c vộ ự ở ấ ố ộ ề 
căn c t c a ng i vi t r i. Hãy th  đ c l i m t vài đo n : "Tr c khi vố ủ ườ ế ồ ử ọ ạ ộ ạ ướ ề 
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đ n vùng châu th  êm đ m, nó đã là m t b n tr ng ca c a r ng già, r mế ổ ề ộ ả ườ ủ ừ ầ  
r  gi a bóng cây đ i ngàn, mãnh li t qua nh ng gh nh thác, cu n xoáy nhộ ữ ạ ệ ữ ề ộ ư 
c n l c vào nh ng đáy v c bí n, và cũng có lúc nó tr  nên d u dàng và sayơ ố ữ ự ẩ ở ị  
đ m gi a nh ng d m dài chói l i màu đ  c a hoa đ  quyên r ng", "Đó là vắ ữ ữ ặ ọ ỏ ủ ỗ ừ ẻ 
đ p tr m m c nh t c a sông H ng, nh  tri t lí, nh  c  thi, kéo dài mãiẹ ầ ặ ấ ủ ươ ư ế ư ổ  
đ n lúc m t n c ph ng l ng c a nó g p ti ng chuông chùa Thiên M  ngânế ặ ướ ẳ ặ ủ ặ ế ụ  
nga t n b  bên kia, gi a nh ng xóm làng trung du bát ngát ti ng gà", "Tậ ờ ữ ữ ế ừ 
đây, nh  đã tìm đúng đ ng v , sông H ng vui t i h n lên gi a nh ngư ườ ề ươ ươ ẳ ữ ữ  
bi n bãi xanh bi c c a vùng ngo i ô Kim Long, kéo m t nét th ng th c yênề ế ủ ạ ộ ẳ ự  
tâm theo h ng tây nam - đông b c, phía đó, n i cu i đ ng, nó đã th yướ ắ ơ ố ườ ấ  
chi c c u tr ng c a thành ph  in ng n trên n n tr i, nh  nh n nh  nh ngế ầ ắ ủ ố ầ ề ờ ỏ ắ ư ữ  
vành trăng non",... Theo m t cái nhìn mang tính phân tích, có th  th y trongộ ể ấ  
các đo n văn trên, tác gi  đã v n d ng khá nhi u th  thu t ngôn t , t  vi cạ ả ậ ụ ề ủ ậ ừ ừ ệ  
ph i h p hài hoà thanh đi u c a các ti ng t i vi c l a ch n nh ng đ nh ngố ợ ệ ủ ế ớ ệ ự ọ ữ ị ữ 
đ t nh t cho các đ i t ng đ c miêu t , t  vi c s  d ng các n d , soắ ấ ố ượ ượ ả ừ ệ ử ụ ẩ ụ  
sánh đích đáng t i vi c "kh m" m t cách khéo léo ý t  c a các văn b n x aớ ệ ả ộ ứ ủ ả ư  
vào văn m ch m i. Tuy v y, đ c chúng lên, ta không có c m giác c m,ạ ớ ậ ọ ả ộ  
v ng, b i tác gi  đã hoàn toàn làm ch  nh ng th  thu t ngôn t  kia, b tướ ở ả ủ ữ ủ ậ ừ ắ  
chúng vâng ph c tuy t đ i s  đi u hành c a mình. Nói r ng ra, thiên bút kíụ ệ ố ự ề ủ ộ  
đ a đ n r t nhi u thông tin mà đ c lên v n th y thanh thoát là nh  th .ư ế ấ ề ọ ẫ ấ ờ ế

Nh t quán v i cách nhìn s  thi v n có, Hoàng Ph  Ng c T ng không quênấ ớ ử ố ủ ọ ườ  
tô đ m ni m "quang vinh" mà sông H ng đã có đ c trong l ch s  dài lâuậ ề ươ ượ ị ử  
c a dân t c. Có l  đ  kh i mang ti ng là "thiên v ", ông đã d n ra các "l iủ ộ ẽ ể ỏ ế ị ẫ ờ  
ch ng" v a t  s  sách v a t  nh ng con ng i đã th c s  can d  vào cu cứ ừ ừ ử ừ ừ ữ ườ ự ự ự ộ  
kháng chi n v a qua c a dân t c. Nh ng đ ng th i, nhà văn cũng th m thíaế ừ ủ ộ ư ồ ờ ấ  
r ng m i th  trên đ i đ u có th  b  quên đi, ch  văn hoá là còn l i mãi. Cóằ ọ ứ ờ ề ể ị ỉ ạ  
chi n công nào l n h n chi n công c a văn hoá ? Và m i chi n công khác,ế ớ ơ ế ủ ọ ế  
n u còn mu n đ c nh c t i thì đ u ph i mang ý nghĩa văn hoá. Ông vi t :ế ố ượ ắ ớ ề ả ế  
"Sông H ng là v y, dòng sông c a th i gian ngân vang, c a s  thi vi t gi aươ ậ ủ ờ ủ ử ế ữ  
màu c  lá xanh bi c. Khi nghe l i g i, nó bi t cách t  hi n đ i mình làmỏ ế ờ ọ ế ự ế ờ  
m t chi n công, đ  r i nó tr  v  v i cu c s ng bình th ng, làm m t ng iộ ế ể ồ ở ề ớ ộ ố ườ ộ ườ  
con gái d u dàng c a đ t n c". Không, nhà văn không đ n thu n "tính đ m"ị ủ ấ ướ ơ ầ ế  
hay k  l i nh ng ph m ch t đa d ng c a sông H ng. L ng trong l i đánhể ạ ữ ẩ ấ ạ ủ ươ ồ ờ  
giá khái quát mang tính ch t ghi công đó, ông mu n đ c bi t nh n m nh đ nấ ố ặ ệ ấ ạ ế  
v  đ p văn hoá sâu xa, tr m tĩnh c a sông H ng. Không ph i ng u nhiên ẻ ẹ ầ ủ ươ ả ẫ ở 
r t nhi u đo n trong bài bút kí này, ông đã th ng xuyên nghĩ t i Truy nấ ề ạ ườ ớ ệ  
Ki u, nhân v t Ki u khi nói v  sông H ng. Đ i v i ng i Vi t Nam,ề ậ ề ề ươ ố ớ ườ ệ  
Truy n Ki u là t p đ i thành c a n n văn h c, văn hoá dân t c. Đ c soệ ề ậ ạ ủ ề ọ ộ ượ  
sánh, đ c liên h  v i Truy n Ki u chính là m t ni m vinh d . Nh ng m tượ ệ ớ ệ ề ộ ề ự ư ộ  
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đi u thú v  đáng nói là là trong Truy n Ki u luôn có vang bóng c a sôngề ị ệ ề ủ  
H ng, c a văn hoá sông H ng. Tác gi  đã ch ng minh đi u này m t cáchươ ủ ươ ả ứ ề ộ  
tinh t  và thuy t ph c, b ng m n c m ngh  sĩ, b ng nh ng hi u bi t sâuế ế ụ ằ ẫ ả ệ ằ ữ ể ế  
s c v  cu c đ i Nguy n Du. Ông đã có m t so sánh r t l , r t đ c đáoắ ề ộ ờ ễ ộ ấ ạ ấ ộ  
nh ng cũng vô cùng chính xác : "Hình nh  trong kho nh kh c chùng l i c aư ư ả ắ ạ ủ  
sông n c y, sông H ng đã tr  thành m t ng i tài n  đánh đàn lúc đêmướ ấ ươ ở ộ ườ ữ  
khuya". S  th c, câu văn không đ n thu n ch  có so sánh. Nó ch a đ ng (hayự ự ơ ầ ỉ ứ ự  
là th  hi n) m t cái nhìn đ ng nh t hoá, nâng sông H ng lên thành đíchể ệ ộ ồ ấ ươ  
th c m t linh h n. Tác gi  cũng k  l i cho ta m t phát hi n b t ng  ch  cóự ộ ồ ả ể ạ ộ ệ ấ ờ ỉ  
đ c  nh ng con ng i s ng vì ngh  thu t, s ng trong ngh  thu t : "Tôi đãượ ở ữ ườ ố ệ ậ ố ệ ậ  
ch ng ki n m t ng i ngh  nhân già, ch i đàn h t n a th  k , m t bu i t iứ ế ộ ườ ệ ơ ế ử ế ỉ ộ ổ ố  
ng i nghe con gái đ c Ki u : "Trong nh  ti ng h c bay qua - Đ c nh  ti ngồ ọ ề ư ế ạ ụ ư ế  
su i m i sa n a v i"... Đ n câu y, ng i ngh  nhân ch t nh m d y v  đùi,ố ớ ử ờ ế ấ ườ ệ ợ ổ ậ ỗ  
ch  vào trang sách Nguy n Du mà th t lên : 'Đó chính là T  đ i c nh !".ỉ ễ ố ứ ạ ả  
B ng l ch lãm văn ch ng, ngh  thu t c a mình, sau khi đi m t vòng đ  nêuằ ị ươ ệ ậ ủ ộ ể  
lên chân lí "dòng sông y không bao gi  t  l p l i mình trong c m h ng c aấ ờ ự ặ ạ ả ứ ủ  
các ngh  sĩ", r ng sông H ng đã hi n hình v i đ  cung b c trong th  c aệ ằ ươ ệ ớ ủ ậ ơ ủ  
T n Đà và Cao Bá Quát, Bà Huy n Thanh Quan và T  H u, tác gi  l iả ệ ố ữ ả ạ  
kh ng đ nh trong ni m ng c nhiên c a s  khám phá : "sông H ng qu  th cẳ ị ề ạ ủ ự ươ ả ự  
là Ki u, r t Ki u".ề ấ ề

Vi t v  m t dòng sông văn hoá, qu  r t c n m t t  th  văn hoá. Hoàng Phế ề ộ ả ấ ầ ộ ư ế ủ 
Ng c T ng đã th  hi n đ c đi u này trong bút kí Ai đã đ t tên cho dòngọ ườ ể ệ ượ ề ặ  
sông ? R t nhi u tr i nghi m c a m t đ i vi t luôn g n bó v i con ng i,ấ ề ả ệ ủ ộ ờ ế ắ ớ ườ  
dân t c và đ t n c đã đ c đ a vào đây. Yêu sông H ng nh ng tình yêuộ ấ ướ ượ ư ươ ư  

y không ngăn c n ta yêu nh ng dòng sông khác có trên trái đ t. Và ng cấ ả ữ ấ ượ  
l i, ni m thích thú đ c quan sát dáng nét đ c đáo c a nh ng dòng sôngạ ề ượ ộ ủ ữ  
thu c các vùng mi n t ng qua l i làm t i m i trong ta n i rung đ ng b iộ ề ừ ạ ươ ớ ỗ ộ ồ  
h i r t đ c bi t tr c dòng sông quê h ng đã nuôi l n cu c đ i mình. Aiồ ấ ặ ệ ướ ươ ớ ộ ờ  
đã đ t tên cho dòng sông ? - Câu h i y không ch  ph n ánh m t kho nhặ ỏ ấ ỉ ả ộ ả  
kh c xao xuy n c a tâm t . Cao h n, nó hé l  cho ta th y m t tâm th  s ngắ ế ủ ư ơ ộ ấ ộ ế ố  
luôn có trách nhi m v i cu c đ i, luôn bi t ng c nhiên v  cái bí n, phongệ ớ ộ ờ ế ạ ề ẩ  
phú vô t n c a t o v t.ậ ủ ạ ậ
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Bình gi ng đo n th  sau trong bài th  ả ạ ơ ơ Tây Ti nế  c aủ  
Quang Dũng:
                           

  Tây Ti nế  đoàn binh không m c tócọ
                              Quân xanh màu lá d  oai hùmữ

                              M t tr ng g i m ng qua biên gi iắ ừ ử ộ ớ
                              Đêm m  Hà N i dáng ơ ộ ki uề  th mơ
                              R i rác biên c ng m  vi n xả ươ ồ ễ ứ

                              Chi n tr ng đi ch ng ti c ngày xanhế ườ ẳ ế
                               áo bào thay chi u anh v  đ tế ề ấ

                               Sông Mã g m lên khúc đ c hành.ầ ộ

 

                                                 Bài làm
                             R ng trong khi y chuy n phong vânừ ấ ể
                             S p s a xôn xao cu c h p qu nắ ử ộ ọ ầ
                             V i v i núi cao kêu b n đ nờ ợ ạ ế
                             Thành đô trai tr  cũng d i chân.ẻ ờ
       Ta quên sao đ c nh ng ngày c  n c lên đ ng chi n đ u. Nh ngựơ ữ ả ướ ườ ế ấ ữ  
ngày tháng tuy ch u nhi u m t mát hi sinh nh ng th t hào hùng! Trong nh ngị ề ấ ư ậ ữ  
chàng trai ra đi theo ti ng g i thiêng liêng c a t  qu c có trai tim nhi t tìnhế ọ ủ ổ ố ệ  
c a t ng l p thnah niên trí th c Hà N i. Hình nh ng i chi n sĩủ ầ ớ ứ ộ ả ườ ế   “l ng đeoư  
g m, tay m m m i bút hoa” y đ c th  hi n đ m nét trong đo n th  sauươ ề ạ ấ ượ ể ệ ậ ạ ơ  
c a ủ Tây Ti nế :
                              Tây Ti nế  đoàn binh không m c tócọ
                              Quân xanh màu lá d  oai hùmữ
                              M t tr ng g i m ng qua biên gi iắ ừ ử ộ ớ
                              Đêm m  Hà N i dáng ơ ộ ki uề  th mơ
                              R i rác biên c ng m  vi n xả ươ ồ ễ ứ
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                              Chi n tr ng đi ch ng ti c ngày xanhế ườ ẳ ế
                              áo bào thay chi u anh v  đ tế ề ấ
                              Sông Mã g m lên khúc đ c hành.ầ ộ
                                                                                   (Quang Dũng)
       Đo n th  v a th  hi n v  đ p lãng m n hào hoa phong nhã c a ng iạ ơ ừ ể ệ ẻ ẹ ạ ủ ườ  
lính Tây Ti nế  ,v a mang đ m tính bi tráng.ừ ậ
       nh ng kh  th  tr c, Quang Dũng v  nên tr c m t chúng ta b cở ữ ổ ơ ướ ẽ ướ ắ ứ  
tranh sinh đ ng c a núi r ng hi m tr , d  d i và nh ng b n làng hi n hoàộ ủ ừ ể ở ữ ộ ữ ả ề  

n hi n trong s ng núi. Ai đã t ng đ c qua bài th  không th  nào quênẩ ệ ươ ừ ọ ơ ể  
đ c hình nh phong c nh n i đây và càng không th  quên đ c hình nhượ ả ả ơ ể ượ ả  
ng i lính v i bao n t ng đ p đ , sâu s c.ườ ớ ấ ượ ẹ ẽ ắ
       Hình t ng ng i lính đ c tô đ m v i bút pháp lãng m n, phi th ng.ưọ ườ ượ ậ ớ ạ ườ  
Quang Dũng đã s  d ng bút pháp đ i l p gi a hình th c và tinh th n đ  làmử ụ ố ậ ữ ứ ầ ể  
n i b t lên b c t ng đài v  đoàn quân ổ ậ ứ ượ ề Tây Ti nế .
       Nh ng ng i lính hi n ra tr c m t ta th t l m li t và d  t n. H  làữ ườ ệ ướ ắ ậ ẫ ệ ữ ợ ọ  
nh ng đ a con c a núi r ng cheo leo, hi m tr  và c a gh p gh nh thác lũ….ữ ứ ủ ừ ể ở ủ ậ ề  
H  nh  loài s  t  dũng mãnh, oai v , s n sàng chi n đ u và tiêu di t khi kọ ư ư ử ệ ẵ ế ấ ệ ẻ 
thù xâm l c giang s n. “Đoàn binh không m c tóc”, “quân xanh màu lá dượ ơ ọ ữ 
oai hùm” và đôi m t tr ng tr ùng đ y v  oán h n, căm thù g i cho ta nh  l iắ ừ ư ầ ẻ ậ ợ ớ ạ  
hình nh chàng Kinh Kha ngày x a. Qua cách miêu t  c a Quang Dũng, đoànả ư ả ủ  
quân Tây Ti nế  xu t hi n nh  đ c sinh ra cùng m t l a, cùng m t m . Hấ ệ ư ượ ộ ứ ộ ẹ ọ 
mang đ c đi m d ng nh  b m sinh r t gi ng nhau. H  có cùng ý chí, cùngặ ể ườ ư ẩ ấ ố ọ  
nhân d ng và ph m ch t cao đ p c a ng i anh hùng.ạ ẩ ấ ẹ ủ ườ
       Miêu t  nét hùng dũng, oai phong c a ng i lính, Quang Dũng v nả ủ ườ ẫ  
không che gi u m t th c t  nghi t ngã, đau lòng. Nh ng c n s t rét r ng đãấ ộ ự ế ệ ữ ơ ố ừ  
c p đi c a h  mái tóc xanh b ng b nh c a tu i tr . V  gian kh , thi uướ ủ ọ ồ ề ủ ổ ẻ ề ổ ế  
th n đã bi n nh ng thân hình c ng tráng ngày x a, gi  tr  nên ti u tu ,ố ế ữ ườ ư ờ ở ề ỵ  
xanh xao, h c hác.ố
       Tuy  nghiên ,trong cái hình nhân m y u, nh t nh t y, ta v n th yố ế ợ ạ ấ ẫ ấ  
đ c v  hùng dũng, oai phong và trái tim lãng m n, giàu tình c m c a h .ượ ẻ ạ ả ủ ọ
       Nguy n Đình Thiễ  cũng đã t ng tâm s :ừ ự
                             Nh ng đêm dài hành quân nung n uữ ấ
                             B ng b n ch n nh  m t ng i yêu.ỗ ồ ồ ớ ắ ườ
       Cùng g n tâm tr ng đó, m t l n khác nhà th  đã vi t:ầ ạ ộ ầ ơ ế
                            Anh yêu em nh  yêu đ t n cư ấ ướ
                            V t v  đau th ng t i th m vô ngànấ ả ươ ươ ắ
                             Anh nh  em m i b c đ ng anh b cớ ỗ ướ ườ ướ
                             M i b c anh n m, m i mi ng anh ăn.ỗ ướ ằ ỗ ế
       Ng i lính c a Quang Dũng cũng th , h c cũng nh  v  hình nh c aườ ủ ế ọ ớ ề ả ủ  
ng i con gái. Nh ng có th  đây không ph i là ng i con gái y u mà là nétườ ư ể ả ườ ế  
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đ p đ c tr ng c a ng i Hà N i ph n hoa. N i nh  không đ c di n tẹ ặ ư ủ ườ ộ ồ ố ớ ượ ễ ả 
tr c ti p mà nó đ c th  hi n qua đôi m t tr ng vìự ế ượ ể ệ ắ ừ   nh ng đêm th c tr ngữ ứ ắ  
trong gi c m  ng t ngào…ấ ơ ọ
                             Đêm m  Hà N i dáng ơ ộ ki uề  th mơ
       Đó chính là nét đ p riêng c a ng i lính trí th c mà anh “b  đ i C  H ”ẹ ủ ườ ứ ộ ộ ụ ồ  
trong bài th  c a ơ ủ T  H uố ữ  không có đ c. N u ng i nông dân khi ra điượ ế ườ  
kháng chi n nh  v  “gi ng n c g c đa”, “n c m n đ ng chua” và ng iế ớ ề ế ướ ố ướ ặ ồ ườ  
v  “mòn chân bên c i g o canh khuya” thì ng i lính ợ ố ạ ườ Tây Ti nế  l i m  vạ ơ ề 
m t “dáng ộ ki uề  th m”.ơ
       Hình nh ng i con gái hi n lên th t th t tha, ả ườ ệ ậ ướ ki uề  di m và mongễ  
manh. Cái “dáng” y th t huy n o, m  h , ch p ch n, thoát n thoát hi nấ ậ ề ả ơ ồ ậ ờ ẩ ệ  
nh  nàng t  nga. Ng i con gái y đ i di n cho nét đ p c a quê h ng, c aư ố ườ ấ ạ ệ ẹ ủ ươ ủ  
t  qu c. Nh  dáng ổ ố ớ ki uề   là nh  v  dáng hình quê h ng x  s . Ng i línhớ ề ươ ứ ở ườ  
ra đi, c m súng chi n đ u quên mình đ  b o v  nét đ p trong sáng và tinhầ ế ấ ể ả ệ ẹ  
khôi y c a quê h ng. Câu th  v a th  hi n nhi t tình sôi n i c a tu i tr ,ấ ủ ươ ơ ừ ể ệ ệ ổ ủ ổ ẻ  
v a di n t  m t tìnhc m yêu n c tha thi t sâu l ng. Qu  th t, ng i lìnhừ ễ ả ộ ả ướ ế ắ ả ậ ườ  
bi t căm thù nh ng cũng r t bi t yêu th ng. Cái yêu th ng đ y lãng m nế ư ấ ế ươ ươ ầ ạ  
c a tu i trủ ổ ẻ
                             R i rác biên c ng m  vi n xả ươ ồ ễ ứ
                             Chi n tr ng đi ch ng ti c ngày xanh.ế ườ ẳ ế
       Hình t ngượ  “ng i ra đi đ u không ngo nh l i, sau l ng th m n ng láườ ầ ả ạ ư ề ắ  
r i đ y” gây bi t bao xúc đ ng trong lòng ng i đ c! Ng i chi n sĩ chi nơ ầ ế ộ ườ ọ ườ ế ế  
đ u b t c n đ i mình m t ra đi là đã ch p nh n hi sinh, b ng lòng v i cáiấ ấ ầ ờ ộ ấ ậ ằ ớ  
ch t. Ra đi ch  nghĩ đ n v n m nh đ t n c mà không màng đ n t ng laiế ỉ ế ậ ệ ấ ướ ế ươ  
đ i mình.ờ
       Nh ng ngôi “m  vi n x ”kia r i s  ra sao? Ai s  là ng i th p lên choữ ồ ễ ứ ồ ẽ ẽ ườ ắ  
h  nh ng nén nhang cho h ng h n h  đ c siêu thoát? Nh ng ngôI ọ ữ ươ ồ ọ ượ ữ mộ 
không tên. Nh ng cái ch t vô danh. Th ng sao ng i m  già còm cõi ngàyữ ế ươ ườ ẹ  
ngày trông ngóng tin con, mái tóc đã b c màu theo năm tháng nh ng ch ngạ ư ẳ  
th y bóng con v .ấ ề
                                       B m tay tính bu i anh điấ ổ
                             M  th ng v n nh c bi t khi nào v .ẹ ườ ẫ ắ ế ề
       S  mãi mãi và mãi mãi không có ngày:ẽ
                                       M  già b n r n áo nâuẹ ị ị
                             Vui đàn con  r ng sâu m i v !ở ừ ớ ề
       Câu th  c a Quang Dũng g i xi t bao n i bi th ng. Th ng cho ng iơ ủ ợ ế ỗ ươ ươ ườ  
chi n sĩ b  quên l i cu c đ i khi tu i hãy còn xanh! Th ng cho ng i mế ỏ ạ ộ ờ ổ ươ ườ ẹ 
già su t đ i qu n vai gánh n ng v t v  nay ph I gánh thêm n i đau m tố ờ ằ ặ ấ ả ả ỗ ấ  
con!... Nh ng cái không khí m đ m, thê l ng không hu  di t đi tính hùngư ả ạ ươ ỷ ệ  
tráng c a bài th .ủ ơ
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       “Chi n tr ng đi ch ng ti c đ i xanh” th  hi n dũng khí m nh mế ườ ẳ ế ờ ể ệ ạ ẽ 
c a ng i lính ủ ườ Tây Ti nế . H  b t ch p m i gian kh , hi sinh, b t ch p cáiọ ấ ấ ọ ổ ấ ấ  
ch t đ  ra đi và chi n đ u m t cách kiêu hùng. B c t ng đài v  nh ngế ể ế ấ ộ ứ ượ ề ữ  
ng i chi n sĩ b ng tr  nên sáng r c r , l m li t, oai phong đ n l i th ng!ườ ế ỗ ở ự ỡ ẫ ệ ế ạ ườ
                             áo bào thay chi u anh v  đ tế ề ấ
                             Sông Mã g m lên khúc đ c hành.ầ ộ
       Anh đã nh ng l i manh chi u nghĩa tình đ  s i m đ ng đ i trongườ ạ ế ể ưở ấ ồ ộ  
c n giá rét. Thân th  l nh vùi trong lòng đ t sâu nh ng có l , anh không c mơ ể ạ ấ ư ẽ ả  
th y cô đ n, l nh l o vì bên anh có tình đ ng đ i chan ch a, m n mà. Đã cóấ ơ ạ ẽ ồ ộ ứ ặ  
sông Mã đ a h ng h n anh v  v i quê h ng đ t m . Sông Mã nh  thayư ươ ồ ề ớ ươ ấ ẹ ư  
cho ti ng c u kinh, thay cho ti ng súng ti n đ a anh v  n i an ngh  cu iế ầ ế ễ ư ề ơ ỉ ố  
cùng.
       Cái ch t c a ng i línhế ủ ườ Tây Ti nế  t ng đã êm xuôi, t ng đã trôi vào dĩưở ưở  
vãng theo năm tháng! Nh ng không, sông Mã ngày ngày v n “g m” lên đ yư ẫ ầ ầ  
u t h n, ngh n ngào, Núi r ng ấ ậ ẹ ừ Tây Ti nế  và con sông y ngàn năm s  kh cấ ẽ ắ  
ghi mãi bóng hình ng i đã ngã xu ng…ườ ố
                             Nh  đêm ra đi đ t tr i b c l aớ ấ ờ ố ử
                             C  đô thành nghi ngút cháy sau l ngả ư
                             Nh ng chàng trai ch a tr ng n  anh hùngữ ư ắ ợ
                             H n m i ph ng ph t ph  c  đ  th mồ ườ ươ ấ ơ ờ ỏ ắ
                             Rách t  t i r i đôi giày v n d mả ơ ồ ạ ặ
                             B i tr ng chinh phai b c áo hào hoa.ụ ườ ạ
                                                                                   (Chính H uữ ) 
       M t th i đ i chi n tranh khói l a, gian lao, th  thách, hi sinh, v t v  vàộ ờ ạ ế ử ử ấ ả  
cũng th t oai hùng đã đ c Quang Dũng d ng l i qua bài th  ậ ượ ự ạ ơ Tây Ti nế . Đ cặ  
bi t, nhà th  đã thành công trong vi c tác nên nh ng b c t ng đài v  ng iệ ơ ệ ữ ứ ượ ề ườ  
lính Tây Ti nế  b ng nh ng đ ng nét c  th  và tiêu bi u t  hình dáng đ nằ ữ ườ ụ ể ể ừ ế  
tâm h n. B c t ng đài y s  đ ng v ng chãi, hiên ngang gi a tâm h nồ ứ ượ ấ ẽ ứ ữ ữ ồ  
nh ng ng i yêu th  th  h  hôm nay và mai sau.ữ ườ ơ ế ệ

Bình gi ng đo n th  sau trong bài th  ả ạ ơ ơ Tây Ti nế  c aủ  
Quang Dũng:

                            Sông Mã xa r i ồ Tây Ti nế  i!ơ
                           Nh  v  r ng núi nh  ch i v iớ ề ừ ớ ơ ơ
                           Sài Khao s ng l p đoàn quân m iươ ấ ỏ
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                           M ng Lát hoa v  trong đêm h iườ ề ơ
                           D c lên khúc khu u d c thăm th mố ỷ ố ẳ
                           Heo hút c n mây,súng ng i tr iồ ử ờ
                           Ngàn th c lên cao, ngàn th c xu ngướ ướ ố
                           Nhà ai Pha Luông m a xa kh iư ơ
                           Anh b n dãi d u không b c n aạ ầ ướ ữ
                           G c lên súng mũ b  quên đ i !ụ ỏ ờ
                           Chi u chi u oai linh thác g m thétề ề ầ
                           Đêm đêm M ng H ch c p trêu ng iườ ị ọ ườ
                           Nh  ôi ớ Tây Ti nế  c m lên khóiơ
                           Mai Châu mùa em th m n p xôi.ơ ế

A - g i ý chungợ
       - N m đ c hoàn c nh ra đ i bài th  ắ ượ ả ờ ơ Tây Ti nế  và b n thân nhà thả ơ 
Quang Dũng.
       - N i dung chính c a đo n th  th  hi n n i nh  v  nh ng ngày hànhộ ủ ạ ơ ể ệ ỗ ớ ề ữ  
quân gian kh  gi a vùng núi non hi m tr , hùng vĩ.ổ ữ ể ở
       - T  núi đ c s c, âm đi u phong ả ặ ắ ệ phú luôn bi n chuy n m t cách linhế ể ộ  
ho t.ạ
       - Nh ng sáng t o v  t  ng , hình nh th  hi n qua các c m t  nh  “ữ ạ ề ừ ữ ả ể ệ ụ ừ ư  
nh  ch i v i”, “b  quên đ i”, “súng ng i tr i” ho c tính đa nghĩa c a nh ngớ ơ ơ ỏ ờ ử ờ ặ ủ ữ  
câu th  nh  “M ng Lát hoa v  trong đêm h i”.ơ ư ườ ề ơ
       - S  hoà h p gi a nh ng nét kho  kho n, gân gu c v i nh ng nét miêuự ợ ữ ữ ẻ ắ ố ớ ữ  
t  tinh vi, đ m d u giàu ch t nh c và ho .ả ằ ị ấ ạ ạ

B – G i ý c  thợ ụ ể
    A) m  bàiở
       -  Bài th  là lòng b t trào c a ơ ậ ủ Quang Dũng khi nh  v  m t đoàn quân,ớ ề ộ  
m t mi n đ t, m t đo n đ i nhà thộ ề ấ ộ ạ ờ ơ
       - Đo n đ u nói v  thiên nhiên Tây B c cũng nh  cu c hành quân c aạ ầ ề ắ ư ộ ủ  
đoàn binh Tây Ti nế .
    B)Thân bài
       - Thiên nhiên và con ng i hoà quy n ch t vào nhau. Nói thiên nhiên làườ ệ ặ  
đ  nói v  các chi n sĩ và ng c l i.ể ề ế ượ ạ
       - Hai câu đ u xác đ nh tâm th  sáng t o c a ầ ị ế ạ ủ Quang Dũng. Ba ch  “nhữ ớ 
ch i v i”ơ ơ   dùng r t sáng t o.ấ ạ
       - Hai câu ti p theo khái quát đ c hai đ c đi m n i b t c a thiên nhiênế ượ ặ ể ổ ậ ủ  
Tây B c là kh c nghi t và th  m ng, đ ng th i b t đ u đi vào miêu t  hànhắ ắ ệ ơ ộ ồ ờ ắ ầ ả  
trình c a ng i lính ủ ườ Tây Ti nế . Câu “M ng Lát hoa v  trong đêm h i” r tườ ề ơ ấ  
g i.ợ
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       - C nh núi non đ c nhìn b ng con m t c a k  v t núi nên cái d cả ượ ằ ắ ủ ẻ ượ ố  
đ c miên t  r t kĩ. Chi n cao c a d c đ c “đo” b ng h i th  c a ng iượ ả ấ ề ủ ố ượ ằ ơ ở ủ ườ  
lính. S  ph i h p thanh đi u trong đo n th  h t s c sinh đ ng, có giá tr  t oự ố ợ ệ ạ ơ ế ứ ộ ị ạ  
hình r t cao.ấ
       - Nói v  s  hi sinh c a ng i lính, âm đi u câu thề ự ủ ườ ệ ơ  tr m l ng và cũngầ ắ  
xu ng. Tác gi  cóố ả   ý th c nói tránh tr c ti p đ n t  “ch t”.ứ ự ế ế ừ ế
       - V  lên c nh oai linh c a núi r ng, tác gi  gián ti p làm n i rõ cái “ oaiẽ ả ủ ừ ả ế ổ  
linh” c a các chi n sĩ can tr ng, dũng c m.ủ ế ườ ả
       - Đo n th  k t thúc b ng gi ng đi u b i h i. M t k  ni m ng t ngào vạ ơ ế ằ ọ ệ ồ ồ ộ ỉ ệ ọ ề 
tình quân dân đ c nh c t i: “Mai Châu mùa em th m n p xôi” là câu csoượ ắ ớ ơ ế  
thang b ng gây c m giác ch i v i tâm h n thanh th n.ằ ả ơ ơ ồ ả
    C) K t bàiế
       - S  ph i h p gi a nét t  gân gu c v i nét t  tinh t  m m m i đ a l iự ố ợ ữ ả ố ớ ả ế ề ạ ư ạ  
cho ng i đ c nh ng c m xúc th m mĩ phong ườ ọ ữ ả ẩ phú. C nh và ng i hi n lênả ườ ệ  
đ u lãng m n.ề ạ
       - Đo n th  là đ a con c a m t tâm đã chín và cái tài hoa.ạ ơ ứ ủ ộ

C - Bài làm
       Quang Dũng đ n v i th  b ng nh ng âm đi u tr m bu n, l ng l . Thế ớ ơ ằ ữ ệ ầ ồ ặ ẽ ơ 
ông luôn mang n i nh , ti c nu i mêng mang v  nh ng k  ni m chìm khu tỗ ớ ế ố ề ữ ỉ ệ ấ  
trong quá kh . “ứ Tây Ti nế ” là n i nh  day d t khôn nguôi c a nhà th , n iỗ ớ ứ ủ ơ ỗ  
nh  c n ph i đ c giãi bày tâm s :ớ ầ ả ượ ự
                             Sông Mã xa r i ồ Tây Ti nế  i!ơ
                             Nh  v  r ng núi nh  ch i v iớ ề ừ ớ ơ ơ
       D ng nh  con sông Mã là hình nh đ u tiên đ  nhà th  nh  v  ườ ư ả ầ ể ơ ớ ề Tây 
Ti nế . Con sông cu n cu n ch y gi a nh ng tháng ngày v t v  gian nan c aồ ộ ả ữ ữ ấ ả ủ  
ng i lính. N i nh  nhung làm nhà th  ph i th t lên “TâyTi n i”! ườ ỗ ớ ơ ả ố ế ơ Quang 
Dũng luôn coi Tây Ti nế  là m t ộ hình t ngượ  c  th  có linh h n, có cá tính vàụ ể ồ  
gi  đây ờ Tây Ti nế  tr  thành ng i b nở ườ ạ   khác đã xa: Đó là con sông Mã!
       N i nh  b ng b nh nh  m t d i l a m m, v ng vít trong tâm h n tácỗ ớ ồ ề ư ộ ả ụ ề ươ ồ  
gi  khi n tâm h n c  lâng lâng. N i nh  “ ch i v i” d i lên trên thinhả ế ồ ứ ỗ ớ ơ ơ ộ  
không, âm vang mãi, l ng l  ng m vào t ng t  bào. Trong n i nh  đoàn quânặ ẽ ầ ừ ế ỗ ớ  
m t m i hành quân trong đêm.ệ ỏ
       M i câu th  l i nâng thêm m t b c cao h n n a. Câu th  k  ti p t  raỗ ơ ạ ộ ậ ơ ữ ơ ế ế ạ  
s  h t h ng s  chênh l ch vòi v i kéo thêm d c núi lên t n tr i cao:ự ụ ẫ ự ệ ọ ố ậ ờ
                             Ngàn th c lên cao,ngàn th c xu ngướ ướ ố
       Th  đ ng c a các chi n sĩ th t cheo leo. Kho ng cách gi a đ nh d c vàế ứ ủ ế ậ ả ữ ỉ ố  
m t đ t cách xa nhau hàng v n d m. Nhìn “ngàn th c xu ng” tác gi  m iặ ấ ạ ặ ướ ố ả ớ  
gi t mình nh n th y mình đang  chót vót  “ ngàn th c lên cao”. Câu thậ ậ ấ ở ở ướ ơ 
hoàn toàn không đ  c p đ n con ng i nh ng chúng ta v n th y rõ nh ngề ậ ế ườ ư ẫ ấ ữ  
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bóng ng i m t nh c, v t v  ti n lên t n “c n mây heo hút” bao quanhườ ệ ọ ấ ả ế ậ ồ  
các anh là m i hi m nguy, đe do  t  thiên nhiên. Các anh v n âm th m ti nọ ể ạ ừ ẫ ầ ế  
lên đ  r i ch t v  oà ni m vui s ng, h nh ể ồ ợ ỡ ề ướ ạ phúc tr c c nh làng quê êmướ ả  
đ m, tuy t đ p tr i dài ra tr c m t:ề ệ ẹ ả ướ ắ
                             Nhà ai Pha Luông m a xa kh iư ơ
       Câu th  êm ái, nh  nhàng,m m m i nh  m t làn gió mát làm khô điơ ẹ ề ạ ư ộ  
nh ng gi t m  hôi m t nh c c a các anh. Nh ng thanh b ng trong câu thữ ọ ồ ệ ọ ủ ữ ằ ơ 
góp ph n tr i dài r ng ra tr c m t ng i chi n sĩ c nh thôn xóm xanhầ ả ộ ướ ắ ườ ế ả  
t i, thanh bình hoà l n trong làn m a b i bay, g i lên trong lòng các anh n iươ ẫ ư ụ ợ ỗ  
nh  da di t v  quê nhà. Th  nh ng, có anh đã không bao gi  có th  nhìnớ ế ề ế ư ờ ể  
th y đ c c nh làng quê hi n hoà y n a:ấ ượ ả ề ấ ữ
                             Anh b n dãi d u không b c n aạ ầ ướ ữ
                             G c lên súng mũ b  quên đ i.ụ ỏ ờ
       Nhà th  g i anh là “anh b n”, ti ng g i thân th ng, trìu m n. Conơ ọ ạ ế ọ ươ ế  
đ ng hành quân dài d ng d c nh ng hi m nguy đã làm các anh ki t s c.ườ ằ ặ ữ ể ệ ứ  
Anh không b c n a, g c lên súng mũ nh  đang tr m t , m ngướ ữ ụ ư ầ ư ộ   m  v  Hàơ ề  
n i, dáng n m c a anh thanh th nh, nh  nhàng. Cái ch t c a anh cũng th tộ ằ ủ ả ẹ ế ủ ậ  
l ng l . D ng nh  đã xác đ nh “ chi n tr ng đi ch ng ti c ngày xanh”, cáiặ ẽ ườ ư ị ế ườ ẳ ế  
ch t đ i v i các anh th t đ n gi n : anh ch  đ  quên l i cu c đ i n i tr nế ố ớ ậ ơ ả ỉ ể ạ ộ ờ ơ ầ  
th , còn mình thì bay th t cao, th t xa. Cái ch t c a anh th t cao đ p. Nhàế ậ ậ ế ủ ậ ẹ  
th  nói v  cái ch t th t t  nhiên nh ng lòng ta xót xa đau lòng bi t m y. V tơ ề ế ậ ự ư ế ấ ấ  
v  nh  th , các anh v n c  g ng theo đ ng đ i lên t n d c cao đ  r i vĩnhả ư ế ẫ ố ắ ồ ộ ậ ố ể ồ  
vi n n m l i n i đây. Trên con d c cao thăm th m ch n r ng thiêng n cễ ằ ạ ơ ố ẳ ố ừ ướ  
đ ng này, ai s  còn nh  đ n anh. Các anh n m l i bên kia th  gi i mà v nộ ẽ ớ ế ằ ạ ế ớ ẫ  
khao khát h ng v  quê nhà.ướ ề
       Câu th  nói v  cái ch t đ a ta chìm sâu vào c m giác cô đ n, ho n lo n.ơ ề ế ư ả ơ ả ạ  
Thêm vào đó, c nh r ng sâu âm u không ng t vang lên nh ng ti ng đ ng hãiả ừ ớ ữ ế ộ  
hùng.
                              Chi u chi u oai linh thác g m thétề ề ầ
                              Đêm đêm M ng H ch c p trêu ng i.ườ ị ọ ườ
       Ti ng g m m vang c a thác, ti ng c p hung d  n ch á bao hi mế ầ ầ ủ ế ọ ữ ẩ ư ể  
nguy, đe do . Thiên nhiên kì bí nh  ch c bóp nát đoàn quân m t m i. Gianạ ư ự ệ ỏ  
nan v t v  nh  th , các anh v n có nh ng giây ấ ả ư ế ẫ ữ phút t n h ng ni m vui,ậ ưở ề  
ni m h nh ề ạ phúc đ i th ng. Đó là khi các anh d ng chân bên thôn cùng dânờ ườ ừ  
làng chia s  nh ng ngày sinh ho t gi n d  bình th ng. Đo n th  cu i mangẻ ữ ạ ả ị ườ ạ ơ ố  
đ y danh lam làm ầ Tây Ti nế  tr  nên đ c tr ng h n, tr  thành duy nh t trongở ặ ư ơ ở ấ  
l ch s  ị ử văn h cọ  m i th i đ i.ọ ờ ạ
       Có th  nói xuyên su t bài th  là n i nh  da di t. Nh ng ngày tháng v tể ố ơ ỗ ớ ế ữ ấ  
v , gian truân nh ng hình nh hoang s  huy n bí và c  nh ng cái ch t l ngả ữ ả ơ ề ả ữ ế ặ  
l  n i y đ u tr  thành k  ni m mà xa r i, nó m i g i lên n i nh  “ch iẽ ơ ấ ề ở ỉ ệ ồ ớ ợ ỗ ớ ơ  
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v i”. Yêu bài th , ta thêm yêu con ng i m t th i, âm th m làm nên l chơ ơ ườ ộ ờ ầ ị  
s , nh ng con ng i còn l i cô đ n trên vách đá cheo leoử ữ ườ ạ ơ
                             Sài Khao s ng l p đoàn quân m iươ ấ ỏ
                             M ng Lát hoa v  trong đêm h i.ườ ề ơ
       Hình nh đoàn quân b c đi trong màn s ng dày đ c, lúc n lúc hi nả ướ ươ ặ ẩ ệ  
mang dáng v  c a m t x  th n tiên huy n bí. “Đêm h i” có l  là nh  nhõmẻ ủ ộ ứ ầ ề ơ ẽ ẹ  
l m cùng v i h ng hoa bay ngan ngát làm cho không gian êm đ m d  ch uắ ớ ươ ề ễ ị  
đ n kì l . Nh ng chíên sĩ d ng nh  đang hít căng l ng ng c cái không khíế ạ ữ ườ ư ồ ự  
d  ch u y.T  “h i” cũng v i n i nh  “ ch i v i” mang lên âm đi u c a l iễ ị ấ ừ ơ ớ ỗ ớ ơ ơ ệ ủ ờ  
kêu g i tha thi t.ọ ế
       Câu th  k  ti p d i lên s ng s ng nh  m t vách đá th ng đ ngơ ế ế ộ ừ ữ ư ộ ẳ ứ
                             D c lên khúc khu u d c thăm th mố ỷ ố ẳ
       Câu th  mang toàn thanh tr c c  cao vút mãi lên. Nh ng thanh tr c ơ ắ ứ ữ ắ ở 
lãnh v c cao th p khác nhau t o nên s  gh  gh , trúc tr c và không kémự ấ ạ ự ồ ề ắ  
ph n nguy hi m c a con d c thăm th m. Thanh b ng  t  láy đã b  chínhầ ể ủ ố ẳ ằ ở ừ ị  
b n thân t  láy đ ng hoá, còn t  “lên” cũng g i lên m t đ  cao toàn b  câuả ừ ồ ừ ợ ộ ộ ọ  
th  đang ti n lên chót vót trên cao.ơ ế
                             Heo hút c n mây, súng ng i tr i.ồ ử ờ
       Qu  là ả Quang Dũng thành công đ n kì quái  bài th  ế ở ơ Tây Ti nế . Thể 
hành trong th  v n có t  x a bên Trung Qu c và đ c truy n vào ta khá lâu.ơ ố ừ ư ố ượ ề  
T ng bi t hànhố ệ  c a ủ Thâm Tâm và Hành ph ng Nam c a Nguy n Bính m cươ ủ ễ ặ  
dù r t hay nh ng hình nh  không khí c a hai bài th  trên v n còn óch áchấ ư ư ủ ơ ẫ  
ti ng ế sóng ti n Kinh Kha, qua sông D ch? Đ n ễ ị ế Tây Ti nế  c a ủ Quang Dũng, 
th  hành đã đ c Vi t hoá, kháng chi n hoá, sông Mã hoá, V  qu c quânể ượ ệ ế ệ ố  
hoá…..Nh p th  g t nh  s  va đ p c a đ u ng i vào núi đá trong m t cu cị ơ ắ ư ự ậ ủ ầ ườ ộ ộ  
leo cao ng t tr i, d c cao d ng đ ng….Nh ng th n tình nh t là cái h n c aấ ờ ố ự ứ ư ầ ấ ồ ủ  
Tây Ti nế  th t ch u ch i, th t r ng l n, hùng vĩ và ngang ng nh, ng o nghậ ị ơ ậ ộ ớ ạ ạ ẽ 
và kiêu sa….”

Tình quê h ng đ t n c trong ba bài th  “ ươ ấ ướ ơ Bên kia 
sông Đu ngố  “ ( Hoàng C mầ  ) , “ Vi t B cệ ắ  “ ( Tố 
H uữ  ) và “ Đ t n cấ ướ  “ ( Nguy n Đình Thiễ  )
 
Văn hào Êrenbua có nói : “ Lòng yêu n c ban đ u là lòng yêu nh ng v tướ ầ ữ ậ  

t m th ng nh t , yêu cái cây tr ng  tr c nhà , yêu cái ph  nhầ ườ ấ ồ ở ướ ố ỏ 
đ  ra b  sông , yêu vổ ờ ị

25

25

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1345#0
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1345#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1346#0
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1346#0
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1347
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1344#0
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1344#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1344#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1343#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1343#0
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1343#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1351#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1310#0
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1310#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1343#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1343#0


th m chua chát c a trái lê mùa thu , hay mùa c  th o nguyên có h i r uơ ủ ỏ ả ơ ượ  
m nh . Chi n tranh khi n cho m i công dân Xô Vi t nh n ra vạ ế ế ỗ ế ậ ẻ 
thanh tú c a ch n quêủ ố

h ng . Ng i vùng B c nghĩ đ n nh ng cánh r ng bên dòng sông Vina hayươ ườ ắ ế ữ ừ  
mi n Xucônô thân cây m c là là m t n c , nghĩ đ n nh ng đêmề ọ ặ ướ ế ữ  
tháng sáu sáng h ngồ

và ti ng cô nàng g i đùa ng i yêu . Ng i x  Uc ren nh  bóng thuỳ d ngế ọ ườ ườ ứ ơ ớ ươ  
t  l  bên đ ng…” . Cu c kháng chi n ch ng Pháp th n thànhư ự ườ ộ ế ố ầ  
c a dân t c ta cũng đãủ ộ

khi n cho m i ng i Vi t Nam càng thêm yêu thêm quý quê h ng đ tế ỗ ườ ệ ươ ấ  
n c mình . Nh ng công dân nh y c m nh t đã ph n ánh tình yêuướ ữ ạ ả ấ ả  
quê h ng đ t n c c aươ ấ ướ ủ

nhân dân ta trong nh ng bài th  . Tiêu bi u cho nh ng bài th  đó là “ữ ơ ể ữ ơ Bên kia 
sông Đu ngố  “ c a ủ Hoàng C mầ  , “ Đ t n cấ ướ  “ c a ủ Nguy n Đìnhễ  
Thi và “ Vi t B cệ ắ  “ c a Tủ ố

H u .ữ

Nhà th  ơ Hoàng C mầ  đi kháng chi n ch ng Pháp gi a núi r ng ế ố ữ ừ Vi t B cệ ắ , nhà 
th  nh  v  quê h ng Kinh B c ơ ớ ề ươ ắ bên kia sông Đu ngố  đang còn trong bóng t iố  
c a gi c Pháp xâm l c:ủ ặ ượ

“Sông Đu ng trôi điố                    
                                                 
M t dòng l pộ ấ  
lánh                                                                      
N m nghiêng nghiêng trong kháng chi n tr ngằ ế ườ  
kì                                 
Xanh xanh bãi mía b  dâuờ                 
                                       
Ngô khoai biêng 
bi cế                                                                  
Đ ng bên này sông sao nhứ ớ 
ti cế                                                  
Sao xót xa nh  r ng bàn tay”ư ụ

N i nh  th t tha thi t! Hình nh quê h ng hi n lên trong th  th t đ p!ỗ ớ ậ ế ả ươ ệ ơ ậ ẹ  
Nh ng c m nh n riêng c a thi sĩ gây n t ng sâu đ m cho ng i đ c . Cáiữ ả ậ ủ ấ ượ ậ ườ ọ  
dáng “ nghiêng nghiêng “ c a dòng sông Đu ng là c a ủ ố ủ Hoàng C mầ  . N iỗ  
“nh  ti c “ , “ xót xa “ tr  thành n i đau c a thân xác ( r ng bàn tay ) c mớ ế ở ỗ ủ ụ ả  
đ ng xi t bao! B ng nh ng c m giác tinh t  , hình nh c a quê h ng trùộ ế ằ ữ ả ế ả ủ ươ  
phú , có truy n th ng văn hoá hi n lên sinh đ ng :ề ố ệ ộ
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“Bên kia sông 
Đu ngố                                                                     
Quê h ng ta lúa n p th m n ngươ ế ơ ồ       
                                      
Tranh Đông H  gà l n nét t iồ ợ ươ  
trong                                         
Màu dân t c sáng b ng trên gi y đi p “ộ ừ ấ ệ

Nh ng r i gi c Pháp tàn b o đã chà đ p lên quê h ng thân yêu c a nhàư ồ ặ ạ ạ ươ ủ  
th  :ơ

“Quê h ng ta t  ngày kh ngươ ừ ủ  
khi pế                                                
Gi c kéo lên ngùn ng t l a hung tànặ ụ ử

Nh ng giá tr  văn hoá c  truy n b  phá ho t . Còn đâu cu c s ng yênữ ị ổ ề ị ạ ộ ố  
vui , còn đâu nh ng cô nàng “ môi c n ch  qu t tr u “ , còn đâu nh ng côữ ắ ỉ ế ầ ữ  
hàng xén răng đen “ c i nh  mùa thu to  n ng “ , th t đau xót khi :ườ ư ả ắ ậ

“M  con đàn l n âmẹ ợ  
d ngươ                                                          
Chia lìa đôi 
ngả                                                                          
Đám c i chu t đang t ng b ng r n rãướ ộ ư ừ ộ       
                                
Bây gi  tan tác v  đâu? “ờ ề

Đúng nh  Êrenbua nói : “ Lòng yêu n c ban đ u là lòng yêu nh ng v t t mư ướ ầ ữ ậ ầ  
th ng nh t …” M t dòng sông Đu ng l p lánh , nh ng b c tranh làng H  ,ườ ấ ộ ố ấ ữ ứ ồ  
nh ng thi u n  quan h …đã nói lên tình yêu quê h ng tha thi t c a thi sĩữ ế ữ ọ ươ ế ủ  
và g i đ n tình yêu quê h ng sâu th m c a m i tâm h n Vi t Nam.ợ ế ươ ẳ ủ ỗ ồ ệ

Nguy n Đình Thiễ  l i ạ c m h ngả ứ  v  đ t n c có tính ch t t ng h p . T tề ấ ướ ấ ổ ợ ấ  
nhiên đ t n c r i cũng đ c g i lên b ng nh ng hình nh , chi ti t c  th  .ấ ướ ồ ượ ợ ằ ữ ả ế ụ ể  
Tr ng h p này gi ng Tr n Mai Ninh vi t Tình sông núi kh i đ u b ngườ ợ ố ầ ế ở ầ ằ  
“Trăng nghiêng trên sông Trà Khúc …”. Nguy n Đình Thiễ  g i lên hình nhợ ả  
c a đ t n c b ng ni m vui tr c mùa thu kháng chi n v i nh ng s củ ấ ướ ằ ề ướ ế ớ ữ ắ  
màu , âm thanh r n rã :ộ

“Tôi đ ng vui nghe gi a núi đ iứ ữ ồ                    
                               
Gió th i r ng tre ph pổ ừ ấ  
ph iớ                                                         
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Tr i thu thay áoờ  
m iớ                                                                  
Trong bi c nói c i thi t tha”ế ườ ế

Gi a th i đi m nghiêm tr ng c a l ch s  , nhà th  kh ng đ nh tinh th n đ cữ ờ ể ọ ủ ị ử ơ ẳ ị ầ ộ  
l p t  ch  c a dân t c , và b c l  ni m t  hào v  đ t n c :ậ ự ủ ủ ộ ộ ộ ề ự ề ấ ướ

“Tr i xanh đây là c a chúngờ ủ  
ta                                                   
Núi r ng đây là c a chúng taừ ủ                                      
              
Nh ng cánh đ ng th mữ ồ ơ  
mát                                                    
Nh ng ng  đ ng bát ngátữ ả ườ                                                     

Nh ng dòng sông đ  n ng phù sa”ữ ỏ ặ

N u ế Hoàng C mầ  n ng nàn v i nh ng k  ni m thì ồ ớ ữ ỷ ệ Nguy n Đình Thiễ  suy tư 
và tri t lí v  đ t n c , v  không gian , v  th i gian . ế ề ấ ướ ề ề ờ Hoàng C mầ  g i lênợ  
hình nh con ng i c a quê h ng còn ả ườ ủ ươ Nguy n Đình Thiễ  g i lên con ng iợ ườ  
c a l ch s  . C  th  và khái quát , tr u t ng đ u có s c m nh :ủ ị ử ụ ể ừ ượ ề ứ ạ

“N c chúng ta,ướ                     
                                                   
N c nh ng ng i ch a bao giướ ữ ườ ư ờ 
khu tấ                                         
Đêm đêm rì r m trong ti ngầ ế  
đ tấ                                              
Nh ng bu i ngày x a v ng nói v ”ữ ổ ư ọ ề

Đo n k t bài th  “ ạ ế ơ Đ t n cấ ướ  “ là c m h ngả ứ  anh hùng ca . Tác gi  ng i caả ợ  
s c m nh bão táp c a m t dân t c vùng lên giành t  do đ c l p . Chi nứ ạ ủ ộ ộ ự ộ ậ ế  
th ng Đi n Biên Ph  nh  là m t bi u t ng s c m nh c a dân t c anh hùngắ ệ ủ ư ộ ể ượ ứ ạ ủ ộ  
và cũng là bi u t ng cho s c m nh c a tình yêu T  qu c :ể ượ ứ ạ ủ ổ ố

“Súng n  rung tr i gi nổ ờ ậ  
dữ                                                     
Ng i lên nh  n c vườ ư ướ ỡ 
bờ                                                              
N c Vi t Nam , t  máuướ ệ ừ  
l aử                                                  
Rũ bùn đ ng d y sáng loà .”ứ ậ
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Bài th  “ ơ Vi t B cệ ắ  “ c a ủ T  H uố ữ  là b n anh hùng ca kháng chi n . Trongả ế  
b n đ i h p x ng y có m t dòng ả ạ ợ ướ ấ ộ tr  tìnhữ  ng t ngào , th m thi t di n tọ ắ ế ễ ả 
tình yêu quê h ng đ t n c sâu s c và m i m  . Đó là tình yêu “ quê h ngươ ấ ướ ắ ớ ẻ ươ  
cách m ng d ng nên c ng hoà “ :ạ ự ộ

“Mình v  mình có nh  taề ớ

                        M i lăm năm y thi t tha m n n ng.ườ ấ ế ặ ồ

                            Mình v  mình có nh  khôngề ớ

                        Nhìn cây nh  núi , nhìn sông nh  ngu n? “ớ ớ ồ

L i ờ Vi t B cệ ắ  g i đ n tình nghĩa sâu s c t  nh ng ngày gian kh  , chia ng tợ ế ắ ừ ữ ổ ọ  
s  bùi :ẻ

                            “Mình v  , có nh  chi n khuề ớ ế

                        Mi ng c m ch m mu i , m i thù n ng cai?ế ơ ấ ố ố ặ

                            Mình v  , r ng núi nh  aiề ừ ớ

                        Trám bùi đ  r ng , măng mai đ  già.ể ụ ể

                            Mình đi , có nh  nh ng nhàớ ữ

                        H t hiu lau xám , đ m đà lòng son “ắ ậ

Đáp l i l i ạ ờ Vi t B cệ ắ  , ng i cán b  kháng chi n cũng g i l i nh ng ân tình :ườ ộ ế ợ ạ ữ

“Nh  gì nh  nh  ng i yêuớ ư ớ ườ

Trăng lên đ u núi , n ng chi u l ng n ng”ầ ắ ề ư ươ

Ng i v  nh  c nh và ng i ườ ề ớ ả ườ Vi t B cệ ắ  , nh  l i nh ng k  ni m c a nh ngớ ạ ữ ỷ ệ ủ ữ  
ngày kháng chi n gian nan “ bát c m s  n a , chăn sui đ p cùng “ . Và hìnhế ơ ẻ ử ắ  

nh sâu đ m nh t đ i v i ng i cán b  cách m ng là hình nh ng i mả ậ ấ ố ớ ườ ộ ạ ả ườ ẹ 
Vi t B cệ ắ  :

“Nh  ng i m  n ng cháy l ngớ ườ ẹ ắ ư

Đ u con lên r y , b  t ng b p ngô. “ị ẫ ẻ ừ ắ
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Thiên nhiên Vi t B cệ ắ  b n mùa xanh t i r c r  cũng đ c ng i v  g iố ươ ự ỡ ượ ườ ề ợ  
lên đ y s c quy n rũ :ầ ứ ế

“R ng xanh hoa chu i đ  t iừ ố ỏ ươ

Đèo cao n ng ánh dao gài th t l ng.ắ ắ ư

      Ngày xuân m  n  tr ng r ngơ ở ắ ừ

Nh  ng i đan nón chu t t ng s i giang.ớ ườ ố ừ ợ

      Ve kêu r ng phách đ  vàngừ ổ

Nh  cô em gái hái măng m t mìnhớ ộ

      R ng thu trăng r i hoà bìnhừ ọ

Nh  ai ti ng hát ân tình thu  chung”ớ ế ỷ

T  âm đi u ừ ệ tr  tìnhữ  ng t ngào th m thi t , nhi u đo n vang lên âm h ngọ ắ ế ề ạ ưở  
anh hùng ca . Tác gi  t  hào v  nh ng chi n th ng oai hùng c a dân t c nhả ự ề ữ ế ắ ủ ộ ư 
Ph  Thông , Đèo Giàng , Sông Lô , Tây B c , Đi n Biên Ph  . Ng i caủ ắ ệ ủ ợ  
nh ng chi n th ng v  vang c a dân t c cũng chính là nhà th  th  hi n ữ ế ắ ẻ ủ ộ ơ ể ệ ở 
đ nh cao tinh th n yêu quê h ng đ t n c :ỉ ầ ươ ấ ướ

      “Nh ng đ ng ữ ườ Vi t B cệ ắ  c a taủ

Đêm đêm r m r p nh  là đ t nungầ ậ ư ấ

      Quân đi đi p đi p trùng trùngệ ệ

Ánh sao đ u súng b n cùng mũ nan.ầ ạ

      Dân công đ  đu c t ng đoànỏ ố ừ

B c chân nát đa , muôn tàn l a bay.ướ ử

      Nghìn đêm thăm th m s ng dàyẳ ươ

Đèn pha b t sáng nh  ngày mai lên.”ậ ư

M n màu s c c a tình yêu , b ng hình th c hát đ i đáp dân t c , nhà thượ ắ ủ ằ ứ ố ộ ơ 
T  H uố ữ  đã di n t  sâu s c và phong ễ ả ắ phú tình yêu quê h ng đ t n c vàươ ấ ướ  
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ni m t  hào v  đ t n c trong cu c kháng chi n th n thánh c a dân t cề ự ề ấ ướ ộ ế ầ ủ ộ  
d i s  lãnh đ o c a Đ ng và Bác H  vĩ đ i .ướ ự ạ ủ ả ồ ạ

Cu c kháng chi n ch ng Pháp đã khi n cho m i ng i Vi t Nam thêm yêuộ ế ố ế ỗ ườ ệ  
th ng g n bó v i quê h ng đ t n c thân yêu c a mình . Các nhà th  đãươ ắ ớ ươ ấ ướ ủ ơ  
khéo léo tr ng bày nh ng c a quý c t gi u kín đáo trong r ngư ữ ủ ấ ấ ươ   trong hòm 
đó c a nhân dân . M i bài m i v  , ba bài th  : “ ủ ỗ ỗ ẻ ơ Bên kia sông Đu ngố  “ c aủ  
Hoàng C mầ  , “ Đ t n cấ ướ  “ c a ủ Nguy n Đình Thiễ  , “ Vi t B cệ ắ  “ c a ủ T  H uố ữ  
đã di n t  sâu s c tình yêu quê h ng đ t n c c a nhân dân ta . Cùng caễ ả ắ ươ ấ ướ ủ  
ng i m t dòng tình c m l n và cao quý c a dân t c nh ng m i bài th  có nétợ ộ ả ớ ủ ộ ư ỗ ơ  
riêng đ c đáo . Bài th  “ ộ ơ Bên kia sông Đu ngố  “ di n t  tình yêu c  th  vễ ả ụ ể ề 
m t mi n quê trù ộ ề phú và m t m nh đ t văn hoá lâu đ i . Bài th  “ ộ ả ấ ờ ơ Đ tấ  
n cướ “  di n t  khái quát và tri t lí v  tình yêu đ t n c . Bài th  “ ễ ả ế ề ấ ướ ơ Vi t B cệ ắ  
“ di n t  tình c m m i m  , tình yêu quê h ng cách m ng . “ Dònh su i đễ ả ả ớ ẻ ươ ạ ố ổ 
vào sông, con sông Volga đi ra b  . Lòng yêu nhà , yêu làng xóm , yêu mi nể ề  
quê tr  nên tình yêu t  qu c “ (Êrenbua) . M i bài th  c a ở ổ ố ỗ ơ ủ Hoàng C mầ  , c aủ  
Nguy n Đình Thiễ  , c a ủ T  H uố ữ  nh  nh ng dòng su i trong tr o mát lành đãư ữ ố ẻ  
đ  vào dòng sông c a tình yêu quê h ng và góp ph n làm nên bi n l n c aổ ủ ươ ầ ể ớ ủ  
tình yêu T  qu c .ổ ố

may”. T  “xao xác g i âm thanh c a nh ng chi c lá vàng lăn trên ph  dài Hàừ ợ ủ ữ ế ố  
N i, ti ng thu c a ph  ph ng”. “Làm th  là cân t ng m t ph n nghìnộ ế ủ ố ườ ơ ừ ộ ầ  
miligram qu ng ch ” ( Maiacôpxki ). ặ ữ Nguy n Đình Thiễ  cũng đã cân nh c tắ ừ 
ng  theo tinh th n nh  th . “H i may” ch  không ph i “heo may”, nghĩa làữ ầ ư ế ơ ứ ả  
còn nh  h n gió heo may. Tác gi  đã miêu t  đ c không khí r t đ c tr ngẹ ơ ả ả ượ ấ ặ ư  
c a Hà N i trong nh ng ngày đ u thu v i nh ng nét tĩnh l ng, bu n và đ p.ủ ộ ữ ầ ớ ữ ặ ồ ẹ

     Mùa thu g i cho nhà th  nh  l i nh  in hình nh c a nh ng thanh niên Hàợ ơ ớ ạ ư ả ủ ữ  
N i ra đi kháng chi n. Trong l p ng i ra đi ch c ch n có tác gi , h i đóộ ế ớ ườ ắ ắ ả ồ  
cũng còn r t tr :ấ ẻ

                     “Ng i ra đi đ u không ngo nh l iườ ầ ả ạ

                      Sau l ng th m n ng lá r i đ y.”ư ề ắ ơ ầ

     Nh ng thanh niên Hà N  giã t  th  đô hoa l  lên đ ng đi kháng chi nữ ộ ừ ủ ệ ườ ế  
ch ng Pháp, t  th  th t là d t khoát: “đ u không ngo nh l i”. T  th dvafố ư ế ậ ứ ầ ả ạ ư ế  
dáng v  đó không nói lên s  h  h ng mà th  hi n s  xúc đ ng trong lòng.ẻ ự ờ ữ ể ệ ự ộ  
Ng i thanh niên Hà N i ra đi kháng chi n h i đó, tinh th n g n v i ng iườ ộ ế ồ ầ ầ ớ ườ  
hi p sĩ. Nhi u nhà th  cũng đã miêu t  nh ng chàng thanh niên r i Hà N i điệ ề ơ ả ữ ờ ộ  
kháng chi n v i tinh th n nghĩa hi p nh  v yế ớ ầ ệ ư ậ
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                      “Chi n tr ng đi ch ng ti c đ i xanh”ế ườ ẳ ế ờ

                                                          (Quang Dũng )
                      “Nh ng chàng trai ch a tr ng n  anh hùngữ ư ắ ợ
                       H n m i ph ng ph t ph  c  đ  th m”ồ ườ ươ ấ ơ ờ ỏ ắ

                                                          (Chính H uữ )

     Nh ng chàng trai trong bài th  “ữ ơ Đ t n cấ ướ ” ra đi v i tinh th n quy t tâm,ớ ầ ế  
không b n r n thê nhi, nh ng v n đ y l u luy n v i Hà N i thân yêu. “Ng iị ị ư ẫ ầ ư ế ớ ộ ườ  
ra đi đ u không ngo nh l i” mà v n nghe đ c âm thanh c a nh ng chi c láầ ả ạ ẫ ượ ủ ữ ế  
r i bên th m n ng:ơ ề ắ

                     “Sau l ng th m n ng lá r i đ y”ư ề ắ ơ ầ

Ti t t u c a câu h i l . N u đ c theo ti t t u “Sau l ng th m / n ng lá r iế ấ ủ ơ ạ ế ọ ế ấ ư ề ắ ơ  
đ y” thì ý th  h i xô b . L ng nghe nhà th  ầ ơ ơ ồ ắ ơ Nguy n Đình Thiễ  đ c, ta nh nọ ậ  
ra ti t t u c a câu th  là:ế ấ ủ ơ

                    “Sau l ng th m n ng / lá r i đ y”ư ề ắ ơ ầ

“Th m n ng” là hình nh, ánh sáng, màu s c c a n t ng. T  th  thêm thiề ắ ả ắ ủ ấ ượ ứ ơ  
v , h p v i h n thu Hà N i, cũng h p v i n i bu n man mác c a bu i chiaị ợ ớ ồ ộ ợ ớ ỗ ồ ủ ổ  
li. Câu th  g i nh  nh ng câu th  n t ng trong phong trào th  m i:ơ ợ ớ ữ ơ ấ ượ ơ ớ

                    “Vàng r i, vàng r i, thu mênh mông”ơ ơ

                                                                       (Bích Khê)

                    “Nh ng trâu bò thong th  cúi ăn m a”ữ ả ư

                                                                       (Anh Th )ơ

Câu th  cũng g i nh  câu th  n t ng trong bài th  ơ ợ ớ ơ ấ ượ ơ Vi t B cệ ắ  c a ủ T  H uố ữ : 
“                           Ve kêu r ng phách đ  vàng”ừ ổ

“Ng i ra đi đ u không ngo nh l i” mà v n nh n bi t lá r i đ y “sau l ngườ ầ ả ạ ẫ ậ ế ơ ầ ư  
th m n ng” thì không th  nói h t đ c lòng yêu quê h ng Hà N i c aề ắ ể ế ượ ươ ộ ủ  
“ng i ra đi” sâu th m d ng nào!ườ ẳ ườ

      Nguy n Đình Thiễ  là nhà th  có s c n  l c ph n đ u cho t ng câu th ,ơ ứ ỗ ự ấ ấ ừ ơ  
cho s  giàu có bên trong câu th . Ông coi th ng s  liên k t bên ngoài gi aự ơ ườ ự ế ữ  
các câu th . Trên con đ ng n  l  ph n đ u y, nhà th  đã đ  l i nh ng câuơ ườ ỗ ự ấ ấ ấ ơ ể ạ ữ  
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th  hay, nh ng câu th  dày d n ch t li u cu c s ng, n ng trĩu t  t ngơ ữ ơ ặ ấ ệ ộ ố ặ ư ưở  
và có s c lay đ ng m nh m  tâm h n ng i đ c. M y câu th  trong ph nứ ộ ạ ẽ ồ ườ ọ ấ ơ ầ  
m  d u bài th  “ở ầ ơ Đ t n cấ ướ ” là thành công mĩ mãn c a ủ Nguy n Đình Thiễ  
trong ngh  thu t th .ệ ậ ơ

Phân tích ý nghĩa t  t ng và giá tr  ngh  thu t c aư ưở ị ệ ậ ủ  
truy n ệ V  nh tợ ặ  (Kim Lân)

                                                BÀI LÀM 1
       Nông thôn và nông dân v n là đ  tài quen thu c c a ố ề ộ ủ th  lo iể ạ  truy nệ  
ng n t f x a và nay. Dù ta phân lo i dòng vănắ ư ư ạ   h c ti u thuy t theo ph ngọ ể ế ươ  
di n nào cũng không th  b  qua dòng ti u thuy t v  nông thôn. V i đ  tàiệ ể ỏ ể ế ề ớ ề  
đó, nhi u ề nhà văn đã tr  nên n i ti ng và h c cũng đã cho ra đ i nhi u tácở ổ ế ọ ờ ề  
ph m có giá tr . Ch ng h n tr c Cách m ng tháng Tám có tác ph m T tẩ ị ẳ ạ ướ ạ ẩ ắ  
đèn c a Ngô T t T , tác ph m ủ ấ ố ẩ Chí Phèo c a ủ Nam Cao, r i tác ph m Conồ ẩ  
trâu c a Tr n Tiêu...Nh ng tác ph m này đã đ c vi t v i n i dung đ nủ ầ ữ ẩ ượ ế ớ ộ ơ  
gi n nh ng mang t  t ng khá sâu s c. Trong s  nh ng ả ư ư ưở ắ ố ữ nhà văn vi t vế ề 
nông thôn đó, có m t ng i tuy vi t sau và vi t ít, nh ng khi tác ph m v aộ ườ ế ế ư ẩ ừ  
ra đ i thì đã cho m i ng i a thích và hoan nghênh. Đó chính là truy nờ ọ ườ ư ệ  
ng n ắ V  nh tợ ặ  c a ủ nhà văn Kim Lân. V i truy n ng n ớ ệ ắ V  nh tợ ặ , Kim Lân đã 
vi t r t chân th t và h t s c s c s o và đ  l i n t ng sâu đ m trong lòngế ấ ậ ế ứ ắ ả ể ạ ấ ượ ậ  
ng i đ c.ườ ọ
       Thông th ng m t tác ph m ch  có th  đ ng v ng khi ườ ộ ẩ ỉ ể ứ ữ nhà văn có n iộ  
dung m i, cách nói m i. Tác ph m ớ ớ ẩ V  nh tợ ặ  c a ủ Kim Lân cũng v y.ậ
       Tr c h t, m i qua cái t a đ  ướ ế ớ ự ề V  Nh tợ ặ  thôi mà nó cũng đã mang l p ýớ  
nghĩa, nó gây cho đ c gi  m t s  chú ý h t s c đ c bi t tr c khi th ngộ ả ộ ự ế ứ ặ ệ ướ ưở  
th c tác ph m. B i x a nay trên th  gian ng i ta nói là nh t đ c cái này,ứ ẩ ở ư ế ườ ặ ượ  
cái n  ch  có ai nói là nh t đ c v  bao gi . V  l i, l y v  v n là m tọ ớ ặ ượ ợ ờ ả ạ ấ ợ ố ộ  
trong ba v êc khó nh t đ i c a ng i đàn ông: “t u trâu, l y v , làm nhà”.ị ấ ờ ủ ườ ậ ấ ợ  
B i vì vi c d ng v , d ng ch ng ph n nhi u đ c t  ch c th  này th  n ,ở ệ ự ợ ự ồ ầ ề ượ ổ ứ ế ế ọ  
h t s c long tr ng. y v y mà anh Tràng t  nhiên nh t đ c cô v  thì quế ứ ọ Ấ ậ ự ặ ựơ ợ ả 
th t là vi c b t ng , lý thú. Và v i cái n i dung đó thì ch  có cái nhan đ  ậ ệ ấ ờ ớ ộ ỉ ề Vợ 
nh tặ  mói nói đúng và sát v i di n bi n câu chuy n mà thôi. Cũng v i nhanớ ễ ế ệ ớ  
đ  đ c đáo đó mà ề ộ Kim Lân đã nói lên đ c thân ph n con ng i lao đ ngượ ậ ườ ộ  
nông dân trong nh ng năm b n m i lăm đói kém đ n n i v  mà ng i ta cóữ ố ươ ế ỗ ợ ườ  
th  nh t đ c m t cách d  dàng nh  nh t m t c ng r m, c ng c  v y.ể ặ ượ ộ ễ ư ặ ộ ọ ơ ọ ỏ ậ
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       M t đi u quan tr ng h n góp ph n t o nên s  thành công c a tácộ ề ọ ơ ầ ạ ự ủ  
ph m đó chính là ngh  thu t d ng truy n. Đ c qua nh ng trang truy n ng nẩ ệ ậ ự ệ ọ ữ ệ ắ  
V  nh tợ ặ  c a ủ Kim Lân m t s  t ng t ng h t s c phong ộ ự ưở ượ ế ứ phú c  g i vàứ ợ  
di n ra trong tâm trí c a chúng ta. M t b c tranh nông dân trong nh ng nămễ ủ ộ ứ ữ  
b  cái đói hoành hành c a m t ph n t  đ t n c, c  nh  rõ m n m t. Nhânị ủ ộ ầ ư ấ ướ ứ ư ồ ộ  
dân lao đ ng b  đói, ti u tu  đáng th ng c  hi n lên tr c m t. Còn n iộ ị ề ỵ ươ ứ ệ ướ ắ ỗ  
đau đ n nào h n khi ch ng ki n cái c nh “ Cái đói đã tràn v ” tr  con vì đóiớ ơ ứ ế ả ề ẻ  
khát mà “chúng ng i  rũ không bu n nhúc nhích”. Tr  em vì th , ng i l nồ ủ ồ ẻ ế ườ ớ  
ph i trôi d t nay đây mai đó. M t c ng rau cho đ  đói cũng không, đâu t iả ạ ộ ọ ỡ ớ  
h t c m h t thóc... b i th  nh n góc t ng, ph  ch  ng i đói n m “la li tạ ơ ạ ở ế ữ ườ ố ợ ườ ằ ệ  
nh  ngã r ” càng kinh t m và đ n đâu khi có “cái mùi gây gây c a xác ng iư ạ ở ớ ủ ườ  
ch t”.ế
       Kim Lân đã dân truy n d ng c nh hi n th c m t cách đ c đáo nh  v yệ ự ả ệ ự ộ ộ ư ậ  
nh ng v  ph ng di n khác cách xây d ng nhân v t và di n bi n tâm lýư ề ươ ệ ự ậ ễ ế  
nhân v t l i càng đ c đáo h n. Nhân v t Tràng hi n lên qua trang văn v iậ ạ ộ ơ ậ ệ ớ  
đ y đ  nh ng gì chân th t nh t c a ng i nông dân - ng i nông dân b  đóiầ ủ ữ ậ ấ ủ ườ ườ ị  
khát: “Chi c áo v t trên vai , d ng nh  m i m t, v t vã c a bu i chi u đèế ắ ườ ư ỏ ệ ậ ủ ổ ề  
n ng trên cái l ng to c a h n”. Ôi ti ng “h n” cái ti ng x ng g i mà ta đãặ ư ủ ắ ế ắ ế ư ọ  
quen thu c  ọ ở Chí Phèo c a ủ Nam Cao  nay l i hi n lên tr c m t : “H n ng iạ ệ ướ ắ ắ ồ  
khóc, khóc r i ch i, h n ch i ai? H n ch i đ i, ch i gi i, ch i c  làng Vũồ ử ắ ử ắ ử ờ ử ờ ử ả  
Đ i, ch i c  nh ng th ng cha m  nào đ  ra h n....” Ti ng h n v n v n v yạ ử ả ữ ằ ẹ ẻ ắ ế ắ ẻ ẹ ậ  
thôi, ghê t m ? Thù ghét ? Khinh b c ?ở ư ư ạ ư
       Không ! C  hai ả nhà văn Kim Lân và Nam Cao đ u g i lên ti ng h n v iề ợ ế ắ ớ  
t t c  ni m đau xót, th ng c m ,trân tr ng.ấ ả ề ươ ả ọ
       Ai đã m t l n đ c ộ ầ ọ V  nh tợ ặ ,làm sao không xúc đ ng và có th  quên đ cộ ể ựơ  
m t nhân v tộ ậ   - bà c  Tụ ứ - m  anh Tràng.ẹ
       Không bi t đ c chuy n con mình – Tràng - nh t đ c v  mang v  tâmế ượ ệ ặ ựơ ợ ề  
tr ng c a c  di n bi n th t phong ạ ủ ụ ễ ế ậ phú, ph c t p. Trong nh ng ngày tháng bứ ạ ữ ị 
cái đói b t h nh, bà th u hi u. Bà r t ý th c v  vi c d ng v , d ng ch ngấ ạ ấ ể ấ ứ ề ệ ự ơ ự ồ  
cho con mình “ph i làm th  này, th  n ”. Nh ng tr i i “ cái khó bó cáiả ế ế ọ ư ờ ơ  
khôn”. Con ng i ta có th u hi u cái lo l ng đ n đâu thì cũng ch  là con sườ ấ ể ắ ế ỉ ố 
không. B i v y, c  T  ch  bi t nghĩ “t i thân, t i ph n” mà thôi. Bà th ngở ậ ụ ứ ỉ ế ủ ủ ậ ươ  
con mình r i th ng con dâu. Cun nhìn ng i đaà bà lòng đ y th ng xót.ồ ươ ườ ầ ươ  
H i i ! Có ai th u hi u cho c  không ? Tình th ng yêu, s  đ ng c m, ch uỡ ơ ấ ể ụ ươ ự ồ ả ị  
đ ng hoàn c nh không ch  riêng ai – cái đói cái khát – đã khi n lòng cự ả ỉ ế ụ 
không nghĩ gì khác, l n nói đ y xúc đ ng c a c  “Chúng mày l y nhau lúcờ ầ ộ ủ ụ ấ  
này”...th ng quá ! Sao nó m n mà , sâu đ m đ n v y.Hoàn c nh đói khátươ ặ ậ ế ậ ả  
đ n ch t ng i v y mà n i lên cái n n y m t kh i đ m m yêu th ngế ế ườ ậ ổ ề ấ ộ ố ầ ấ ươ  
làm sao, có l  truy n th ng ngàn đ i c a dân t c “Th ng ng i nh  thẽ ề ố ờ ủ ộ ươ ườ ư ể 
th ng thân”, “Lá lành đùm lá rách” đ c ươ ựơ Kim Lân g i g m qua nh ng trangử ắ ữ  
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văn xúc đ ng này.ộ
       Vi c Tràng đã có v  v a là ni m vui, v a là n i lo c a ệ ợ ừ ề ừ ỗ ủ bà c  Tụ ứ. Có cha 
m  nào không sung s ng, h nh ẹ ướ ạ phúc khi con cái c a mình đ  lông đ  cánhủ ủ ủ  
tr i qua th i niên thi u nay tr ng thành đã có v  có ch ng....Còn lo là lo vìả ờ ế ưở ợ ồ  
hoàn c nh hi n t i t  tr c đ n gi  ch  có hai m  con, n n đói hoành hànhả ệ ạ ừ ướ ế ờ ỉ ẹ ạ  
v n đã khó đ  ăn nay thêm m t mi ng ăn l i càng khó khăn v t v  thêm.ố ủ ộ ệ ạ ấ ả  
Tuy v y, ni m vui v n là ph n nhi u “khuôn m t b ng beo c a bà r ng rậ ề ẫ ầ ề ặ ủ ủ ạ ỡ 
h n lên”, “bà c  nói toàn chuy n vui, chuy n t ng lai sau này”, bà c  gi uẳ ụ ệ ệ ươ ố ấ  
n i lo đ  cho con dâu đ c vui v . Tuy v y bà v n “ngh n” l i. Bà v n tinỗ ể ượ ẻ ậ ẫ ẹ ờ ẫ  
t ng  con,  t ng lai r ng r  h n. M t câu nói đ y t  tin c u c  “T iưở ở ở ươ ạ ỡ ơ ộ ầ ự ả ụ ụ  
mày ráng b o nahu mà làm ăn may ra tr i cho khá h n không...có ai giàu baả ờ ơ  
h  có ai khó ba đ i đâu”. Qu  là m t s  tin t ng hoàn toàn khách quan, cóọ ờ ả ộ ự ưở  
căn c , khó khăn r i nh t đ nh sung s ng, h nh ứ ồ ấ ị ướ ạ phúc. N u nói nh  ế ư H  Chíồ  
Minh trong Tr i h ng thì cũng ch ng khác nào : H t m a là h ng n ng lênờ ử ẳ ế ư ử ắ  
thôi, h t kh  là vui v n l  đ i. Vì th c t  là nh  v y, hình nh lá c  đ  tungế ổ ố ẽ ờ ự ế ư ậ ả ờ ỏ  
bay cùng v i đám ng i c p kho thóc  cu i truy n cũng hi n lên trongớ ườ ướ ở ố ệ ệ  
tâm trí Tràng đã m  ra m t s  ph n nhân v t m t khung tr i m i đi làm cáchở ộ ố ậ ậ ộ ờ ớ  
m ng v i nh ng th ng l i vang d y non sông nh  Cách m ng tháng Tám,ạ ớ ữ ắ ợ ậ ư ạ  
Đi n Biên Ph  sau này.ệ ủ
       V i cách d ng truy n đ c đáo, xây d ng nhân v t v i s  chuy n bi nớ ự ệ ộ ự ậ ớ ự ể ế  
tâm lí, tinh t  ế Kim Lân đã thành công đáng k  v i truy n ng n ể ớ ệ ắ V  Nh tợ ặ . Có 
th  v i nhân v t, tình ti t câu chuy n đi qua s  ph n nhân v t là s  m  đ uể ớ ậ ế ệ ố ậ ậ ự ở ầ  
cho ý th c đ u truanh, giác ng  cách m ng. Dù ch  thông qua m t vài câu nóiứ ấ ộ ạ ỉ ộ  
đ n “lá c  đ ’, “Vi t Minh” nh ng ế ờ ỏ ệ ư Kim Lân đã thành công đ c và khôngượ  
đ  cho s  ph n nhân v t mình t i tăm b  t c nh  ch  D u – anh Pha nhể ố ậ ậ ố ế ắ ư ị ậ ư 
Chí Phèo, anh kép T  B n...tr c đó.ư ề ướ
       Tóm l i , đ ng c m v i ạ ồ ả ớ Kim Lân, xót th ng,c m thông cho nh ng conươ ả ữ  
ng i trong ườ V  nh tợ ặ , ta hãy hát cùng T  H uố ữ  ca khúc v n là truy n th ngố ề ố  
c a dân t c Vi t Nam ngàn đ i:ủ ộ ệ ờ
                                   Có gì đen trên đ i h n thờ ơ ế
                             Ng i v i ng i s ng đ  yêu nhau.ườ ớ ườ ố ể
 

                                           BÀI LÀM 2

       Kim Lân đã có l n tâm s  “Ý nhi a c a truy n: trong s  túng đói quayầ ự ẽ ủ ệ ự  
qu t, trong b t c  hoàn c nh kh n kh  nào, ng i nông dân ng  c  v nắ ấ ứ ả ố ổ ườ ụ ư ẫ  
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khao khát v n lên trên cái ch t, cái th m đ m đ  mà vui, đ  mà hi v ng”ươ ế ả ạ ể ể ọ  
(Cách m ng, kháng chi n và đ i s ng ạ ế ờ ố văn h cọ  – NXB Tác ph m m i, 1985)ẩ ớ
       V i m t ý đ  nh  th , ớ ộ ồ ư ế Kim Lân ch n n n đói kh ng khi p năm t D uọ ạ ủ ế Ấ Ậ  
làm b i c nh cho truy n thì qu  là đ c đ a. ố ả ệ ả ắ ị V  nh tợ ặ  tr c h t là thiênướ ế  
truy n nói v  cái đói. Ch  m y ch  “Cái đói tràn đ n...” đ  g i lên hoài ni mệ ề ỉ ấ ữ ế ủ ợ ệ  
kinh hoàng cho ng i dân x  Vi t v  m t th m ho  l n c a dân t c đã quétườ ứ ệ ề ộ ả ạ ớ ủ ộ  
đi x p x  g n m t ph n m i dân s  trên đ t n c ta. Đúng nh  ch  nghĩaấ ỉ ầ ộ ầ ườ ố ấ ướ ư ữ  
Kim Lân, hi m ho  y “tràn đ n”, t c là m nh nh  thác d . Cách t  c a ể ạ ấ ế ứ ạ ư ữ ả ủ nhà 
văn gây m t ám nh thê l ng qua hai lo i hình nh: con ng i năm đói vàộ ả ươ ạ ả ườ  
không gian năm đói. Ông đ c t  chân dung ng i năm đói “khuôn m t h cặ ả ườ ặ ố  
hác u t i” nh ng đáng s  nh t là có t i hai l n ông so sánh ng i v i ma:ố ư ợ ấ ớ ầ ườ ớ  
“Nh ng gia đình t  nh ng vùng Nam Đ nh, đ i chi u lũ l t b ng b  , d tữ ừ ữ ị ộ ế ượ ồ ế ắ  
díu nhau lên xanh xám nh  nh ng bóng ma”, và “bóng nh ng ng i đói đi l iư ữ ữ ườ ạ  
l ng l  nh  nh ng bóng ma”. Ki u so sánh y th  hi n m t c m quan đ cặ ẽ ư ữ ể ấ ể ệ ộ ả ặ  
bi t c a ệ ủ Kim Lân v  cái th i ghê r n : đó là cái th i ranh gi i gi a ng i vàề ờ ợ ờ ớ ữ ườ  
ma, cái s ng và cái ch t ch  mong manh nh  s i tóc. Cõi âm nhoà vào cõiố ế ỉ ư ợ  
d ng, tr n gian m t mé mi ng v c c a âm ph . Trong không gian c a thươ ầ ấ ệ ự ủ ủ ủ ế 
gi i ng n ngang ng i s ng k  ch t y, cái ti ng qu  “gào lên t ng h i thêớ ổ ườ ố ẻ ế ấ ế ạ ừ ồ  
thi t” cung v i “mùi gây gây c a xác ng i” càng tô đ m c m giác tang tócế ớ ủ ườ ậ ả  
thê l ng. Qu  là cái đói l  h t s c m nh hu  di t cu c s ng đ n m c kinhươ ả ộ ế ứ ạ ỷ ệ ộ ố ế ứ  
kh ng. Trong m t b i c nh nh  th , ủ ộ ố ả ư ế Kim Lân đ t vào đó m t m i tình thìặ ộ ố  
qu  th t là táo bao. C  nh  th  thu t “trêu t c” c a đi n nh, ả ậ ứ ư ủ ậ ứ ủ ệ ả Kim Lân t oạ  
ra m t “xen” th t bi hài. Khi cái d  dày còn ch a đ c đ y đ  thì ngay cáiộ ậ ạ ư ựơ ầ ủ  
s n ph m tinh th n kì di u nh t c a loài ng i là tình yêu cũng làm saoả ẩ ầ ệ ấ ủ ườ  
tránh đ c s  méo mó. Chao ôi, toàn chuy n c i ra n cượ ự ệ ườ ướ   m t : b n bátắ ố  
bánh đúc ngày đoó mà làm nên m t m i tình, n i cám ngày đói đ  làm c  tânộ ố ồ ủ ỗ  
hôn...Ngòi bút kh c kh  c a ắ ổ ủ Kim Lân không né tránh mà săn đu i hi n th cổ ệ ự  
đ n đáy , t o cho thiên truy n m t cái “phông” đ c bi t, nhàu nát, m đ m ,ế ạ ệ ộ ặ ệ ả ạ  
tăm t i và ph i nói là có ph n nghi t ngã.ố ả ầ ệ
       Nh ng quan tâm chính c a ư ủ nhà văn không ph i là d ng nên m t b n cáoả ự ộ ả  
tr ng trong ạ V  nh tợ ặ , mà d n v  phía khác, quan tr ng h n. T  bóng t i c aồ ề ọ ơ ừ ố ủ  
hoàn c nh, ả Kim Lân mu n to  sáng m t ch t th  đ c bi t c a h n ng i.ố ả ộ ấ ơ ặ ệ ủ ồ ườ  
M ng t i c a b c tranh hi n th c đau bu n là m t phép đòn b y cho m ngả ố ủ ứ ệ ự ồ ộ ẩ ả  
sáng v  tình ng i to  ra ánh hào quang đ c bi t c a m t ch  nghĩa nhânề ườ ả ặ ệ ủ ộ ủ  
văn tha thi t c m đ ng.ế ả ộ
       Trong văn ch ng, ng i ta nh n m nh ch  tâm h n ch  tài. Song n uươ ườ ấ ạ ữ ơ ữ ế  
cái tài không đ i đ n m t m c đ  nào đó thì cái tâm kia làm sao b c l  raạ ế ộ ứ ộ ộ ộ  
đ c. ượ V  nh tợ ặ  cũng th  : t m lòng tha thi t c a ế ấ ế ủ Kim Lân s  dĩ lay đ ngở ộ  
ng i đ c tr c h t là nh  tài d ng truy n và sau đó là tài d n truy n.ườ ọ ướ ế ờ ự ệ ẫ ệ
       Tài d ng truy n  đây là tài b o nên tình hu ng truy n đ c đáo. Ngayự ệ ở ạ ố ệ ộ  
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cái nhan đ  ề V  nh tợ ặ  đã bao ch a m t tình hu ng nh  th . Trong m t bàiứ ộ ố ư ế ộ  
phóng v n, ấ Kim Lân đã hào h ng gi i thích : “Nh t t c là nh t nh nh, nh tứ ả ặ ứ ặ ạ ặ  
vu v . Trong c nh đói năm 1945, ng i dân lao đ ng d ng nh  khó ai thoátơ ả ườ ộ ườ ư  
kh i cái ch t. Bóng t i c a nó ph  xu ng xóm làng. Trong hoàn c nh y giáỏ ế ố ủ ủ ố ả ấ  
tr  c a m t con ng i th t vô cùng r  rúng, ng  ta có th  có v  theo, chị ủ ộ ườ ậ ẻ ươờ ể ợ ỉ 
nh  m y bát bánh đúc bán ngoài ch  - đúng là “nh t đ oc v  nh  tôi nóiờ ấ ợ ặ ự ợ ư  
trong truy n “ (Báo văn ngh  s  19, ngày 8 -5- 1993 –tr5). Nh  v y thì cáiệ ệ ố ư ậ  
thiêng liêng (v ) đã tr  thành r  rúng (nh t). Nh ng tình hu ng truy n còn cóợ ở ẻ ặ ư ố ệ  
m t m ch khác: cái ch  th  c a hành đ ng “nh t” kia là Tràng, m t gã traiộ ạ ủ ể ủ ộ ặ ộ  
nghèo x u xí, dân ng  c  đang th i đói khát mà đ t nhiên l y đ oc v , th mấ ụ ư ờ ộ ấ ự ợ ậ  
chí đ c v  theo thì qu  là đi u l . l  t i m c nó t o nên hàng lo t nh ngượ ợ ả ề ạ ạ ớ ứ ạ ạ ữ  
kinh ng c cho xóm làng, ạ bà c  Tụ ứ và chính b n thân Tràng n a : “cho đ nả ữ ế  
bây gi  h n v n còn ng  ng  nh  không ph i nh  th  . Ra h n đã có v  r iờ ắ ẫ ờ ợ ư ả ư ế ắ ợ ồ  
đ y ?”.Tình hu ng tren g i ra m t tr ng thái tinh t  c a lòng ng i : tr ngấ ư ố ợ ọ ạ ế ủ ườ ạ  
thán chông chênh khó nói – cái gì cũng ch p ch n, nh  có nh  không. Đây làậ ờ ư ư  
ni m vui hay n i bu n? N  c i hay n c m t?...Cái th  đ c bi t c a tâmề ỗ ồ ụ ườ ướ ắ ế ặ ệ ủ  
tr ng này đã khi n ngòi bút truy n ng n c a ạ ế ệ ắ ủ Kim Lân mang dáng d p c aấ ủ  
th  ca.ơ
       D ng truy n hay ch a đ . Tài d ng truy n gi ng nh  tài c a anh châmự ệ ư ủ ự ệ ố ư ủ  
ngòi pháo. Có l a đ t, châm đúng ngòi nh ng pháo có nhi u qu  đi c thì v nử ố ư ề ả ế ẫ  
c  x t nh  th ng. Cho nên tài d ng truy n ph i g n v i tài d n truy n n aứ ị ư ườ ự ệ ả ắ ớ ẫ ệ ữ  
m i t o s  sâu s c, h p d n. Tài d n truy n c a ớ ạ ự ắ ấ ẫ ẫ ệ ủ Kim Lân th  hi n qua l iể ệ ố  
s  d ng ngôn ng  nông dân đ c bi t thành công, qua l i văn áp sát vào t nử ụ ữ ặ ệ ờ ậ  
cái lõi c a đ i th c khi n m i câu ch  nh  đ c “b ng” ra t  chính cáiủ ờ ự ế ỗ ữ ư ượ ứ ừ  
ng n ng n c a cu c s ng. Song quan tr ng nh t v n là  bút pháp hi n th cồ ộ ủ ộ ố ọ ấ ẫ ở ệ ự  
tâm lý. Ph i nói, tình hu ng truy n trên kia th t đ c đ a cho ả ố ệ ậ ắ ị Kim Lân trong 
vi c kh i ra m ch ch y tâm lý c c kỳ tinh t   m i nhân v t. R t đáng chúệ ơ ạ ả ự ế ở ỗ ậ ấ  
ý là  hai tr ng h p: ườ ợ bà c  Tụ ứ và Tràng. Đây là hai ki u ph n ng tâm lýể ả ứ  
tr c m t tình th  nh  nhau, song không ai gi ng ai. Tr c h t là Tràng,ướ ộ ế ư ố ướ ế  
m t thân ph n th p hèn nh ng l i là m t chú r  có th  coi là h nh ộ ậ ấ ư ạ ộ ể ể ạ phúc. 
H nh ạ phúc đích th c bao gi  cũng gây m t ch n đ ng tâm lí l n. Ch n đ ngự ờ ộ ấ ộ ớ ấ ộ  

 Tràng t o m t m ch tâm lí ba ch ng. Kh i đ u là ng  ngàng. H nh ở ạ ộ ạ ặ ở ầ ỡ ạ phúc 
gây men  Tràng thành c m giác m i m  kì di u. C m giác y hút l y toànở ả ớ ẻ ệ ả ấ ấ  
b  con ng i h n: v a l n vào tâm linh (Trong ng i êm ái l ng l  nhộ ườ ắ ừ ặ ườ ử ơ ư 
ng i  trong gi c m  đi ra) v a t a ra, v t ch t hóa thành c m giác da th tườ ở ấ ơ ừ ỏ ậ ấ ả ị  
(M t cái gì đó m i m , l  l m, ch a t ng th y  ng i đàn ông nghèo khộ ớ ẻ ạ ắ ư ừ ấ ở ườ ổ 

y, nó ôm p, m n man kh p da th t Tràng, t a h  nh  có bàn tay vu t nhấ ấ ơ ắ ị ự ồ ư ố ẹ 
trên s ng l ng). V i cây bút hi n th c, nh ng đo n văn nh  th  đã đ t đ nố ư ớ ệ ự ữ ạ ư ế ạ ế  
“th n bút”, vì tr ng thái ng i vi t nh  nh p vào làm m t v i tr ng tháiầ ạ ườ ế ư ậ ộ ớ ạ  
nhân v t (còn g i là năng l c “hóa thân” trong văn xuôi, năng l c “nh pậ ọ ự ự ậ  
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th n” trong th  ca). R i cái ng  ngàng h nh ầ ơ ồ ỡ ạ phúc kia cũng nhanh chóng 
đ y thành ni m vui h u tình c  th . Đó là ni m vui v  h nh ẩ ề ữ ụ ể ề ề ạ phúc gia đình – 
m t ni m vui gi n d  nh ng l n lao không gì sánh n i. Ch ng th  mà m tộ ề ả ị ư ớ ổ ẳ ế ộ  
ng i n i ti ng nh  Tsecn epxki t ng m  c: “Tôi s n sàng đánh đ i cườ ổ ế ư ư ừ ơ ướ ẵ ổ ả 
s  nghi p n u bi t r ng trong m t căn phòng nh  m áp nào đó, có m tự ệ ế ế ằ ộ ỏ ấ ộ  
ng i đàn bà đang ngóng đ i tôi v  ăn b a t i”. Chàng thanh niên nghèo hènườ ợ ề ữ ố  
c a ủ Kim Lân đã th c s  đ t đ c m t ni m vui nh  th : “B ng nhiên h nự ự ạ ượ ộ ề ư ế ỗ ắ  
th y h n th ng yêu g n bó v i cái nhà c a h n l  lùng. H n đã có m t giaấ ắ ươ ắ ớ ủ ắ ạ ắ ộ  
đình. H n s  cùng v i v  sinh con đ  cái  đ y. Cái nhà nh  cái t  m cheắ ẽ ớ ợ ẻ ở ấ ư ổ ấ  
m a che n ng. M t ngu n sung s ng, ph n ch n đ t ng t tràn ng p trongư ắ ộ ồ ướ ấ ấ ộ ộ ậ  
lòng”. M t ni m vui th t c m đ ng, l n l n c  hi n th c l n gi c m . Đi uộ ề ậ ả ộ ẫ ộ ả ệ ự ẫ ấ ơ ề  
này thì anh Tràng c a ủ Kim Lân còn may m n h n ắ ơ Chí Phèo c a ủ Nam Cao: 
h nh ạ phúc đã n m g n tay Tràng, còn ằ ọ Th  Nị ở m i ch p ch i t m tay ớ ấ ớ ầ Chí 
Phèo thì đã b  cái xã h i đen t i c p m t. Có m t chi ti t r t đ t c a ị ộ ố ướ ấ ộ ế ấ ắ ủ Kim 
Lân: “H n xăm xăm ch y ra gi a sân, h n cũng mu n làm m t vi c gì đ  dắ ạ ữ ắ ố ộ ệ ể ự 
ph n tu s a l i căn nhà”. So v i cái dáng “ng t ng ng” m  đ u tác ph m,ầ ử ạ ớ ậ ưỡ ở ầ ẩ  
hành đ ng “xăm xăm” này c a Tràng là m t đ t bi n quan tr ng, m t b cộ ủ ộ ộ ế ọ ộ ướ  
ngo t đ i thay c  s  ph n l n tính cách c a Tràng: t  kh  đau sang h nhặ ổ ả ố ậ ẫ ủ ừ ổ ạ  
phúc, t  chán đ i sang yêu đ i, t  ngây d i sang ý th c. Ch ng th  mà ừ ờ ờ ừ ạ ứ ẳ ế Kim 
Lân đã th y đ  đi u ki n đ t vào dòng suy nghĩ c a Tràng m t ý th c b nấ ủ ề ệ ặ ủ ộ ứ ổ  
ph n sâu s c: “Bây gi  h n m i th y h n nên ng i, h n th y h n có b nậ ắ ờ ắ ớ ấ ắ ườ ắ ấ ắ ổ  
ph n lo l ng cho v  con sau này”. Tràng đã th c s  “ph c sinh tâm h n” - đóậ ắ ợ ự ự ụ ồ  
là giá tr  l n lao c a h nh ị ớ ủ ạ phúc. Cô Ki uề  x a “xăm xăm băng l i v n khuyaư ố ườ  
m t mình” thì táo b o đ y mà v n c  chênh vênh, đ n đ c th  nào. Cái xămộ ạ ấ ẫ ứ ơ ộ ế  
xăm c a Tràng m i th c kh e, t  tin làm sao!ủ ớ ự ỏ ự
       Bình lu n truy n ậ ệ V  nh tợ ặ , không hi u sao có m t câu r t quan tr ngể ộ ấ ọ  
c a ủ Kim Lân mà m i ng i c  b  qua. Đó là câu k t truy n: “Trong ócọ ườ ứ ỏ ế ệ  
Tràng v n th y đám ng i đói l  và lá c  đ  bay ph p ph i…”. M t câu k tẫ ấ ườ ả ờ ỏ ấ ớ ộ ế  
nh  th , ch a đ ng bao s c n ng v  ngh  thu t s  sa vào l i k t c u khépư ế ứ ự ứ ặ ề ệ ậ ẽ ố ế ấ  
c a ủ văn h cọ  hi n th c phê phán. S  b  sung chi ti t này t o ra m t k t c uệ ự ự ổ ế ạ ộ ế ấ  
m  khi n ở ế V  nh tợ ặ   th c s  v t qua ph m trù c a ự ự ượ ạ ủ văn h cọ  1930 – 1945 để 
b c t i ph m trù c a n n ướ ớ ạ ủ ề văn h cọ  m i. Nh  th , thiên truy n đã đóng l iớ ờ ế ệ ạ  
mà m t s  ph n m i v n ti p t c đ c m  ra. Cái “lá c  đ ” kia nh  tínộ ố ậ ớ ẫ ế ụ ượ ở ờ ỏ ư  
hi u c a m t s  đ i đ i. Nhân v t Tràng ti p t c v n đ ng v  phía ni mệ ủ ộ ự ổ ờ ậ ế ụ ậ ộ ề ề  
tin, v  phía cu c s ng. “Lá c  đ ”ề ộ ố ờ ỏ   nh  g i m  m t s  thanh toán tri t đ  ư ợ ở ộ ự ệ ể ở 
Tràng m t s  ph n b  t c ki u anh Pha, ch  D u, ộ ố ậ ế ắ ể ị ậ Chí Phèo… Chi ti t nàyế  
không ph i là m t m  c vi n vông, m t o t ng ả ộ ơ ướ ể ộ ả ưở c  tíchổ  mà có c  sơ ở 
ch n ch n t  trong hi n th c đ i s ng.ắ ắ ừ ệ ự ờ ố
       Quá trình tâm lí c a c  T  có ph n còn ph c t p h n nhân v t Tràng.ủ ụ ứ ầ ứ ạ ơ ậ  
N u  đ a con trai, ni m vui làm ch , tâm lí phát tri n theo chi u th ngế ở ứ ề ủ ể ề ẳ  
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đ ng phù h p v i m t chàng r  tr  tu i đang tràn tr  h nh ứ ợ ớ ộ ể ẻ ổ ề ạ phúc thì  bàở  
m , tâm lí v n đ ng theo ki u g p khúc, h p v i nh ng n i ni m tr c nẹ ậ ộ ể ấ ợ ớ ữ ỗ ề ắ ẩ  
trong chi u sâu riêng c a ng i già t ng tr i và nhân h u.ề ủ ườ ừ ả ậ

Cũng nh  con trai, kh i đ u tâm lí  ư ở ầ ở bà c  Tụ ứ là ng  ngàng. Anh con traiỡ  
ng  ngàng tr c m t cái d ng nh  không hi u đ c. Cái cô gái xu t hi nỡ ướ ộ ườ ư ể ượ ấ ệ  
trong nhà bà phút đ u nh  m t hi n t ng l . Tr ng thái ng  ngàng c a cầ ư ộ ệ ượ ạ ạ ỡ ủ ụ 
T  đ c kh i sâu b i hàng lo t nh ng câu h i nghi v n: “Quái sao l i cóứ ượ ơ ở ạ ữ ỏ ấ ạ  
ng i đàn bà nào  trong y nh ? Ng i đàn bà nào l i đ ng ngay đ uườ ở ấ ỉ ườ ạ ứ ầ  
gi ng th ng con trai mình th  kia? Sao l i chào mình b ng u? Không ph iườ ằ ế ạ ằ ả  
con cái Đ c. Ai th  nh ? R i l i: “Ô hay, th  là th  nào nh ”. Trái tim ng iụ ế ỉ ồ ạ ế ế ỉ ườ  
m  có con trai l n v n r t nh y c m v  đi u này, v y t i sao ẹ ớ ố ấ ạ ả ề ề ậ ạ Kim Lân l iạ  
đ  cho nhân v t ng i m  ng  ngác lâu đ n th ? M t chút quá đà, m t chútể ậ ườ ẹ ơ ế ế ộ ộ  
“k chị ” trong ngòi bút Kim Lân? Không, nhà văn c a đ ng n i v n khôngủ ồ ộ ố  
quen t o dáng. Đây là n i đau c a ng i vi t: Chính s  cùng qu n c a hoànạ ỗ ủ ườ ế ự ẩ ủ  
c nh đã đánh m t  ng i m  s  nh y c m đó.ả ấ ở ườ ẹ ự ạ ả

N u  Tràng, s  ng  ngàng đi th ng t i ni m vui thì  ế ở ự ỡ ẳ ớ ề ở bà c  Tụ ứ, s  v nự ậ  
đ ng tâm lí ph c t p h n. Sau khi hi u ra m i chuy n, bà lão “cúi đ u imộ ứ ạ ơ ể ọ ệ ầ  
l ng”. Cái th ng c a bà m  nhân h u m i bao dung làm sao: “Bi t chúngặ ươ ủ ẹ ậ ớ ế  
nó có nuôi n i nhau s ng qua đ c c n đói khát này không?”. Trong chổ ố ượ ơ ữ 
“chúng nó” , ng i m  đã đi t  lòng th ng con trai sang con dâu. Trong chườ ẹ ừ ươ ữ 
“cúi đ u”, bà m  ti p nh n h nh ầ ẹ ế ậ ạ phúc c a con b ng kinh nghi m s ng,ủ ằ ệ ố  
b ng s  tr  giá c a m t chu i đ i n ng nh c, b ng ý th c sâu s c tr cằ ự ả ủ ộ ỗ ờ ặ ọ ằ ứ ắ ướ  
hoàn c nh, khác h n anh con trai ti p nh n h nh ả ẳ ế ậ ạ phúc b ng m t nhu c u,ằ ộ ầ  
b ng m t c m  tinh th n ph i ph i.ằ ộ ướ ơ ầ ơ ớ

R i tình th ng l i chìm vào n i lo, t o thành m t tr ng thái tâm lí tri nồ ươ ạ ỗ ạ ộ ạ ề  
miên day d t. Tác gi  xoáy vào dòng ý nghĩ c a bà m : nghĩ đ n b n ph nứ ả ủ ẹ ế ổ ậ  
làm m  ch a tròn, nghĩ đ n ông lão, đ n con gái út, nghĩ đ n n i kh  đ iẹ ư ế ế ế ỗ ổ ờ  
mình, nghĩ đ n t ng lai c a con… đ  cu i cùng d n t  bao lo l ng, yêuế ươ ủ ể ố ồ ụ ắ  
th ng trong m t câu nói gi n d  “Chúng mày l y nhau lúc này, u th ngươ ộ ả ị ấ ươ  
quá”. Trên đ ng bu n lo, ni m vui c a m  v n c  ánh lên: C m đ ng thay,ố ồ ề ủ ẹ ẫ ố ả ộ  
Kim Lân l i đ  cái ánh sáng kì di u đó t a ra t  …n i cháo cám. Hãy ngheạ ể ệ ỏ ừ ồ  
ng i m  nói: “chè đây – bà lão múc ra m t bát – Chè khoán đây, ngon đáoườ ẹ ộ  
đ  c ”. Ch  “ngon” này c n ph i c m th  m t cách đ c bi t. Đó khôngể ơ ữ ầ ả ả ụ ộ ặ ệ  
ph i là xúc c m v  v t ch t (xúc c m v  v  cháo cám) mà là xúc c m vả ả ề ậ ấ ả ề ị ả ề 
tinh th n:  ng i m , ni m tin v  h nh ầ ở ườ ẹ ề ề ạ phúc c a con bi n đ ng chát thànhủ ế ắ  
ng t ngào. Ch n hình nh n i cháo cám, ọ ọ ả ồ Kim Lân mu n ch ng minh cho cáiố ứ  
ch t ng i: trong b t kì hoàn c nh nào, tình nghĩa và hi v ng không th  bấ ườ ấ ả ọ ể ị 
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tiêu di t. Con ng i v n mu n s ng cho ra s ng, và cái ch t ng i thệ ườ ẫ ố ố ố ấ ườ ể 
hi n  cách s ng tình nghĩa và hi v ng. Nh ng ệ ở ố ọ ư Kim Lân không ph i là ả nhà 
văn lãng m n. Ni m vui c a c  T  v n c  là ni m vui t i nghi p, b i th cạ ề ủ ụ ứ ẫ ứ ề ộ ệ ở ự  
t i v n nghi t ngã v i n i cháo cám “đ ng cay và ngh n bùi”.ạ ẫ ệ ớ ồ ắ ẹ

          Thành công c a ủ nhà văn là đã th u hi u và phân tích đ c nh ng tr ngấ ể ượ ữ ạ  
thái khá tinh t  c a con ng i trong hoàn c nh đ c bi t. Và v t lên hoànế ủ ườ ả ặ ệ ượ  
c nh v n là m t v  đ p tinh th n c a nh ng ng i nghèo kh . Cái th  v tả ẫ ộ ẻ ẹ ầ ủ ữ ườ ổ ế ượ  
hoàn c nh y t o nên n i dung nhân đ o đ c đáo và c m đ ng c a tácả ấ ạ ộ ạ ộ ả ộ ủ  
ph m.ẩ

Thông đi p c a ệ ủ Kim Lân là m t thông đi p mang ý nghĩa nhân văn. Trongộ ệ  
ti u thuy t n i ti ng Thép đã tôi th  đ y, ể ế ổ ế ế ấ nhà văn Nga Nhicôlai Ôxtrôpxki đã 
đ  cho nhân v t Paven Coocsaghin ng m nghĩ: “Hãy bi t s ng c  nh ng khiể ậ ẫ ế ố ả ữ  
cu c đ i tr  nên không th  ch u đ c n a”. ộ ờ ở ể ị ượ ữ V  nh tợ ặ  là bài ca v  tình ng iề ườ  

 nh ng k  nghèo kh , đã “bi t s ng” cho ra ng i ngay gi a th i túng đóiở ữ ẻ ổ ế ố ườ ữ ờ  
quay qu t.ắ

Thông đi p c a ệ ủ Kim Lân đã đ c chuy n hóa thành m t thiên truy n ng nượ ể ộ ệ ắ  
xu t s c v i cách d ng tình hu ng truy n và d n truy n đ c đáo, nh t là bútấ ắ ớ ự ố ệ ẫ ệ ộ ấ  
pháp miêu t  tâm lí tinh t , khi n tác ph m mang ch t th  c m đ ng và h pả ế ế ẩ ấ ơ ả ộ ấ  
d n.ẫ

Qua hai nhân v t M  và A Ph , hãy nên lên giá trậ ị ủ ị 
hi n th c và nhân đ o c a tác ph m ệ ự ạ ủ ẩ V  ch ng Aợ ồ  

Phủ c a ủ Tô Hoài.

A – Yêu c u chungầ
           
           Qua hai nhân v t M  và A Ph , nêu giá tr  hi n th c và nhân đ o c aậ ị ủ ị ệ ự ạ ủ  
tác ph m ẩ V  ch ng A Phợ ồ ủ c a ủ Tô Hoài.
           Các ý l n c n có:ớ ầ
           1 Giá tr  hi n th c c a tác ph mị ệ ự ủ ẩ
           a) T  cáo, lên án m nh m  t i ác th c dân, phong ki n.ố ạ ẽ ộ ự ế
           b) Cu c s ng th ng kh  cay c c c a đ ng bào mi n núi d i áchộ ố ố ổ ự ủ ồ ề ướ  
th ng tr  đó.ố ị
           c) Chính sách đoàn k t dân t c c a Đ ng. Quá trình đ n v i cáchế ộ ủ ả ế ớ  
m ng c a nhân dân mi n núi: ph n ánh qua qua trình đ u tranh t  t  phátạ ủ ề ả ấ ừ ự  
đ n t  giác.ế ự
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           2 Giá tr  nhân đ o c a tác ph m th  hi n ị ạ ủ ẩ ể ệ
           a) Tác gi  đã phát h n ra v  đ p tâm h n c a h .ả ệ ẻ ẹ ồ ủ ọ
           b) Ni m tin  kh  năng cách m ng c a đ ng bào. Ch  ra cho đ ng bàoề ở ả ạ ủ ồ ỉ ồ  
con đ ng đ n v i h nh ườ ế ớ ạ phúc th c s : Theo cách m ng, theo Đ ng đ ng lênự ự ạ ả ứ  
giành l i t  do, đánh đ  th c dân, phong ki n. T  nô l  đ ng lên làm chạ ự ổ ự ế ừ ệ ứ ủ 
v n m nh c a mình.ậ ệ ủ

B – Bài làm

           N u nh  tác ph m D  mèn phiêu l u kí c a ế ư ẩ ế ư ủ Tô Hoài mang m t gi ngộ ọ  
h n nhiên trong sáng thì tác ph m ồ ẩ V  ch ng A Phợ ồ ủ  c a ông mang l i màuủ ạ  
s c dân t c đ m đà, ch t th  ch t ắ ộ ậ ấ ơ ấ tr  tìnhữ  th m đ m. Qua tác ph m, ấ ượ ẩ nhà 
văn đã d ng nên m t b c tranh hi n th c c a hai cu c đ i: M  và A Ph ,ự ộ ứ ệ ự ủ ộ ờ ị ủ  
nh ng b c tranh đó cũng ch a chan m t t m lòng nhân đ o c a ữ ứ ứ ộ ấ ạ ủ Tô Hoài.

           M , m t cô gái xinh đ p tr  trung, nh ng l i mang m t ki p s ngị ộ ẹ ẻ ư ạ ộ ế ố  
nghèo c a k  “th p c  bé h ng”. Cha m  cô không th  tr  n i món n  nhàủ ẻ ấ ổ ọ ẹ ể ả ổ ợ  
th ng lí th  là món n  y truy n sang M . Tên th ng lí tàn b o y l i mu nố ế ợ ấ ề ị ố ạ ấ ạ ố  
b t M  làm con “dâu g t n ”. Mà quan đã mu n là tr i mu n, cô M  v  làmắ ị ạ ợ ố ờ ố ị ề  
dâu nhà quan mà trong lòng mang m t m i u t c không th  giãi bày. Ti ngộ ố ấ ứ ể ế  
làm dâu nh ng l i là m t th  nông nô không h n không kém, cô m t t t cư ạ ộ ứ ơ ấ ấ ả 
quy n s ng, quy n đ c xem là m t con ng i. Ngày tr c d u nghèoề ố ề ượ ộ ườ ướ ẫ  
nh ng đ c t  do, yêu đ i, gi  đây v n nghèo v n c c nh c l i nh c nhãư ượ ự ờ ờ ẫ ẫ ự ọ ạ ụ  
ch u ki p s ng nô l  qua ki p s ng c a M , ị ế ố ệ ế ố ủ ị nhà văn b c l  m t t m lòngộ ộ ộ ấ  
th ng ng i, chua xót cho ươ ườ s  ph n con ng iố ậ ườ , và cũng qua đó Tô Hoài đã 
v ch tr n cái b n ch t bóc l t giai c p. Ng i ta dùng cái th  l c và ti nạ ầ ả ấ ộ ấ ườ ế ự ề  
b c “c p ng i đàn bà đem v  trình ma”, th  là ng i đàn bà cũng b  cáiạ ướ ườ ề ế ườ ị  
“ma” vô hình trói c  cu c đ i trong nhà y. N u ch ng may ch ng ch t thìả ộ ờ ấ ế ẳ ồ ế  
ng i y ph i làm v  ng i khác trong nhà, có khi là m t ng i anh ch ngườ ấ ả ợ ườ ộ ườ ồ  
già l  kh , có khi là m t ng i em ch ng còn  tu i tr  con, và n u ch ngụ ụ ộ ườ ồ ở ổ ẻ ế ồ  
l i ch t, l i ph i  v i ng i đàn ông khác v n  trong nh à y. … Ph iạ ế ạ ả ở ớ ườ ẫ ở ấ ả  
su t đ i  trong nhà y.ố ờ ở ấ

           M  đã kh  nhi u r i, trong cái đ a ng c tr n gian y, l i càng kh  h nị ổ ề ồ ị ụ ầ ấ ạ ổ ơ  
khi ph i ch p nh n mình là ki p trâu ki p ng a. C  nh ng con ng i c ngả ấ ậ ế ế ự ả ữ ườ ứ  
r n, có l  không kh i đ ng lòng khi đ c đ n câu “  lâu trong cái kh , Mắ ẽ ỏ ộ ọ ế Ở ổ ị 
quen kh  r i. Bây gi  thì M  t ng mình cũng là con trâu, mình cũng là conổ ồ ờ ị ưở  
ng a”… Kh  mà đ n “quen” r i qu  th t ý th c con ng i đã b  tê li t, đãự ổ ế ồ ả ậ ứ ườ ị ệ  
m t đi cái “y u t  xã h i” đ  đ c xem là con ng i. Chu i ngày c c nh cấ ế ố ộ ể ượ ườ ỗ ự ụ  
đã c p đi c a M  s c s ng tài năng c p đi nh ng th t v ng tu i trướ ủ ị ứ ố ướ ữ ấ ọ ổ ẻ 
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nh ng “lúc h i h p ch  đ i ng i yêu”. Lúc nào và bao gi  cũng th ,ữ ồ ộ ờ ợ ườ ờ ế  
công vi c c  giăng tr i ra tr c m t M , c  nh ng công vi c quen thu c làmệ ứ ả ướ ặ ị ứ ữ ệ ộ  
đi làm l i “T t xong thì lên núi hái ạ ế thu cố  phi n, gi a năm thì gi t đay, xeệ ữ ặ  
đay, đ n mùa thì đi n ng b  b p… Bao gi  cũng th , su t năm su t đ iế ươ ẻ ắ ờ ế ố ố ờ  
nh  th ”. Kh  quá, cái kh  c  ch c bóp nát cu c đ i M , th  sao M  khôngư ế ổ ổ ứ ự ộ ờ ị ế ị  
t  t  ch t đi cho r i? Không đ c b i “M  ch t thì b  M  còn kh  h n baoự ử ế ồ ượ ở ị ế ố ị ổ ơ  
nhiêu l n bây gi . M  đành tr  l i nhà th ng lí”.ầ ờ ị ở ạ ố

           Cu c s ng trong cái đ a ng c kh ng khi p đã bào mòn đi trái tim yêuộ ố ị ụ ủ ế  
đ i c a M , gi  đây nó đã tr  nên tr  lì, chai s n. M  ch  còn bi t vùi đ u vàoờ ủ ị ờ ở ơ ạ ị ỉ ế ầ  
công vi c “lùi lũi nh  m t con rùa nuôi trong xó c a”. Th  gi i c a M  thuệ ư ộ ử ế ớ ủ ị  
vào m t “chi c c a s  ô vuông b ng bàn tay. Lúc nào trông ra ch  th y trăngộ ế ử ổ ằ ỉ ấ  
tr ng, không bi t là s ng hay là n ng”. Ý th c đã hoàn toàn bi n d ng, Mắ ế ươ ắ ứ ế ạ ị 
nhìn ra cu c đ i b ng ô c a s , mà l i ch ng bi t gì ngoài y thì có ph i Mộ ờ ằ ử ổ ạ ẳ ế ấ ả ị 
đã quên mình là con ng i! Rõ ràng ườ Tô Hoài đã tuân th  nguyên t c bi nủ ắ ệ  
ch ng c a ch  nghĩa hi n th c m t cách nghiêm ng t: hoàn c nh đã tácứ ủ ủ ệ ự ộ ặ ả  
đ ng vào tính cách M . ộ ị V  ch ng A Phợ ồ ủ chính là m t b n cáo tr ng đanhộ ả ạ  
thép k t án nh ng b n c ng hào th ng lí và ế ữ ọ ườ ố Tô Hoài đã m  r ng t m lòngở ộ ấ  
mình đ  bao b c, che ch , bênh v c cho nh ng ng i ph  n  mi n núi ch uể ọ ở ự ữ ườ ụ ữ ề ị  
hai t ng bóc l t.ầ ộ

           B c tranh hi n th c đ c hoàn ch nh h n v i s  xu t hi n c a Aứ ệ ự ượ ỉ ơ ớ ự ấ ệ ủ  
Ph , m t chàng trai kh e m nh c ng tráng, trung th c. Ch  vì nh ng cu củ ộ ỏ ạ ườ ự ỉ ữ ộ  

u đ  th ng tình mà A Ph  b  đ a ra x  ki n có ph i là vô lí không?ẩ ả ườ ủ ị ư ử ệ ả  
Nh ng v n đ   ch : Ng i đúng là con dân còn k  sai là con quan, h nư ấ ề ở ỗ ườ ẻ ơ  
n a, quan l i là ng i x  ki n. Nh  th  ch ng bi t “công lí” có còn ng  trữ ạ ườ ử ệ ư ế ẳ ế ự ị 
n i quan đ ng? Ch  bi t r ng A Ph  đang là m t con chim xoãi cánh trongơ ườ ỉ ế ằ ủ ộ  
b u tr i t  do b ng ch c b  nh t trong l ng, b  tr  thành nô l . D ng nhầ ờ ự ỗ ố ị ố ồ ị ở ệ ườ ư 
cu c đ i A Ph  có l p l i ít nhi u nh ng bi n thái c a cu c đ i M . Đó làộ ờ ủ ặ ạ ề ữ ế ủ ộ ờ ị  
s  ph n chung cho nh ng ng i mi n núi th i b y gi .ố ậ ữ ườ ề ờ ấ ờ

           Nh c đ n tác ph m, ng i ta nh c đ n tính hi n th c và giá tr  nhânắ ế ẩ ườ ắ ế ệ ự ị  
đ o. Hi n th c mà ch  b ng t  cáo phê phán thì còn khi m khuy t, “nhânạ ệ ự ỉ ằ ố ế ế  
đ o” mà ch  có yêu và ghét thì ch a ph i là nhân đ o. ạ ỉ ư ả ạ Nhà văn c n ph i hi uầ ả ể  
nhân v t và tìm ra con đ ng t t y u mà nhân v t ph i đi. Tính cách nhânậ ườ ấ ế ậ ả  
v t phát tri n theo hoàn c nh và đ c ậ ể ả ượ Tô Hoài phân tích theo con đ ng phátườ  
tri n c a tâm lí nhân v t. Thi t nghĩ đây m i là giá tr  hi n th c và giá trể ủ ậ ế ớ ị ệ ự ị 
nhân đ o đ c đáo c a tác ph m. Nhân cách M  b  tha hóa trong cái đ a ng cạ ộ ủ ẩ ị ị ị ụ  
tr n gian là h p lí, s ng cho ra ng i thì không s ng đ c mu n ch t cũngầ ợ ố ườ ố ượ ố ế  
ko ch t đ c. Có ph i M  đã  cái tr ng thái “s ng d  ch t d ”. R i Mế ượ ả ị ở ạ ố ở ế ở ồ ị 
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ph i quen, ph i ch u đ ng, và tr  nên chai lì nh  m t c  máy. Li u M  cóả ả ị ự ở ư ộ ỗ ệ ị  
còn l i thoát? N u nh  có m t hoàn c nh đã làm tê li t ý th c con ng i thìố ế ư ộ ả ệ ứ ườ  
s  có m t hoàn c nh đ  v c d y trong lòng h  m t s c s ng. Nghe nh  mẽ ộ ả ể ự ậ ọ ộ ứ ố ư ơ 
h  nh ng đó là s  th c. Dòng n c m t c a A Ph  chính là “hoàn c nh” đãồ ư ự ự ướ ắ ủ ủ ả  
giúp M  s ng d y. “Lúc y đã khuya.Trong nhà đã ng  yên M  tr  d y th iị ố ậ ấ ủ ị ở ậ ổ  
l a.Ng n l a b p bùng sáng lóe M  lé m t trông sang, th y hai m t A Phử ọ ử ậ ị ắ ấ ắ ủ 
cũng v a m .M t dòng n c m t l p lánh bò xu ng hai hõm má đã xám đenừ ở ộ ướ ắ ấ ố  
l i”. M  b t g p dòng n c m t y và nh  v  mình, M  cũng ph i trói đ ngạ ị ắ ặ ướ ắ ấ ớ ề ị ả ứ  
th  kia và M  cũng khóc “nhi u l n khóc, n c m t ch y xu ng mi ng,ế ị ề ầ ướ ắ ả ố ệ  
xu ng c  không bi t lau đi đ c”. Dòng n c m t là s  đ ng c m gi a haiố ổ ế ượ ướ ắ ự ồ ả ữ  
con ng i. Dòng n c m t c a A Ph  đã làm b ng rát v t th ng trongườ ướ ắ ủ ủ ỏ ế ươ  
lòng M . T t c  thôi thúc M  c i trói cho A Ph  và c  hai ng i “l ng l ngị ấ ả ị ở ủ ả ườ ẳ ặ  
đ  nhau lao ch y xu ng d c núi”. H  đ n l p nghi p  Phi ng Sa. Th  r iỡ ạ ố ố ọ ế ậ ệ ở ề ế ồ  
ch ng bao lâu sau, cái đ n Tây, l i lù lù xu t hi n, cha con th ng lí l i vào ẳ ồ ạ ấ ệ ố ạ ở 
đó. Tr c m t hai ng i ch  còn m t s  l a ch n: tr  v  ki p s ng nô lướ ắ ườ ỉ ộ ự ự ọ ở ề ế ố ệ 
ho c ch ng k  thù. Cách m ng r i s  đ n v i h  và h  s  tr  thành ng iặ ố ẻ ạ ồ ẽ ế ớ ọ ọ ẽ ở ườ  
c a cách m ng.ủ ạ

           Mu n phân bi t gi a giá tr  hi n th c và giá tr  nhân đ o là đi uố ệ ữ ị ệ ự ị ạ ề  
không ph i d . Th c ra, c  hai hòa quy n vào nhau, đan xen vào nhau. Cóả ễ ự ả ệ  
ghét nhà văn m i t  cáo b n th ng lí Pá Tra, có th ng c m ớ ố ọ ố ươ ả nhà văn m iớ  
vi t đ c nh ng câu văn đ y xúc đ ng, có hi u ế ượ ữ ầ ộ ể nhà văn m i đi sâu vào cu cớ ộ  
s ng tâm lí con ng i. Và ố ườ Tô Hoài có thong c m v i nhân v t l m m i cóả ớ ậ ắ ớ  
th  xét đoán tinh t  cu c s ng tinh th n c a M . Nh ng ngày tháng đ u tiênể ế ộ ố ầ ủ ị ữ ầ  

 nhà th ng lí M  c  khóc có đ n hàng tháng, th  r i đ nh ăn lá ngón đ  tở ố ị ứ ế ế ồ ị ể ự 
t  vì không ch u nh c. Nh ng v n c  s ng, s ng m t cách g ng g o vìử ị ụ ư ẫ ố ố ố ộ ượ ạ  
ch  hi u. M  nghèo v t ch t nh ng không nghèo tình th ng, lòng M  v nữ ế ị ậ ấ ư ươ ị ẫ  
âm  m t khao khát s ng khao khát đ c t  do. N u nh  ỉ ộ ố ượ ự ế ư nhà văn l nh lùngạ  
theo ch  nghĩa hi n th c khách quan thì làm sao ủ ệ ự nhà văn n m b t đ c cáiắ ắ ượ  
kho nh kh c ng n ng i nh ng v n “t n t i đ i đ i” y. Rõ rang ả ắ ắ ủ ư ẫ ồ ạ ờ ờ ấ nhà văn Tô 
Hoài tuân theo ch  nghĩa hi n th c nh ng ông tin r ng hoàn c nh d u cóủ ệ ự ư ằ ả ẫ  
kh c ngh êt v n không th  vùi d p hoàn toàn nhân tính. Hoàn c nh tác đ ngắ ị ẫ ể ậ ả ộ  
tính cách nh ng không gi t ch t tính cách.ư ế ế

M t trong nh ng sáng tác ngh  thu t đ c s c c aộ ữ ệ ậ ặ ắ ủ  
Kim Lân trong truy n ng n ệ ắ V  nh tợ ặ  là đã xây d ngự  
đ c tình hu ng truy n đ c s c và h p d n. Hãyựơ ố ệ ặ ắ ấ ẫ  
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phân tích truy n ệ V  nh tợ ặ  đ  ch ng minh ý ki nể ứ ế  
trên.

BÀI LÀM
       Đ c ọ V  nh tợ ặ   c a ủ Kim Lân tôi l i r n r n nh  đ n M t đám c i nghèoạ ờ ợ ớ ế ộ ướ  
c a ủ Nam Cao v i nh ng bóng đen l m lũi đi trong màn s ng chi u nh pớ ữ ầ ươ ề ậ  
nho ng. Cái đói, cái nghèo y sao đ y kinh hoàng và u ám đ n th . Chính cáiạ ấ ầ ế ế  
đói, cái nghèo đó t o nên cho ạ V  nh tợ ặ  m t tình hu ng h t s c đ nc đáo vàộ ố ế ứ ộ  
h p d n. Và vì th , ấ ẫ ế Kim Lân đã đóng góp m t truy n ng n vào lo i hay nh tộ ệ ắ ạ ấ  
trong văn h c Vi t Namọ ệ  hi n đ iệ ạ
       Ngay t  t a đ  c a tác ph m cũng g i lên s  chua xót, mai m a, m t n iừ ự ề ủ ẩ ợ ự ỉ ộ ỗ  
đâu không th  nói thành l i. “Nh t v ”, m t hành đ ng nghe sao đ n gi n vàể ờ ặ ợ ộ ộ ơ ả  
d  dàng đ n nh  v y? Đi u đó hoàn toàn trái ng c v i quan ni m c a dânễ ế ư ậ ề ượ ớ ệ ủ  
gian:
                                   T u trâu, l y v , làm nhàậ ấ ợ
                             Trong ba vi c y th t là khó thayệ ấ ậ
       V y mà  đây Tràng đã nh t đ c v  h n hoi, trong c n đói kh ngậ ở ặ ượ ợ ẳ ơ ủ  
khi p mà có l  “đ n năm 2000 con cháu chúng ta v n k  cho nhau nghe đế ẽ ế ẫ ể ể 
rùng mình” đang hoành hành. Cái l  th ng, kì d  c a hành đ ng đã t o nênạ ườ ị ủ ộ ạ  
m t tình hu ng vô cùng đ c đáo mang ý nghĩa phân ph i toàn b  tác ph m.ộ ố ộ ố ộ ẩ
       Đã t  lâu, dân làng cái xóm ng  c  này đã quá quen v i hình nh v pừ ụ ư ớ ả ộ  
v p, thô k ch c a Tràng v i cái c i “h nh h ch” vô h n lúc nào cũng nạ ệ ủ ớ ườ ề ệ ồ ở 
trên môi, Tràng nghèo túng, x u xí, đ n đ n h n c  nh ng con ng i t i tàn,ấ ầ ộ ơ ả ữ ườ ồ  
bèo b t  cái xóm làng thì làm gì có th  l y đ c v ? Th  nh ng hôm nay,ọ ở ể ấ ượ ợ ế ư  
bên c nh cái l ng to r ng nh  l ng g u c a h n l i có c  m t ng i đàn bàạ ư ộ ư ư ấ ủ ắ ạ ả ộ ườ  
rón rén và e th n. Đi u đó g i nên s  kinh ng c cho c  xóm. S  tòm mò, xoiẹ ề ợ ự ạ ả ự  
mói c  lan d n theo t ng b c đi c a Tràng và ng i đàn bà trên con đ ngứ ầ ừ ướ ủ ườ ườ  
xao xác, heo hút. M i ng i c  xì x m bàn tán “Ai đ y nh  ! Hay là ng iọ ườ ứ ầ ấ ỉ ườ  
nhà bà c  Tụ ứ m i lên?” “Ch  ph i, t  ngày còn m  m  ông c  T  có th yớ ả ả ừ ồ ả ụ ứ ấ  
h  m c nào lên thăm đâu?” th nh tho ng l i “rung rúc” vang lên ti ng c iọ ạ ỉ ả ạ ế ườ  
đ y ghê r n nh  ti ng cú báo hi u tai ng và ch t chóc v ng m i theo đôiầ ợ ư ế ệ ươ ế ọ ạ  
uyên ng v  cu i xóm. M c cho nh ng l i bàn tán, Tràng v n l m lũiươ ề ố ặ ữ ờ ẫ ầ  
b c d i nh ng g c g o sù sì có “bóng nh ng ng i đói đi l ng l  nhướ ướ ữ ố ạ ữ ườ ặ ẽ ư 
nh ng bóng ma thay cho khách” và ti ng qu  gào lên thê thi t t ng h i thayữ ế ạ ế ừ ồ  
cho pháo c i. Câu chuy n chìm trong n ng n  và s  hãi, đ y nh ng c nhườ ệ ặ ề ợ ầ ữ ả  
ma quái, đen t i. Cái đói đã lu n nh ng làn gió ch t chóc m i n i. V y màố ồ ữ ế ọ ơ ậ  
Tràng l i có v  “Ôi chao! Bi t có nuôi n i nhau qua đ c cái th i nàyạ ợ ế ổ ượ ờ  
không”
       Tình hu ng Tràng có v  gây ra n t ng r t m nh. C  xóm ng c nhiênố ợ ấ ượ ấ ạ ả ạ  
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đã đành, mà ngay c  ả bà c  Tụ ứ, m  Tràng cũng r t ng cẹ ấ ạ   nhiên. Làm sao 
k  xi t s  s ng s  c a bà khi trông th y ng i đàn bà đ ng  đ u gi ngể ế ự ữ ờ ủ ấ ườ ứ ở ầ ườ  
c a con mình, l i còn chào mình b ng u n a. Bà không th  nghĩ r ng conủ ạ ằ ữ ể ằ  
mình l i có v , ngay trong cái th i bu i đói kém này. Bà c  h p háy c p m tạ ợ ờ ổ ứ ấ ặ ắ  
cho đ  nhoèn mà càng lúc nó c  nhoèn mãi ra.ỡ ứ
       Tình hu ng càng b t ng  đ n hài h c khi chính Tràng cũng v n cònố ấ ờ ế ướ ẫ  
“ng  ngàng nh  không ph i”. “Ng i ngay gi a nhà, đ n bây gi  h n v n cònỡ ư ả ồ ữ ế ờ ắ ẫ  
ng  ng  nh  không ph i. Ra h n đã có v  đ y ?”. M i chuy n x y ra quáờ ợ ư ả ắ ợ ấ ư ọ ệ ả  
b t ng , d ng nh  ch  là c n m . Ng i đàn bà ch  g p m i hai l n l i trấ ờ ườ ư ỉ ơ ơ ườ ỉ ặ ớ ầ ạ ở 
thành v  h n. Mà th t ra, h n cũng không có ý đ nh gì v i th ...Th  li u lĩnhợ ắ ậ ắ ị ớ ị ị ề  
đ n v i h n ch  b ng ế ớ ắ ỉ ằ m  ộ câu nói suông. Th  theo h n nh  phó m c cho sị ắ ư ặ ố 
ph n. Cái đói đã đ y h  đ n v i nhau.ậ ẩ ọ ế ớ
       Trong cái th i tao đo n y, vi c Tràng l y v  qu  là m t tình hu ng oáiờ ạ ấ ệ ấ ợ ả ộ ố  
ăm. Ta s  m ng hay lo, bu n hay vui cho c p v  ch ng này? Tâm tr ng c aẽ ừ ồ ặ ợ ồ ạ ủ  
nh ng nhân v t trong câu chuy n ch a đ y nh ng c m xúc ng nữ ậ ệ ứ ầ ữ ả ổ   ngang và 
mâu thu n. ỗ Bà c  Tụ ứ vui vì cu i cùng con mình cũng có v  nh ng l i t i vìố ợ ư ạ ủ  
s  tr  trên c a s  ph n : có ph i th i “tao đo n” nh  th , ng i ta m i hc uự ớ ủ ố ậ ả ờ ạ ư ế ườ ớ ị  
l y con mình? Bà m  nghèo n ng trĩu nh ng lo âu cho t ng lai c a conấ ẹ ặ ữ ươ ủ  
mình, “li u chúng nó có nuôi nhau n i s ng qua đ c c n đói khát nàyệ ổ ố ượ ơ  
không?”. Câu h i t  t n đáy lòng c a bà m  “ch t ch a n i hoang mang, ámỏ ừ ậ ủ ẹ ấ ứ ỗ  

nh c a ki p b n hàn không l i thoát và c  s  rình r p tr c ngõ c a c n ácả ủ ế ầ ố ả ự ậ ướ ủ ơ  
m ng v  cái đói ch a bao gi  d  d i đ n th ”. Trong lòng bà, ta c m th yộ ề ư ờ ữ ộ ế ế ả ấ  
c  n i bu n c a m t ng i m  không đ c th y con trong ngày vui, khôngả ỗ ồ ủ ộ ườ ẹ ượ ấ  
đ c m t vài mâm làm l  gia tiên. Trong l i ngh n ngoài tâm s  c a à có cượ ộ ễ ờ ẹ ự ủ ả 
s  xót xa, m t chút ân h n vì đã không làm đ c đ y đ  b n ph n c a m tự ộ ậ ượ ầ ủ ổ ậ ủ ộ  
ng i m  đ i v i con.ườ ẹ ố ớ
       Tâm tr ng c a Tràng cũng bi n đ i liên t c t  khi th  quy t đ nh theoạ ủ ế ổ ụ ừ ị ế ị  
h n v  nhà. Tình hu ng nh t v  mang đ y v  bi hài, ch  b ng nh ng câuắ ề ố ặ ợ ầ ẻ ỉ ằ ữ  
bông l n và b n chén bánh đúc, th  đã đ ng ý làm b n v i h n. Th  theo h nơ ố ị ồ ạ ớ ắ ị ắ  
d ng nh  đ  gi i quy t nhu c u ăn. Nh ng chuy n t ng nh  r t thô luườ ư ể ả ế ầ ữ ệ ưở ư ấ ậ 
và tr  tr n nh ng d i ng i bút tài tình c a ơ ẽ ư ướ ọ ủ Kim Lân, nó tr  nên nh  nhàngở ẹ  
h n và l p ló tình th ng. Tràng hoàn toàn m  m t v  t ng lai c a mìnhơ ấ ươ ờ ị ề ươ ủ  
“thóc g o này đ n thân mình còn ch  bi t có nuôi n i không l i còn đèoạ ế ả ế ổ ạ  
bòng” nh ng h n v n ra tay c u mang ng i đàn bà nghèo kh . Đói kém đãư ắ ẫ ư ườ ổ  
đ y đ a ng i ph  n  đ n v i h n, mang đ n cho h n ni m h nh ẩ ư ườ ụ ữ ế ớ ắ ế ắ ề ạ phúc c aủ  
m t ng i có đ c mái m gia đình v i bao c m  v  t ng lai dung dộ ườ ượ ấ ớ ướ ơ ề ươ ị 
nh ng đ y c m đ ng. Chính vì th , h n nh n ra trách nhi m c a mình đ iư ầ ả ộ ế ắ ậ ệ ủ ố  
v i h nh ớ ạ phúc mà mình v a có đ c. Lòng h n ch t loé lên m t ý nghĩaừ ượ ắ ợ ộ  
đ c đ i đ i, t  d ng h n th y ân h n , ti c r , v n v , khó hi u.ượ ổ ờ ự ư ắ ấ ậ ế ẻ ẩ ơ ể
       Không c n dùng đ n nh ng l i l  đanh thép hay “đ i ngôn” nh ng tácầ ế ữ ờ ẽ ạ ư  
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ph m ẩ V  nh tợ ặ  mang đ n m t giá tr  nhân b n vô cùng to l n. B ng tìnhế ộ ị ả ớ ằ  
hu ng đ y bi hài, nó xoáy vào t  cáo ch  đ  th c dân phát xít, nguyên nhânố ầ ố ế ộ ự  
tr c ti p d n đ n cái đói kinh hoàng. Cái đói mang đ n s  ch t chót, tangự ế ẫ ế ế ự ế  
th ng kh p m i n i và cũng chính nó làm nh ng giá tr  con ng i b  hươ ắ ọ ơ ữ ị ườ ị ạ 
xu ng m c th p nh t. Con ng i d ng nh  m t h n tính ng , ch  cònố ứ ấ ấ ườ ườ ư ấ ẳ ươờ ỉ  
s ng theo b n năng đ  đ c ăn, đ c s ng...C n đói khát làm cho ng oi đànố ả ể ượ ượ ố ơ ừ  
bà quên c  sĩ di n, đ cmì ăn hai con m t trũng hoáy c a th  sáng lên t c thì,ả ệ ượ ắ ủ ị ứ  
th  r i “th  sà xu ng ăn th t. Th  c mế ồ ị ố ậ ị ắ   đ u ăn m t ch p b n bát bánh đúcầ ộ ặ ố  
li n ch ng chuy n trò gì”. Đo n văn làm cho b t c  ai có l ng tâm cũngề ẳ ệ ạ ấ ứ ươ  
ph i x u h , ph i quay m t đi đ  c i ra n c m t. Thì làm ta liên t ngả ấ ổ ả ặ ể ườ ướ ắ ưở  
đ n bà lão trong M t b a no c a ế ộ ữ ủ Nam Cao. Con ng i tr  nên tr  tr n, m tườ ở ơ ẽ ấ  
nhân cách khi cái đói l n v n trong tâm trí. Gi n th  nh ng ta v n xót xaở ở ậ ị ư ẫ  
tr c dáng hình ti u t u c a th  “hôm nay th  rách quá, qu n áo t  t i nh  tướ ề ị ủ ị ị ầ ả ơ ư ổ 
đ a, th  g y s p đi, trên cái khuôn m t l i cày xám x t ch  còn th y hai conỉ ị ầ ọ ặ ưỡ ị ỉ ấ  
m t”. Cái đói, v i bóng đen kinhắ ớ   hoàng c a nó bao trùm kh p m i n i, đèủ ắ ọ ơ  
n ng lên cu c s ng bình th ng c a m i con ng i. Còn gì thê th m b ngặ ộ ố ườ ủ ỗ ườ ả ằ  
đám “r c dâu” có ti ng qu  kêu thê thi t đón chào, đêm tân hôn có ti ng aiướ ế ạ ế ế  
h  khóc t  tê “có mùi đ t đ ng r m  nh ng nhà có ng i ch t theo gióờ ỉ ố ố ấ ở ữ ườ ế  
tho ng vào khét l t”. Thân ph n b t bèo c a nh ng con ng i nh  Tràng,ả ẹ ậ ọ ủ ữ ườ ư  
nh ng cám c nh b n cùng y t  thân nó đã có s c t  cám m nh m  cái t iữ ả ầ ấ ự ứ ố ạ ẽ ộ  
ác c a th c dân phát xít....ủ ự
       Th  nh ng, chính trong cái c nh thê l ng y, nh ng t m lòng nhânế ư ả ươ ấ ữ ấ  
h u l i sáng ng i lên mà tiêu bi u trong tác ph m là ậ ạ ờ ể ẩ bà c  Tụ ứ. Trong lòng 
ng i m  nghèo y lúc nào cũng mang s n tình th ng con vô b  b n “v aườ ẹ ấ ẵ ươ ờ ế ừ  
ai oán v a xót xa cho s  ki p c a đ a con mình”. Trong cái nhìn đăm đămừ ố ế ủ ứ  
vào ng i đàn bà đang “cúi m t xu ng, tay vân vê tà áo đã rách b t” có sườ ặ ố ợ ự 
xót th ng, thông c m s  chia. Tình th ng con dù bao la đ n m y cũng cóươ ả ẻ ươ ế ấ  
th  ch  làm bà “rũ xu ng hai dòng n c m t”. Cái kh  đau v t v  m t đ iể ỉ ố ướ ắ ổ ấ ả ộ ờ  
đã v t ki t n c m t ng i m . Nó không đ  đ  ch y thành dòng “rũ”ắ ệ ướ ắ ườ ẹ ủ ể ả  
xu ng nh  ch t non m t cách t c t i. Không còn n c m t nh ng bà v nố ư ế ộ ứ ưở ướ ắ ư ẫ  
nh n l y nguy c  b  cái ch t g n thêm b c n a.ậ ấ ơ ị ế ầ ướ ữ
       B ng ngòi bút tài năng c a mình, ằ ủ Kim Lân có lúc đã đ a ng i đ c đ nư ườ ọ ế  
t n cùng màn đêm t i tăm, u ám, nh ng r i l i nh  nhàng hé ra m t khe sángậ ố ư ồ ạ ẹ ộ  
l p ló đâu đó khi n chúng ta h ng v  và v n t i. Ng i dân Vi t nam màấ ế ướ ề ươ ớ ườ ệ  
đ i di n là nh ng bà m  Tràng, anh Tràng và ng i đàn bà v n khát khaoạ ệ ữ ẹ ườ ẫ  
cu c s ng h nh ộ ố ạ phúc t i sáng h n. “Bà lão nói toàn chuy n vui, chuy nươ ơ ệ ệ  
sung s ng sau này”. Trong tâm trí bà đã có s n m t vi n c nh t i sáng giaướ ẵ ộ ễ ả ươ  
đình. Ni m vui làm bà m  Tràng nh  nhõm, t i t nh khác th ng , “cái m tề ẹ ẹ ươ ỉ ườ ặ  
b ng beo u ám c a bà r ng r  h n lên”. Ta vui lây ni m vui c a gia đình hoàủ ủ ạ ỡ ẳ ề ủ  
thu , đ m m, ni m vui c a Tràng đ c th y xung quanh mình hôm nay cóậ ầ ấ ề ủ ượ ấ  
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gì v a thay đ i m i m , khác th ng. Ni m vui b t ch t c a gia đình làmừ ổ ớ ẹ ườ ề ấ ợ ủ  
ta c i sung s ng nh ng n c m t v n c  tuôn mãi ngh n ngào. Ta múônườ ướ ư ướ ắ ẫ ứ ẹ  
tha th  t t c , k  c  s  tr  tráo c a ng i đàn bà và c  t i phung phí đ nứ ấ ả ể ả ự ơ ủ ườ ả ộ ế  
hai hào d u c a anh Tràng.ầ ủ
       Ch  m t tình hu ng nh  nhoi nh ng ỉ ộ ố ỏ ư Kim Lân đã g i nên bi t bao đi u.ợ ế ề  
M i ý nghĩ c a tình hu ng l i mang m t giá tr  nhân b n,t m lòng nhân đ oỗ ủ ố ạ ộ ị ả ấ ạ  
bao la c a ủ nhà văn. Chính vì th , tác ph m mang đ y tình yêu th ng n ng ế ẩ ầ ươ ồ ấ 
mn  m t ng n l a nh  l p loé mãi trong cu c đ i. Và tác ph m đã cho taư ộ ọ ử ỏ ấ ộ ờ ẩ  
phát hi n thêm m t b n ch t tuy t v i nhân hâu., tuy t v i đ a hi sinh c aệ ộ ả ấ ệ ờ ệ ờ ứ ủ  
nh ng ng i nông dân Vi t Nam. Dù đ ng tr c s  m t còn c a m ngữ ườ ệ ứ ướ ự ấ ủ ạ  
s ng ( hi u theo nghĩa đen tr n tr i nh t) v n c u m ng, v n l y l i ph mố ể ầ ụ ấ ẫ ư ạ ẫ ấ ạ ẩ  
giá đ  làm ng i, đ  s ng v i hi v ng, v i t ng lai. Lá c  đ  sao vàng c aể ườ ể ố ớ ọ ớ ươ ờ ỏ ủ  
Vi t Minh d n đoàn đói khát đi phá kho thóc c a Nh t đâu ch  là m ngệ ẫ ủ ậ ỉ ộ  
t ng ? T ng lai m i “b ch s c” (màu tr ng) nh ng “dĩ thành h ng” (đãưở ươ ớ ạ ắ ắ ư ồ  
thành đ ) r i. Cách m ng đã g n k , su i ngu n c a ch  nghĩa nhân đ o sỏ ồ ạ ầ ề ố ồ ủ ủ ạ ẽ 
t m g i nh ng con ng i bình d  nh ng có ph m ch t nhân đ o nh  c  T ,ắ ộ ữ ườ ị ư ẩ ấ ạ ư ụ ứ  
nh  Tràng và cô “ư v  nh tợ ặ ” t i nghi p....H  s  vi t ti p truy n th ng vộ ệ ọ ẽ ế ế ệ ố ề 
ph m giá con ng i Vi t Nam trong t ng lai.ẩ ườ ệ ươ

Phân tính tâm nhân v t ậ bà c  Tụ ứ trong chuy nệ  
ng n ắ V  nh tợ ặ  c a ủ Kim Lân.

                                                BÀI LÀM

                                  Cái cò mà đi ăn đêm 
                             Đ u ph i cành m m l n c  xu ng ao...ậ ả ề ộ ổ ố
                                                                             (Ca dao Vi t Nam)ệ
S  ch ng bao gi  ta quên cánh cò bay m i mê ch p ch i...cách cò tr ng g yẽ ẳ ờ ả ấ ớ ắ ầ  
gu c suy t  l ng l  nh  cu c đ i ng i m . Ng i m  vi t nam hi n lành,ộ ư ặ ẽ ư ộ ờ ườ ẹ ườ ẹ ệ ề  
nh n nh c th ng con va gi u lòng nhân ái. Ch ng bi t t  bao gi  hình nhẫ ụ ươ ầ ẳ ế ừ ờ ả  
ng i m  đã tr  thành m t đ  tài khá quen thu c trong thi đàn ườ ẹ ở ộ ề ộ văn h c Vi tọ ệ  
Nam, đ c bi t là th i kỳ 1945-1975. Gi a nh ng năm “đói mòn đói m i” yặ ệ ờ ữ ữ ỏ ấ  
n u nh  cái đói đã làm con ng i ta m t đi nhân tính vui v i “m t b a no”,ế ư ườ ấ ớ ộ ữ  
“m t cái móng giò” thì đây v n còn nh ng ng i m  gi u lòng nhân h u sănộ ẫ ữ ườ ẹ ầ ậ  
sàng đánh đ i s  s ng c a mình đ  c a mang k  khác. Có đ c ổ ự ố ủ ể ư ể ọ V  nh tợ ặ  c aủ  
Kin Lân ta m i th u hi u thé nào là lòng m . Vâng, “Lòng m  bao la nhớ ấ ể ẹ ẹ ư 
bi n thái bình dat dào”.ể
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Truy n đ c m  đ u b ng m t tình huông khà đ c đáo. Vào m t bu iệ ượ ở ầ ằ ộ ộ ộ ổ  
chi u “T i s m l i vì đói khát” gi a nh ng năm tháng “ng i ch t nh  ngề ố ầ ạ ữ ữ ườ ế ư ả 
r ” y. Chàng l i d t v  gi i thi u m t “nàng dâu”. C  cái xóm ng  đang bạ ấ ạ ắ ề ớ ệ ộ ả ụ ị 
cái đói làm m  c  măt y b ng xôn xao h n lên: Ng i th  ng i thì “khờ ả ấ ỗ ẳ ườ ở ườ ẽ 
thì th m” ng i “b ng l i c i lên cùng c c” và h  cùng nín l ng. Cáiầ ườ ỗ ạ ườ ụ ọ ặ  
kh ng khí m đ m y đi theo tràng và ng i đàn bà n  đ n t n nhà. Bu i lố ả ạ ấ ườ ọ ế ậ ổ ễ 
ra m t hêt s c kỳ qu c và h t s c b t ng . Không b t ng  làm sao đ c khiắ ứ ặ ế ứ ấ ờ ấ ờ ượ  
m i chuy n l i x y ra m t cách chóng váng nh  th , d u ọ ệ ạ ả ộ ư ế ẫ bà c  Tụ ứ có 
th ng con đ n m y lòng cũng không kh i ng c nhiên. Tràng nh c đi nh cươ ế ấ ỏ ạ ắ ắ  
l i m y l n: “Kìa nhà tôi nó chào u”. Nh ng bà c  v n không hi u. “Bà lãoạ ấ ầ ư ụ ẫ ể  
băn khoăn ng i xu ng gi ng. Ô hay, th  là th  nào nh ?”. Ch  đ n khiồ ố ườ ế ế ỉ ỉ ế  
Tràng nh c l i “Nhà tôi nó m i v  làm b n v i tôi đ y u .” thì bà lão m iắ ạ ớ ề ạ ớ ấ ạ ớ  
v  l . Ra là th . Đ c đ n đây t  d ng tôi l i nh  đ n bà m  trong M t đámỡ ẽ ế ọ ế ự ư ạ ớ ế ẹ ộ  
c i (ướ Nam Cao), bà m  y trong đám c i c a con mình dù là m t đám c iẹ ấ ướ ủ ộ ướ  
nghèo đã ho t bát và nhanh nh n bi t bao. Giá trong hoàn c nh khác có lạ ẹ ế ả ẽ 
m  T  cũng vui m ng và h n h  nh  ai, làm cha làm m  có ai l i khôngẹ ứ ừ ớ ở ư ẹ ạ  
mong con cái yên b  gia th t có cháu đ  m b ng, nh ng qua cái gi ng ng pề ấ ể ẵ ồ ư ọ ậ  
ng ng đ t quãng c a Tràng hình nh  ph n nào ta cũng nh n ra cái xót xaừ ứ ủ ư ầ ậ  
đ n t i nghi p. Tràng không ng . Bà lão càng không ng . Ai có th  ngế ộ ệ ờ ờ ể ờ 
r ng Tràng s  c i v  đúng h n là nh t v  trong lúc này đâu. “Bà lão cúiằ ẽ ướ ợ ơ ặ ợ  
đ u nín l ng. Bà lão hi u r i.”. Trong cái kho nh kh c l ng im y có đ nầ ặ ể ồ ả ắ ặ ấ ế  
hàng trăm hàng nghìn n i lo toan gi a lòng m . “Lòng ng i m  nghèo khỗ ữ ẹ ườ ẹ ổ 

y còn hi u ra bi t bao nhiêu c  s , v a ai oán v a ti c th ng cho s  ki pấ ể ế ơ ự ừ ừ ế ươ ố ế  
đ a con mình”. Chính gi a lúc này ch p nh n “nàng dâu” là m  T  đ ngứ ữ ấ ậ ẹ ứ ồ  
tình v i cái khó cái kh  cái đói đang de do  tính m ng c a gia đình bà. Cu cớ ổ ạ ạ ủ ộ  
đ i mà ai có th  bi t đ c ngày mai s  còn ai s  m t ai trong nh ng nămờ ể ế ượ ẽ ẽ ấ ữ  
tháng đói kh  này. C hc h n bà nghĩ lung l m. Ta ch t nh  đ n bà lão trongổ ắ ẳ ắ ợ ớ ế  
M t b a no, cái đói làm ng i ta m t h t nhân cách m t c  tính ng i. ộ ữ ườ ấ ế ấ ả ườ Ở 
đ y m  T  có th  t  ch i th ng th ng “nàng dâu” mà anh con trai đã nh tấ ẹ ứ ể ừ ố ẳ ừ ặ  
đ c. Tình c nh này, có ai trách bà đâu. Nh ng... làm sao bà c  có th  hànhượ ả ư ụ ể  
đ ng nh  th  m t khi bà nghĩ đ n cái đ c v  c a con và cái m t c aộ ư ế ộ ế ượ ợ ủ ấ ủ  
ng i kia thì ng i ta theo không v   v i con mình. Bà m  quê hi n lành.ườ ườ ề ở ớ ẹ ề  
Làm sao bà có th  ch i t  khi ng i đàn bà đáng th ng kia cũng đang đóiể ố ừ ườ ươ  
kh  nh  bà. T c ng  có câu: “Th ng ng i nh  th  th ng thân”. Ph iổ ư ụ ữ ươ ườ ư ể ươ ả  
r i, bà đã kh  và đã hi u th  nào là đói kh  thì l  nào... Nhi u khi cái kh ,ồ ổ ể ế ổ ẽ ề ổ  
cái đói l i giúp ng i ta xích đ n g n nhau h n! Hình nh  s  đ ng c nh làạ ườ ế ầ ơ ư ự ồ ả  
m t đ ng l c thúc đ y ng i ta hi u và thông c m nhau h n.ộ ộ ự ẩ ườ ể ả ơ
       Bà lão đã khóc, “trong đôi m t kèm nhèm c a bà rũ xu ng hai dòng n cắ ủ ố ướ  
m t”. Có th  nói đo n anỳ ắ ể ạ Kim Lân đã tr  thành m t nàh quay phim tài ba.ở ộ  
T  t  trong c n c nh hi n lên đôi m t h n d u chân chim m t th i v t vừ ừ ậ ả ệ ắ ằ ấ ộ ờ ấ ả 
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c a m  T  và trên khoé m t n t n  y r n ra m t gi t n c m t khô héo.ủ ẹ ứ ắ ứ ẻ ấ ị ộ ọ ướ ắ  
N c m t c a ng i già. ướ ắ ủ ườ Nguy n Khuy nễ ế  đã vi t:ế
                                  Tu i già h t l  nh  s ngổ ạ ệ ư ươ
                             H i đâu ép l y hai dòng ch a chan.ơ ấ ứ
       Năm tháng qua đi, nh ng nh c n hn, lo toan, v t v  đã v t ki t s c m .ữ ọ ằ ấ ả ắ ệ ứ ẹ  
M  không khóc đ c n a “n c m t ng i già ch y ng c vào trong tim”.ẹ ượ ữ ướ ắ ườ ả ượ  
Vâng, m  già r i n c m t c a m  ch  đ  làm thành hai dòng lăn ch m trênẹ ồ ướ ắ ủ ẹ ỉ ủ ậ  
khuôn m t già nua nhân h u y thôi. Bà khóc cho ni m vui và khcó cho cặ ậ ấ ề ả 
n i bu n. Đ y là n c m t c a ng i m ! “May ra mà qua kh i đ c cáiỗ ồ ấ ướ ắ ủ ườ ẹ ỏ ượ  
tôi đo n này thì th ng con bà cũng có v , nó yên b  nó, ch ng may ông gi iạ ằ ợ ề ẳ ờ  
b t ch t cũng ph i ch u ch  bi t th  nào mà lo h t đ c”. Bà lão nghĩ thắ ế ả ị ứ ế ế ế ượ ế 
nên bà quy t đ nh. “  thôi tuỳ các con”. - Đ c đ n đây ta nh  cùng Tràngế ị Ừ ọ ế ư  
“th  phào m t cái ng c nh  h n đi”. T t c  nh ng gì c a th c t i c a đóiở ộ ự ẹ ẳ ấ ả ữ ủ ự ạ ủ  
rét ngoài kia v t bi n đi ụ ế phút ch c, ch  con đây cái khung c nh m áp c a giaố ỉ ả ấ ủ  
đình. Bà lão vui, vui l m ch , bà nói v i nàng dâu m i v i cái gi ng ngânắ ứ ớ ớ ớ ọ  
nga nh  hát “ Nhà ta thì nghèo...ai khó ba đ i”. Ng i già hay c  nghĩ, l m loư ờ ườ ả ắ  
xa, bà lão ch t : “Nghĩ đ n ông lão, đ n đ a con út”, “đ n cu c đ i c c khợ ế ế ứ ế ộ ờ ự ổ 
d ng d c c a mình mà lo l ng” đ i chúng nó li u có h n b  m  tr c kiaằ ặ ủ ắ ờ ệ ơ ố ẹ ướ  
không? Ng i x a nói đúng, bao gi  lòng m  cũng bao la, cũng “d t dào”ườ ư ờ ẹ ạ  
nh  “n c trong ngu n ch y ra”. Gi a lúc đói nghèo l i ph i “đèo bòng”ư ướ ồ ả ữ ạ ả  
thêm m t mi ng ăn m  T  nghĩ v  nàng dâu m i không ph i  c m giácộ ệ ẹ ứ ề ớ ả ở ả  
c a m t ng i bi t n, mà tràn đ y tình yêu th ng. Ng i m  nghèo nhânủ ộ ườ ế ơ ầ ươ ườ ẹ  
h u y càng th u hi u c nh ng  xót xa c a nàng dâu m i càng th ng ch  taậ ấ ấ ể ả ộ ủ ớ ươ ị  
h n. Tâm tr ng bà c  bu n vui l n l n. Gi a cái “tao đo n” này niêm vuiơ ạ ụ ồ ẫ ộ ữ ạ  
càng trông càng t i nghi p. Đ c đ n đây tôi c  hình dung cái c nh con chimộ ệ ọ ế ứ ả  
s n ca đang b  giam hãm trong l ng. HÌnh nh  ni m vui c a m  T   đâyơ ị ồ ư ề ủ ẹ ứ ở  
cũng tr  nên héo hon, nh  không th  thoát ra kh i n i ám nh c a s  buôở ư ể ỏ ỗ ả ủ ự ồ 
t i, xót th ng c a cái không khí th i đ i lúc b y gi . Nh ng v i t m lòngủ ươ ủ ờ ạ ấ ờ ư ớ ấ  
c a ng i m , bà v n g ng làm vui “cái m t b ng beoủ ườ ẹ ẫ ượ ặ ủ   u ám c a bà r ngủ ạ  
r  h n lên. Bà lão săm s n thu d n, quét t c nhà c a”, “v a ăn v a kỡ ẳ ắ ọ ướ ử ừ ừ ể 
chuy n làm ăn”, “nói toàn chuy n vui, toàn hcuy n sung s ng ngày sau”.ệ ệ ệ ướ  
T t c  nh  v  ra tr c m t chúng ta khung c nh đ m m, hoà thu n c aấ ả ư ẽ ướ ắ ả ầ ấ ậ ủ  
m t gia đình, bình th ng nh ng l i r t b t bình th ng trong nh ng thángộ ườ ư ạ ấ ấ ườ ữ  
năm 1945. Tác gi  đã khéo gi u đi cái không khí m đ m thê l ng ngàyả ấ ả ạ ươ  
th ng chăng? Theo tôi thì không. Chính lòng m  đang vun vén cho h nhườ ẹ ạ   
phúc m i c a con đ y. Dù ch ng tr n v n nh ng cũng ph n nào gieo vàoớ ủ ấ ẳ ọ ẹ ư ầ  
lòng đôi v  ch ng tr  ni m tin vào ngày mai. M t ngày mai t i sáng h nợ ồ ẻ ề ộ ươ ơ  
đang ch  h . M  nghĩ th  và ch c ch n s  là nh  th ! Chính tình th ngờ ọ ẹ ế ắ ắ ẽ ư ế ươ  
c a m  đã mang đ n h nh ủ ẹ ế ạ phúc cho Tràng , đem l i l i thoát cho v  Tràngạ ố ợ  
và t t y u tình th ng y s  mãi mãi nâng đ  h .ấ ế ươ ấ ẽ ỡ ọ

49

49

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=647#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=647#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=647#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1295#2


Bình gi ng đo n th  sau trong bài th  ả ạ ơ ơ Ti ng hátế  
con tàu c a ủ Ch  Lan Viênế :

                           Nh  b n s ng giăng, nh  đèo mây phớ ả ươ ớ ủ
                             N i nào qua, lòng l i ch ng yêu th ng?ơ ạ ẳ ươ

                    Khi ta ,ch  là n i đ t oở ỉ ơ ấ
                             Khi ta đi, đ t đã hoá tâm h n!ấ ồ

                             Anh b ng nh  em nh  đông v  nh  rétỗ ớ ư ề ớ
                           Tình yêu ta nh  cánh ki n hoa vàng,ư ế

                             Nh  xuân đ n chim r ng lông tr  bi cư ế ừ ở ế
                         Tình yêu làm đ t l  hoá quê h ng.ấ ạ ươ

A - g i ý chungợ
       Đ  bình gi ng t t hai kh  th  này, c n ph i n m đ c v  trí c a chúngể ả ố ổ ơ ầ ả ắ ượ ị ủ  

trong bài th . Đây là nh ng l i khái quát tri t lý sau m t đo n dài tác giơ ữ ờ ế ộ ạ ả 
nh c đ n k  ni m r t c  th  v  nh ng “anh”, nh ng “em” nh ng “m ”. Tuyắ ế ỉ ệ ấ ụ ể ề ữ ữ ữ ế  
có tính ch t khái quát cao nh ng đo n th  không r i vào khô khan. C n ph iấ ư ạ ơ ơ ầ ả  

ch  ra đ c chi u sâu tâm h n n ch a trong nh ng câu th  cô đ ng nhỉ ượ ề ồ ẩ ứ ữ ơ ọ ư 
châm ngôn y. Bên c nh đó cũng c n d ng l i phân tích cách s  d ng hìnhấ ạ ầ ừ ạ ử ụ  

nh r t sáng t o c a nhà th  đã làm cho b n ch t c a v n đ  đ c n i rõ.ả ấ ạ ủ ơ ả ấ ủ ấ ề ượ ổ  
Ph i nh n th c đ c r ng nh ng l i khái quát y đã đánh d u m t b cả ậ ứ ượ ằ ữ ờ ấ ấ ộ ướ  
chuy n , b c tr ng thành trong suy nghĩ, c m xúc c a nhà th  v  cu cể ướ ưở ả ủ ơ ề ộ  

đ i, v  nhân dân và cách m ng.ờ ề ạ
B – g i ý c  thợ ụ ể

I – M  bàiở
       - Ti ng hát con tày là m t bài th  tiêu bi u c a t p ánh sáng và phù sa đãế ộ ơ ể ủ ậ  
th  hi n r t tài hoa ni m hăm h , mê say c a nhà th  trên hành trình v  v iể ệ ấ ề ở ủ ơ ề ớ  

nhân dân.
       - Đi m l ng đ ng nh t c a bài thể ắ ọ ấ ủ ơ  có l  là hai kh  th  nói lên m t cáchẽ ổ ơ ộ  

khái quát s  g n bó máu th t c a nhà th  đ i v i nh ng mi n đ t đã t ngự ắ ị ủ ơ ố ớ ữ ề ấ ừ  
qua, t ng s ng.ừ ố
II – Thân bài

       - Đo n th  phát bi u nh ng khái quát tri t lí v  m i quan h  ân nghĩaạ ơ ể ữ ế ề ố ệ  
gi a chúng ta v i m i vùng đ t n c.ữ ớ ọ ấ ướ

-        - Hình th c h i đ  kh ng đ nh trong hai câu th  có tác d ng kh c sâuứ ỏ ể ẳ ị ơ ụ ắ  
thêm ý th c vào lòng ng i đ c, nh n m nh cáitính ch t th  hi n c a n iứ ườ ọ ấ ạ ấ ể ệ ủ ỗ  

nh . ý th c đ c trách nhi m c a nhà th  tr c cu c đ i đ c bi u hi n rõớ ứ ượ ệ ủ ơ ướ ộ ờ ượ ể ệ  
nét  đây.ở
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-         - Hình th c di n đ t có v  trùng l p  hai câu mang tính nghứ ễ ạ ẻ ặ ở ệ 
thu t. Nó đ p m nh vào trí giác c a đ c gi , bu c ta ph i chú ý đ  nh n raậ ậ ạ ủ ộ ả ộ ả ể ậ  

m t v n đ  có ý nghĩa quy lu t đã đ c nêu ra  đây.ộ ấ ề ậ ượ ở
-         - Trong kh  th  th  hai, ch  “tình yêu” đã đ c ổ ơ ứ ữ ượ hình t ngượ  hoá b ngằ  

nh ng hình đ p, có kh  năng bi u đ t cao.ữ ẹ ả ể ạ
-         - Ch  “tình yêu” th  hai không hoàn toàn đ ng nghĩa v i ch  “tình yêuữ ứ ồ ớ ữ  
“ th  nh t. Nó dùng đ  di n t  v i nghĩa r ng l n h n đ  nói lên ý nguy nứ ấ ể ễ ả ớ ộ ớ ơ ể ệ  
tha thi t c a nhà th  mu n ôm tr n c  quê h ng b ng th  tình yêu n cế ủ ơ ố ọ ả ươ ằ ứ ướ  

l n lao, k t qu  c a m t quá trình h i nh p v i cu c s ng nhân dân.ớ ế ả ủ ộ ộ ậ ớ ộ ố
III – K t lu nế ậ

-         Đo n th  có m t v  đ p v a trí tu , v a tình c m, có kh  năng đi sâuạ ơ ộ ẻ ẹ ừ ệ ừ ả ả  
vào tâm h n ng i đ c.ồ ườ ọ

                                                     
C – Bài làm

       L n đ u tiên khi ti p xúc v i ầ ầ ế ớ Ti ng hát con tàuế  c a ủ Ch  Lan Viênế , th tậ  
s  tôi không kh i b  ng  và xa l , vì th yự ỏ ỡ ỡ ạ ấ   cái t a đ  c a nó sao nh  r ngự ề ủ ư ộ  
l n và xa v i quá! Nói v  đ t n c, có l  ớ ờ ề ấ ướ ẽ Ch  Lan Viênế  ph i đ  c p đ nả ề ậ ế  

nh ng cái gì “cao siêu” l m? Th  nh ng, cái c m giác y d n tan bi n đi khiữ ắ ế ư ả ấ ầ ế  
tôi đ c và c  hi u bài th . Cũng v i m c đích là ph c v  chính tr , nh ngọ ố ể ơ ớ ụ ụ ụ ị ư  

lòng th  không khô khan, xa l  mà d ng nh  v n còn đâu đây s c nóng h iơ ạ ườ ư ẫ ứ ổ  
c a m t trái tim đ y nhi t huy t. Ch a tin ? M i b n đ c hãy th  xem, chủ ộ ầ ệ ế ư ư ờ ạ ọ ử ỉ 
m t đo n th  thôi, ta s  th y ngay đ c đó chính là nh ng dòng th  vi t raộ ạ ơ ẽ ấ ượ ữ ơ ế  

b ng m ch c m xúc th t đang dân lên trên đ u ng n bút:ằ ạ ả ậ ầ ọ
                             Nh  b n s ng giăng, nh  đèo mây phớ ả ươ ớ ủ
                             N i nào qua, lòng l i ch ng yêu th ng?ơ ạ ẳ ươ

                             Khi ta ,ch  là n i đ t ở ỉ ơ ấ ở
                             Khi ta đi, đ t đã hoá tâm h n!ấ ồ

                             Anh b ng nh  em nh  đông v  nh  rétỗ ớ ư ề ớ
                             Tình yêu ta nh  cánh ki n hoa vàng,ư ế

                             Nh  xuân đ n chim r ng lông tr  bi cư ế ừ ở ế
                             Tình yêu làm đ t l  hoá quê h ng.ấ ạ ươ

       đây c m xúc chính c a đo n th  cũng nói v  n i nh  nh  không ítở ả ủ ạ ơ ề ỗ ớ ư  
nh ng bài th  khác. Đó cũng là quy lu t c a th ng tình. B i vì đ t n cữ ơ ậ ủ ườ ở ấ ướ  

r ng l n vô cùng mà:ộ ớ
                                  Làm trai cho đáng làm trai

                             Xu ng Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài yên.ố
       B ng nh ng tâm h n phóng đ t và thi t tha yêu quê h ng nh ng ng iằ ữ ồ ạ ế ươ ữ ườ  
trai y đã in d u trên kh p m i n o đ ng c a t  qu c và non sông hùng vĩ,ấ ấ ắ ọ ẻ ườ ủ ổ ố  

không bi t nh ng bàn chân y đã t ng đi qua đ n nh ng mi n quê nào,ế ữ ấ ừ ế ữ ề  
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nh ng  đâu, khung c nh hi n ra trong đo n th  v i c  m t h  th ng cácư ở ả ệ ạ ơ ớ ả ộ ệ ố  
hình nh trong các đo n th  tr c, ta có th  bi t đ c n i đây, n i c  thả ạ ơ ướ ể ế ượ ơ ơ ụ ể 
mà tác gi  đang g i n i nh , chính là mi n Tây B c. Nh ng n u hi u m tả ử ỗ ớ ề ắ ư ế ể ộ  
cách r ng h n, r ng đây chính là n i nh  v  m t nét đ c tr ng c a mi nộ ơ ằ ỗ ớ ề ộ ặ ư ủ ề  

quê T  Qu c thì có l  ch ng sao, vì ngay  l i t  đ  c a bài th , chính ổ ố ẽ ẳ ở ờ ự ề ủ ơ Chế 
Lan Viên đã viêt:

                             Tây B c ? Có riêng gì Tây B cắ ư ắ
                             Khi lòng ta đã hoá nh ng con tàu?ữ

       Ph i, m t khi tâm h n đã hoá thành nh ng con tàu đ  hát lên l n kêu g iả ộ ồ ữ ể ờ ọ  
chân tình, tha thi t:ế

                             Em i lên tàu cùng đi trên kh p quê h ngơ ắ ươ
                             Xem quê ta n m m ng m  trong n ng s ng…ằ ộ ơ ắ ươ

Thì n i nào con tàu y đi qua l i không ph i là m t mi n quê, m t mi n sơ ấ ạ ả ộ ề ộ ề ở 
m n yêu:ế

                             Nh  b n s ng giăng, nh  đèo mây phớ ả ươ ớ ủ
                             N i nao qua, lòng l i ch ng yêu th ng?...ơ ạ ẳ ươ

       Nh  v  Tây B c, nh ng h i c và hoài ni m cũ, bông d ng tr  thànhớ ề ắ ữ ồ ứ ệ ư ở  
m t dòng thác tr  v  và  t ch y trong tâm kh m nhà th . Mi n quê Tâyộ ở ề ồ ạ ả ả ơ ề  

B c v i nh ng ng n đèo cao n m n mình trong s ng núi, v i nh ng thácắ ớ ữ ọ ằ ẩ ươ ớ ữ  
dài ngàn năm hát mãi b n tình ca. M t cánh r ng xanh v i nh ng th p thoángả ộ ừ ớ ữ ấ  
gi a khói s ng đang là đà lan nh , nh ng cũng đ y cheo leo hi m tr  mà đãữ ươ ẹ ư ầ ể ở  

h n m t l n đ c Quang Dũng đ a vào nh ng trang th :ơ ộ ầ ượ ư ữ ơ
                             D c lên khúc khu u d c thăm th mố ỷ ố ẳ

                             Heo hút c n mây súng ng i tr iồ ử ờ
                             Ngàn th c lên cao ngàn th c xu ng….ướ ướ ố

       Ng i đ c c m nh n đ c  câu th  c a ườ ọ ả ậ ượ ở ơ ủ Ch  Lan Viênế  hình nh m tả ộ  
mi n Tây B c xa xôi qua nh ng nét phác th o đ n s  nh ng tiêu bi u. C nhề ắ ữ ả ơ ơ ư ể ả  
Tây B c hi n v  trong n i nh  v a mang m t v  đ p huy n o nh ng cũngắ ệ ề ỗ ớ ừ ộ ẻ ẹ ề ả ư  

h t s c kì vĩ l n lao, t ng tr ng cho v  đ p hoành tráng nên th  c a núiế ứ ớ ượ ư ẻ ẹ ơ ủ  
r ng bát ngát. Rõ ràng câu th  ch  g i mà không t , ch  b n nh ng hình nhừ ơ ỉ ợ ả ỉ ằ ữ ả  
thoáng qua “b n s ng giăng”, “đèo mây ph ” cũng đ  đ  ta th y đ c sả ươ ủ ủ ể ấ ượ ự 

thân thu c và g n bó đ y m t thi t gi a c nh và ng i. X  Tây B c đèo hútộ ắ ầ ậ ế ữ ả ườ ứ ắ  
gió nên v n dĩ đã t ng mang danh là x  c a ma thiêng qu  đ c, không cóỗ ừ ứ ủ ỷ ộ  

nh ng r ng thông b t ngàn trên đ i Đà L t, cũng không ph i là nh ng tri nữ ừ ạ ồ ạ ả ữ ề  
núi thoai tho i gió nh  Nha Trang. Ng i ta đ n n i đây không ph i đ  vuiả ư ườ ế ơ ả ể  
ch i, có l  chính vì th  mà nó s  không bao gi  là thiên đ ng lí t ng choơ ẽ ế ẽ ờ ườ ưở  

nh ng nàng ti u th  hay công t  n i thành th . Nh ng riêng v i tác gi , nó làữ ể ư ử ơ ị ư ớ ả  
là m t ng i b n chí thânộ ườ ạ

                             N i nào qua lòng l i ch ng yêu th ng?ơ ạ ẳ ươ
       Th t nh  nhàng, l i th  có tác d ng c a m t câu h i tu t  đ y chân tìnhậ ẹ ờ ơ ụ ủ ộ ỏ ừ ầ  
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tha thi t, m t câu h i đ c đ t ra d ng nh  cho chính b n thân mình.ế ộ ỏ ượ ặ ườ ư ả  
Cách làm duyên trong bài tho cũng th t đáng yêu. Ph i chăng m t khi đã tậ ả ộ ự 
nh n mình là m t đ a con c a quê h ng, thì b t c  n i đâu trong lòng quêậ ộ ứ ủ ươ ấ ứ ơ  

h ng y ta mãi mãi là m t đ a con ru t th t? Mà đã là “con” thì làm saoươ ấ ộ ứ ộ ị  
không g n bó và thân th ng v i m ? T  tình c m y,ắ ươ ớ ẹ ừ ả ấ Ch  Lan Viênế  đã đ aư  

ra m t chân lí s ng mà nhà th  đã t  chiêm nghi m đ c  cu c đ iộ ố ơ ự ệ ượ ở ộ ờ
                             Khi ta , ch  là n i đ t ở ỉ ơ ấ ở

                             Khi ta đi, đ t đã hoá tâm h n.ấ ồ
       Hà Minh Đ c đã có nh ng l i nh n xét th t hay v  hai câu th  y “ứ ữ ờ ậ ậ ề ơ ấ Hình 
t ngượ  th  trong đo n th  đã v n đ ng t  c m xúc đ n suy t ng. T  tìnhơ ạ ơ ậ ộ ừ ả ế ưở ừ  
c m nh  th ng m nh đ t con ng i, tác gi  đã nâng c m xúc lên thànhả ớ ươ ả ấ ườ ả ả  

m t suy nghĩ. Ranh gi i gi a c m xúc và suy nghĩ đã b  v t qua nh  nhàng,ộ ớ ữ ả ị ượ ẹ  
làm cho câu th  v a rung đ ng v  c m xúc nh ng cũng l ng sâu v  suyơ ừ ộ ề ả ư ắ ề  

nghĩ”.
       Th t s  là nh  v y ! Đo n th  đang tràn đ y c m xúc c a n i nhậ ự ư ậ ạ ơ ầ ả ủ ỗ ớ 
nhung, đ n đây b ng d ng đ m th m l i, sâu l ng nh  m t l i chiêmế ỗ ư ằ ắ ạ ắ ư ộ ờ  

nghi m. Câu th  chính là đ  tr  l i cho câu h i tu t  trên hay là đ  ệ ơ ể ả ờ ỏ ừ ể Ch  Lanế  
Viên t  nói v i chính mình? Nó ch a đ ng s  phát hi n sâu s c m t quy lu tự ớ ứ ự ự ệ ắ ộ ậ  
c a tình c m, c a đ i s ng tâm h n, nh ng l i không h  khô khan b i tri tủ ả ủ ờ ố ồ ư ạ ề ở ế  
lý c a trí tu  và lí l . Đi u đó có l  b i nhà th  đã t  mình l p nên cái quyủ ệ ẽ ề ẽ ở ơ ự ậ  
lu t y, không ph i b ng phép suy lu n c a lý trí, mà ch  y u b ng nh ngậ ấ ả ằ ậ ủ ủ ế ằ ữ  

xúc đ ng c a con tim mình. L i nói có l  là đ c phát ra t  t n đáy sâu trongộ ủ ờ ẽ ượ ừ ậ  
tâm h n tác gi , mà cũng có th  là ông đã nghe đ c t  trái tim c a đ t.ồ ả ể ượ ừ ủ ấ  

Chính vì v y, ậ Ch  Lan Viênế , ch  v i hai câu th  ng n ng i, nh ng đã nói hỉ ớ ơ ắ ủ ư ộ 
đ c bao ng i v i n i ni m tình c m b y lâu nay p  trong lòng:ượ ườ ớ ỗ ề ả ấ ấ ủ

                             Khi ta , ch  là n i đ t ở ỉ ơ ấ ở
                             Khi ta đi, đ t đã hoá tâm h n.ấ ồ

       “N i đ t ” – “đ t đã hoá tâm h n”, m t l i vi t theo t  duy ng cơ ấ ở ấ ồ ộ ố ế ư ượ  
chăng? L  ra, tác gi  ph i nói v y: Khi ta , ta d ng d ng d ng và vô tìnhẽ ả ả ậ ở ườ ử ư  
v i đ t, ta ch  xem đ tớ ấ ỉ ấ   nh  là m t n i đ   mà thôi. Nh ng đ n khi ta ra đi,ư ộ ơ ể ở ư ế  
thì d ng nh  ta nh  đ n đ t nh  nh  v  m t con ng i th t s , m t conườ ư ớ ế ấ ư ớ ề ộ ườ ậ ự ộ  
ng i có linh h n”. Th  thì t i sao l i vi t c a nhà th  l i đ o ng c v  tríườ ồ ế ạ ố ế ủ ơ ạ ả ượ ị  

c a ng i và đ t? M t d ng ý ngh  thu t rõ ràng.ủ ườ ấ ộ ụ ệ ậ
       Ph I thôi! Có l  nhà th  đang nh n m nh v  hình nh và vai trò c aả ẽ ơ ấ ạ ề ả ủ  

đ t, m t hình nh mà tr c đây ông đã t ng g i nó b ng ti ng “M ” thânấ ộ ả ướ ừ ọ ằ ế ẹ  
yêu. N u ai đã t ng tr i qua cu c kháng chi n gian kh  chín năm ch ngế ừ ả ộ ế ổ ố  
gi c, t ng g n bó v i m nh đ t Tây B c, t ng chia ng t s  bùi m t bátặ ừ ắ ớ ả ấ ắ ừ ọ ẻ ộ  

c m, chén n c, cùng đ p chung cái chăn sui trong s  đùm b c yêu th ngơ ướ ắ ự ọ ươ  
c a đ ng bào….có nh  th  m i hi u đ c t i sao mà “đ t đã hoá tâm h n”ủ ồ ư ế ớ ể ượ ạ ấ ồ  

khi ta c t b c ra đi. Đó có ph i chăng là ti ng g i c a quê h ng, “ hoáấ ướ ả ế ọ ủ ươ  
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tâm h n” đ  v y ta tr  v  mi n quê cũ:ồ ể ẫ ở ề ề
                             Đ t n cấ ướ  d u nghèoẫ
                             Ta yêu đ n vô cùngế

                             ít v i ch ng ai chê áo ráchả ẳ
                             ít th i gian ghét v  v i ki u cáchờ ẽ ờ ể

                             B t tr c nhi u d y ta bi t lo xa….ấ ắ ề ạ ế
       Ph i chăng gi a mi n đ t h a y và trái tim nhà th  đã hình thành m tả ữ ề ấ ứ ấ ơ ộ  
s i dây vô hình nh ng b n ch t? Nên m i b c đi c a nhà th  chính là m iợ ư ề ặ ỗ ướ ủ ơ ỗ  

b c tìm v  k  ni m, đ  tìm v  s  thu  chung v i quê h ng cho dù đóướ ề ỉ ệ ể ề ự ỷ ớ ươ  
không ph i là n i chôn rau c t r n, nh ng khác nào m t bà m  th  hai đãả ơ ắ ố ư ộ ẹ ứ  

nuôi l n cu c đ i mình!....ớ ộ ờ
       Đang tri n miên v i nh ng suy t ng v  đ t n c quê h ng ,m chề ớ ữ ưở ề ấ ướ ươ ạ  
th  d ng nh  đ t ng t chuy n sang m ch rung c m và suy t ng khác:ơ ườ ư ộ ộ ể ạ ả ưở

                             Anh b ng nh  em nh  đông v  nh  rétỗ ớ ư ề ớ
                             Tình yêu ta nh  cánh ki n hoa vàng.ư ế

       Nh  anh, nh  em, nh  m  , nh  chính mình , r i cu i cùng m i nh  đ nớ ớ ớ ẹ ớ ồ ố ớ ớ ế  
ng i yêu. Không l  đây là n i nh  sau cùng, l i loà n i nh  “b ng” đ n,ườ ẽ ỗ ớ ạ ỗ ớ ỗ ế  

m t n i nh  thoáng qua không đ nh tr c? Th c ra không ph i là nh  v y! ộ ỗ ớ ị ướ ự ả ư ậ ậ 
đây, nhà th  đã tách riêng ra kh i h  th ng c a n i nh  quê h ng đ tơ ỏ ệ ố ủ ỗ ớ ươ ấ  

n c, đ  dành tr n m t ph n mà th ng nh  v  “em”. B i l  trong cái s ngướ ể ọ ộ ầ ươ ớ ề ở ẽ ố  
c a “anh”, em là ng i th c s  có vai trò quan tr ng, anh đã dành cho em củ ườ ự ự ọ ả 
m t góc con tim, hình nh em đã đ c anh l u gi   t n đáy sâu c a cánhộ ả ượ ư ữ ở ậ ủ  
c a tâm h n, m t kha ng tr i riêng c a n i nh  đã đ c tách riêng ra đử ồ ộ ỏ ờ ủ ỗ ớ ượ ể 

dành tr n cho em yêu quý. Đó chính là lí do t i sao n i nh  em l i là n i nhọ ạ ỗ ớ ạ ỗ ớ 
sau cùng. Nh  v y, l i càng vô lí khi b o đây là m t n i nh  thoáng qua.ư ậ ạ ả ộ ỗ ớ  

Th c ra , khi đ c kĩ bài th , ta s  tìm ra đ c m t n ý mà ự ọ ơ ẽ ượ ộ ẩ Ch  Lan Viênế  đã 
đ t ng m trong đó: hình nh em d ng nh  đ c nhà th  đ t vào hình nhặ ầ ả ườ ư ượ ơ ặ ả  
c a quê h ng. Em chính là quê h ng nên có nh  đ n quê h ng, có nhủ ươ ươ ớ ế ươ ớ 
l i đ c t ng bóng dáng quê h ng, thì tác gi  m i tìm l i đ c hình nhạ ượ ừ ươ ả ớ ạ ượ ả  
em trong đó. Nh  v y , tình yêu riêng c a nhà th  l i thêm m t l n n a đ tư ậ ủ ơ ạ ộ ầ ữ ặ  
vào tình c m chung c a quê h ng đ t n c. Đây có l  là nét khác bi t rõả ủ ươ ấ ướ ẽ ệ  
r t c a h u h t các nhà th  đ ng th i so v i giai đon  c a ệ ủ ầ ế ơ ươ ờ ớ ạ ủ văn h cọ  lãng 

m n 1930-1945.ạ
       Chính vì nh  em v i m t n i nh  thi t tha nh  v y, nên ớ ớ ộ ỗ ớ ế ư ậ Ch  Lan Viênế  
ph i tìm đ c hình nh th  th t x ng đáng đ  di n t  cho dòng c m xúcả ượ ả ơ ậ ứ ể ễ ả ả  

trào dâng trong trái tim mình:
                             Anh b ng nh  em nh  đông v  nh  rét.ỗ ớ ư ề ớ

       Th ng nh c t i tình yêu, ng i ta hay nh c đ n mùa xuân. Nh ng ườ ắ ớ ườ ắ ế ư ở 
đây, đ  di n t  n i nh  và s  c n thi t c a nhau trong cu  s ng, ể ễ ả ỗ ớ ự ầ ế ủ ộ ố Ch  Lanế  

Viên đã dùng hai hình t ngượ  là “ đông” và “rét” đ  nói lên m i liên quan m tể ố ậ  
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thi t gi a cu c đ i. Có mùa đông nào mà không rét, nh c đ n mùa đôngế ữ ộ ờ ắ ế  
mà không nói đ n cái giá rét l nh l o c a nó thì có l  mùa đông s  ch ngế ạ ẽ ủ ẽ ẽ ẳ  

bao gi  có đ c cái g i là “đông”. Anh và em cũng v y! N u mùa đông đangờ ượ ọ ậ ế  
ch  đ i h I gió rétt thì anh cũng đang ch  đ i chính em đây. Anh dang chờ ợ ơ ờ ợ ờ 
đ i em s  tr  v  bên anh, v i quê h ng đ y k  ni m. T  dòng suy t ngợ ẽ ở ề ớ ươ ầ ỉ ệ ừ ưở  
đó, tình yêu c a tác gi  ch t hi n lên và đ p đ  vô cùng. Nó l p lánh v iủ ả ợ ệ ẹ ẽ ấ ớ  
nh ng s c màu th m t i c a “cánh ki n hoa vàng”, c a “chim r ng lôngữ ắ ắ ươ ủ ế ủ ừ  
tr  bi c” , m t b c tranh tình yêu đ c d t t  nh ng màu s c r c r  c aở ế ộ ứ ượ ệ ừ ữ ắ ự ỡ ủ  
mùa xuân và cu c đ i. Ai đó đã nói “tình yêu bi n thiên nh  m t hàm s ”.ộ ờ ế ư ộ ố  
Có l  đúng. N u khi v  v i nhân dân nhà th  đã dùng đ n năm so sánh đ cẽ ế ề ớ ơ ế ộ  
đáo b t ng  thì “b ng nh  em” cũng đ c nhà th  đ a ra m t lo t so sánhấ ờ ỗ ớ ượ ơ ư ộ ạ  

v  tình yêu gi a anh và em nh  “đông v  nh  rét”, nh  “cánh ki n hoa vàng”ề ữ ư ề ớ ư ế  
nh  “Xuân đ n chim r ng lông tr  bi c”. Tác gi  không h  đ a ra nh ngư ế ừ ở ế ả ề ư ữ  

đ nh nghĩa bí hi m tr u t ng và ki u cách mà gi a muôn vàn đ nh nghĩa vị ể ừ ượ ể ữ ị ề 
tình yêu ph i chăng ả Ch  Lan Viênế  đang tìm cho mình m t đ nh nghĩa m i?ộ ị ớ  
Nó g n gũi v i chúng ta nh ng th t là nh ng khám phá b t ng  nhi u s cầ ớ ư ậ ữ ấ ờ ề ắ  

màu r c r . Chính s  so sánh linh đ ng đã t o nên m t giá tr  m i trongự ỡ ự ộ ạ ộ ị ớ  
muôn vàn cách nghĩ v  tình yêu. Không hi u sao tôi c  tâm đ c v i câu thề ể ứ ắ ớ ơ 

này:
                            Anh b ng nh  em nh  đông v  nh  rét.ỗ ớ ư ề ớ

       Anh “b ng” tìm đ c so sánh bi u hi n đúng nh t tình c m nh  em chỗ ượ ể ệ ấ ả ớ ứ 
đâu ph i anh vô tâm mà “b ng nh  em”? “ Cho con v  g p l i”, “Con g pả ỗ ớ ề ặ ạ ặ  

l i nhân dân nh  nai v ”, “đ ng v  nh  rét”. T t c  đ u đ nh h ng v  n iạ ư ề ố ề ớ ấ ả ề ị ướ ề ơ  
y…..ấ

       B n ch t c a mùa đông là giá rét. Hoá ra nh  em là anh tìm l i đ cả ấ ủ ớ ạ ựơ  
chính mình ?ư

       Giá rét th ng g i đ n nhu c u có nhau:ườ ợ ế ầ
                             Cái rét đ u mùa anh rét xa emầ

                             Đêm dài l nh chăn chia làm hai n aạ ử
                             N a đ p cho em  mi n ử ắ ở ề sóng bể

                             N a đ p cho mình  phía không có emử ắ ở
                                                                                              (Ch  Lan Viênế )

       “Nh ng bông hoa và ti ng nh c mùa xuân ch a ph I là tình yêu”.ữ ế ạ ư ả  
Vâng ,tình yêu  đây đã có n i đ m sâu chân ch t, đã qua cáI th  ban đ uở ỗ ắ ấ ủơ ầ  
v i nh ng th  thách kh  đau, đ n mùa đông và v t qua nó đ  táI sinh vàớ ữ ử ổ ế ượ ể  

thăng hoa r c r  v i mùa xuân….ự ỡ ớ
       Đo n th  k t thúc b ng m t câu th  mang ý nghĩa khái quát chung choạ ơ ế ằ ộ ơ  

toàn đo n. ạ Ch  Lan Viênế  tri t lí lúc nào ta ch ng hayế ẳ
                             Tình yêu làm đ t l  hoá quê h ngấ ạ ươ

       Câu th  nh  nhàng gi n d  nh  m t câu hát c a tráI tim, nh ng l i ch aơ ẹ ả ị ư ộ ủ ư ạ ứ  
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đ ng m t chân lí kì di u c a tình yêu trong cu c s ng. Đ n đây, đo n thự ộ ệ ủ ộ ố ế ạ ơ 
nh  l i đ c hoà nh p chung v i dòng c m xúc c a toàn bài. B i l  khi nóiư ạ ượ ậ ớ ả ủ ở ẽ  

đ n tình yêu, ta có th  nghĩ r ng ra, bung kh i gi i h n c a tình yêu gi aế ể ộ ỏ ớ ạ ủ ữ  
anh và em, là tình yêu đ i v i dân t c, đ ng bào, v i quê h ng đ t n c.ố ớ ộ ồ ớ ươ ấ ướ  
Câu th  vì th  có s c khái quát th t cao, v t qua kh i câu ca dao bình dânơ ế ứ ậ ượ ỏ  
ngày nào :”Yêu nhau yêu c  l i đi”….và nâng cao lên nhi u s c kì di u c aả ố ề ứ ệ ủ  

tình yêu. Nó  mang giá tr  bi u c m không kém chút nào so v i nh ng câu thị ể ả ớ ữ ơ 
trong bài Quê h ng c a Giang Nam:ươ ủ

                             X a yêu quê h ng vì có chim có b mư ươ ướ
                             Có nh ng ngày tr n h c b  đòn roiữ ố ọ ị

                             Nay yêu quê h ng vì trong t ng n m đ tươ ừ ắ ấ
                             Có m t ph n x ng th t c a em tôi.ộ ầ ươ ị ủ

        Tình yêu không nh ng làm nhà th  g n bó v i quê h ng, mà còn làmữ ơ ắ ớ ươ  
phát sinh ra tình c m đ i v i mi n quê còn xa l . Đo n th  k t thúc trongả ố ớ ề ạ ạ ơ ế  

m t âm h ng nh  nhàng nh ng sâu l ng, ng t ngào thi v ….ộ ưở ẹ ư ắ ọ ị
                                                        

Bài làm 2
       Trong s  tay c a ổ ủ Ch  Lan Viênế , có vi t “Bài th  thu, anh làm m t n aế ơ ộ ử  

mà thôI còn m t n a cho mùa thu làm l y”. “M t n a anh làm” t c là cái d uộ ử ấ ộ ử ứ ấ  
n sáng t o c a riêng anh, “m t n a mùa thu t  làm l y” t c là hi n th cấ ạ ủ ộ ử ự ấ ứ ệ ự  

t i rói c a cu c đ i tràn vào th  anh. Bài th  ươ ủ ộ ờ ơ ơ Ti ng hát con tàuế  c a tác giủ ả 
th  hi n khá rõ nét quan đi m ngh  thu t đó. Đ c bi t là kh  th  làm đ  t :ể ệ ể ệ ậ ặ ệ ổ ơ ề ừ

                             Tây B c ? Có riêng gì Tây B cắ ư ắ
                              …

                              Tâm h n ta là Tây B c ch  còn đâu?ồ ắ ứ
       M c dù bài th  có liên quan đ n s  ki n kinh t  xã h i. Cu c v n đ ngặ ơ ế ự ệ ế ộ ộ ậ ộ  
nhân dân mi n xuôI lên xâu d ng kinh t  mi n núi. S  ki n y là đi m xu tề ự ế ề ự ệ ấ ể ấ  
phát g i ợ c m h ngả ứ  cho bi t bao nhà th , ế ơ nhà văn. Nó g i v  trong tâm h nợ ề ồ  

nhà th  nh ng tình c m th m thi t và nh ng k  ni m sâu n ng v i nhân dân,ơ ữ ả ắ ế ữ ỉ ệ ặ ớ  
đ t n c và l i kêu g i lên mi n Tây tr  thành l i gi c giã, m i g i nh ngấ ướ ờ ọ ề ở ờ ụ ờ ọ ữ  

tâm h n th  đ n v i đ i s ng c n lao và r ng l n c a nhân dân. T  m t v nồ ơ ế ớ ờ ố ầ ộ ớ ủ ừ ộ ấ  
đ  kinh t  – xã h i bài th  m  ra nh ng suy t ng sâu r ng v  cu c s ng vàề ế ộ ơ ở ữ ưở ộ ề ộ ố  

ngh  thu t.ệ ậ
       Ti p xúc v i bài th  tr c h t ta ti p xúc v i t a đ  c a nó “ế ớ ơ ướ ế ế ớ ự ề ủ Ti ng hátế  
con tàu”, m t nhan đ  mang ý nghĩa bi u t ng. S  th t thì ch a h  có conộ ề ể ượ ự ậ ư ề  

tàu và đ ng tàu nào lên Tây B c. Con tàu  đây là bi u t ng cho khátườ ắ ở ể ượ  
v ng ra đI đ n nh ng mi n xa xôi, đ n v i nhân dân đ t n c và cũng làọ ế ữ ề ế ớ ấ ướ  

đ n v i nh ng c m  , nh ng ng n ngu n c a ế ớ ữ ướ ơ ữ ọ ồ ủ c m h ngả ứ  ngh  thu t, đ nệ ậ ế  
v i cu c đ i r ng l n..ớ ộ ờ ộ ớ
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                             Anh có nghe gió ngàn đang rú g i:ọ
                             Ngoài c a ô! Tàu đói nh ng vànhử ữ   trăng

       Nói đ n con tàu là nói đ n s  ra đi, nói đ n quá trình v t qua nh ngế ế ự ế ượ ữ  
không gian bao la đ  đ n v i h nh ể ế ớ ạ phúc và c nguy n. Ph i chăng con tàuướ ệ ả  

 đây là bi u t ng cho khát v ng c i trói tâm h n mình ra h ng gió trongở ể ượ ọ ở ồ ướ  
tr i đ t bao la hoà mình vào cu c s ng tìm đ n b  l n c n lao c a nhân dânờ ấ ộ ố ế ể ớ ầ ủ  
hát mãi khúc hát lên đ ng c a tác gi . Đ n v i nhân dân là đ n v i nh ngườ ủ ả ế ớ ế ớ ữ  
ni m vui vô t n c a cu c đ i: ni m vui đ c xây d ng, đ c góp ph n nhề ậ ủ ộ ờ ề ượ ự ượ ầ ỏ 
bé c a mình vào cu c s ng chung c a m i ng i n i nh ng mi n xa xôi c aủ ộ ố ủ ọ ườ ơ ữ ề ủ  
T  qu c. Tây B c không riêng gì Tây B c mà nó còn là t  qu c bao la, là đ tổ ố ắ ắ ổ ố ấ  

m  đang ngày đêm c n nh ng đ a con đ n đ  xây d ng. Chính n i xa nôiẹ ầ ữ ứ ế ể ự ơ  
mênh mông y là đ i s ng c n lao và chi n đâu đ y gian kh  nh ng cũngấ ờ ố ầ ế ầ ổ ư   

đ y tình nghĩa đ ng bào.ầ ồ
                             Đ t n cấ ướ  mênh mông đ i anh nh  h pờ ỏ ẹ

                            Tàu g i anh đi sao ch a ra điọ ử
                            Ch ng có th  đâu gi a lòng đóng khépằ ơ ữ

                            Tâm h n anh ch  g p anh trên kia.ồ ờ ặ
       Th  cũng nh  ngh  thu t nói chung b t ngu n t  hi n th c. KHông cóơ ư ệ ậ ắ ồ ừ ệ ự  
hi n th c đ p đ  c a cu c đ i thì không có thi ca. Vì v y th  ph I h ngệ ự ẹ ẽ ủ ộ ờ ậ ơ ả ướ  
t  hi n th c c a c oc đ i. Và cu c đ i mà th  h ng t i ph I là cu c đ iớ ệ ự ủ ụ ờ ộ ờ ơ ướ ớ ả ộ ờ  

m nh m  và r ng l n. Không có s c m nh vô hình nào có th  ngăn cách thạ ẽ ộ ớ ứ ạ ể ơ 
và hi n th c b i l  th  là ph ng th c ệ ự ở ẽ ơ ươ ứ tr  tìnhữ , là ti ng hát c a con tim. Nóế ủ  
xác l p m iung c m gi a con ng i và cu c s ng, t o ra nh ng âm h ngậ ổ ả ữ ườ ộ ố ạ ữ ưở  
ng t ngào vào lòng ng i đ c. Chính vì v y “ọ ườ ọ ậ Ti ng hát con tàuế ” là ti ng hátế  
trăn tr o say s a tràn đ y ph n kh i c a m t tâm h n kho  kho n, khoángử ư ầ ấ ở ủ ộ ồ ẻ ắ  
đ t b c l  khát v ng c a chính mình. Tâm h n y có lúc “mu n là vì sao leạ ộ ộ ọ ủ ồ ấ ố  

lói  tr i xa” đã “ đóng kính phòng văn hì h c vi t” đ  “n ng trôi đi oanở ờ ụ ế ể ắ  
u ng bi t bao ngày “ gi  đây đang phá cái l ng ch t ch i c a cá nhân đổ ế ờ ồ ậ ộ ủ ể 

dang cánh bay th ng vào bâu tr i “nhân đân” đi t  “thung lũng đau th ng raẳ ờ ừ ươ  
cánh đ ng vui” chính cái ồ phút b ng sáng y l i bi n h n th  ừ ấ ạ ế ồ ơ Ch  Lan viênế  
thành con tàu. Và ng i đ c b  cu n hút ngay vào s  kh n tr ng gi c giãườ ọ ị ố ự ẩ ươ ụ  
nh  chính nh p đi u c a con tàu đi. Ngh  thu t quán xuy n tâm lí c a ư ị ệ ủ ệ ậ ế ủ Chế 

Lan Viên là ch  đó.ỗ
       T  t ng c a bài th  còn đ c bi u hi n thêm trong b n câu đ  t :ư ưở ủ ơ ượ ể ệ ố ề ừ

                             Tây B c ? Có riêng gì Tây B cắ ư ắ
                             Khi lòng ta đã hoá nh ng con tàuữ
                             Khi t  qu c b n b  lên ti ng hátổ ố ố ề ế

                             Tâm h n ta là Tây B c ch  còn đâuồ ắ ứ
       “Đ  t ” là t m bi n ch  đ ng h ng ng i đ c vào ý đ  ngh  thu tề ừ ấ ể ỉ ườ ướ ườ ọ ồ ệ ậ  
c a tác gi , vào t  t ng c a gác ph m. Hình th c sáng t o có đ  t  nhủ ả ư ưở ủ ẩ ứ ạ ề ừ ư 
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th  này không ph i riêng ế ả Ch  Lan Viênế  có mà đã có r t nhi u ng i chúấ ề ườ  
ý. T  Hun đã l y câu th  trong M  T m làm đ  t  cho c  t p th  Gió L ngố ấ ơ ẹ ơ ề ừ ả ậ ơ ộ
       “Gió l ng đ ng kh i r ng đ t tr i” hay ộ ườ ơ ộ ấ ờ Huy C nậ  đã đ  t  bài ề ừ Tràng 

giang c a mình b ng câu: “Bâng khuâng tr i r ng nh  sông dài”. Kh iủ ằ ờ ộ ớ ơ  
ngu n ồ c m h ngả ứ  cho tác gi  trong quá trình sáng t o. ả ạ C m h ngả ứ  đó đ cượ  

phát tri n trong toàn b  bài th .ể ộ ơ
        đây, v i ở ớ Ch  Lan Viênế  đ  t  này cũng kh i ngu n ề ừ ơ ồ c m h ngả ứ  cho tác 

gi  nh ng nó có nh ng cái hay riêng c a nóả ư ữ ủ
                            Tây B c ? Có riêng gì Tây B cắ ư ắ
                             Khi lòng ta đã hoá nh ng con tàuữ
                             Khi t  qu c b n b  lên ti ng hátổ ố ố ề ế

                             Tâm h n ta là Tây B c ch  còn đâuồ ắ ứ
       Bài th  là l i m i g i lên Tây B c xâu d ng kinh t  – xã h i nh  m tơ ờ ờ ọ ắ ự ế ộ ư ộ  

khúc hát lên đ ng l  đây, ượ ở Ch  Lan Viênế  không gi i h n bài th  c a mình ớ ạ ơ ủ ở 
m c đinchs v n đ ng tuyên truy n cho m t ch  tr ng chính sách c  th ,ụ ậ ộ ề ộ ủ ươ ụ ể  
bài th  còn mang ý nghĩa khái quát sâu r ng v  đ i s ng và chân lí nghơ ộ ề ờ ố ệ 

thu t. ậ Đ t n cấ ướ  v a thoát kh i chi n tranh, hoà bình đ c l p l i, n i n iừ ỏ ế ượ ậ ạ ơ ơ  
đang c t lên ti ng hát xây d ng theo ti ng g i c a Đ ng c a Bác H . Cácấ ế ự ế ọ ủ ả ủ ồ  

th  h e ế ị nhà văn đã xem văn hoá ngh  thu t là m t m t tr n và l y cu  s ngệ ậ ộ ặ ậ ấ ộ ố  
hi n th c đ  làm đ  tài sáng tác. Hoà mình vào dòng thác y: nhi u nhà thệ ự ể ề ấ ề ơ 

nhà văn đã xung phong đi đ u…và trong đó có ầ Ch  Lan Viênế . N u nh  tr cế ư ướ  
kia Nam Cao cho r ng : “Ngh  thu t không c n ph i là ánh trăng l a d i…ằ ệ ậ ầ ả ừ ố
ngh  thu t có th  ch  là ti ng đau kh  kia thoát ra t  ki p l m than” t c làệ ậ ể ỉ ế ổ ừ ế ầ ứ  
ông mu n đ t v n đ  cu c s ng lên trên văn ch ng.  đây, ố ặ ấ ề ộ ố ươ ở Ch  Lan Viênế  
cũng nói “ Ch ng có th  đâu gi a lòng đóng khép” t c là anh ph i m  r ngẳ ơ ữ ứ ả ở ộ  

lòng mình đón nh n hi n th c cu c s ng. Ngh  thu t đâu ph i t  nó đ n màậ ệ ự ộ ố ệ ậ ả ự ế  
có th  n y sinh khi ng i ngh  sĩ m  lòng ra đón nh n và hoà nh p vào cuể ả ườ ệ ở ậ ậ ộ 
đ i r ng .ờ ộ Ch  Lan Viênế  cũng ch  rõ : n u lòng anh đã hoá nh ng con tàuỉ ế ữ   và 
ti ng hát con tàuế  đã hoà nh p cùng khúc hát c a b n b  t  qu c thì chính làậ ủ ố ề ổ ố  
lúc ng oi ngh  sĩ có th  soi mình vào đ y mà th y đ c c  đ t n c nhânừ ệ ể ấ ấ ựơ ả ấ ướ  

dân
                             Tâm h n ta là Tây B c ch  còn đâu.ồ ắ ứ

       Trong Chim l n trăm vòng ượ Ch  Lan Viênế  đã di n t  ễ ả hình t ngượ  này
                             Tâm h n tôi khi T  qu c soi vàoồ ổ ố

                             Th y ngàn núi trăm sông di m l .ấ ễ ệ
       Nghĩ là Ch  Lan Viênế  đã “ cho h n” mình hoà vào cu c s ng v n t iồ ộ ố ươ ớ  
cu c s ng hay nói đúng h n nhà th  đã ý th c đ c v  vai trò quy t đ nhộ ố ơ ơ ứ ượ ề ế ị  

c a đ i s ng v i văn ch ng cũng nh  không h  coi nh  vai trò c a ch  thủ ờ ố ớ ươ ư ề ẹ ủ ủ ể 
ngh  sĩ trong sáng t o ngh  thu t. Tóm l iệ ạ ệ ạ ạ   ph I đ  cho “cu c s ng đánhả ể ộ ố  

vào th  trăm nghìn l p ơ ớ sóng” và nhà văn là b n b  đón nh n nh ng l p ế ờ ậ ữ ớ sóng 
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yấ
       Câu th :ơ

                            -Lòng ta đã hoá nh ng con tàuữ
                            -Tâm h n ta là Tây B c ch  còn đâuồ ắ ứ

Nghe kì l  nh ng th c ra chúng th ng nh t m t cách bi n ch ng v i nhau.ạ ư ự ố ấ ộ ệ ứ ớ  
B i l  có s  th ng nh t gi a ngo i c nh và n i tâm “h ng n i” và “h ngở ữ ự ố ấ ữ ạ ả ộ ướ ộ ướ  

ngo i”.ạ
       Nh  v y qua ư ậ Ti ng hát con tàuế  và đ c bi t là kh  th  đ  t  tác gi  đãặ ệ ổ ơ ề ừ ả  

th  hi n khá rõ nét nh ng quan ni m c a mình v  đ i s ng cũng nh  chân líể ệ ữ ệ ủ ề ờ ố ư  
ngh  thuât. Cũng nh  “đ i đã ngân lên ti ng th , phù sa đ i đã làm t i t tệ ư ờ ế ơ ờ ươ ố  

cho th ” và “ch ng có th  đâu gi a lòng đóng khép”.ơ ẳ ơ ữ

Tình quê h ng đ t n c chính là m t nét n i b tươ ấ ướ ộ ổ ậ  
c a th  th i kì kháng chi n ch ng Pháp (1946-ủ ơ ờ ế ố

1954). Phân tích nh ng nét chung và đ c đi m riêngữ ặ ể  
c a ủ c m h ngả ứ  v  quê h ng đ t n c trong cácề ươ ấ ướ  

bài th  ơ Bên kia sông Đu ngố  (Hoàng C mầ ) , Vi t B cệ ắ  
(T  H uố ữ ) và Đ t N cấ ướ  (Nguy n Đình Thiễ ).

A-g i ý chungợ
       - Ph i khái quát đ c v n đ  trên c  s  bám sát và n m ch c văn b nả ượ ấ ề ơ ở ắ ắ ả  
c a tác ph m.ủ ẩ
       - T t c  “nét chung” đ c nêu lên đ u ph i tìm đ c d n ch ng c a baấ ả ượ ề ả ượ ẫ ứ ủ  
tác ph m.ẩ
       - C n lí gi i nguyên nhân nào đã khi n cho bài th  g p g  nhau th ngầ ả ế ơ ặ ỡ ố  
nh t nhau v  v n đ  đó.ấ ề ấ ề
B - g i ý c  thợ ụ ể
A) m  bàiở
       - Tình yêu quê h ng đ t n c là m t đ  tài l n trong làng th  ca Vi tươ ấ ướ ộ ề ớ ơ ệ  
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Nam nói chung và th  ca kháng chi n ch ng th c dân Pháp nói riêng.ơ ế ố ự
       - Các nhà th  đã có nh ng đi m g p g  nhau trong cái nhìn v  quêơ ữ ể ặ ỡ ề  
h ng đ t n c.ươ ấ ướ
B) Thân bài
       1.Tr c h  là các nhà th  kháng chi n ch ng th c dân Pháp đ u rungướ ế ơ ế ố ự ề  
đ ng v i thiên nhiên t i đ p th m đ m ch t ộ ớ ươ ẹ ấ ậ ấ tr  tìnhữ  c a đ t n c. Khácủ ấ ướ  
v i thiên nhiên trong Th  M i, thiên nhiên lúc này tràn ra ngoài nh ng cáiớ ơ ớ ữ  
khung nh  h p và nhi u khi mang nh ng nét đ p kì vĩ, phóng khóang. Nóỏ ẹ ề ữ ẹ  
hay đ c tái hi n t  m t cái nhìn toàn c nh m t cách khách quan, t o nênượ ệ ừ ộ ả ộ ạ  
cái phông thích h p cho nh ng v n đ  to l n đ c nói t i.ợ ữ ấ ề ớ ượ ớ
       2.Các nhà th  th ng th  hi n ý th c làm ch  đ i v i quê h ng đ tơ ườ ể ệ ứ ủ ố ớ ươ ấ  
n c vì h  là nh ng công dân m i c a m t đ t n c có ch  quy n. T  sướ ọ ữ ớ ủ ộ ấ ướ ủ ề ừ ở 
h u “c a” xu t hi n nhi u l n. Quê h ng lúc này đ ng nghĩa v i T  qu c,ữ ủ ấ ệ ề ầ ươ ồ ớ ổ ố  
đ t n c. Tên các đ a danh c a đ t n c th ng đ c nh c đ n v i c mấ ướ ị ủ ấ ướ ườ ượ ắ ế ớ ả  
xúc t  hào.ự
       - B  sâu l ch s  và truy n th ng văn hoá c a quê h ng đ t n c đ cề ị ử ề ố ủ ươ ấ ướ ượ  
các nhà th  quan tâm th  hi n, khi n cho ơ ể ệ ế hình t ngượ  đ c nói ra có thêmượ  
chi u sâu.  đây, th  kháng chi n đã th a k  đ c truy n th ng t t đ p c aề ở ơ ế ừ ế ượ ề ố ố ẹ ủ  
th  văn yêu n c th i kì trung đ i.ơ ướ ờ ạ
       - C m h ngả ứ  v  quê h ng đ t n c mang tính ch t chính tr  – xã h i rõề ươ ấ ướ ấ ị ộ  
nét. Hình nh quê h ng đ t n c  đây không ch  mang s c thái muôn đ iả ươ ấ ướ ở ỉ ắ ờ  
nh  trong th  m i mà còn là hình nh đang v n đ ng đ i m i theo t ngư ơ ớ ả ậ ộ ổ ớ ừ  
b c phát tri n c a cách m ng, c a kháng chi n. Có hình nh quê h ngướ ể ủ ạ ủ ế ả ươ  
trong c nh điêu tàn. Có hình nh quê h ng qu t kh i. Có hình nh quêả ả ươ ậ ở ả  
h ng sáng đ p trong m t t ng lai g n.ươ ẹ ộ ươ ầ

C) K t bàiế
       - Nh ng nét chung trong ữ c m h ngả ứ  v  quê h ng đ t n c đã nêu  trênề ươ ấ ướ ở  
cũng chính là nét c a th  kháng chi n.ủ ơ ế
       - Th  kháng chi n qu  đã đánh d u b c chuy n c a m t n n th  theoơ ế ả ấ ướ ể ủ ộ ề ơ  
h ng g n bó v i dân t c và cách m ng , nó đ m ch t ướ ắ ớ ộ ạ ậ ấ s  thiử  c a th i đ iủ ờ ạ  
m i.ớ

C – Bài làm
       “Đ t n cấ ướ  tôi thon th  gi t đàn b u, Nghe d u n i đau c a m . Ba l nả ọ ầ ị ỗ ủ ẹ ầ  
ti n con đi, hai l n khóc th m l ng l …”( T  H u Yên). ễ ầ ầ ặ ẽ ạ ữ Đ t n cấ ướ  đi vào 
l i ca đ p là th , sâu l ng đ n th  ai mà không yêu đ c! Tình yêu y càngờ ẹ ế ắ ế ế ượ ấ  
thi t tha khi đ t n c đang chìm trong d u sôi l a b ng. Ta b t g p trongế ấ ướ ầ ử ỏ ắ ặ  
tình quê h ng y trong th  và đi n hình là các bài thươ ấ ơ ể ơ Bên kia sông Đu ngố  
(Hoàng C mầ ), Vi t B cệ ắ  (T  H uố ữ ) và Đ t n cấ ướ  (Nguy n Đình Thiễ ).
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       Đ t n cấ ướ  Vi t Nam sinh ra nh ng con ng i anh hùng, nh ng Võ Thệ ữ ườ ữ ị 
Sáu, nh ng Nguy n Th  Rành. ữ ễ ị Đ t n cấ ướ  cũng là n i “chôn rau c t r n” c aơ ắ ố ủ  
nh ng thi sĩ đ y tài năng, nh ng con ng i s ng sâu v i cu c đ i. Nh ngữ ầ ữ ườ ố ớ ộ ờ ữ  
con ng i nh y c m y có l  nào yên lòng nhìn đ t n c đang qu n qu iườ ạ ả ấ ẽ ấ ướ ằ ạ  
lên trong bom đ n? Chi n tranh phá hu  t t c , và chính s  m t mát to l nạ ế ỷ ấ ả ự ấ ớ  

y đã d y lên trong lòng h  m t lòng căm thù gi c sâu s c, m t ni m t  hàoấ ậ ọ ộ ặ ắ ộ ề ự  
dân t c v  dân t c Vi t Nam oai hùng, đ t n c Vi t Nam giàu đ p. Cáiộ ề ộ ệ ấ ướ ệ ẹ  
c m h ngả ứ  v a căm gi n, v a t  hào nh  th  ch  có  các thi s  yêu n c;ừ ậ ừ ự ư ế ỉ ở ỹ ướ  
h  g i cái ọ ở c m h ngả ứ  y vào l i th  c a mình; nh  nhàng mà sâu l ng, tấ ờ ơ ủ ẹ ắ ừ 
t n mà cu n xoáy vào lòng ng i n i đau “xót xa nh  r ng bàn tay”ố ộ ườ ỗ ư ụ
                             Quê h ng ta t  ngày kh ng khi pươ ừ ủ ế
                             Gi c kéo lên ngùn ng t l a hung tànặ ụ ử
                             Ru ng ta khôộ
                             Nhà ta cháy
                             Chó ng  m t đànộ ộ
                             L i dài lê s c máu.ưỡ ắ
                                                                                   (Bên kia sông Đu ngố )
       C nh s ng thanh bình c a “ả ố ủ Bên kia sông Đu ngố ” gi  đây không còn n a,ờ ữ  
đâu r i nh ng “khuôn m t búp sen”, nh ng em “s t so t qu n nâu”, nh ngồ ữ ặ ữ ộ ạ ầ ữ  
c  già “ph  ph  tóc b c tr ng”. T t c  đã m t đi t  cái ngày kh ng khi pụ ơ ơ ạ ắ ấ ả ấ ừ ủ ế  

y, thay vào đó là ng n l a hung tàn, là nh ng chi c giày đinh đang nghi nấ ọ ử ữ ế ề  
nát đ t m  yêu th ng. “Bây gi  tan tác v  đâu?” Câu h i t ng ch ng nhấ ẹ ươ ờ ề ỏ ưở ừ ư 
h t h ng nh ng đó chính là l i bu c t i đanh thép và cũng là là s  b c lụ ẫ ư ờ ộ ộ ự ộ ộ 
thái đ  căm gi n b n gi c ngo i xâm c a nhà th . Hình hài đ t n c ph iộ ậ ọ ặ ạ ủ ơ ấ ướ ả  
chăng đang h n lên nh ng v t th ng sâu ho m khi n ằ ữ ế ươ ắ ế Nguy n Đình Thiễ  đã 
ph i th t lên.ả ố
                             Ôi nh ng cánh đ ng quê ch y máuữ ồ ả
                             Dây thép gai đâm nát tr i chi uờ ề
       B n qu  m t xanh tr ng tr n dã man “l y máu đ  t i lên cánh đ ngọ ỷ ắ ừ ợ ấ ỏ ươ ồ  
vàng”, bao nhiêu gia đình tan hoang, bao nhiêu bà m  đã m t con, bao nhiêuẹ ấ  
ng i v  m t ch ng? Trong lòng ng i dân Vi t Nam càng d y lên m t n iườ ợ ấ ồ ườ ệ ậ ộ ỗ  
căm h n, vì b n gi c mà c nh s ng thanh bình đã tan bi n, bao nhiêu giá trờ ọ ặ ả ố ế ị 
văn hoá, truy n th ng dân t c b  xé tan b i bom đ n chi n tranh. Thay vàoề ố ộ ị ở ạ ế  
đó là nh ng chu i ngày gian nan s ng trong r ng đ  ho t đ ng cách m ng.ữ ỗ ố ừ ể ạ ộ ạ
                                Mình v  có nh  chi n khuề ớ ế
                             Mi ng c m ch m mu i m i thù n ng vai.ế ơ ấ ố ố ặ
       Th  đ y, chính vì mình mà nhân dân đã ph i ch u nh ng n i m t mát toế ấ ả ị ữ ỗ ấ  
l n c  v  m t v t ch t và tinh th n. Cái dáng v  run r y y u t c a bà mớ ả ề ặ ậ ấ ầ ẻ ẩ ế ớ ủ ẹ 
qu y gánh hàng rong “b c cao th p bên b  tre hun hút” c  ám nh, vây l yả ướ ấ ờ ứ ả ấ  
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tôi. Tu i già có ph iđ  “còm cõi gánh hàng rong” đâu? Nh ng chi n tranhổ ả ể ư ế  
đã thay đ i t t c . Nó b t m  già ph i ti n con ra tr n, ph i xa lìa hònổ ấ ả ắ ẹ ả ễ ậ ả   máu 
c t. Nó b t tr  con ph i m t đi cu c s ng h n nhiên vô t . Th ng quá cáiắ ắ ẻ ả ấ ộ ố ồ ư ươ  
c nh?ả
                             Ngày tranh nhau m t bát cháo ngôộ
                             Đêm líu ríu chui g m gi ng tránh đ n.ầ ườ ạ
       Tu i th  không đ c nghe l i ru c a m ,ổ ơ ượ ờ ủ ẹ   không đ c ăn u ng đ y đ ;,ượ ố ầ ủ  
ch  nghe” ti ng súng d n t a s m”. Càng th ng càng th y căm h n b nỉ ế ồ ự ấ ươ ấ ờ ọ  
ngo i xâm man r . Nh ng đ a tr  đáng yêu s  hãi trong c m giác gi c mạ ợ ữ ứ ẻ ợ ả ấ ơ 
c a mìnhủ
                             ú  c n mêớ ơ
                             Thon thót gi t mìnhậ
                              Bóng gi c giày vò nh ng nét môi xinh.ặ ữ
       Ph i th ng tr  con l m và ph i căm thù b n gi c l m ả ươ ẻ ắ ả ọ ặ ắ Hoàng C mầ  m iớ  
vi t đ c nh ng dòng th  chua xót nh  v y. Nh ng con ng i Vi t Namế ượ ữ ơ ư ậ ư ườ ệ  
không ch u khu t ph c tr c t i ác c a gi c.ị ấ ụ ướ ộ ủ ặ
                             T  nh ng năm đau th ng chi n đ uừ ữ ươ ế ấ
                             Đã ng i lên nét m t quê h ngờ ặ ươ
                             T  g c lúa b  tre h n h uừ ố ờ ồ ậ
                              Đã b t lên nh ng ti ng căm h n.ậ ữ ế ờ
       Căm thù gi c nh ng c  ba nhà th  không quên t  hào v  đ t n c,vặ ư ả ơ ự ề ấ ướ ề 
con ng i Vi t Nam. ườ ệ Đ t n cấ ướ  khoác lên mình nh ng v  đ p tuy t v iữ ẻ ẹ ệ ờ  
b ng nh ng l i th  nh  nhàng sâu l ng:ằ ữ ờ ơ ẹ ắ
                             Sông Đu ng trôi điố
                             M t dòng l p lánhộ ấ
                             N m nghiêng nghiêng trong kháng chi n tr ng kì.ằ ế ườ
       Đ t n cấ ướ  đ p v i nh ng bãi mía b  dâu, ngô khoai biêng bi c, v iẹ ớ ữ ờ ế ớ  
“dòng sông đ  n ng phù sa”, “nh ng cánh đ ng th m ngát, nh ng n oỏ ặ ữ ồ ơ ữ ẻ  
đ ng bát ngát”. Đó là nh ng mùa thu “h ng c m m i”, “hàng tre ph pườ ữ ươ ố ớ ấ  
ph i”, “trong bi c nói c i thi t tha”. Hay v i ớ ế ườ ế ớ T  H uố ữ , Vi t B cệ ắ  đ p cẹ ả 
b n mùa Xuân , H , Thu , Đông.ố ạ
                                  R ng xanh hoa chu i đ  t iừ ố ỏ ươ
                             Đèo cao n ng ánh dao gài th t l ngắ ắ ư
                                  Ngày xuân m  n  tr ng r ngơ ở ắ ừ
                             Nh  ng i đan nón chu t t ng s i giangớ ườ ố ừ ợ
                                  Ve kêu r ng phách đ  vàngừ ổ
                             Nh  cô em gái hái măng m t mìnhớ ộ
                                   R ng thu trăng r i hoà bìnhừ ọ
                             Nh  ai ti ng hát ân tình th y chungớ ế ủ
       Đ t n cấ ướ  đ p nuôi d ng nh ng con ng i anh hùng. Đoàn quân m nhẹ ưỡ ữ ườ ạ  
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m , hào hùng hành quân trên nh ng con đ ng ẽ ữ ườ Vi t B cệ ắ  “đêm đêm r mầ  
r p nh  là đ t rung”.ậ ư ấ
                                  Quân đi đi p đi p trùng trùngệ ệ
                             ánh sao đ u súng b n cùng mũ nanầ ạ
                                  Dân công đ  đu c t ng đoànỏ ố ừ
                             B c chân nát đá muôn tàn l a bay.ướ ử
       CáI khí th  xu t quân hùng tráng y cũng đ  làm cho “Tr i gi c b t đ uế ấ ấ ủ ạ ặ ắ ầ  
run trong s ng”, b n chúng:ươ ọ
                             Ăn không ngon
                             Ng  không yênủ
                             đ ng không v ngứ ữ
                             Chúng mày phát điên
                             Quay cu ng nh  xéo trong đ ng l a.ồ ư ố ử
       Ti n tuy n có các anh b  đ i , các anh du kích dũng c m gan d , h uề ế ộ ộ ả ạ ậ  
ph ng không th  thi u nh ng ng oi đ y tình nghĩa. Nh ng bà m  “già nuaươ ể ế ữ ừ ầ ữ ẹ  
còm cõi gánh hàng rong” mà nuôi d ng che gi u b  đ i, ho t đ ng cáchưỡ ấ ộ ộ ạ ộ  
m ng.Nh ng con ng i mà:ạ ữ ườ
                                  Th ng nhau chia c  s n lùiươ ủ ắ
                             Bát c m s  n a chăn sui đ p cùngơ ẻ ử ắ
       C  ba nhà th  đ u chung đ t m  Vi t Nam, nh ng cu c s ng v n đaả ơ ề ấ ẹ ệ ư ộ ố ố  
d ng và phong ạ phú, m i nhà th  nhìn nh n đ t n c theo cách riêng c aỗ ơ ậ ấ ướ ủ  
mình. V i ớ Bên kia sông Đu ngố , tâm tr ng c a nhà th  là tâm tr ng ti cạ ủ ơ ạ ế  
nu i , m t n i đau tinh th n đ c c  th  hoá nh  n i đau xác th t ti c nu i,ố ộ ỗ ầ ượ ụ ể ư ỗ ị ế ố  
“xót xa nh  r ng bàn tay”. N i căm gi n c  ngày càng dâng trào trong lòngư ụ ỗ ậ ứ  
nhà th , nh ng giá tr  văn hoá tinh th n dân t c c  b  hu  ho i, ơ ữ ị ầ ộ ứ ị ỷ ạ s  ph n conố ậ  
ng iườ  tr  nên mong manh và đ y b t h nh. N i đau y đ c tái hi n quaở ầ ấ ạ ỗ ấ ượ ệ  
n i nh , nh  v  m t x  s  m t th i là x  th n tiên ỗ ớ ớ ề ộ ứ ở ộ ờ ứ ầ c  tíchổ  nh ng th i y đãư ờ ấ  
qua r i. Quê h ng Kinh B c t i đ p v i dòng sông Đu ng l n mìnhồ ươ ắ ươ ẹ ớ ố ượ  
nghiêng nghiêng l p lánh, v i n  c i đ c đáo “nh  mùa thu to  n ng”, v iấ ớ ụ ườ ộ ư ả ắ ớ  
nh ng cô gái d u dàng, nh ng truy n th ng b t h  c a dân t c “Tranh Đôngữ ị ữ ề ố ấ ủ ủ ộ  
H  gà l n nét t i trong”. Nh ng t t c  ch  còn là dĩ vãng, hi n t i là m tồ ợ ươ ư ấ ả ỉ ệ ạ ộ  
v t th ng đau nhói trong lòng nhà th .ế ươ ơ
       Đ i v i ố ớ T  H uố ữ , Vi t B cệ ắ  là m t khúc hát ân tình, mang âm h ng ộ ưở trữ 
tình chính tr . V i l i giao duyên, nhà th  đã d ng l i s ng đ ng nh ng nămị ớ ố ơ ự ạ ố ộ ữ  
tháng gian kh  nh ng không kémổ ư   ph n hào hùng, m nh m  mà c m xúc chầ ạ ẽ ả ủ 
đ o là n i nh  khôn nguôi.ạ ỗ ớ
       Song song v i hai bài th  trên, ớ ơ Nguy n Đình Thiễ  cũng có c m h ngả ứ  v aừ  
căm gi n, v a t  hào th  hi n qua l i th  riêng c a mình. ậ ừ ự ể ệ ờ ơ ủ Đ t n cấ ướ  đ p vìẹ  
đó là đ t n c c a chúng ta.ấ ướ ủ
                             Tr i xanh đây là c a chúng taờ ủ
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                              Núi r ng đây là c a chúng ta…ừ ủ
       Cái đi p khúc “c a chúng ta” giúp nhà th  kh ng đ nh l i ch  quy n màệ ủ ơ ẳ ị ạ ủ ề  
t  ngàn năm ông cha ta đã giành l i đ c:ừ ạ ượ
                             Nam qu c s n hà nam đ  cố ơ ế ư
                             Tuy t nhiên đ nh ph n t i thiên thệ ị ậ ạ ư
                             Nh  hà ngh ch l  lai xâm ph mư ị ỗ ậ
                             Nh  đ ng hành khanh th  b i hữ ẳ ủ ạ ư
                                                                   (Bài th  th n – Lý Th ng Ki t)ơ ầ ườ ệ
       Con ng i trong bài th  là con ng i hiên ngang anh dũng, nh ng conườ ơ ườ ữ  
ng i ch a bao gi  khu t:ườ ư ờ ấ
                             Ôm đ t n c nh ng ng i áo v iấ ướ ữ ườ ả
                             Đã đ ng lên thành nh ng anh hùng.ứ ữ
       Cái dáng đ ng c a nh ng con ng i anh hùng là cái dáng đ ng s ngứ ủ ữ ườ ứ ừ  
s ng c a nh ng anh gi i phóng quân trên đ ng băng Tân S n Nh t (Dángữ ủ ữ ả ườ ơ ấ  
đ ng Vi t Nam – Lê Anh Xuân), c a ng i m  còng l ng đào h m cho bứ ệ ủ ườ ẹ ư ầ ộ 
đ i:ộ
                             M  v n đào h m d i t m đ i bácẹ ẫ ầ ướ ầ ạ
                             Bao đêm r i ti ng cu c v ng năm canhồ ế ố ọ
                                               (Đ t quê ta mênh mông – D ng H ng Li)ấ ươ ươ

Bình gi ng m t đo n trong bàiì ả ộ ạ Đ t n cấ ướ  c aủ  
Nguy n Đình Thiễ :

                           Sáng ch m l nh trong lòng Hà N iớ ạ ộ
                           Nh ng ph  dài xao xác h i may ữ ố ơ
                           Ng i ra đi đ u không ngo nh l iườ ầ ả ạ   
                           Sau l ng th m n ng lá r i đ yư ề ắ ơ ầ

                                                     Bài Làm
        
       N u ế Đây mùa thu t iớ  c a ủ Xuân Di uệ  gieo cho ng i đ c s  thán ph cườ ọ ự ụ  
v  s c nh y c m c a giác quan con ng i lúc giao th i, ề ứ ạ ả ủ ườ ờ Thu v nhị  c aủ  
Nguy n Khuy nễ ế  gieo cho ta c m giác t i mát trong tr o c a c nh tr i thuả ươ ẻ ủ ả ờ  
xanh ng t thì ắ Đ t n cấ ướ  v i mùa thu “xao xác h i may” và “th m n ng lá r Iớ ơ ề ắ ơ  
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đ y” đI vào lòng ng i đ c v i m t tình c m th t sâu l ng, cao đ p b ngầ ườ ọ ớ ộ ả ậ ắ ẹ ằ  
n i nh  c a ỗ ớ ủ Nguy n Đình Thiễ  v  Hà N i năm x a.ề ộ ư
       Bài th  ra đ i vào năm 1948 và đ c s a l i năm 1955. Đó là th i đi mơ ờ ượ ử ạ ờ ể  
c  n c ta v a chi n th ng vang d i  chi n d ch ả ướ ừ ế ắ ộ ở ế ị Vi t B cệ ắ  1947 và chi nế  
d ch biên gi i thu đông 1950. ị ớ Đ t n cấ ướ  trong n i nh  c a ỗ ớ ủ Nguy n Đình Thiễ  
đã hi n hình trong ta v i t t c  s  bình d  mà hùng dũng, thân thu c màệ ớ ấ ả ự ị ộ  
thiêng liêng quá đ i.ỗ
       Theo xu t s  c a bài th  thì đây h n là n i nh  c a tác gi  v  thu Hàấ ứ ủ ơ ẳ ỗ ớ ủ ả ề  
N i năm x a, tôi nh  th y hình nh c a m t ng i chi n sĩ  núi r ng ộ ư ư ấ ả ủ ộ ườ ế ở ừ Vi tệ  
B cắ  đang nh  v  Hà N i.ớ ề ộ
                           Sáng ch m l nh trong lòng Hà N iớ ạ ộ
                           Nh ng ph  dài xao xác h i may.ữ ố ơ
       M t t  “ch m” đ ng tr c t  “l nh” di n t  r t đúng cái camr giác c aộ ừ ớ ứ ướ ừ ạ ễ ả ấ ủ  
tác gi  khi Hà N i vào thu. Cái l nh m i đ n nên còn e p s  sàng, nh  ng tả ộ ạ ớ ế ấ ẽ ư ọ  
ngào báo hi u. Th  là mùa h  n ng n c v i nh ng c n n ng đ  l a đã đi xaệ ế ạ ồ ự ớ ữ ơ ắ ổ ử  
r i, mùa thu m i v a đ n sáng nay…ồ ớ ừ ế
       Thu đã đ n th t trong lòng Hà N i, trong không gian hoa c  c a Hàế ậ ộ ỏ ủ  
N i… hay chính trong lòng ng i?ộ ườ
       Cái t  “ch m l nh” th t “đ t” đã di n t  ni m c m xúc mãnh li t c aừ ớ ạ ậ ắ ễ ả ề ả ệ ủ  
Nguy n Đình Thiễ  th t tr n v n. Ph i chăng tác gi  cũng đ ng ý v i câu:ậ ọ ẹ ả ả ồ ớ  
“M t con én không d t n i mùa xuân nh ng khi xuân đ n là lúc có chim énộ ệ ổ ư ế  
bay li ng”.  đây cũng v y, có “ch m l nh” m i bi t thu sang. Tôi nh  nhàệ ở ậ ớ ạ ớ ế ớ  
th  Trung Qu c đ  t ng có câu:ơ ố ẫ ừ
                           Ngô đ ng nh t di p l cồ ấ ệ ạ
                           Thiên h  c ng tri thu.ạ ộ
       Có nghĩa là ngô đ ng r i m t lá, ai cũng bi t thu sang.Th  đ y! Ch  c nồ ơ ộ ế ế ấ ỉ ầ  
m t lá ngô đ ng r ng cũng đ  bi t mùa thu đã đ n r i!ộ ồ ụ ủ ế ế ồ
                           Nh ng ph  dài xao xác h i may…ữ ố ơ
       Gió th i dài trên ph  nh  kéo dài không gian ra, không gian dài, ph  càngổ ố ư ố  
dài h n, bu n h n và v ng l ng h n, ch  có gió rong ru i m i mi t trên phơ ồ ơ ắ ặ ơ ỉ ổ ả ế ố 
v ng. Mà nó cũng ch a th t là gió, đó ch  là h i may- h i th  c a mùa thuắ ư ậ ỉ ơ ơ ở ủ  
mà thôi.
       T  “xao xác” trong câu th  cũng làm lòng ta xao xác vì bu n.  đây, tácừ ơ ồ ở  
gi  mu n nh n m nh t  “xao xác” m i phug h p v i “h i may”. ả ố ấ ạ ừ ớ ợ ớ ơ
                           Ng i ra đi đ u không ngo nh l iườ ầ ả ạ
       Đ u không ngo nh l i mà bi t đ c sau l ng, bi t m t cách r t rõ thìầ ả ạ ế ượ ư ế ộ ấ  
qu  là r t l ! L  nh ng v n r t h p lý, nh t là h p tình.ả ấ ạ ạ ư ẫ ấ ợ ấ ợ
                           Đ u không ngo nh l i…ầ ả ạ
       Ng i đi có th t không luy n ti c gì v  n i cũ chăng?ườ ậ ế ế ề ơ
       Thâm Tâm trong bài T ng bi t hànhố ệ  đã t ng có câu:ừ
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                           Ng i đi?  nh  ng i đi th c?ườ ừ ỉ ườ ự
                           M  thà coi nh  chi c lá bayẹ ư ế
                           Ch  thà coi nh  là h t b iị ư ạ ụ
                           Em thà coi nh  h i r u sayư ơ ượ
       V i s  d t khoát đ n v y thì m y ai nghĩ r ng cu c ti n đ a y đãớ ự ứ ế ậ ấ ằ ộ ễ ư ấ  
“Đ y hoàng hôn trong m t trong”?. Có m y ai nghĩ r ng lòng ng i ra đIầ ắ ấ ằ ườ  
cũng đang “có ti ng ế sóng” dù không đ c ti n qua sông?  đây cũng th , tuyượ ễ ở ế  
“ra đi đ u không ngo nh l i” nh ng làm sao tránh kh i b n r n, không chútầ ả ạ ư ỏ ị ị  
xao xác bu n khi chia xa Hà N i n i có nhi u k  ni m g n bó, n i đ p đ nồ ộ ơ ề ỉ ệ ắ ơ ẹ ế  
th , thân yêu đ n th , Hà N i v i ba m i sáu ph  ph ng, v i hàng ngànế ế ế ộ ớ ươ ố ườ ớ  
năm l ch s , b t c  n i đâu b n cũng có th  nghe k  v  m t truy n thuy tị ử ấ ứ ơ ạ ể ể ề ộ ề ế  
hoang đ ng ho c m t danh nhân n i ti ng…Đáng yêu dáng nh  đ n v yườ ặ ộ ổ ế ớ ế ậ  
thì làm sao không bu n khi cách xa.ồ
                           Ng i ra đi đ u không ngo nh l iườ ầ ả ạ
                           Sau l ng th m n ng lá r i đ y.ư ề ắ ơ ầ
       Ng i ra đi qu  th c kì l , d ng nh  có giác quan th  sáu  sau l ngườ ả ự ạ ườ ư ứ ở ư  
đ  quan sát m i vi c x y ra. Giác quan y h n là giác quan “yêu th ng”ể ọ ệ ả ấ ẳ ươ  
đ c bi t mà ch  có ặ ệ ỉ Nguy n Đình Thiễ  m i có đ c.ớ ượ
       Ti t t u, nh p đi u câu th  r t l , b y ti ng đ u đ n nh  ti ng lá r i ế ấ ị ệ ơ ấ ạ ả ế ề ặ ư ế ơ ở 
th m n ng, nh  l ng đ ng trong lòng ng i đi c m giác mãnh li t đang tr iề ắ ư ắ ọ ườ ả ệ ỗ  
lên.
       Câu th  nh  nh p b c đ y d n c a ng i đi đ y qu  quy t mà l uơ ư ị ướ ầ ặ ủ ườ ầ ả ế ư  
luy n, l ng l  mà xao đ ng, đ u không ngo nh l i mà lòng ng i mãIế ặ ẽ ộ ầ ả ạ ườ  
h ng v …ướ ề
       H n là ng i ra đi đang c  nén xúc đ ng, s  ánh m t ph i b t g p c nhẳ ườ ố ộ ợ ắ ả ắ ặ ả  
cũ, lòng s  không th  xa r i ng i y đang c  t o cho mình s  bình th nẽ ể ờ ườ ấ ố ạ ự ả  
nh ng có ai bi t lúc y, ng i đang c  gi u che nh ng gi t n c m t đangư ế ấ ườ ố ấ ữ ọ ướ ắ  
r i m n m n b  môi? T t c  ch  mong có k  nào đó  l i quê nhà yên lòngơ ằ ặ ờ ấ ả ỉ ẻ ở ạ  
dù ng i đi đang tan nát lòng, đang t t ngh n trong h i th …ườ ắ ẹ ơ ở
       Lá r i hay th m n ng hiên nhà đang r i và c  tâm h n ng i đi n a:ơ ề ắ ơ ả ồ ườ ữ  
cũng đang r i vào m t kho ng không sâu th m mênh mông không n i bámơ ộ ả ẳ ơ  
víu.
       Có mùa thu nào m i ch m đ p nh  thu Hà N i chăng? Có n i bu n nàoớ ớ ẹ ư ộ ỗ ồ  
sâu l ng h n n i bu n chia tay này chăng? Ph i yêu Hà N i đ n cháy lòngắ ơ ỗ ồ ả ộ ế  
m i có đ c cái c m xúc mãnh li t mà sâu l ng tuy t v i đ n th !ớ ượ ả ệ ắ ệ ờ ế ế
       Đo n th  th t ng n ng i v i b n câu th  theo l i th  t  tuy t đ ngạ ơ ậ ắ ủ ớ ố ơ ố ơ ứ ệ ườ  
lu t, tác gi  không t  nhi u v  Hà N i nh ng l i b c l  thành công cái tìnhậ ả ả ề ề ộ ư ạ ộ ộ  
c m yêu th ng Hà N i mãnh li t c a ng i đi. B ng s  chân th t trongả ươ ộ ệ ủ ườ ằ ự ậ  
t n tâm h n, ậ ồ Nguy n Đình thiễ  đã t o đ c nh ng v n th  r t tuy t v i vạ ượ ữ ầ ơ ấ ệ ờ ề 
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mùa thu, v  khung c nh và h n h t đó là tâm lòng mà tác gi  ch  dànhề ả ơ ế ả ỉ  
riêng cho Hà N i.ộ

Bình gi ng đo n th  sau trong bài th  ả ạ ơ ơ Đ t n cấ ướ  
c a ủ Nguy n Đình Thiễ :
                                       

                                           Mùa thu nay khác r iồ
                                        Tôi đ ng vui nghe gi a núi đ iứ ữ ồ
                                        Gió th i r ng tre ph p ph iổ ừ ấ ớ
                                        Tr i thu thay áo m iờ ớ
                                        Trong bi c nói c i thi t thaế ườ ế
                                        Tr i xanh đây là c a chúng taờ ủ
                                        Núi r ng đây là c a chúng ta.ừ ủ
                                        Nh ng cánh đ ng th m mátữ ồ ơ
                                        Nh ng ng  đ ng bát ngátữ ả ườ
                                        Nh ng dòng sông đ  n ng phù saữ ỏ ặ
                                        N c chúng taướ
                                        N c nh ng ng i ch a bao gi  khu tướ ữ ườ ư ờ ấ
                                        Đêm đêm rì r m trong ti ng đ tầ ế ấ
                                        Nh ng bu i ngày x a v ng nói v …ữ ổ ư ọ ề

A-G i ý chungợ
       -N i dung c m xúc c a đo n th  h t s c phong ộ ả ủ ạ ơ ế ứ phú;có ni m hoài nhề ớ 
bâng khuâng,có n i ph n khích hân hoan,có ni m t  hào sung s ng và cóỗ ấ ề ự ướ  
nh ng suy t  tr m l ng.Ph i bi t chia tách đo n th  ra thành t ng đo n nhữ ư ầ ắ ả ế ạ ơ ừ ạ ỏ 
h n đ  khai thác nh ng ý tình c a nó.ơ ể ữ ủ
       -Nét m i c a c m xúc mà ớ ủ ả Nguy n Đình Thiễ  đã đem l i cho đ  tài mùaạ ề  
thu trong th  ca là ơ c m h ngả ứ  th i đ i hoà quy n v i ờ ạ ệ ớ c m h ngả ứ  l ch s .ị ử
       -Khai thác cái hay v  nh c đi u c a bài th .ề ạ ệ ủ ơ

B-G i ý c  thợ ụ ể
  A) M  bàiở
       -Đây là m t bài th  hay c a ộ ơ ủ Nguy n Đình Thiễ  và c a th  ca kháng chi nủ ơ ế  
ch ng th c dân Pháp.ố ự
       -Đo n th  m  đ u bài th  ạ ơ ở ầ ơ Đ t n cấ ướ  đánh giá là hay nh t bài th  vì bi uấ ơ ể  
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l  c m xúc tr c ti p v  m t mùa thu m i đan t i trên quê h ng.ộ ả ự ế ề ộ ớ ớ ươ
  B)Thân bài
       -Đo n th  nguyên là nh ng m ng c a hai bài th  khác nhau n i l i v iạ ơ ữ ả ủ ơ ố ạ ớ  
s  đi u ch nh và s a ch a chút ít.ự ề ỉ ử ữ
       -M  đ u ,nhà th  g i l i hình nh c a m t “mùa thu đã xa” v i khôngở ầ ơ ợ ạ ả ủ ộ ớ  
khí “xao xác” và hình nh “ng i ra đi” l ng l .N i xao xác bâng khuâng làả ườ ặ ẽ ỗ  
âm đi u chính c a câu đ u này.ệ ủ ầ
       -Ti p theo,tác gi  b c l  ni m vui giao hoà gi a lòng ng i và v t khiế ả ộ ộ ề ữ ườ ậ  
ch ng ki n “ mùa thu nay” đ y âm đi u háo h c – mùa thu c a đ t tr i gi iứ ế ầ ệ ứ ủ ấ ờ ả  
phóng.Hai ch  “vui nghe” không ch  di n t  m t tr ng thái tình c m nh tữ ỉ ễ ả ộ ạ ả ấ  
th iờ   mà còn nói rõ cách nghe hay là m t cách nh n th c m i c a nhà th  vộ ậ ứ ớ ủ ơ ề 
cu c đ i.ộ ờ
       -T  ni m vui nói trên,đo n th  chuy n ý r t t  nhiên nh n m nh ý th cừ ề ạ ơ ể ấ ự ấ ạ ứ  
s  h u c a cái ta c ng đ ng v i non n c mình,m t khác,b c l  c m xúc tở ữ ủ ộ ồ ớ ướ ặ ộ ộ ả ự 
hào và sung s ng c a nhà th  tr c v  đ p đ m say c a T  Qu c.ướ ủ ơ ướ ẻ ẹ ắ ủ ổ ố
       -Ph n cu i c a đo n th  d n ng i đ c vào m ch suy t  v  truy nầ ố ủ ạ ơ ẫ ườ ọ ạ ư ề ề  
th ng anh hùng c a đ t n c.  đây xu t hi n m t đ nh nghĩa r t th  vàố ủ ấ ướ ở ấ ệ ộ ị ấ ơ  
cũng r t ấ Nguy n Đình Thiễ  v  T  qu c Vi t Nam.ề ổ ố ệ
  C) K t bàiế
       Trong bài th ,ơ c m h ngả ứ  th i đ i đã hoà quy n v i ờ ạ ệ ớ c m h ngả ứ  l ch sị ử 
trong m t ni m xúc đ ng th  đ p đ .ộ ề ộ ơ ẹ ẽ

C-Bài làm
       Có l  nh ng câu th  hay nh t là nh ng câu th  nói v  tình yêu quêẽ ữ ơ ấ ữ ơ ề  
h ng đ t n c.Tình yêu y đ c sinh ra trong m i chúng ta khi còn n mươ ấ ướ ấ ượ ỗ ằ  
trong nôi nghe nh ng l i n ng nàn c a m .L n lên hình nh quê h ngữ ờ ồ ủ ẹ ớ ả ươ  
đ c thu vào t m m t, và tình yêu tr i d y trong lòng. ượ ầ ắ ỗ ậ Đ t n cấ ướ  đã đi vào 
nh ng trang th  nh  tình yêu đi vào lòng ta v y.M t vài câu,m t vài giaiữ ơ ư ậ ộ ộ  
đi u hình thành nên đ t n c.ệ ấ ướ Đ t n cấ ướ  c a ủ Nguy n Đình Thiễ  là m t bài thộ ơ 
nh  th .Ph i chăng ý th  đã d n l i  đây:ư ế ả ơ ồ ạ ở
                                        Mùa thu nay khác r iồ
                                        Tôi đ ng vui nghe gi a núi đ iứ ữ ồ
                                        Gió th i r ng tre ph p ph iổ ừ ấ ớ
                                        Tr i thu thay áo m iờ ớ
                                        Trong bi c nói c i thi t thaế ườ ế
                                        Tr i xanh đây là c a chúng taờ ủ
                                        Núi r ng đây là c a chúng taừ ủ
                                        Nh ng cánh đ ng th m ngátữ ồ ơ
                                        Nh ng n o đ ng bát ngátữ ẻ ườ
                                        Nh ng dòng sông đ  n ng phù saữ ỏ ặ
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                                        N c chúng taướ
                                        N c nh ng ng i ch a bao gi  khu tướ ữ ườ ư ờ ấ
                                        Đêm đêm rì r m trong ti ng đ tầ ế ấ
                                        Nh ng bu i ngày x a v ng nói v …ữ ổ ư ọ ề
       B t đ u b ng hình nh đ t n c là n i nh  v  nh ng tháng ngày đãắ ầ ằ ả ấ ướ ỗ ớ ề ữ  
xa.N i nh  y có gì bu n bã nh ng không bi l y,mà nó ch  th  hi n quy tỗ ớ ấ ồ ư ụ ỉ ể ệ ế  
tâm c a ng i ra đi.Nh  v  quá kh  đ  mà nhìn l i th c t i:ủ ườ ớ ề ứ ể ạ ự ạ
                                        Mùa thu nay khác r iồ
                                       Tôi đ ng vui nghe gi a núi đ iứ ữ ồ
                                        Gió th i r ng tre ph p ph iổ ừ ấ ớ
                                        Tr i thu thay áo m iờ ớ
                                        Trong bi c nói c i thi t tha.ế ườ ế
       Âm h ng đo n th  nh  m t ti ng reo vui khác h n đo n đ u c a bàiưở ạ ơ ư ộ ế ẳ ạ ầ ủ  
th  không có nh ng con ph  dài xao xác h i may,nh ng lá r i đ y nh ngơ ữ ố ơ ữ ơ ầ ữ  
ng i ra đi đ u không ngo nh l i.Mà ch  có ni m vui ph p ph i trong lòngườ ầ ả ạ ỉ ề ấ ớ  
tác gi :Tr  v  hoàn c nh sáng tác bài th  ta th y đây là giai đo n đ t n cả ở ề ả ơ ấ ạ ấ ướ  
ta ph I th c hi n cu c chi n tranh ch ng quân xâm l c.V i nh ng thángả ự ệ ộ ế ố ượ ớ ữ  
ngày gian kh  nh ng đ y hào hùng y ta giành th ng l i trong tay.M  đ uổ ư ầ ấ ắ ợ ở ầ  
bài th  là nh ng ngày đ t n c b t đ u cu c kháng chi n.Ng i thanh niênơ ữ ấ ướ ắ ầ ộ ế ườ  
ti u t  s n ph i t  giã mái tr ng và th i trung h c t i đ p đ  d n thânể ư ả ả ừ ườ ờ ọ ươ ẹ ể ấ  
vào con đ ng cách m ng ph c v  cho lý t ng.Và hôm nay trong chi nườ ạ ụ ụ ưở ế  
khu gi i phóng  ả ở Vi t B cệ ắ  ni m vui đã ùa đ n lòng ng i thanh niênề ế ườ   h cọ  
sinh năm nào.Nh  l i nh ng ngày tháng x a đ  l  rõ ni m vui hôm nay.V iớ ạ ữ ư ể ộ ề ớ  
ni m tin c a mình ng i thanh niên y đã kh ng đ nh “Mùa thu nay khác r iề ủ ườ ấ ẳ ị ồ  
“.Và t  đáy lòng mình th t ra nh ng ni m say s a b t t n. Mùa thu năm nayừ ố ữ ề ư ấ ậ  
đã khác mùa thu x a vì đ t n c đã chuy n mình đ i khác. Khi s  ki n l chư ấ ướ ể ổ ự ệ ị  
s  cách m ng mùa thu 1945 thành công thì m i ng i dân ai ai cũng ý th cử ạ ỗ ườ ứ  
đ c r ng th ng đã giành l i cho đ t n c c a mình dù s p vào m t cu cượ ằ ắ ạ ấ ướ ủ ắ ộ ộ  
chi n đ u m i.Gi a núi đ i bình yên c a chi n khu gi i phóng tác gi  nhế ấ ớ ữ ồ ủ ế ả ả ư 
nghe rõ s  chuy n bi n c a đ t n c.Núi r ng cũng vui theo t ng c nự ể ế ủ ấ ướ ừ ừ ơ  
gió,b u tr i m đ m năm nào c a mùa thu x a nay đã thay áo,m t mùa xanhầ ờ ả ạ ủ ư ộ  
bi c ph  lên n n tr i l nh l o c a gió heo may.B u tr i trong l i trongế ủ ề ờ ạ ẽ ủ ỗ ờ ạ  
ti ng “ nói c i thi t tha”.Bom đ n không còn n a,làn khói m t mù âm u vàế ườ ế ạ ữ ị  
nh ng chu i ngày xa v ng c a núi r ng đã tan bi n trong ni m vui hân hoanữ ỗ ắ ủ ừ ế ề  
t t đ nh y ta b ng nh  l i mình và kh ng đ nh mình.ộ ỉ ấ ỗ ớ ạ ẳ ị
                                        Tr i xanh đây là c a chúng taờ ủ
                                         Núi r ng đây là c a chúng taừ ủ
       Hai câu th  kh ng đ nh này nh  m t l i tuyên ngôn.Nó làm ta nh  l iơ ẳ ị ư ộ ờ ớ ạ  
âm đi u sang s ng,hào hùng trong l i tuyên ngôn c a Lý Th ng Ki tệ ả ờ ủ ườ ệ
                                        Sông núi n c Nam vua Nam ướ ở
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                                        Rành rành đ nh ph n  sách tr i.ị ậ ở ờ
       “N c c a ta”, đó là đi u tác gi  mu n kh ng đinh.Tr i xanh này,núiướ ủ ề ả ố ẳ ờ  
r ng này là c a nh ng ng i su t đ i g n bó v i nó.S  xâm l c c aừ ủ ữ ườ ố ờ ắ ớ ự ượ ủ  
nh ng k  điên cu ng ch  là vô ích.Câu th  kh ng đ nh nh n nhàng nh ng cóữ ẻ ồ ỉ ơ ẳ ị ẹ ư  
s c n ng c nh báo l n đ i v i k  thù.Hình nh đ t n c d ng lên th t đ nứ ặ ả ớ ố ớ ẻ ả ấ ướ ự ậ ơ  
s  nh ng r t đ p,nó hi n hoà nh ng nh ng lu  tre,g i m  nh  nh ng t mơ ư ấ ẹ ề ư ữ ỹ ợ ở ư ữ ấ  
lòng.Đ t n cấ ướ  còn gì n a!ữ
                                        Nh ng cánh đ ng th m ngátữ ồ ơ
                                        Nh ng n o đ ng bát ngátữ ẻ ườ
                                        Nh ng dòng sông đ  n ng phù sa.ữ ỏ ặ
       Ôi đ t n c!Càng nghĩ càng thêm yêu m n quê h ng.ấ ướ ế ươ Đ t n cấ ướ  c aủ  
nh ng anh hùng áo v i làm nên nh ng chi n công phi th ng là thữ ả ữ ế ườ ế 
đó.Nh ng cánh đ ng bao la, nh ng h t lúa chín vàng óng ,nh ng ngữ ồ ữ ạ ả ữ ả 
đ ng kh p n o c a quê h ng,nh ng dòng sông nghìn đ i l ng l  chườ ắ ẻ ủ ươ ữ ờ ặ ẽ ở 
n ng phù sa b i đ p đ ng ru ng….Nh ng hình nh y th m đ m nh ngặ ồ ắ ồ ộ ữ ả ấ ấ ậ ữ  
gi t máu c a ng i ngã xu ng đ  b o v  m nh đ t này.Hình nh c a đ tọ ủ ừờ ố ể ả ệ ả ấ ả ủ ấ  
n c ta là dáng hình s ng s ng c a ng i gi i phóng quân trên đ ng bayướ ừ ữ ủ ườ ả ườ  
Tân S n Nh t,là bóng dáng g y gò c a ng i m  chèo đò trên đ ng sangơ ấ ầ ủ ừơ ẹ ườ  
sông,và cũng là nh ng hình nh c a tu i th  êm đ m,ngày th  c a đ a trữ ả ủ ổ ơ ề ơ ủ ứ ẻ 
h i “Quê h ng là gì h  m ?”. Hàng nghìn năm qua đ t n c đã t nỏ ươ ở ẹ ấ ướ ồ  
t i,nh ng ng i đã ngã xu ng có nh ng ng i khác ti p b c đ ng lên.Cạ ữ ườ ố ữ ườ ế ướ ứ ứ 
th ,đ t n c có mãi trong lòng m i ng i.ế ấ ướ ỗ ườ
       L i reo vui c a tác gi  gi  đây hoà nh p trong ờ ủ ả ờ ậ c m h ngả ứ  chung c a m iủ ọ  
ng i.Cái âm h ng vui t ng gi  có v  tr m l ng h n và trang tr ng khiườ ưở ươ ờ ẻ ầ ắ ơ ọ  
c m xúc ch  quan c a tác gi  chuy n sang l i tuyên ngôn c a dân t c.ả ủ ủ ả ể ờ ủ ộ
                                        N c chúng taướ
                                        N c nh ng ng i ch a bao gi  khu tướ ữ ườ ư ờ ấ
                                        Đêm đêm rì r m trong ti ng đ tầ ế ấ
                                        Nh ng bu i ngày x a v ng nói v .ữ ổ ư ọ ề
       Nh ng ng i đã dâng cu c đ i cho đ t n c ngàn năm v n s ng mãiữ ườ ộ ờ ấ ướ ẫ ố  
v i quê h ng. Hàng nghìn năm qua đã n c đã ch u bao gót gi y c a quânớ ươ ướ ị ầ ủ  
xâm l c xéo nát.Nh ng v t th ng v n còn mãi ,nh ng dân t c ta khôngượ ữ ế ươ ẫ ư ộ  
bao gi  khu t ph c , n u có ng i g c xu ng thì ng i khác s  lên thay.ờ ấ ụ ế ừơ ụ ố ườ ẽ  
Đ t n cấ ướ  này là c a chúng ta và là c a nh ng ng i đã ngã,h  không baoủ ủ ữ ườ ọ  
gi  m t đi trong lòng đ t n c.Câu th  “Đêm đêm rì r m trong ti ng đ t”ờ ấ ấ ướ ơ ầ ế ấ  
làm ng i ta nh  l i hình nh ng i m  già đào h m nu i d u b  đ i c aườ ớ ạ ả ườ ẹ ầ ố ấ ộ ộ ủ  
D ng H ng Liươ ươ
                                        M  v n đào h m d i t m đ i bácẹ ẫ ầ ướ ầ ạ
                                        Bao đêm r i ti ng cu c v ng năm canhồ ế ố ọ
        Hình nh c a ng i m  này s  b t di t cùng hình nh c a đ t n c.ả ủ ườ ẹ ẽ ấ ệ ả ủ ấ ướ  
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Ti ng cu c c a m  v ng vào đêm tr ng nh  l i c a “ Nh ng bu i ngàyế ố ủ ẹ ọ ườ ư ờ ủ ữ ổ  
x a v ng nói v ”. Đo n th  cô đ ng v i nh ng ti ng rì r m, vang v ng c aư ọ ề ạ ơ ọ ớ ữ ế ầ ọ ủ  
ng i đã khu t. ườ ấ Đ t n cấ ướ  là nh ng hình nh đ p, nh ng ý chí hào hùngữ ả ẹ ữ  
s ng khoáI, nh ng cũng ch a đ ng nh ng kh c nghi t, nh ng đau đ n qu nả ư ứ ự ữ ắ ệ ữ ớ ằ  
qu i do quân xâm l c gây ra. Đã nhi u nhà th  l y đ  tài đ t n c g iạ ượ ề ơ ấ ề ấ ướ ợ  
c m h ngả ứ  cho mình. Trong tr ng ca: M t đ ng khát v ng ườ ặ ườ ọ Nguy n Khoaễ  
Đi mề  cũng cho ta hình nh c a đ t n c. “ ả ủ ấ ướ Đ t n cấ ướ  có t  ngày x a ngàyừ ử  
x a m  v n hay k …”. T  nh ng hòn núi v ng phu, nh ng hòn tr ng mái.ư ẹ ẫ ể ừ ữ ọ ữ ố  
Và đ t n c là ti ng đàn b u, là nh ng cu c ti n đ a…ấ ướ ế ầ ữ ộ ễ ư
       Đo n th  trên là khúc hoan ca c a tác gi  khi đ t n c đã có m t vùngạ ơ ủ ả ấ ướ ộ  
gi i phóng “ d u ch a toàn v n đã bay c  h ng”  chi n khu ả ẫ ư ẹ ờ ồ ở ế Vi t B cệ ắ . Cái 
đangs quí c a bài th  là s  chân thành c a tác gi  tr c đ t n c đ c l p tủ ơ ự ủ ả ướ ấ ướ ộ ậ ự 
do. Có đ c đ c l p dân t c ta đã ph i đ  bi t bao x ng máu. ượ ộ ậ ộ ả ổ ế ươ Ch  Lanế  
Viên đã t ng nói: “ Ph i trăm năm m i có ngày đ c l p”. Và làm sao đ mừ ả ớ ộ ậ ế  
đ c h t đ u ng i b i l a đ n chi n tranh nh ng roi v t ng c tù mà dânượ ế ầ ườ ở ử ạ ế ữ ọ ụ  
t c ta đã ph i tr i qua? Xi ng xích súng đ n c a quân thù không khu t ph cộ ả ả ề ạ ủ ấ ụ  
đ c ta, mà ng c l i nh ng xóm làng v n ru ng c a ta s  “ m c lênượ ượ ạ ữ ườ ộ ủ ẽ ọ  
nh ng lu  thép”, s  hoá thành nh ng b  d u sôi đ  gi t quân thù.ữ ỹ ẽ ữ ể ầ ể ế
       Nh ng câu th  nh  có giai đi u c a âm nh c. Ngh  thu t đo n thữ ơ ư ệ ủ ạ ệ ậ ạ ơ 
phong phú, nh ng hình nh v  đ t n c gi n d  nh ng có s c kh ng đ nhữ ả ề ấ ướ ả ị ư ứ ẳ ị  
m nh. L ch s  lúc b y gi  khá ph c t p, m c dù ta đã dành đ c m t sạ ị ử ấ ờ ứ ạ ặ ượ ộ ố 
th ng l i ban đ u nh ng k  thù v n hung hãn “ quy t tâm c p n c ta m tắ ợ ầ ư ẻ ẫ ế ướ ướ ộ  
l n n a”.ầ ữ
       Và m t ph n l n đ t n c còn l i đang d i s  ki m soát c a k  thù.ộ ầ ớ ấ ướ ạ ướ ự ể ủ ẻ  
M c dù vui trong th ng l i nh ng tác gi  cũng không quên đ c m i nguyặ ắ ợ ư ả ượ ố  
hi m đe d a đ t n c.Tác gi  nh  thay l i đ t n c tuyên ngôn và kh ngể ọ ấ ướ ả ư ờ ấ ướ ẳ  
đ nh quy n làm ch  cho dân t c mình. Nh ng l i nói t  hào này là l i c nhị ề ủ ộ ữ ờ ự ờ ả  
cáo đ i v i k  thù. ố ớ ẻ Đ t n cấ ướ  Vi t Nam ta qua nh ng năm l ch s  đã ghi l iệ ữ ị ử ạ  
nh ng trang s  hào hùng chói l i. T ng đài đ t n c là nh ng bài th ,ữ ử ọ ượ ấ ướ ữ ơ  
nh ng c m xúc và suy nghĩ chân thành c a nh ng tác gi  có ph m ch t côngữ ả ủ ữ ả ẩ ấ  
dân. Có nh ng tháng năm không th  nào quên, nh ng năm tháng hào hùng vàữ ể ữ  
n c m t. ướ ắ Đ t n cấ ướ  ta đã tr i qua nh ng ngày tháng y. Nguy  Đình Thi đãả ữ ấ ễ  
xây d ng khá hoàn ch nh hình nh đ t n c trong lòng quá kh  và trong hi nự ỉ ả ấ ướ ứ ệ  
t i. Nói đúng h n đi m nhìn c a tác gi  là m t th i đi m đ y cam go c aạ ơ ể ủ ả ộ ờ ể ầ ủ  
dân t c nh ng tâm h n c a nàh th , c a nh ng ng i kháng chi n, c a đ tộ ư ồ ủ ơ ủ ữ ườ ế ủ ấ  
n c v n là “ Mát trong nh  sáng năm x a”. Đ c ướ ẫ ư ư ọ Đ t n cấ ướ  lòng chúng ta 
th y xao xuy n, chúng ta th y ni m vui vô b  b n c a m t ng i t  doấ ế ấ ề ờ ế ủ ộ ườ ự  
đang say s a v i đ t n c t  do và đang chiêm nghi mư ớ ấ ướ ự ệ   quá kh  c a ông chaứ ủ  
v i ni m t  hào vô b  b n…ớ ề ự ờ ế
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Bình gi ng đo n th  sau trong bài ả ạ ơ Vi t B cệ ắ  c a ủ Tố 
H uữ :

                                   Ta v , mình có nh  taề ớ
                              Ta v , ta nh  nh ng hoa cùng ng iề ớ ữ ườ
                                   R ng xanh hoa chu i đ  t iừ ố ỏ ươ
                               Đèo cao n ng ánh dao gài th t l ng.ắ ắ ư
                                   Ngày xuân m  n  tr ng r ngơ ở ắ ừ
                               Nh  ng i đan nón chu t t ng s i giangớ ườ ố ừ ợ
                                   Ve kêu r ng phách đ  vàngừ ổ
                               Nh  cô em gái hái măng m t mìnhớ ộ
                                   R ng thu trăng r i hoà bìnhừ ọ
                               Nh  ai ti ng hát ân tình th y chung.ớ ế ủ

                                                    Bài làm
       “Ôi! N i nh ,có bao gi  th !”.N i nh  đi qua th i gian,v t qua khôngỗ ớ ờ ế ỗ ớ ờ ượ  
gian.N i nh  th m sâu lòng ng i…Và n i nh  y c  ray r t,da di t trongỗ ớ ấ ườ ỗ ớ ấ ứ ứ ế  
tâm h n ng i chi n sĩ cách m ng mi n xuôi khi xa r i ồ ườ ế ạ ề ồ Vi t B cệ ắ  thân yêu-
n i đã t ng nuôi n ng mình trong nh ng ngày kháng chi n gian lao….ơ ừ ấ ữ ế
       
                                  Ta v , mình có nh  taề ớ
                              Ta v , ta nh  nh ng hoa cùng ng iề ớ ữ ườ
                                   R ng xanh hoa chu i đ  t iừ ố ỏ ươ
                               Đèo cao n ng ánh dao gài th t l ng.ắ ắ ư
                                   Ngày xuân m  n  tr ng r ngơ ở ắ ừ
                               Nh  ng i đan nón chu t t ng s i giangớ ườ ố ừ ợ
                                   Ve kêu r ng phách đ  vàngừ ổ
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                               Nh  cô em gái hái măng m t mìnhớ ộ
                                   R ng thu trăng r i hoà bìnhừ ọ
                               Nh  ai ti ng hát ân tình th y chung.ớ ế ủ
       Trong cùng m t đo n th  ng n nh ng t  “ nh ” đã đ c l p l i nămộ ạ ơ ắ ư ừ ớ ượ ặ ạ  
l n.N i nh  xuyên su t t  câu đ u đ n câu cu i đo n.Hai dòng đ u là l iầ ỗ ớ ố ừ ầ ế ố ạ ầ ờ  
kh i g i, “nh c khéo”:mình có nh  ta không?Riêng ta,ta v n nh !Cách x ngơ ợ ắ ớ ẫ ớ ư  
hô g i v  thân m t,tình c m đ m đà tha thi t.Ta v i mình tuy hai màợ ẻ ậ ả ậ ế ớ  
m t,tuy m t mà hai.ộ ộ
       Ng i ra đi nh  nh ng gì?ườ ớ ữ Vi t B cệ ắ  có gì đ  mà nh ,đ  mà th ng?Câuể ớ ể ươ  
th  đã trình bày r t rõ?ơ ấ
                             Ta v ,ta nh  nh ng hoa cùng ng iề ớ ữ ườ
       Núi r ng,phong c nh ừ ả Vi t B cệ ắ  đ c ví nh  “ hoa”.Nó t i th m,r c rượ ư ươ ắ ự ỡ 
và “th m mát”.Trong b c tranh thiên nhiên y,hình nh con ng i hi nơ ứ ấ ả ườ ệ  
lên,gi n d ,chân ch t,m c m c mà cao đ p vô cùng!Con ng i và thiên nhiênả ị ấ ộ ạ ẹ ườ  
l ng vào nhau,g n k t v i nhau t o nên cái phong thái riêng c a ồ ắ ế ớ ạ ủ Vi t B cệ ắ .
       B n mùa đ t n c đi qua trong nh ng câu th  ng n g n b ng các hìnhố ấ ướ ữ ơ ắ ọ ằ  

nh,chi ti t ch c l c,đ c tr ng.M i mùa mang m t h ng v  đ c đáo riêng.ả ế ắ ọ ặ ư ỗ ộ ươ ị ộ
       Mùa đông,r ng bi c xanh, đi m lên nh ng bông hoa chu i “đ  t i” vàừ ế ể ữ ố ỏ ươ  
ánh n ng vàng r c r .Xuân đ n, c  khu r ng b ng sáng b i màu tr ng c aắ ự ỡ ế ả ừ ừ ở ắ ủ  
hoa m .Hè sang, có ve kêu và có “ r ng phách đ  vàng”.Và khi thu v ,thiênơ ừ ổ ề  
nhiên đ c th p sáng b i màu vàng dìu dìu c a ánh trăng.Đo n th  trànượ ắ ở ủ ạ ơ  
ng p nh ng màu s c chói l i,r c r : xanh, đ , vàng, tr ng…Nh ng màu s cậ ữ ắ ọ ự ỡ ỏ ắ ữ ắ  

y đ p m nh vào giác quan c a ng i đ c.Ti p xúc v i nh ng câu th  c aấ ậ ạ ủ ườ ọ ế ớ ữ ơ ủ  
T  H uố ữ ,ta nh  đ c chiêm ng ng m t b c tranh sinh đ ng.Trongư ượ ưỡ ộ ứ ộ  
đó,nh ng gam màu đ c s  d ng m t cách hài hoà t  nhiên càng tôn thêmữ ượ ử ụ ộ ự  
v  đ p c a núi r ng ẻ ẹ ủ ừ Vi t B cệ ắ .
       Th i gian v n hành nh p nhàng trong nh ng dòng th .Nó b c nh ngờ ậ ị ữ ơ ướ ữ  
b c r n r i,v ng ch c khi n ta ch ng th  th y ướ ắ ỏ ữ ắ ế ẳ ể ấ phút giao mùa.Thiên nhiên 
Vi t B cệ ắ  còn đ c mô t  theo chi u d c th i gian.Bu i sáng hoa “m  nượ ả ề ọ ờ ổ ơ ở 
tr ng r ng”,tr a n ng vàng r c r  và khi đêm v ,trăng d i bàng b c kh pắ ừ ư ắ ự ỡ ề ọ ạ ắ  
n i…Núi r ng ơ ừ Vi t B cệ ắ  nh  m t sinh th  đang bi n đ i trong t ng kho như ộ ể ế ổ ừ ả  
kh c….ắ
       Và cái phong c nh tuy t v i,đáng yêu y càng tr  nên hài hoà,n ngả ệ ờ ấ ở ắ  

m,sinh đ ng h n lên khi xu t hi n hình nh c a con ng i.con ng i đangấ ộ ẳ ấ ệ ả ủ ườ ườ  
l ng vào thiên nhiên,nh  m t đoá hoa đ p nh t,có h ng th m ngào ng tồ ư ộ ẹ ấ ươ ơ ạ  
nh t.M i câu th  t  c nh đi c p v i m t câu th  t  ng i.C nh và ng iấ ỗ ơ ả ả ặ ớ ộ ơ ả ườ ả ườ  
đan xen vào nhau m t cách hài hoà.Đây là nh ng con ng i lao đông,g nộ ữ ườ ắ  
bó,hăng say v i công vi c.K  “dao gài th t l ng”,ng i “ đan nón”, “cô emớ ệ ẻ ắ ư ườ  
gái hái măng m t mình” và ti ng hát ân tình c a ai đó vang lên gi a đêm r ngộ ế ủ ữ ừ  
núi xôn xao…Hình nh con ng i là nét đ p c a thiên nhiên thêm r cả ườ ẹ ủ ự  
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r .Chính h  đã th p sáng thiên nhiên,làm cho thiên nhiên thêm r cỡ ọ ắ ự  
r .Chính h  đã g i nên n i nh  da di t cho ng i ra đi.Đ c đo n th ,ta cóỡ ọ ợ ỗ ớ ế ườ ọ ạ ơ  
c m nh n nh ng v  đ p bình d  mà trong sáng c a tâm h n ng i ả ậ ữ ẻ ẹ ị ủ ồ ườ Vi tệ  
B cắ .  đó h  đ i x  v i nhau b ng tình nghĩa m n mà,chân th t,b ng sở ọ ố ử ớ ằ ặ ậ ằ ự 
thu  chung “tr c sau nh  m t”.H  đã nuôi chi n sĩ,nuôi cách m ng,nuôiỷ ướ ư ộ ọ ế ạ  
cu c kháng chi n c a dân t c….Nh ng con ng i ộ ế ủ ộ ữ ườ Vi t B cệ ắ  tuy bình dị 
nh ng th t anh hùng.ư ậ
       Kh i g i hình nh thiên nhiên và con ng i n i đây,ơ ợ ả ườ ơ T  H uố ữ  đã th  hi nể ệ  
m t tình c m tha thi t,ân tình sâu n ng và n i nh  th ng sâu s c.Ta v iộ ả ế ặ ỗ ớ ươ ắ ớ  
mình,mình v i ta đã t ng:ớ ừ
                                  Th ng nhau chia c  s n lùiươ ủ ắ
                              Bát c m s  n a,chăn sui đ p cùng.ơ ẻ ử ắ
       Đã t ng san s  nh ng ng t bùi,gian nan v t v  nh  th !Ta,mình làm saoừ ẻ ữ ọ ấ ả ư ế  
có th  quên nhau đ c.Tình c m m n th ng y đã ăn sâu vào tâm h n kể ượ ả ế ươ ấ ồ ẻ 

,ng i đi.Vì th ,khi ra đi,nh  là n i ni m kh c đ m sâu trong tâmở ườ ế ớ ỗ ề ắ ậ  
kh m,tình c m c a tác gi .ả ả ủ ả
       Gi ng th  l c bát nh  nhàng mà sâu l ng.C  kh  th  ôm ch a ni m l cọ ơ ụ ẹ ắ ả ổ ơ ứ ề ạ  
quan,vui s ng và tin t ng vào cu c s ng.Nó mang âm đi u ố ưở ộ ố ệ tr  tìnhữ ,th  hi nể ệ  
tình yêu thiên nhiên, con ng i tha thi t và t m lòng yêu n c thi t tha c aườ ế ấ ướ ế ủ  
T  H uố ữ .Cu i đo n th  vang lên ti ng hát ng t ngàoố ạ ơ ế ọ   kh i g i bao kơ ợ ỉ 
ni m.K  ni m y theo mãi d u chân ng i đi và qu n quýt bên lòng k  ệ ỉ ệ ấ ấ ườ ấ ẻ ở 
l i….ạ
       Nh ng câu th  c a ữ ơ ủ T  H uố ữ  có tính khái quát cao so v i toàn bài.L i thớ ờ ơ 
gi n d  mà trong sáng th  hi n ni m rung đ ng th t s  tr c v  đ p c a núiả ị ể ệ ề ộ ậ ự ướ ẻ ẹ ủ  
r ng và con ng i ừ ườ Vi t B cệ ắ .N i nh  trong th  c a ỗ ớ ơ ủ T  H uố ữ  đã đi vào tâm 
h n ng i đ c,nh  khúc dân ca ng t ngào đ  l i trong lòng ta nh ng tìnhồ ườ ọ ư ọ ể ạ ữ  
c m sâu l ng,d u dàng…..ả ắ ị

Tình c m đ t n c quê h ng th  hi n trong bàiả ấ ướ ươ ể ệ  
th  ơ Vi t B cệ ắ  c a ủ T  H uố ữ .

Yêu c u(Làm sáng t  ý ki n: “Bài th  ầ ỏ ế ơ Vi t B cệ ắ  c a ủ T  H uố ữ  là khúc tình ca 
và cũng là khúc hùng ca v  cu c kháng chi n và con ng i kháng chi n”)ề ộ ế ườ ế
Vi t B cệ ắ  v i v  đ p c a c nh và ng i (ớ ẻ ẹ ủ ả ườ tr  tìnhữ )
Vi t B cệ ắ  hào hùng trong chi n đ u.ế ấ
Vi t B cệ ắ  trong c m h ngả ứ  lãng c a ngày mai (lãng m n).ủ ạ
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A-M  bàiở
        Bài th  ơ Vi t B cệ ắ  là đ nh cao c a th  ỉ ủ ơ T  H uố ữ  và cũng là m t thành t uộ ự  
quan tr ng c a th  ca kháng chi n ch ng Pháp.Bài th  đ c ọ ủ ơ ế ố ơ ượ T  H uố ữ  sáng 
tác vào tháng 20 năm 1954 nhân m t s  ki n l ch s .Trung ng Đ ng vàộ ự ệ ị ử ươ ả  
chính ph  r i chi n khu v  th  đô Hà N i.T  đi m xu t phát y bài th  thủ ờ ế ề ủ ộ ừ ể ấ ấ ơ ể 
hi n tình g nệ ắ   bó th m thi t gi a ng i ra đi và ng i  l i,gi a mi n xuôiắ ế ữ ườ ườ ở ạ ữ ề  
và mi n ng c,gi a ng i cán b  v i ề ượ ữ ườ ộ ớ Vi t B cệ ắ  quê h ng c a cáchươ ủ  
m ng,v i đ t n c và nhân dân,v i Đ ng và Bác H ,v i cu c kháng chi nạ ớ ấ ướ ớ ả ồ ớ ộ ế  
đã thành  k  ni m sâu n ng trong tâm h n.ỉ ệ ặ ồ

       Nh  th  nghĩa là trong ni m vui th ng l i và đón nh n cu c s ng thanhư ế ề ắ ợ ậ ộ ố  
bình nhà th  v n không quên tình nghĩa g n bó trong nh ng năm gian kh  đãơ ẫ ắ ữ ổ  
qua và coi đây là c i ngu n s c m nh tinh th n to l n cho nh ng ngày hi nộ ồ ứ ạ ầ ớ ữ ệ  
t i và t ng l i.Có th  nói,bài th  ạ ươ ạ ể ơ Vi t B cệ ắ  là khúc tình ca và cũng là khúc 
hùng ca mà c i ngu n sâu xa c a nó là tình c m quê h ng đ t n c,làộ ồ ủ ả ươ ấ ướ  
truy n th ng ân nghĩa,đ o lý thu  chung c a dân t c.ề ố ạ ỷ ủ ộ

B-Thân bài

1.Vi t B cệ ắ  v i v  đ p c a c nh và ng iớ ẻ ẹ ủ ả ườ
    a) Nét đ c đáo c a c nh ộ ủ ả Vi t B cệ ắ .
    b)S  hoà quy n gi a c nh và ng i.ự ệ ữ ả ườ
       Tr c h t v i ki u k t c u đ i đáp r t đ m đà tình nghĩa c a bài thướ ế ớ ể ế ấ ố ấ ậ ủ ơ 
Vi t B cệ ắ  là tình yêu v i thiên nhiên đ t n c đ c bi u hi n c  th  qua sớ ấ ướ ượ ể ệ ụ ể ự 
g n bó v i núi r ng ắ ớ ừ Vi t B cệ ắ  trong n i nh  c a ng i cán b  s p vỗ ớ ủ ườ ộ ắ ề 
xuôi.C nh ả Vi t B cệ ắ  hi n ra nh ng v  đ p hi n th c và th  m ng,thi v  g iệ ữ ẻ ẹ ệ ự ơ ộ ị ợ  
rõ nét đ c đáo c a ộ ủ Vi t B cệ ắ  so v i nhi u mi n quê khác c a đ t n c.ớ ề ề ủ ấ ướ Vi tệ  
B cắ  đó là hình nh “Trăng lên đ u núi,n ng chi u l ng n ng”,hình nhả ầ ắ ề ư ươ ả  
b n làng m  trong s ng s m,nh ng b p l a h ng trong đêm khuya,làả ờ ươ ớ ữ ế ử ồ  
nh ng “r ng n a b  tre,ngòi th a,sông Đáy” là ti ng mõ trâu v  trong r ngữ ừ ứ ờ ư ế ề ừ  
chi u,ti ng “Chày đêm n n c i đ u đ u su i xa”.ề ế ệ ố ề ề ố

       Nh ng có l  n i b t nh t là n i nh  c a ư ẽ ổ ậ ấ ỗ ớ ủ T  H uố ữ  v  ề Vi t B cệ ắ  là s  hoàự  
quy n v i ng i,là n t ng không th  phai m  v  nh ng ng i dân ệ ớ ườ ấ ượ ể ờ ề ữ ườ Vi tệ  
B cắ  c n cù trong lao đ ng,thu  chung trong nghĩa tình:ầ ộ ỷ
                                Ta v  mình có nh  taề ớ
                                 …
                                 Nh  ai ti ng hát ân tình thu  chung.ớ ế ỷ
       Qua đó có th  th y thiên nhiên ể ấ Vi t B cệ ắ  hi n ra v i nh ng v  đ pệ ớ ữ ẻ ẹ  
phong phú,đa d ng,thay đ i theo th i ti t,t ng mùa.G n v i c nh t ng yạ ổ ờ ế ừ ắ ớ ả ượ ấ  
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là con ng i gi n d ,ng i đi làm n ng r y,ng i đan nói,ng i háiườ ả ị ườ ươ ẫ ườ ườ  
măng…B ng nh ng vi c làm t ng ch ng nh  bé c a mình h  đã góp ph nằ ữ ệ ưở ừ ỏ ủ ọ ầ  
t o ra s c m nh vĩ đ i c a cu c kháng chi n.Chính tình nghĩa g n bó và sanạ ứ ạ ạ ủ ộ ế ắ  
s  cũng nhau ch u đ ng gian kh  thi u then,cùng nhau gánh vác nhi m vẻ ị ự ổ ế ệ ụ 
n ng n ,khó khăn gi a nhân dân v i b  đ i và cán b  t t c  càng làm choặ ề ữ ớ ộ ộ ộ ấ ả  
hình nh ả Vi t B cệ ắ  sáng ng i trong h i t ng c a nhà th .ờ ồ ưở ủ ơ Vi t B cệ ắ - đó là 
hình nh nh ng mái nhà “H t hiu lau xám,đ m đà lòng son”,hình nh ng iả ữ ắ ậ ả ườ  
mè “Đ u con lên r y b  t ng b p ngô”,là nh ng ngày tháng đ ng cam c ngị ẫ ẻ ừ ắ ữ ồ ộ  
kh :ổ
                                Th ng nhau chia c  s n lùiươ ủ ắ
                                Bát c m s  n a,chăn sui đ p cùngơ ẻ ử ắ
       Có th  nói âm h ng ể ưở tr  tìnhữ  vang v ng suet b ài th  t o nên khúc caọ ơ ạ  
ng t ngào,đ m th m c a tình yêu đ ng chí v i đ ng bào,c a tình yêu thiênọ ằ ắ ủ ồ ớ ồ ủ  
nhiên,yêu đ t n c,yêu đ i.ấ ướ ờ

2.Vi t B cệ ắ  hào hùng trong chi n đ uế ấ
a)Khung c nh ả s  thiử
b)Vai trò Vi t B cệ ắ  trong cách m ng và kháng chi n.ạ ế
       Theo dòng h i t ng c a ồ ưở ủ T  H uố ữ  bài th  d n ta vào khung c nh ơ ẫ ả Vi tệ  
B cắ  chi n đ u v i nh ng hình nh hào hùng,nh ng ho t đ ng sôi n i,nh ngế ấ ớ ữ ả ữ ạ ộ ổ ữ  
âm thanh náo n c,ph n ch n.  đây bài th  tràn đ y âm h ng anh hùng caứ ấ ấ ở ơ ầ ưở  
mang dáng v  ẻ s  thiử  hi n đ i b i vì ch  c n miêu t  khung c nh hùng trángệ ạ ở ỉ ầ ả ả  
c a ủ Vi t B cệ ắ ,T  H uố ữ  đã nêu b t khí th  chi n đ u vô cùng m nh m  c aậ ế ế ấ ạ ẽ ủ  
dân t c.ộ
                                  Nh ng đ ng ữ ườ Vi t B cệ ắ  c a taủ
                                Đêm đêm r m r p nh  là đ t rungầ ậ ư ấ
                                   Quân đi đi p đi p trùng trùngệ ệ
                              ánh sao đ u súng b n cùng mũ nanầ ạ
                                   Dân công đ  đu c t ng đoànỏ ố ừ
                              B c chân nát đá,muôn tàn l a bay.ướ ử
       Dân t c y đã v t qua bao gian kh  hi sinh đ  l p nên nh ng kìộ ấ ượ ổ ể ậ ữ  
tích,nh ng chi n công:Ph  Thông,đèo Giàng,sông Lô,ph  Ràng,Hoàữ ế ủ ố  
Bình,Tây B c,Đi n Biên…..Nh ng ắ ệ ư T  H uố ữ  không th  miêu t  di n bi nể ả ễ ế  
c a cu c kháng chi n mà ch  còn đi sâu vào lý gi i nh ng c i ngu n s củ ộ ế ỉ ả ữ ộ ồ ứ  
m nh đã d n t i chi n th ng.Đó là s c m nh c a lòng căm thù : “Mi ngạ ẫ ớ ế ắ ứ ạ ủ ế  
c m ch m mu i,m i thù n ng vai”,s c m nh tình nghĩa th y chung: “Mìnhơ ấ ố ố ặ ứ ạ ủ  
đây ta đó,đ ng cay ng t bùi” nh t là s c m nh c a kh i đoàn k t toànắ ọ ấ ứ ạ ủ ố ế  
dân,c a s  hoà quy n g n bó gi a con ng i v i thiên nhiên-t t c  t oủ ự ệ ắ ữ ườ ớ ấ ả ạ  
thành hình nh “đ t n c đ ng lên”ả ấ ướ ứ
                                   Nh  khi gi c đ n gi c lùngớ ặ ế ặ
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                              R ng cây núi đá ta cùng đánh Tâyừ
                                   Núi giăng thành lu  s t dàyỹ ắ
                              R ng che b  đ i,r ng vây quân thùừ ộ ộ ừ
                                   Mênh mông b n m t s ng mùố ặ ươ
                              Đ t tr i ta c  chi n khu m t lòng. ấ ờ ả ế ộ
     Đ c bi t b ng nh ng l i th  trang tr ng mà tha thi t ặ ệ ằ ữ ờ ơ ọ ế T  H uố ữ  đã đi sâu 
nh n m nh,hình nh và vai trò c a ấ ạ ả ủ Vi t B cệ ắ  nh  là quê h ng c a cáchư ươ ủ  
m ng,căn c  v ng ch c c a cu c kháng chi n.Trong nh ng năm đen t iạ ứ ữ ắ ủ ộ ế ữ ố  
tr c cách m ng,hình nh ướ ạ ả Vi t B cệ ắ  hi n d n t  m  xa “m a ngu n su iệ ầ ừ ờ ư ồ ố  
lũ,nh ng mây cùng mù” cho đ n xác đ nh nh  chi n khu kiên c ng n i nuôiữ ế ị ư ế ườ ơ  
d ng bao s c m nh đ u tranh,n i s n sinh nhi u đ a danh đã đi vào l ch sưỡ ứ ạ ấ ơ ả ề ị ị ử 
dân t c.ộ
                                  Mình v  có nh  núi nonề ớ
                             Nh  khi kháng Nh t,th a còn Vi t Minhớ ậ ủ ệ
                                  Mình đi mình có nh  mìnhớ
                             Tân Trào, H ng Thái, mái đình ,cây đa.ồ
       Trong nh ng năm tháng kháng chi n gian lao ữ ế Vi t B cệ ắ  là n i có “c  Hơ ụ ồ 
soi sáng”,có “Trung ng, Chính ph  lu n bàn vi c công đ  kiên đ nh ni mươ ủ ậ ệ ể ị ề  
tin yêu c a c  n c đ i v i ủ ả ướ ố ớ Vi t B cệ ắ ,T  H uố ữ  l i dùng nh ng câu th  mangạ ữ ơ  
s c thái ca dao d t dào nh ng âm h ng nghĩa tình c a h n th  dân t c.ắ ạ ữ ưở ủ ồ ơ ộ
                                   đâu đau đ n gi ng nòiở ớ ố
                              Trông v  ề Vi t B cệ ắ  mà nuôi chí b nề
                                  M i lăm năm y ai quênườ ấ
                               Quê h ng cách m ng d ng nên c ng hoà.ươ ạ ự ộ

3.Vi t B cệ ắ  trong c m h ngả ứ  v  ngày maiề
a)V  ra vi n c nh t i đ pẽ ễ ả ươ ẹ
b)D  đoán v  s  tha hoá.ự ề ự
       T  tình c m yêu m n,g n bó v i c nh và ng i ừ ả ế ắ ớ ả ườ Vi t B cệ ắ  t  ni m tinừ ề  
t ng v ng ch c vào s c m nh c a nhân dân d i s  lãnh đ o c a Đ ng vàưở ữ ắ ứ ạ ủ ướ ự ạ ủ ả  
Bác H ,ồ T  H uố ữ  v  ra vi n c nh t i đ p c a ẽ ễ ả ươ ẹ ủ Vi t B cệ ắ  ngày mai trong 
khung c nh xây d ng cu c s ng m i hoà bình,ph n vinh.ả ự ộ ố ớ ồ
                                  Ngày mai r n rã s n khêộ ơ
                              Ng c xuôi tàu ch y ,b n b  l i giăngượ ạ ố ề ướ
                                  Than Ph n M ,thi t Cao B ngấ ễ ế ằ
                              Ph  ph ng nh  n m nh  măng gi a tr i.ố ườ ư ấ ư ữ ờ
       Nh ng hình nh y là m  c,khát v ng và cũng là tình nghĩa mà nh ngữ ả ấ ơ ướ ọ ữ  
ng i cán b  kháng chi n mu n đ n đáp n i t ng là c i ngu n c a cáchườ ộ ế ố ề ơ ừ ộ ồ ủ  
m ng,n i đã c u mang,che ch  h  trong nh ng ngày đ y gian nan hi sinh.ạ ơ ư ở ọ ữ ầ
       +Đ c bi t  nh ng dòng cu i cùng c a bài th  ng i đ c càng hi u sâuặ ệ ở ữ ố ủ ơ ườ ọ ể  
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thêm s  s c s o,nh y bén c a bài th  ự ắ ả ạ ủ ơ T  H uố ữ  khi h ng v  ngày mai,nhàướ ề  
th  không quên,m t nét đ p trong đ o lý truy n th ng c a dân t c đó là tìnhơ ộ ẹ ạ ề ố ủ ộ  
nghĩa thu  chung,có m i mà không n i cũ,luôn nghĩ đ n nhau và vì nhau gi aỷ ớ ớ ế ữ  
mi n xuôi và mi n ng c,gi a cán b  và nhân dân c a mình.ề ề ượ ữ ộ ủ
                                  Mình v  thành th  xa xôiề ị
                              Nhà cao còn th y núi đ i n a chăng?ấ ồ ữ
                                  Ph  đông còn nh  b n làngố ớ ả
                              Sáng đèn còn nh  m nh trăng gi a r ng?ớ ả ữ ừ
       Có th  coi đây là l i c nh báo v  s  tha hoá khi có s  thay đ i môiể ờ ả ề ự ự ổ  
tr ng,khi ng i ta có th  quên đi t t c  tình nghĩa năm x a đ  ch  nghĩ đ nườ ườ ể ấ ả ư ể ỉ ế  
mình và vì mình.Cho đ n hôm nay nh ng l i th  y c a ế ữ ờ ơ ấ ủ T  H uố ữ  v n giẫ ữ 
nguyên ý nghĩa th i s  ch  không h  cũ x a.ờ ự ứ ề ư

C-K t lu nế ậ
       Nhìn chung Vi t B cệ ắ  là m t bài th  ộ ơ tr  tìnhữ ,chính tr  b i vì th   đây làị ở ơ ở  
th  v i căn c  cách m ng,v i truy n th ng cách m ng,v i đ t n c và nhânơ ớ ứ ạ ớ ề ố ạ ớ ấ ướ  
dân.Nh ng quan tr ng h n c  chuy n công tác cái đã làm cho ng i ta c mư ọ ơ ả ệ ườ ả  
đ ng là bài th  đã th  hi n h t đ c truy n th ng ân nghĩa c a dân t c Vi tộ ơ ể ệ ế ượ ề ố ủ ộ ệ  
Nam,th  hi n m t khát v ng v  m t chi n sĩ chan hoà tình yêu th ng,h nhể ệ ộ ọ ề ộ ế ươ ạ  
phúc,thanh bình,b n v ng mãi mãi trên đ t n c,quê h ng.ề ữ ấ ướ ươ

 Nêu nh ng nét chính v  s  nghi p ữ ề ự ệ văn h cọ  c a nhàủ  
th  ơ T  H uố ữ .

                                                 Bài làm 
-T  H uố ữ  tên khai sinh là Nguy n Kim Thành,sinh ngày 4-10-1920,quê  làngễ ở  
Phù Lai,nay thu c xã Qu ng Th ,huy n Qu ng Đi n,t nh Th a Thiên-ộ ả ọ ệ ả ề ỉ ừ
Hu .Sinh ra trong m t nhà nho nghèo,t  nh  ế ộ ừ ỏ T  H uố ữ  đã h c và t p làm thọ ậ ơ
.
-Ông giác ng  cách m ng trong th i kì M t tr n Dân ch  và tr  thành ng iộ ạ ờ ặ ậ ủ ở ườ  
lãnh đ o Đoàn Thanh niên Dân ch   Hu .Nh ng bài th  đ u tiên đ c sángạ ủ ở ế ữ ơ ầ ượ  
tác t  nh ng năm 1937-1938.Tháng 8-1945,ông là Ch  t ch U  ban kh iừ ữ ủ ị ỷ ở  
nghĩa Th a Thiên-Hu .ừ ế

-T  sau Cách m ng tháng Tám cho đ n 1986,ừ ạ ế T  H uố ữ  liên t c gi  nh ngụ ữ ữ  
c ng v  tr ng y u trong c  quan lãnh đ o c a Đ ng và Nhà n c(t ng làươ ị ọ ế ơ ạ ủ ả ướ ừ  
U  viên B  Chính tr  Trung ng Đ ng c ng s n Vi t Nam(khoá IV vàỷ ộ ị ươ ả ộ ả ệ  
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V),Phó Ch  t ch H i đ ng B  tr ng),đ ng th i v n sáng tác th  đ uủ ị ộ ồ ộ ưở ồ ờ ẫ ơ ề  
đ n.V i t  cách m t h i viên sáng l p H i ặ ớ ư ộ ộ ậ ộ Nhà văn Vi t Nam(1957),ng iệ ườ  
ph  trách chuyên môn công tác văn ng  và t p hu n c a Đ ng,ụ ệ ậ ấ ủ ả T  H uố ữ  còn 
phát bi u nhi u ý ki n v  ể ề ế ề văn h cọ  ngh  thu t,ch  đ o phong trào văn nghệ ậ ỉ ạ ệ 
c a đ t n c trong m t th i gian dài.ủ ấ ướ ộ ờ

-T  H uố ữ  nh n đ c các gi i th ng vănậ ượ ả ưở   h c l n:ọ ớ
+Gi i nh t Gi i th ng ả ấ ả ưở Văn H cọ  H i Văn ngh  Vi t Nam 1954-1955(T pộ ệ ệ ậ  
th  ơ Vi t B cệ ắ ).
+Gi i th ng ả ưở Văn h cọ  ASEAN(1996)
+Gi I th ng ả ưở H  Chí Minhồ  v  ề Văn h cọ -Ngh  thu t(đ t 1,năm 1996).ệ ậ ợ

-Con đ ng th  c a ườ ơ ủ T  H uố ữ  b t đ u g n nh  cùng lúc v i con đ ng ho tắ ầ ầ ư ớ ườ ạ  
đ ng cách m ng.Th  ông g n bó ch t ch  v i các cu c đ u tranh cáchộ ạ ơ ắ ặ ẽ ớ ộ ấ  
m ng nên ch ng đ ng th  c a ông cũng song hành v i các giai đo n cáchạ ặ ườ ơ ủ ớ ạ  
m ng đ ng th i th  hi n s  v n đ ng v  t  t ng và ngh  thu t c a nhàạ ồ ờ ể ệ ự ậ ộ ề ư ưở ệ ậ ủ  
th .ơ

a) T p th  đ u tay T  y(1937-1946)- bi u hi n t m lòng yêu th ng xúcậ ơ ầ ừ ấ ể ệ ấ ươ  
đ ng c a ng i chi n sĩ cách m ng tr c nh ng c nh đ i cũ nhi u ngangộ ủ ườ ế ạ ướ ữ ả ờ ề  
tráI b t công(Đi đi em,Lão đ y t ,Ti ng hát sông H ng….).T  y ghi l iấ ầ ớ ế ươ ừ ấ ạ  
ni m vui b t g p lý t ng cách m ng c a ng i thanh niên Hu ,s  hoàề ắ ặ ưở ạ ủ ườ ế ự  
nh p v i cu c đ i chung c a dân t c(Xuân lòng,T  y,Trăng tr i….).T  yậ ớ ộ ờ ủ ộ ừ ấ ố ừ ấ  
còn là ti ng hát c t lên t  xi ng xích ng c tù,th  hi n tinh th n đ u tranhế ấ ừ ề ụ ể ệ ầ ấ  
kiên c ng c a ng i chi n sĩ c ng s n tr  tu i(ườ ủ ườ ế ộ ả ẻ ổ Tâm t  trong tùư ,Nhớ 
đ ng,Con các ch t n a,Ti ng hát đi đày…).T p th  khép l i b ng m t ni mồ ộ ư ế ậ ơ ạ ằ ộ ề  
vui l n,ni m vui gi i phóng,ni m vui tung phá xi ng xích ng c tù,ni m vuiớ ề ả ề ề ụ ề  
hít th  không khí trong lành sang hàng trăm năm nô l ,ni m vui bay lên v iở ệ ề ớ  
sông núi t  do(Hu  tháng Tám,Xuân nhân lo i,Vui b t tuy t…).Nh ng bàiự ế ạ ấ ệ ữ  
th  c a ơ ủ T  H uố ữ  trong T  y giàu s c s ng m i m ,h p d n.Ông đem vàoừ ấ ứ ố ớ ẻ ấ ẫ  
th  nh ng l ng nghe,xúc đ ng,yêu th ng,căm gi n…c a tâm h n thi sĩơ ữ ắ ộ ươ ậ ủ ồ  
cách m ng.T  y,cái th i đi m giàu ý nghĩa c a m t tâm h n khi tìm đ cạ ừ ấ ờ ể ủ ộ ồ ượ  
lí t ng,khi cái riêng h nh ưở ạ phúc cá nhân đã hoà vào cái chung,v n m nh c aậ ệ ủ  
dân t c.ộ

b) Vi t B cệ ắ (1946-1954)là t p th  tiêu bi u c a th i kì kháng chi n ch ngậ ơ ể ủ ờ ế ố  
th c dân Pháp,ph n ánh cu c hành trình gian kh  đã di n ra su t trên “baự ả ộ ổ ễ ố  
ngàn ngày không ngh ” c a quân và dân ta t  sau Cáng m ng tháng Tám choỉ ủ ừ ạ  
đ n th ng l i c a chi n d ch Đi n Biên Ph .ế ắ ợ ủ ế ị ệ ủ Vi t B cệ ắ  kh c ho  hình nhắ ạ ả  
nhân dân trong cu c kháng chi n:anh “b  đ i C  H ”,bà m  giàu lòngộ ế ộ ộ ụ ồ ẹ  
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th ng con yêu n c,ng i ph  n  đ m vi c n c gi i vi c nhà,em béươ ướ ườ ụ ữ ả ệ ướ ỏ ệ  
giao liên…(Cá n c,Lên Tây B c,Bà b , B m i,L m….).Trong t p thướ ắ ủ ầ ơ ượ ậ ơ 
Vi t B cệ ắ ,T  H uố ữ  th  hi n tình c m l n,ni m vui l n v i nhân dân và đ tể ệ ả ớ ề ớ ớ ấ  
n c,lãnh t ;ca ng i chi n th ng và chào đón hoà bình(Hoan hô chi n sĩướ ụ ợ ế ắ ế  
Đi n Biên,Ta đi t i,ệ ớ Vi t B cệ ắ …).T  t p th  ừ ậ ơ Vi t B cệ ắ ,T  H uố ữ  th ng đ tườ ặ  
v n đ  l  s n c a dân t c,m i quan h  gi a dân t c và th i đ i.Ch t hi nấ ề ẽ ố ủ ộ ố ệ ữ ộ ờ ạ ấ ệ  
th c sâu s c trong th  ự ắ ơ T  H uố ữ  t o nên k t h p nh n nh  gi a y u t  lãngạ ế ợ ầ ị ữ ế ố  
m n cách m ng và hi n th c.ạ ạ ệ ự

c)Gió l ng(1955-1961) ph n ánh giai đo n đ t n c ta b t đ u th i kì xâyộ ả ạ ấ ướ ắ ầ ờ  
d ng ch  nghĩa xã h i  mi n B c,đ u trang giành th ng nh t T  qu c.Gíoự ủ ộ ở ề ắ ầ ố ấ ổ ố  
l ng th  hi n ni m vui làm ch  đ t n c,làm ch  đ i mình (Trên mi n B cộ ể ệ ề ủ ấ ướ ủ ờ ề ắ  
mùa xuân,Mùa thu m i…);ca ng iớ ợ   cu c s ng m i m  mi n B c (Ti ngộ ố ớ ở ề ắ ế  
ch i tre,Bài ca mùa xuân 1961…) và b c l  tình c m tha thi t đ i v i mi nổ ộ ộ ả ế ố ớ ề  
Nam (Quê m ,Ng i con gái Vi t Nam, Thù muôn đ i muôn ki p khôngẹ ườ ệ ờ ế  
tan…).T p Gió l ng ti p t c khuynh h ng khái quát và ậ ộ ế ụ ướ c m h ngả ứ  l ch s -ị ử
dân t c đ c m  ra  cu i t p ộ ượ ở ở ố ậ Vi t B cệ ắ .T p th  th  hi n nh ng v n đậ ơ ể ệ ữ ấ ề 
dân t c,c ng đ ng,ch  không ph i là v n đ  s  ph n cá nhân,nói đúng h nộ ộ ồ ứ ả ấ ề ố ậ ơ  
là s  ph n cá nhân hoà v i s  ph n dân t c,c ng đ ng.ố ậ ớ ố ậ ộ ộ ồ

d)Ra tr n(1962-1971) và Máu và hoa(1972-1977) là hai t p th  ra đ i trongậ ậ ơ ờ  
th i kì kháng chi n c  n c ta chi n đ u kiên c ng ch ng gi c ngo iờ ế ả ướ ế ấ ườ ố ặ ạ  
xâm,gi i phóng mi n Nam,th ng nh t đ t n c.T m vóc th i đ i c a cu cả ề ố ấ ấ ướ ầ ờ ạ ủ ộ  
kháng chi n ch ng đ  qu c Mĩ,t  t ng c a ch  nghĩa anh hùng cách m ngế ố ế ố ư ưở ủ ủ ạ  
là nh ng y u t  cho âm h ng hùng ca(ữ ế ố ưở c m h ngả ứ  v  nhân dân,v  l ch s )ề ề ị ử  
tràn vào th  c a ơ ủ T  H uố ữ ,đ c bi t trong các bài th  xuân(Chào xuân 67,Bài caặ ệ ơ  
xuân 68..).Tr c dây,âm h ng anh hùng ca đã xu t hi n m t ph n trong cácướ ưở ấ ệ ộ ầ  
bài Vi t B cệ ắ ,Ta đi t i,Ba m i năm đ i ta có Đ ng,nh ng đ n th i kì ch ngớ ươ ờ ả ư ế ờ ố  
Mĩ c u n c,âm h ng anh hùng ca ngày càng n i lên;s  k t h p gi a âmứ ướ ưở ổ ự ế ợ ữ  
h ng ưở tr  tìnhữ  và anh hùng ca đã khá nhu n nh (Theo chân B c,N c nonầ ị ắ ướ  
ngàn d m).ặ

đ) M t ti ng đ n(1979-1992) xu t hi n trong tình hình đ t n c và qu c tộ ế ờ ấ ệ ấ ướ ố ế 
có nhi u bi n đ ng. Hi n th c b n b  nhi u m t đã đi vào tác ph m c a ề ế ộ ệ ự ộ ề ề ặ ẩ ủ Tố 
H uữ . V i t p th  tâm tình này,tác gi  b c l  nh ng chiêm nghi m và suyớ ậ ơ ả ộ ộ ữ ệ  
nghĩ sâu s c tr c cu c đ i.Tuy nhiên,m i s  suy nghĩ v  l  đ i bi nắ ướ ộ ờ ọ ự ề ẽ ờ ế  
đ i,v  chuy n nhân tình có th  hi n tâm tr ng bu n c a ổ ề ệ ể ệ ạ ồ ủ T  H uố ữ  nh ng v nư ẫ  
ch a n ni m tin yêu,hi v ng không bao gi  c n đ i v i Đ ng,đ t n c,dânứ ẩ ề ọ ờ ạ ố ớ ả ấ ướ  
t c (M t nhánh xuân,Chân tr i m i,Duyên th m…).ộ ộ ờ ớ ầ
-T  H uố ữ  là m t nhà th -chi n sĩ.Ông làm th  tr c h  là v  s  nghi p c aộ ơ ế ơ ướ ế ị ự ệ ủ  
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dân t c,c a Đ ng.Th  ộ ủ ả ơ T  H uố ữ  bi u hi n l  s ng l n,tình c mể ệ ẽ ố ớ ả  
l n,ni mvui l n c a dân t c và cách m ng.ớ ề ớ ủ ộ ạ C m h ngả ứ  n i b t trong th  ổ ậ ơ Tố 
H uữ  là c m h ngả ứ  v  nhân dân,v  cách m ng,c ng h ng v  l ch s  hào hùngề ề ạ ả ứ ề ị ử  
c a dân t c,ch  không ph i là ủ ộ ứ ả c m h ngả ứ  đ i t .Trong th  ờ ư ơ T  H uố ữ ,cái tôi đã 
hoà v i cái ta.;cái riêng hoà v i cái chung,ngh  sĩ g n bó v i nhân dân.Thớ ớ ệ ắ ớ ơ 
T  H uố ữ  là s  k t h p nhu n nh  gi a các y u t  lãng m n cách m ng vàự ế ợ ầ ị ữ ế ố ạ ạ  
hi n th c,ệ ự tr  tìnhữ  và anh hùng ca,tính dân t c và tính th i đ i.Gi ng đi uộ ờ ạ ọ ệ  
riêng trong th  T  Hun là gi ng tâm tình ng t ngào,tha thi t.Trên nhi uơ ố ọ ọ ế ề  
ch ng đ ng th  ặ ườ ơ T  H uố ữ  đã k t h p hài hoà n i dung v i hình th c bi uế ợ ộ ớ ứ ể  
hi n và t o hi u qu  ngh  thu t cao.ệ ạ ệ ả ệ ậ

Hãy bình gi ng đo n th  sau, trong bài ả ạ ơ Vi t B cệ ắ  
c a ủ T  H uố ữ :

        Ta v , mình có nh  taề ớ
        Ta v , ta nh  nh ng hoa cùng ng i.ề ớ ữ ườ

        R ng xanh hoa chu i đ  t iừ ố ỏ ươ
        Đèo cao n ng ánh dao gài th t l ng.ắ ắ ư

        Ngày xuân m  n  tr ng r ngơ ở ắ ừ
        Nh  ng i đan nón chu t t ng s i giang.ớ ườ ố ừ ợ

        Ve kêu r ng phách đ  vàngừ ổ
        Nh  cô em gái hái măng m t mìnhớ ộ

        R ng thu trăng r i hoà bìnhừ ọ
        Nh  ai ti ng hát ân tình thu  chung.ớ ế ỷ

(Văn hoc, 12, t p 1, NXB. Giáo d c, 2002, tr.155-156)ậ ụ

Bài làm tham kh o:ả

 B  t  bình d t b ng ánh sáng c a hoài ni m:ộ ứ ệ ằ ủ ệ

    Vi t B cệ ắ  là m t trong nh ng bài th  hay nh t c a ộ ữ ơ ấ ủ T  H uố ữ . L i th  nhờ ơ ư 
khúc hát ân tình tha thi t v  ế ề Vi t B cệ ắ , quê h ng c a cách m ng Vi t Namươ ủ ạ ệ  
trong th i kỳ kháng chi n ch ng Pháp.  đó, bên c nh cách nh ng b c tranhờ ế ố Ở ạ ữ ứ  
hùng tráng, đ m ch t ậ ấ s  thiử  v  cu c s ng đ i th ng g n gũi, thân thi tề ộ ố ờ ườ ầ ế  
đ c bao b c b i thiên nhiên vô cùng t i đ p:ượ ọ ở ươ ẹ

        Ta v , mình có nh  taề ớ
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        Ta vê, ta nh  nh ng hoa cùng ng i.ớ ữ ườ
        R ng xanh hoa chu i đ  t iừ ố ỏ ươ
        Đèo cao n ng ánh dao gài th t l ng.ắ ắ ư
        Ngày xuân m  n  tr ng r ngơ ở ắ ừ
        Nh  ng i đan nón chu t t ng s i giangớ ườ ố ừ ợ
        Ve kêu r ng phách đ  vàngừ ổ
        Nh  cô em gái hái măng m t mìnhớ ộ
        R ng thu trăng r i hoà bìnhừ ọ
        Nh  ai ti ng hát ân tình thu  chung.ớ ế ỷ

    Đây là b c tranh đ c d t b ng ứ ượ ệ ằ ngôn từ ngh  thu t toàn bích, có s  hoàệ ậ ự  
quy n gi a c nh và ng i, gi a cu c đ i th c v i t m lòng c a nhà thệ ữ ả ườ ữ ộ ờ ự ớ ấ ủ ơ 
cách m ng.ạ

    M i câu th  trên n m trong tr ng đo n g m 62 câu th  di n t  tâmườ ơ ằ ườ ạ ồ ơ ễ ả  
tình c a ng i cán b  s p s a r i ủ ườ ộ ắ ử ờ Vi t B cệ ắ , n i mình đã 15 năm g n bó v iơ ắ ớ  
bao tình c m máu th t. Đo n th  m  đ u b ng m t câu h i:ả ị ạ ơ ở ầ ằ ộ ỏ

        Ta v , mình có nh  taề ớ

    Nh ng th c ra, h i ch  đ  mà h i, h i đ  t o thêm cái c  đ  gi i bày n iư ự ỏ ỉ ể ỏ ỏ ể ạ ớ ể ả ỗ  
lòng c a mình:ủ

        Ta v , ta nh  nh ng hoa cùng ng i.ề ớ ữ ườ

    Câu th  có nh p đi u êm ái nh  nh ng đi p t  t o và các thanh b ng (6/8)ơ ị ệ ờ ữ ệ ừ ạ ằ  
nh  m t l i ru, m t câu hát không ch  di n t  tâm tr ng tha thi t c a nhânư ộ ờ ộ ỉ ễ ả ạ ế ủ  
v t ậ tr  tìnhữ . Đây còn là l i ng i ca v  thiên nhiên và con ng i ờ ợ ề ườ Vi t B cệ ắ . 
Trong ngôn ng  Vi t, hoa còn có ý nghĩa bi u tr ng v  thiên nhiên, vữ ệ ể ư ề ề 
nh ng gì t i đ p. Đ t hoa bên c nh ng i là s  tôn vinh v  thiên nhiên vàữ ươ ẹ ặ ạ ườ ự ề  
con ng i ườ Vi t B cệ ắ .

    V  l i, hoa và ng i hoà quy n, g n bó v i nhau. Nói t i thiên nhiênả ạ ườ ệ ắ ớ ớ  
không th  nói đ n con ng i và ng c l i, nh ng con ng i y đã  trongể ế ườ ượ ạ ữ ườ ấ ở  
m t thiên nhiên đ p, g n gũi.ộ ẹ ầ

    B n câu th  l c bát còn l i là m t b c tranh liên hoàn v  con ng i vàố ơ ụ ạ ộ ứ ề ườ  
thiên nhiên Vi t B cệ ắ . Nhi u ng i g i đây là b  t  bình (xuân, h , thu,ề ườ ọ ộ ứ ạ  
đông). Nhà th  k  th a ngh  thu t h i ho  c  truy n c a dân t c trong khiơ ế ừ ệ ậ ộ ạ ổ ề ủ ộ  
miêu t  thiên nhiên. M i m t câu th  kh c ho  m t b c tranh c  th  nh ngả ỗ ộ ơ ắ ạ ộ ứ ụ ể ư  
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cũng có th  ghép l i thành m t b  liên hoàn:ể ạ ộ ộ

B c tranh th  nh t:ứ ứ ấ

        R ng xanh hoa chu i đ  t iừ ố ỏ ươ
        Đèo cao n ng ánh dao gài th t l ngắ ắ ư

    Câu th  m  ra m t không gian r ng l n. Trên cái n n xanh b t ngàn c aơ ở ộ ộ ớ ề ạ ủ  
r ng, n i b t lên hình nh nh ng bông hoa chu i đ  t i. Ngh  thu t đi mừ ổ ậ ả ữ ố ỏ ươ ệ ậ ể  
xuy t trong th  c  ( C  non xanh r n chân tr i – cành lê tr ng đi m m t vàiế ơ ổ ỏ ợ ờ ắ ể ộ  
bông hoa; Nguy n Duễ  ) t  ra r t h u hi u. Gi a b t ngàn xanh c a núi r ngỏ ấ ữ ệ ữ ạ ủ ừ  
Vi t B cệ ắ , màu đ  c a hoa chu i b ng g i lên s  m áp, có s c lan to . Vìỏ ủ ố ỗ ợ ự ấ ứ ả  
th , thiên nhiên hùng vĩ y không xa l ; trái l i, g n gũi, thân thi t v i conế ấ ạ ạ ầ ế ớ  
ng i:ườ

        Đèo cao n ng ánh dao gài th t l ngắ ắ ư

    Cũng là cách đi m xuy t nh ng hình nh đi m n i rõ h n c nh. H n n a,ể ế ữ ả ể ổ ơ ả ơ ữ  
cách đi m xuy t y r t đ c đáo: càng ch n đi m nh  nh t thì s c g i càngể ế ấ ấ ộ ọ ể ỏ ấ ứ ợ  
l n h n. Vì th , câu th  có s  nh p nháy (n ng ánh) c a hình nh và c nhớ ơ ế ơ ự ấ ắ ủ ả ả  
v t v n tĩnh l ng, th m chí t ch m ch, b ng có s c s ng, s  chuy n đ ng.ậ ố ặ ậ ị ị ỗ ứ ố ự ể ộ
    
    Th  ca là m t nghê thu t c a th i gian. V i nh ng ngh  sĩ tài hoa đó, vi cơ ộ ậ ủ ờ ớ ữ ệ ệ  
t o d ng nên nh ng l p th i gian ch ng l p và không gian không b t đ ng,ạ ự ữ ớ ờ ồ ấ ấ ộ  
b t bi n mà ngang s c s ng nh  s  tái sinh c a nh ng l p ấ ế ứ ố ờ ự ủ ữ ớ ngôn từ. R ngừ  
xanh hoa chu i đ  t i, Đèo cao n ng ánh dao gài th t l ng là m t câu thố ỏ ươ ắ ắ ư ộ ơ 
nh  th .ư ế

B c tranh th  haiứ ứ

        Ngày xuân m  n  tr ng r ngơ ở ắ ừ
        Nh  ng i đan nón chu t t ng s i giangớ ườ ố ừ ợ

Khác b c tranh th  nh t, b c tranh th  th  hai m  đ u có s  đ nh v  v  th iứ ứ ấ ứ ơ ứ ở ầ ự ị ị ề ờ  
gian (Ngày xuân). Nh ng t  thân th i gian y cũng đã m  ra không gian:ư ự ờ ấ ở

        Ngày xuân m  n  tr ng r ngở ở ắ ừ

    Cách đi p âm (m /n ; tr ng/r ng) cùng v i hình nh c a hoa m  (màuệ ơ ở ắ ừ ớ ả ủ ơ  
tr ng) t o ra m t không gian v a r ng l n, v a có s  r n ràng, náo n c c aắ ạ ộ ừ ộ ớ ừ ự ộ ứ ủ  
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thiên nhiên. N u  b c tranh th  th  nh t,ế ở ứ ơ ứ ấ   ngh  thu t miêu t  c a tác giệ ậ ả ủ ả 
 đi m xuy t, tìm hình nh g i, s c màu sáng (hoa đ , n ng ánh) đ  di n tở ể ế ả ợ ắ ỏ ắ ể ễ ả 

s  chuy n đ ng c a c nh v t thì  đây, nhà th  l i h ng cái nhìn vào sự ể ộ ủ ả ậ ở ơ ạ ướ ự 
bao quát đi p trùng đ  tìm cái r o r c (ti m n) c a thiên nhiên.ệ ể ạ ự ề ẩ ủ

    Trên cái n n không gian r ng l n và náo n c y, nhà th  h ng m t nhìnề ộ ớ ứ ấ ơ ướ ắ  
v  m t ho t đ nh có v  t  m :ề ộ ạ ộ ẻ ỉ ỉ
    
        …Ng i đan nón chu t t ng s i giang.ườ ố ừ ợ

    Nhi u ng i nói câu th  ca ng i “dáng đi u c n m n, c n tr ng và tàiề ườ ơ ợ ệ ầ ẫ ẩ ọ  
hoa” trong “công vi c th m l ng” c a ng i ệ ầ ặ ủ ườ Vi t B cệ ắ  (1). Có ng i nóiườ  
“d i ánh sáng c a r ng m  mùa xuân, hình nh co gái ướ ủ ừ ơ ả Vi t B cệ ắ  hi n lênệ  
thanh m nh, d u dàng” (2). Câu th  có hình nh y. Con ng i ả ị ơ ả ấ ườ Vi t B cệ ắ  
trong hoài ni m c a ệ ủ T  H uố ữ  là nh  th . Nh ng đó là hình nh th c. Trongư ế ư ả ự  
chu i hoài ni m c a tác gi , hình nh kia ch  là m t đi m g i nh . Câu thỗ ệ ủ ả ả ỉ ộ ể ợ ớ ơ 
g i lên cách c m, cách nhìn c a tác gi  h n là t  th c. Đó là hình nh đ cợ ả ủ ả ơ ả ự ả ặ  
tr ng c a sinh ho t đ i th ng  ư ủ ạ ờ ườ ở Vi t B cệ ắ . V i nhi u ng i, nó có th  nhớ ề ườ ể ỏ 
nh t, không đáng nh . V i m t nhà th  ân tình nh  ặ ớ ớ ộ ơ ư T  H uố ữ , đó l i là hìnhạ  

nh kh c ghi trong tâm kh m.ả ắ ả

B c tranh th  baứ ứ

        Ve kêu r ng phách đ  vàngừ ổ
        Nh  cô em gái hái măng m t mình.ớ ộ

    Câu th  m  đ u b ng âm thanh ( ve kêu ), nh ng cũng là cách đ nh vơ ở ầ ằ ư ị ị 
b ng th i gian (mùa hè). Dòng th  v a có âm thanh r n ràng, v a có màu s cằ ờ ơ ừ ộ ừ ắ  
đ c tr ng c a r ng ặ ư ủ ừ Vi t B cệ ắ . Âm thanh và màu s c y t o nên c nh t ngắ ấ ạ ả ư  
b ng c a thiên nhiên. N u nói thiên nhiên cũng có đ i s ng riêng c a nó thiừ ủ ế ờ ố ủ  
đây qu  th c là ngày h i c a c nh v t. Vì v y, trong “ngày h i” y hình nhả ự ộ ủ ả ậ ậ ộ ấ ả  
cô em gái hái măng m t mình không l  loi mà góp ph n t o nên b c tranhộ ẻ ầ ạ ứ  
th  hoàn ch nh:ơ ỉ

        Ve kêu r ng phách đ  vàngừ ổ
        Nh  cô em gái hái măng m t mình.ớ ộ

    Nh  đã nói, hoa và ng i ư ườ Vi t B cệ ắ  trong th  ơ T  H uố ữ  hoà qu ên, cùng tônỵ  
vinh l n nhau. Trong hoài ni m này, tác gi  dùng bút l c c a mình đ  caẫ ệ ả ự ủ ể  
ng i,ợ   tôn vinh s  hài hoà đó. Và chính s  hài hoà đó đã t o nên ch t th . Vìự ự ạ ấ ơ  
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th , không nên suy di n, giàu ch t t ng tr ng v i nh ng nét sinh ho t,ế ễ ấ ượ ư ớ ữ ạ  
lao đ ng c a cu c s ng th c.ộ ủ ộ ố ự

B c tranh th  tứ ứ ư

        R ng thu trăng r i hoà bìnhừ ọ
        Nh  ai ti ng hát ân tình thu  chung.ớ ế ỷ

    Câu th  có ki u m  đ u b ng s  đ nh v  c  không gian l n th i gian (r ngơ ể ở ầ ằ ự ị ị ả ẫ ờ ừ  
thu). Đ n đây, ta chú ý các ki u đ nh v   nh ng câu th  trên:ế ể ị ị ở ữ ơ

    R ng xanh => không gianừ
    Ngày xuân => th i gianờ
    Ve kêu      =>  âm thanh ( th i gian )ờ

    ng v i m i câu th  và cách đ nh v  trên là m t mùa c a thiên nhiên (mùaỨ ớ ỗ ơ ị ị ộ ủ  
đông, mùa xuân, mùa h ). Câu th  này cũng là b c tranh v  m t mùa c aạ ơ ứ ề ộ ủ  
thiên nhiên (mùa thu). Nh ng có l  vì đó là b c tranh cu i c a b  t  bình vàư ẽ ứ ố ủ ộ ứ  
là ti ng hát cu i c a m t tr ng đo n hoài ni m nên hình nh t t th y đ uế ố ủ ộ ườ ạ ệ ả ấ ả ề  
tr  nên t ng tr ng, âm h ng cũng bao quát h n:ở ượ ư ưở ơ

        R ng thu trăng r i hoà bìnhừ ọ
        Nh  ai ti ng hát ân tình thu  chung.ớ ế ỷ

    Không gian mênh mông ch ng khác gì c nh thu huy n o c a th  m i:ẳ ả ề ả ủ ơ ớ

        Nai cao gót l n trong mùẫ
        Xu ng r ng n o thu c nghìn thu m i vố ừ ẻ ộ ớ ề
                                (Huy C nậ )

        Tr i thu nhu m ánh tà d ngờ ộ ươ
        Gió thu trong quãng canh tr ng n  nonườ ỉ
        Trăng thu soi bóng cô thôn,
        H i ng i l  th  m ng h n v  đâu?ỏ ườ ữ ứ ộ ồ ề
                            (H ng Ph ng)ằ ươ

    R ng thu ừ Vi t B cệ ắ  trong th  ơ T  H uố ữ  mênh mông nh ng không l nh l o.ư ạ ẽ  
“Trăng r i hoà bình” v a mang ý nghĩa ánh trăng c a cu c đ i ân tình y, l iọ ừ ủ ộ ờ ấ ạ  
v a mang ý nghĩa cu c s ng có s  soi r i m áp c a ni m tin, t  do. Và,ừ ộ ố ự ọ ấ ủ ề ự  
trong cu c s ng m áp y, có bi t bao nhiêu nghĩa tình sâu n ng.ộ ố ấ ấ ế ặ
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    Th  ơ T  H uố ữ  là khúc hát c a t  do, c a ân tình cách m ng. B n thân cu củ ự ủ ạ ả ộ  
đ i ân tình y, đ i v i nhà th , luôn là bài ca sâu n ng. Vì th , nhà thờ ấ ố ớ ơ ặ ế ơ 
không ch  c m, nghĩ v  cu c đ i mà c t ti ng ca ng i. Ti ng hát ân tìnhỉ ả ề ộ ờ ấ ế ợ ế  
thu  chung trong bài th  ỷ ơ Vi t B cệ ắ  là ti ng hát nh  th .ế ư ế

    B  t  bình b ng th  v  c nh và ng i ộ ứ ằ ơ ề ả ườ Vi t B cệ ắ  đ c d t d i ánh sángượ ệ ướ  
c a hoài ni m da di t. Thông th ng, ngu i ta ch  nh  nh ng gì mang nủ ệ ế ườ ờ ỉ ớ ữ ấ  
t ng nh t c a quá kh  và th i gian càng lùi xa thì n t ng y càng tr  nênượ ấ ủ ứ ờ ấ ượ ấ ở  
t i đ p, huy n o h n. Hàng lo t đi p t  nh  ( 5 t  ) trong m t kh  thươ ẹ ề ả ơ ạ ệ ừ ớ ừ ộ ổ ơ 
nh  là s  n i dài c a lòng hoài ni m không d t.ư ự ố ủ ệ ứ

    Vi t B cệ ắ  là bài th  hay c aơ ủ   T  H uố ữ .  đó, nhà th  th  hi n s  tài hoaỞ ơ ể ệ ự  
c a mình trên nhi u ph ng di n c a ngh  thu t sáng t o thi ca. S  tài hoaủ ề ươ ệ ủ ệ ậ ạ ự  

y đ c d n d t c a m t đi u tâm h n đ y tình nghĩa c a nhà th . Đo nấ ượ ẫ ắ ủ ộ ệ ồ ầ ủ ơ ạ  
th  trên là m t trong nh ng đo n th  hay nh t c a bài th  ơ ộ ữ ạ ơ ấ ủ ơ Vi t B cệ ắ  b i k tở ế  
tinh m t ngh  thu t th  ca v a giàu tính dân t c, v a mang tính hi n đ iộ ệ ậ ơ ừ ộ ừ ệ ạ  
trong m t đi u tâm h n say đ m.ộ ệ ồ ắ

 

Bình gi ng bài th  ả ơ Ti ng Hát con tàuế  c a ủ Ch  Lanế  
Viên:

 Bài làm tham kh oả

    1.Ti ng hát con tàuế  lôi cu n chúng ta tr c h t b ng âm h ng th t dàoố ướ ế ằ ưở ậ  
d t. Ng i đ c b  lôi qu n vào t ng đ t c m xúc lúc sôi n i trào dâng, lúcạ ườ ọ ị ấ ừ ợ ả ổ  
l ng sâu tr m tĩnh đ  r i đi đ n cao trào  cu i bài th  th t bay b ng, sayắ ầ ể ồ ế ở ố ơ ậ ổ  
mê và th  m ng:ơ ộ

        L y c  nh ng c n m ! Ai b o con tàu không m ng t ng?ấ ả ữ ơ ơ ả ộ ưở
        M i đêm khuya không u ng m t v ng trăngỗ ố ộ ầ
        Lòng ta cũng nh  tàu, ta cũng u ngư ố
        M t h ng em trong su i l n mùa xuân.ặ ồ ố ớ
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    Trong sóng b c tâm tình y, ánh lên l p l p nh ng hình nh lung linh, v iạ ấ ớ ớ ữ ả ớ  
nh ng so sánh, n d , t ng tr ng m i lúc m t m i l , b t ng . Cái thi tữ ẩ ụ ượ ư ỗ ộ ớ ạ ấ ờ ứ 
ch  đ o Tâm h n ta đã hoá nh ng con tàu v i hình nh trung tâm là con tàuủ ạ ồ ữ ớ ả  
đang hăm h  v  nh ng mi n xa, nh ng chân tr i r ng rãi, đã làm “b  phóngở ề ữ ề ữ ờ ộ ệ  
cho m i t ng t ng sáng t o, k t li n c  hoài ni m quá kh  v  cu cọ ưở ượ ạ ế ề ả ệ ứ ề ộ  
kháng chi n ch ng Pháp v i nh ng trăn tr  và s  c m v  t ng lai.ế ố ớ ữ ở ự ả ề ươ

    C i n t ng n i đ m ti p theo  bài th  này là s  k t h p gi a th c vàấ ấ ượ ổ ậ ế ở ơ ự ế ợ ữ ự  
o, th t và m . Hình tu ng con t u lên Tây B c đã là m t t ng t ng đ yả ậ ơ ợ ầ ắ ộ ưở ượ ầ  

m  m ng: S  th c thì cho đ n nay v n ch a có đ ng tàu lên Tây B c,ơ ộ ự ự ế ẫ ư ườ ắ  
nh ng đi u đó không ngăn c n nhà th  hình dung ra con tàu tâm tu ng c aư ề ả ơ ở ủ  
mình v t trăm ga ngói đ , đêm đêm l i u ng m t v ng trăng… trong bài,ượ ỏ ạ ố ộ ầ  
chúng ta còn g p r t nhi u hình nh n d , t ng tr ng bi n hoá đu c sángặ ấ ề ả ẩ ụ ượ ư ế ợ  
t o t  s c t ng t ng phong ạ ừ ứ ưở ượ phú c a nhà th . Nh ng m t khác, bài thủ ơ ư ặ ơ 
cũng l i ch t ch  hình nh th t c  th  nh  đ c k t tinh t  nh ng k  ni m,ạ ấ ứ ả ậ ụ ể ư ượ ế ừ ữ ỷ ệ  
nh ng c nh s ng th c đã tr i c a tác gi , nh ng so sánh dung d  l y t  đ iữ ả ố ự ả ủ ả ữ ị ấ ừ ờ  
s ng quen thu c mà không kém rung đ ng (Nh ng hình nh c  th  v  nhânố ộ ộ ữ ả ụ ể ề  
dân và k  ni m kháng chi n  ph n hai bài th ). Có th  nói, c m xúc c a tácỷ ệ ế ở ầ ơ ể ả ủ  
gi  đi v  gi a th c và o, gi a th t và m , làm cho thí t  c a bài luôn v nả ề ữ ự ả ữ ậ ơ ứ ủ ậ  
đ ng b t ng , m i l , t o ra s c qu n hút nhi u m t cho tác ph m.ộ ấ ờ ớ ạ ạ ứ ấ ề ặ ẩ

    2.Hãy đ c l i b n câu th  đ  tọ ạ ố ơ ề ừ

        Tây B c ? Có riêng gì Tây B c ắ ư ắ
        Khi lòng ta đã hoá nh ng con tàu,ữ
        Khi T  qu c b n b  lên ti ng hátổ ố ố ề ế
        Tâm h n ta là Tây B c, ch  còn đâu.ồ ắ ứ

    Bây gi  ch c ít ai còn nh  đ n s  ki n kinh t  - xã h i đã kh i g i ờ ắ ớ ế ự ệ ế ộ ơ ợ c mả  
h ngứ  cho Ch  Lan Viênế  vi t bài ế Ti ng hát con tàuế . Đó là cu c v n đ ngộ ậ ộ  
nhân dân mi n xuôi lên xây d ng kinh t  vùng núi Tây B c di n ra vàoề ự ế ắ ễ  
nh ng năm 1958 – 1960  mi n B c. Nh ng bài th  không ph i là m t sữ ở ề ắ ư ơ ả ộ ự 
minh ho  đ n gi n, ph c v  k p th i cho nhi m v  kinh t  và chính tr . Sạ ơ ả ụ ụ ị ờ ệ ụ ế ị ự 
ki n th i s  y ch  là đi m xu t phát, g i ý cho tác gi  kh i d y nh ng nệ ờ ự ấ ỉ ể ấ ợ ả ơ ậ ữ ấ  
t ng, c m xúc, suy ng m v  nhân dân, đ t n c và th  ca. Bài th  là ni mượ ả ẫ ề ấ ướ ơ ơ ề  
hân hoan và l i gi c giã c a m t tâm h n đã th c t nh m t chân lý l n, lờ ụ ủ ộ ồ ứ ỉ ộ ớ ẽ 
s ng l n c a đ i ng i và đ i th : đó là nhân dân… đ c c m nh n nh  làố ớ ủ ờ ườ ờ ơ ượ ả ậ ư  
ng n ngu n c a đ i s ng, c a th  ca.ọ ồ ủ ờ ố ủ ơ
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    Tây B c ? Có riêng gì Tây B c, Tây B c  đây ch  là m t bi u t ngắ ư ắ ắ ở ỉ ộ ể ượ  
c a nh ng mi n xa xôi c a T  qu c, n i đã ghi sâu nh ng k  ni m khángủ ữ ề ủ ổ ố ơ ữ ỷ ệ  
chi n, n i đang v y g i, n i tình dân đang ch  nh ng cánh tay và t m lòngế ơ ẫ ọ ơ ờ ữ ấ  
đ n chung s c xây d ng. Nh ng ti ng g i c a Tây B c, c a cu c s ng đ tế ứ ự ư ế ọ ủ ắ ủ ộ ố ấ  
n c cũng là ti ng g i c a chính lòng mình: ướ ế ọ ủ Đ t n cấ ướ  g i ta hay lòng ta g i.ọ ọ  
Lên v i Tây B c cũng là v  v i chính lòng mình, v i nh ng k  ni m vàớ ắ ề ớ ớ ữ ỷ ệ  
nghĩa tình sâu n ng c a nhân dân trong nh ng năm kháng chi n gian lao v aặ ủ ữ ế ừ  
qua. B i th  Khi lòng ta đã hoá nh ng con tàu gi a c nh sôi đ ng d ng xây,ở ế ữ ữ ả ộ ự  
h i sinh c a đ t n c b n b  lên ti ng hát thì soi vào lòng mình mà có thồ ủ ấ ướ ố ề ế ể 
tìm th y Tây B c, và tâm h n nhà th  cũng chính là Tây B c, ch  còn đâu.ấ ắ ồ ơ ắ ứ  
Cái đi u t ng ch ng nh  ngh ch lý (tâm h n đã hoá con tàu, l i có th  cũngề ưở ừ ư ị ồ ạ ể  
là Tây B c) l i nói lên m t quy lu t c a tâm lý, c a đ i s ng tâm h n conắ ạ ộ ậ ủ ủ ờ ố ồ  
ng i, đó là cái s  th t c a n i tâm d i cái v  ngoài d ng nh  vô lý kia.ườ ự ậ ủ ộ ướ ẻ ườ ư   

    3.Bài th  k t c u theo trình t  di n bi n tâm tr ng. Ngoài b n câu đ  t ,ơ ế ấ ự ễ ế ạ ố ề ừ  
hai kh  đ u là s  trăn tr , l i gi c giã lên đ ng. Chín kh  ti p th  hi nổ ầ ự ở ờ ụ ườ ổ ế ể ệ  
khát v ng v  v i nhân dân, v i Tây B c, đ c g i lên qua nh ng hình nh,ọ ề ớ ớ ắ ượ ợ ữ ả  
k  ni m n ng nghĩa tình c a nhân dân trong kháng chi n ch ng Pháp. B nỷ ệ ặ ủ ế ố ố  
kh  cu i là khúc hát lên đ ng say mê, sôi n i r o r c.ổ ố ườ ổ ạ ự
    
    Âm h ng, gi ng đi u c a bài th  cũng bi n đ i theo di n bi n c aưở ọ ệ ủ ơ ế ổ ễ ế ủ  
m ch tâm t  y.  đo n đ u, l i gi c giã v i nh ng câu h i ngày càng thôiạ ư ấ Ở ạ ầ ờ ụ ớ ữ ỏ  
thúc (Anh đi chăng? Anh có nghe, Sao ch a ra đi?). Đây là s  phân đôi chử ự ủ 
th  ể tr  tìnhữ  đ  đ i tho i, nh  là l i thuy t ph c m t ng i khác: Tàu g iể ố ạ ư ờ ế ụ ộ ườ ọ  
anh sao ch a ra đi? Ch ng có th  đâu gi a lòng đóng khép. Tâm h n anh chử ẳ ơ ữ ồ ờ 
g p anh trên kia.  đo n gi a, nh ng k  ni m kháng chi n đ c g i l iặ Ở ạ ữ ữ ỷ ệ ế ượ ợ ạ  
trong gi ng h i tu ng thi t tha, c m đ ng, v i l i x ng hô thân m t: Conọ ồ ở ế ả ộ ớ ố ư ậ  
nh  anh con – Con nh  em con – Con nh  m . Xen v i nh ng hình nh lungớ ớ ớ ế ớ ữ ả  
linh c a h i t ng là nh ng đúc k t chiêm nghi m tri t lý trong gi ng tr mủ ồ ưở ữ ế ệ ế ọ ầ  
l ng. Đo n cu i là khúc hát lên đ ng say mê lôi cu n, giàu ch t lãng m nắ ạ ố ườ ố ấ ạ  
v i nhi u hình nh bi n hoá b t ng , kỳ o, v i s  trùng đi p tăng ti n c aớ ề ả ế ấ ờ ả ớ ự ệ ế ủ  
t  ng  và hình nh t o ra âm h ng d n d p, h i h  nh  m t con tàu đangừ ữ ả ạ ưở ồ ậ ố ả ư ộ  
băng băng t i chân tr i xa r ng.ớ ờ ộ

    4.Ti ng hát con tàuế  là s  b ng sáng trong tâm và trí c a nhà th  v  m tự ừ ủ ơ ề ộ  
chân lý l n:ớ

        Con g p l i nhân dân nh  nai v  su i cũặ ạ ư ề ố
        C  đón giêng hai, chim én g p mùaỏ ặ
        Nh  đ a tr  th  đói lòng g p s aư ứ ẻ ơ ặ ữ
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        Chi c nôi ng ng b ng g p cánh tay đ aế ừ ỗ ặ ư

    Đó là nh ng câu th  th t chân thành và c m đ ng c a m t h n th  khiữ ơ ậ ả ộ ủ ộ ồ ơ  
nhân ra cái l  s ng, ngu n s ng c a đ i mình, c a th  mình. Trong kh  thẻ ố ồ ố ủ ờ ủ ơ ổ ơ 
trên, Ch  Lan Viênế  dùng liên ti p t i năm hình nh so sánh nh  đ  nói choế ớ ả ư ể  
đ , kh c cho sâu t  t ng này: h n th  y đã thu c v  nhân dân, đã tìmủ ắ ư ưở ồ ơ ấ ộ ề  
th y ngu n nuôi d ng t  nhân dân, đã đ c h i sinh trong cu c đ i r ngấ ồ ưỡ ừ ượ ồ ộ ờ ộ  
l n c a nhân dân. Nh ng hình nh so sánh  kh  th  này đ u r t dung d ,ớ ủ ữ ả ở ổ ơ ề ấ ị  
g n gũi v i s  s ng bình d  c a thiên nhiên và con ngu i, nó r t ít d u v tầ ớ ự ố ị ủ ờ ấ ấ ế  
c a trí tu , c a lý l , m c dù là đ  nói v  chân lý c a cu c đ i mình.ủ ệ ủ ẽ ặ ể ề ủ ộ ờ

    Nhân dân trong tâm c m c a nhà th  không ph i là m t ý ni m tr uả ủ ơ ả ộ ệ ừ  
t ng, đó là nh ng con ng i c  th , v i nh ng s  ph n c  th . Nhân dânượ ữ ườ ụ ể ớ ữ ố ậ ụ ể  
đó là ng i anh du kích v i “Chi c áo nâu su t m t đ i vá rách. Đêm cu iườ ớ ế ố ộ ờ ố  
cùng anh g i l i cho con”, là em liên l c đ a đ ng, là cô gái v i “v t xuôiử ạ ạ ư ườ ớ ắ  
nuôi quân em gi u gi a r ng”, là bà m  “l a h ng soi tóc b c. Năm con đauấ ữ ừ ế ử ồ ạ  

m m  th c m t mùa dài”. Nh ng câu th  b ng chi ti t c  th , bình d  kh cố ế ứ ộ ữ ơ ằ ế ụ ể ị ắ  
ho  đ c hình nh nhân dân v i nh ng t m lòng r ng l n và hy sinh th mạ ượ ả ớ ữ ấ ộ ớ ầ  
l ng, đ ng th i cũng bi u hi n lòng bi t n sâu n ng, nh ng xúc đ ng th mặ ồ ờ ể ệ ế ơ ặ ữ ộ ấ  
thía c a m t t m lòng, nó là tâm c m c a ủ ộ ấ ả ủ Ch  Lan Viênế , là nh ng tr iữ ả  
nghi m c a tác gi  qua nh ng năm kháng chi n.ệ ủ ả ữ ế

    Theo dòng hoài ni m, m ch th  d n đ n nh ng câu th  ch t ch a nh ngệ ạ ơ ẫ ế ữ ơ ấ ứ ữ  
khái quát, tri t lý v  cu c s ng đ c k t tinh t  nh ng chiêm nghi m:ế ề ộ ố ượ ế ừ ữ ệ

        Nh  b n s ng giăng, nh  đèo mây phớ ả ươ ớ ủ
        N i nào qua lòng l i ch ng yêu th ngơ ạ ẳ ươ
        Khi ta , ch  là n i đ t ở ỉ ơ ấ ở
        Khi ta đi, đ t b ng hoá tâm h nấ ỗ ồ

    Nói đ n ế Ch  Lan Viênế , chúng ta nghĩ ngay đ n m t gi ng th  tri t lý v iế ộ ọ ơ ế ớ  
trí tu  s c s o, nh ng hình nh ý ni m. Cái đ c s c c a nh ng câu thệ ắ ả ữ ả ệ ặ ắ ủ ữ ơ 
“tri t lý” trên đ y là  s  s ng, b ng nh ng tr i nghi m c a lòng ng i.ế ấ ở ự ố ằ ữ ả ệ ủ ườ  
Câu th  có th  g i nghĩ đ n nhi u đi u, nh ng tr c h t là nói đ n cái quyơ ể ợ ế ề ề ư ướ ế ế  
lu t c a đ i s ng tâm h n; tâm h n con ng i đã đ c b i đ p, t o d ngậ ủ ờ ố ồ ồ ườ ượ ồ ắ ạ ự  
nên b ng chính nh ng gì ng i ta đã tr i qua, đã g n bó, chia s . Cái kháchằ ữ ườ ả ắ ẻ  
th  đã hoá thành ch  th , cái ể ủ ể ở  ngoài ta đã hoà nh p và làm phong ậ phú cho 
đ i s ng bên trong c a m i cu c đ i. M t l n khác, ờ ố ủ ỗ ộ ờ ộ ầ Ch  Lan Viênế  đã vi t:ế

        Tâm h n tôi khi T  qu c soi vàoồ ổ ố
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        Th y ngàn núi trăm sông di m lấ ễ ệ
        Con ng c trai đêm hè đáy bọ ể
        U ng thu  chi u b ng hoá h t châu.ố ỷ ề ỗ ạ
                        (Chim l n trăm vòng)ượ

Thì cũng là nói v  chân lý y, v  s  tái sinh và giàu có c a tâm h n nhà thề ấ ề ự ủ ồ ơ 
khi đã đ c hình hài c a đ t n c, đ i s ng c a nhân dân in d u, soi bóngượ ủ ấ ướ ờ ố ủ ấ  
vào đó.

    M ch th  chuy n sang s  rung c m và suy t ng v  tình yêu:ạ ơ ể ự ả ưở ề

        Anh b ng nh  em nh  đông v  nh  rétỗ ớ ư ề ớ
        Tình yêu ta nh  cánh ki n hoa vàngư ế
        Nh  xuân đ n chim r ng lông tr  bi cư ế ừ ở ế
        Tình yêu làm đ t l  hoá quê h ng.ấ ạ ươ

    Cũng đ c d n d t t  nh ng c m xúc và hình nh c  th  đ n m t tri t lýượ ẫ ắ ừ ữ ả ả ụ ể ế ộ ế  
khái quát nh   kh  trên, nh ng  đây, khi nói v  tình yêu, câu th  b ngư ở ổ ư ở ề ơ ỗ  
ng i lên l p lánh trong nh ng hình nh r c r  s c m u. Chúng ta l i b t g pờ ấ ữ ả ự ỡ ắ ầ ạ ắ ặ  
nét q n thu c c a phong cách ủ ộ ủ Ch  Lan Viênế : h n th  y ham tri t lý ngayồ ơ ấ ế  
c  khi đ m mình trong nh ng c m xúc c a tình yêu. Nhà th  phát hi n m tả ắ ữ ả ủ ơ ệ ộ  
quy lu t c a tình yêu qua nh ng so sánh t  đ i s ng t  nhiên: s  g n bó c aậ ủ ữ ừ ờ ố ự ự ắ ủ  
hai trái tim, hai tâm h n trong đ i s ng tình yêu là m t t t y u nh  cái rét v iồ ờ ố ộ ấ ế ư ớ  
mùa đông, nh  mùa xuân v i b  lông bi c c a chim r ng. Đ n đây, tâm tríư ớ ộ ế ủ ừ ế  
nhà th  nh  reo lên khi phát hi n m t t ng quan g n bó gi a tình yêu vàơ ư ệ ộ ươ ắ ữ  
đ t l :ấ ạ

        Tình yêu làm đ t l  hoá quê h ng.ấ ạ ươ

    Đo n th  nói v  tình yêu, nh ng r t cu c thì cũng là nói v  s  g n bó v iạ ơ ề ư ố ộ ề ự ắ ớ  
đ t n c, nhân đ o. Có đi u là  đây, s  g n bó y đã đ c b n ch t và sâuấ ướ ạ ề ở ự ắ ấ ượ ề ặ  
xa nh  tình quê h ng, b i ch t “k t dính” tâm h n và đ t l  chính là tìnhư ươ ở ấ ế ồ ấ ạ  
yêu! Chính vì th  mà b n câu th  v  tình yêu có v  nh  b t ng  chuy nế ố ơ ề ẻ ư ấ ờ ể  
m ch đ t ng t gi a m ch th  hoài ni m v  nhân dân, th c ra l i v n là n mạ ộ ộ ữ ạ ơ ệ ề ự ạ ẫ ằ  
trong m ch suy t ng y, th m chí, nh  là s  k t tinh nh ng suy ng m vàạ ưở ấ ậ ư ự ế ữ ẫ  
xúc c m v  nhân dân, đ t n c c a bài th .ả ề ấ ướ ủ ơ

    5.Ph n cu i (4 kh  th ) là khúc hát lên đ ng trong m t nh p đi u lôiầ ố ổ ơ ườ ộ ị ệ  
cu n, d n d p, say mê, đông th i ti p t c m ch suy t ng c a bài th , v iố ồ ậ ờ ế ụ ạ ưỏ ủ ơ ớ  
nh ng hình nh k t h p gi a th c và m ng, c m xúc và tu ng t ng lãngữ ả ế ợ ữ ự ộ ả ở ượ  
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m n, bay b ng.ạ ổ

    Ti ng g i c a đ t n c, c a tình dân cũng là l i gi c giã c a chính tâmế ọ ủ ấ ướ ủ ờ ụ ủ  
h n tác gi  (ồ ả Đ t n cấ ướ  g i ta hay lòng ta g i), thành s  thôi thúc, n i khátọ ọ ự ỗ  
khao b n ch n không th  c ng l i (M t ta nh  m t ng i, tai ta nh  ti ng;ồ ồ ể ưỡ ạ ắ ớ ặ ườ ớ ế  
M t ta thèm mái ngói đ  trăm ga).ắ ỏ

    T o ra âm h ng d n d p lôi cu n c a đo n th  này có vai trò c a thạ ưở ồ ậ ố ủ ạ ơ ủ ủ 
pháp trùng đi p; nh ng t  ng  và hình nh  kh  th  trên đ c láy l i vàệ ữ ừ ữ ả ở ổ ơ ượ ạ  
m  r ng  kh  d i, làm cho các kh  th  li n m ch, nh p đi u tr  nên d nở ộ ở ổ ướ ổ ơ ề ạ ị ệ ở ồ  
d p, tuôn ch y d t dào (m t ta thèm…/ M t ta nh  m t ng i… M t đ tậ ả ạ ắ ắ ớ ặ ườ ặ ấ  
n ng nh a nóng c a c n lao / Nh a nóng c n lao…). Trong són nh c xúcồ ự ủ ầ ự ầ ạ  
c m d n d p l i ánh lên nh ng hình nh phong ả ồ ậ ạ ữ ả phú, bi n hoá sáng t o, chế ạ ủ 
y u là nh ng hình nh c  n d , nh ng bi u t ng, tu ng tr ng. Hình nhế ữ ả ụ ẩ ụ ữ ể ượ ợ ư ả  
con tàu  ph n đ u đ c tr  l i nh  hình nh trung tâm, cùng v i hình nhở ầ ầ ượ ở ạ ư ả ớ ả  
mùa xuân dân giăng lúa chín, vàng ta đau trong l a u ng m t vâng trăng, m tử ố ộ ặ  
h ng em… Các hình nh đ c t o ra b ng nh ng liên t ng đ c đáo, t ngồ ả ượ ạ ằ ữ ưở ộ ưở  
t ng táo b o nh ng không xa l . Câu th  c a ượ ạ ư ạ ơ ủ Ch  Lan Viênế  nh  đ c xâuư ượ  
chu i b ng ỗ ằ hình t ngượ , hình t ngượ  liên k t t ng chùm, t ng t ng, l p l p,ế ừ ầ ầ ớ ớ  
v i nhi u d ng th c c u t o: so sánh, liên t ng, bi u t ng.ớ ề ạ ứ ấ ạ ưỏ ể ượ

    6.Ti ng hát con tàuế  là m t trong nh ng thành công n i tr i nh t c a th oộ ữ ổ ộ ấ ủ ư  
Ch  Lan Viênế . Bài th  đ t đ n cái mà ng i ta th ng g i là đ  chín. Khôngơ ạ ế ườ ườ ọ ộ  
ph i là cái hay c a m t tâm h n th  non t  t i tr  m i phát l , mà là sả ủ ộ ồ ơ ơ ươ ẻ ớ ộ ự 
nhu n nhuy n c a tài năng, t  t ng và tâm h n. K  thu t và ch  nghĩa điêuầ ễ ủ ư ưở ồ ỹ ậ ữ  
luy n (cái tài)  tr ng h p này không l n át mà nhu n nhuy n v i tình c mệ ở ườ ợ ấ ầ ễ ớ ả  
chân thành, c m xúc hoà quy n v i suy tu ng, tri t lý… t t c , t o cho bàiả ệ ớ ở ế ấ ả ạ  
th  có m t v  đ p riêng, mang đ m phong cách ơ ộ ẻ ẹ ậ Ch  Lan Viênế  và cũng tiêu 
bi u cho giai đo n “Ánh sáng” và “Phù sa” c a tác gi .ể ạ ủ ả

91

91

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1349#0
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1349#0
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1349#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1322#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1322#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1349#0
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=647#1
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=1345#1


Tác gi  và xu t x  bài thả ấ ứ ơ

    B£N KIA S¤NG DU¤NG

1.1. Hoàng C mầ  - nhà th  Kinh B c, n i ti ng tài hoa. Có nhi u ơ ắ ổ ế ề k chị  thơ  
tr c năm 1945: “ướ Ki uề  Loan”; “H n Nam Quan”, “Lên đ ng”. ậ ườ Một  
s  t p th , tiêu bi u nh t là “M a Thu n Thành”, “V  Kinh B c”…ố ậ ơ ể ấ ư ậ ề ắ

    Kháng chi n bùng n , ế ổ Hoàng C mầ  đi b  đ i, làm công tác văn nghộ ộ ệ 
trong Quân đ i.ộ

    2. Một đêm tháng 4/1948, t i Vi t B c, đ c tr c ti p nghe tin gi cạ ệ ắ ượ ự ế ặ  
đánh phá quê h ng mình, ươ Hoàng C mầ  xúc đ ng và ngay đêm y vi tộ ấ ế  
bài th  “ơ Bên kia sông Đu ngố ”, một trong nh ng bài th  hay nh t c aữ ơ ấ ủ  
ông.

Ch  đủ ề

    Bài th  th  hi n tình yêu m n, th ng nh  và t  hào đ i v i quê h ngơ ể ệ ế ươ ớ ự ố ớ ươ  
kinh B c; căm gi n quân xâm l c đang giày xéo quê h ng; ni m tin vàoắ ậ ượ ươ ề  
một ngày mai gi i phóng, quê h ng tr  l i thanh bình.ả ươ ở ạ

Nh ng tình c m đ p v  quê h ng và nh ng câu th  hay đáng nhữ ả ẹ ề ươ ữ ơ ớ

    1. Hai câu th  m  đ u v i ti ng “em” th n tình.ơ ở ầ ớ ế ầ  Không xác đ nh. Cóị  
th  là ng i th ng trong n i nh  đ ng v ng. Có th  là ể ườ ươ ỗ ớ ồ ọ ể một nhân v t ậ trữ 
tình xu t hi n m  h  trong tâm t ng thi nhân? Cũng có th  là s  phânấ ệ ơ ồ ưở ể ự  
thân c a tác gi ? “Em” xu t hi n, g i nh  g i th ng, đ  v  v  an i vàủ ả ấ ệ ợ ớ ợ ươ ể ỗ ề ủ  
chia x  n i đau bu n, th ng nh . Cũng là đ  thi sĩ kh i ngu n c m xúcẻ ỗ ồ ươ ớ ể ơ ồ ả  
đang dào d t trong lòng. Ý v  đ m đà ch t th  c a bài “ạ ị ậ ấ ơ ủ Bên kia sông 
Đu ngố ” là  ti ng “em” và 2 câu th  này:ở ế ơ

            “E i bu n làm chiơ ồ
            Anh đ a em v  sông Đu ng”ư ề ố

    2. Dòng sông tu i thổ ơ

    V i ớ Hoàng C mầ  thì sông Đu ng là dòng sông th  u v i bao th ngố ơ ấ ớ ươ  
nh . Con sông đã g n bó v i tâm h n nhà th . Nh  không nguôi “cát tr ngớ ắ ớ ồ ơ ớ ắ  
ph ng lì”, nh  nao nao lòng “Sông Đu ng trôi đi - ẳ ớ ố Một dòng l p lánh”; l pấ ấ  
lánh ánh bình minh, l p lánh trăng sao soi vào g ng sông trong xanh. Nhấ ươ ớ 
v  dáng hình, v  th  đ ng c a nó trong l ch s : “N m nghiêng nghiêngề ề ế ứ ủ ị ử ằ  
trong kháng chi n tr ng kỳ”. Câu th  mang hàm nghĩa th  đ ng hiênế ườ ơ ế ứ  
ngang c a quê h ng trong kháng chi n.ủ ươ ế
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§Êt níc­NguyÔn §×nh Thi

 

Tác giả

    Tên tu i ổ Nguy n Đình Thiễ  g n li n v i nh ng ca khúc nh  “Di t phát xít”,ắ ề ớ ữ ư ệ  
“Ng i Hà N i”, v i ti u thuy t “Xung kích”, “V  b ”,… v i m t s  vườ ộ ớ ể ế ỡ ờ ớ ộ ố ở 
k chị , v i các t p th : “Ng i chi n sĩ”, “Dòng sông trong xanh”, “Tia n ng”,ớ ậ ơ ườ ế ắ
… Thành t u n i b t nh t c a ông là th : c m xúc d n nén, hàm súc, ngônự ổ ậ ấ ủ ơ ả ồ  
ng  và hình nh đ y sáng t o, tính nh c phong ữ ả ầ ạ ạ phú, h p d n…ấ ẫ

Xu t xấ ứ

    Bài th  “ơ Đ t n cấ ướ ” in trong t p th  “Ng i chi n sĩ”. ậ ơ ườ ế Nguy n Đình Thiễ  đã 
sáng tác bài th  này trong m t th i gian dài t  1948 – 1955. Ph n đ u kh iơ ộ ờ ừ ầ ầ ơ  
ngu n ồ c m h ngả ứ  t  2 bài th  “Sáng mát trong” (1948) và “Đêm mít tinh”ừ ơ  
(1949).

Ch  đủ ề

    Bài th  nói lên lòng yêu n c và ni m t  hào dân t c; nghĩ v  đ t n cơ ướ ề ự ộ ề ấ ướ  
theo chi u dài l ch s ; t m cao c a gi ng nòi; quy t chi n đ u và hy sinh đề ị ử ầ ủ ố ế ế ấ ể 
b o v  và xây d ng đ t n c yêu quý.ả ệ ự ấ ướ

Nh ng v n th  hay, nh ng tình c m đ pữ ầ ơ ữ ả ẹ

    1. Yêu nh ng mùa thu quê h ng:ữ ươ

    - Mùa thu Hà N i quá vãng đ p mà bu n:ộ ẹ ồ

            “Nh ng ph  dài xao xác h i mayữ ố ơ
            Ng i ra đi đ u không ngo nh l iườ ầ ả ạ
            Sau l ng th m n ng lá r i đ y”.ư ề ắ ơ ầ
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    - Mùa thu chi n khu, đ t n c và con ng i dào d t m t s c s ng và ni mế ấ ướ ườ ạ ộ ứ ố ề  
vui thi t tha:ế

            “Gió th i r ng tre ph p ph i.ổ ừ ấ ớ
            Tr i thu thay áo m iờ ớ
            Trong bi c nói c i thi t tha”ế ườ ế

    C  đ t tr i “mát trong” ngào ng t “h ng c m m i” mang theo trong lànả ấ ờ ạ ươ ố ớ  
gió thu nh :ẹ

            “Sáng mát trong nh  sáng năm x aư ư
            Gió th i mùa thu h ng c m m i”ổ ươ ố ớ

    Cái hay c a đo n th  là giàu c m xúc hoài ni m hi n v  trong hi n t i,ủ ạ ơ ả ệ ệ ề ệ ạ  
“nh ng ngày thu đã xa” s ng l i trong “mùa thu này”, t o nên ch t th  ng tữ ố ạ ạ ấ ơ ọ  
ngào.

    2. Đ t n cấ ướ  hùng vĩ tráng l . Vui s ng t  hào trong tâm th  c a ng iệ ướ ự ế ủ ườ  
chi n sĩ đang làm ch  đ t n c. Di n đ t trùng đi p kh ng đ nh t o nên âmế ủ ấ ướ ễ ạ ệ ẳ ị ạ  
đi u hào hùng, đĩnh đ c:ệ ạ

            “Tr i xanh đây là c a chúng taờ ủ
            Núi r ng đây là c a chúng taừ ủ
            Nh ng cánh đ ng th m mátữ ồ ơ
            Nh ng ng  đ ng bát ngátữ ả ườ
            Nh ng dòng sông đ  n ng phù sa”ữ ỏ ặ

    Các tính t  - v  ng : “Xanh, th m, mát, bát ngát, đ  n ng - g i t  v  đ pừ ị ữ ơ ỏ ặ ợ ả ẻ ẹ  
vĩnh h ng ngàn đ i c a núi sông thân yêu.ằ ờ ủ

    3. M t đ t n c anh hùng, m t dân t c kiên c ng b t khu t. T  tiênộ ấ ướ ộ ộ ườ ấ ấ ổ  
nh  truy n thêm s c m nh Vi t Nam cho con cháu ngày nay đ  ng ng caoư ề ứ ạ ệ ể ẩ  
đ u “đi t i và làm nên th ng tr n”:ầ ớ ắ ậ

            “N c chúng taướ
            N c nh ng ng i không bao gi  khu tướ ữ ườ ờ ấ
            Đêm đêm rì r m trong ti ng đ tầ ế ấ
            Nh ng bu i ngày x a v ng nói v ”.ữ ổ ư ọ ề
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    Ph  đ nh đ  kh ng đ nh m t chân lý l ch s  “Ch a bao gi  khu t”. Chủ ị ể ẳ ị ộ ị ử ư ờ ấ ữ 
dùng r t hay, đem đ n nhi u liên t ng: “rì r m”, “v ng nói v ”.ấ ế ề ưở ầ ọ ề

    4. Xót xa căm gi n quân xâm l c đang giày xéo quê h ng đ t n c:ậ ượ ươ ấ ướ  
“Ôi nh ng cánh đ ng quê ch y máu – Dây thép gai đâm nát tr i chi u”.ữ ồ ả ờ ề  
Th ng xót nhân dân l m than, đau kh , t i nh c: “Bát c m chan đ yươ ầ ổ ủ ụ ơ ầ  
n c m t”; b  áp b c, b  bóc l t dã man:ướ ắ ị ứ ị ộ

            “Th ng gi c Tây, th ng chúa đ tằ ặ ằ ấ
            Đ a đè c , đ a l t da”.ứ ổ ứ ộ

    5. Đ t n cấ ướ  đã qu t kh i đ ng lên kháng chi n. C  dân t c b ng b ngậ ở ứ ế ả ộ ừ ừ  
khí th  xung tr n. Th  tr n nhân dân v i nh ng anh hùng áo v i đã vàế ậ ế ậ ớ ữ ả  
đang đem x ng máu gánh vác l ch s , đang “ôm đ t n c”. Gi ng thươ ị ử ấ ướ ọ ơ  
mang âm đi u anh hùng ca:ệ

            “Khói nhà máy cu n trong s ng núiộ ươ
            Kèn g i quân văng v ng cánh đ ngọ ẳ ồ
            Ôm đ t n c nh ng ng i áo v iấ ướ ữ ườ ả
            Đã đ ng lên thành nh ng anh hùng”ứ ữ

    Trong “n ng đ t” và “m a d i”, trên nh ng b c đ ng th m máu “hyắ ố ư ộ ữ ướ ườ ấ  
sinh”, nhân dân ta v n l c quan, tin t ng nghĩ v  “tr i đ t m i”:ẫ ạ ưở ề ờ ấ ớ

            “Lòng ta bát ngát ánh bình minh”

    Kh  cu i, tác gi  s  d ng th  l c ngôn di n t  t  th  chi n đ u và chi nổ ố ả ử ụ ơ ụ ễ ả ư ế ế ấ ế  
th ng l m li t, hào hùng c a quân và dân ta trong máu l a. Th  “v  b ” là thắ ẫ ệ ủ ử ế ỡ ờ ế 
đ ng s c m nh và đi lên c a dân t c ta:ứ ứ ạ ủ ộ

            “Súng n  rung tr i gi n dổ ờ ậ ữ
            Ng i lên nh  n c v  bườ ư ướ ỡ ờ
            N c Vi t Nam t  máu l aướ ệ ừ ử
            Rũ bùn đ ng d y sáng loà”.ứ ậ
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Tè H÷u
Vài nét v  nhà thề ơ

    - Sinh năm 1920, ông tính tu i mình: “Liên Xô n  tr c đ i tôi ba tu i”.ổ ở ướ ờ ổ

    - Là đ a con c a “Hu  đ p và th ”, nh  ông vi t:ứ ủ ế ẹ ơ ư ế

            “H ng Giang i, dòng sông êm,ươ ơ
            Qua tim ta, v n ngày đêm ẫ t  tìnhự ”

                                                            (Bài ca quê h ng)ươ

    - 19 tu i đã tr  thành đ ng viên Đ ng C ng s n, ti p t c ho t đ ng bí m tổ ở ả ả ộ ả ế ụ ạ ộ ậ  
ch ng Pháp - Nh t.ố ậ

    - Sau Cách m ng, ông ph  trách công tác Văn ngh , là cán b  cao c p c aạ ụ ệ ộ ấ ủ  
Đ ng và Nhà n c.ả ướ

    - T  H uố ữ  là nhà th  l n c a đ t n c ta. H n n a th  k  làm th , năm 70ơ ớ ủ ấ ướ ơ ử ế ỷ ơ  
tu i ông vi t:ổ ế

            “B c ph  mái tóc, mây đ a ạ ơ ư mộng
            Thanh b ch h n th , n ng n  hoa”.ạ ồ ơ ắ ở

                                                            (“B y m i” – 10/1990)ả ươ

Tác ph m thẩ ơ
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    1. “T  y”, (1937 – 1946)ừ ấ

    2. “Vi t B c” (1954)ệ ắ

    3. “Gió l ng” (1961)ộ

    4. “Ra tr n” (1972)ậ

    5. “Máu và hoa” (1977)

    6. “Một ti ng đ n” (1979 – 1992)ế ờ

Phong cách ngh  thu t th  ệ ậ ơ T  H uố ữ

    - T  H uố ữ  là nhà th  ơ tr  tìnhữ  chính tr  th  hi n n ng nhi t t  hào lý t ngị ể ệ ồ ệ ự ưở  
cách m ng, đ i s ng cách m ng c a nhân dân ta.ạ ờ ố ạ ủ

    - T  H uố ữ  là nhà th  c a l  s ng l n, tình c m l n, ni m vui l n. Khuynhơ ủ ẽ ố ớ ả ớ ề ớ  
h ng ướ s  thiử , cái tôi tr  tìnhữ  – cái tôi chi n sĩ mang t m vóc hoành tráng, màuế ầ  
s c l ch s  đ c di n t  b ng bút pháp th n tho i hóa, hình t ng th  kì vĩ,ắ ị ử ượ ễ ả ằ ầ ạ ưở ơ  

tráng l .ệ

    - Nét đ c s c trong th  ặ ắ ơ T  H uố ữ  là có gi ng đi u riêng. Th  li n m ch,ọ ệ ơ ề ạ  
nh t khí t  nhiên, gi ng tâm tình, ng t ngào tha thi t.ấ ự ọ ọ ế

    Ngh  thu t th  ệ ậ ơ T  H uố ữ  giàu tính dân t c. Ph i h p tài tình ca dao, dân camộ ố ợ  
các th  th  dân t c và “th  m i”. V n d ng bi n hoá cách nói, cách c m,ể ơ ộ ơ ớ ậ ụ ế ả  

cách so sánh ví von r t g n gũi v i tâm h n ng i. Phong ấ ầ ớ ồ ườ phú v n đi u, câuầ ệ  
th  m t mà, d  thu c d  ngâm.ơ ượ ễ ộ ễ

    “Vi t B c”, “N c non ngàn d m”, “Theo chân Bác”… là nh ng bài thệ ắ ướ ặ ữ ơ 
tuy t bút c a ệ ủ T  H uố ữ .

Bµi th¬ viÖt b¾c

Xu t xấ ứ
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    Sau chi n th ng Đi n Biên, hi p đ nh Geneve đ c ký k t, mi n B cế ắ ệ ệ ị ượ ế ề ắ  
đ c hoàn toàn gi i phóng. H  Ch  t ch và Chính ph  kháng chi n tr  vượ ả ồ ủ ị ủ ế ở ề 
th  đô Hà N i tháng 10/1945. Nhân d p này ủ ộ ị T  H uố ữ  vi t bài th  “ế ơ Vi t B cệ ắ ”.

Một vài đi u c n bi t quaề ầ ế

    1. Vi t B cệ ắ  là vùng đ a lý - chi n khu bao g m 6 t nh, đ c g i t t là:ị ế ồ ỉ ượ ọ ắ  
Cao-B c-L ng-Thái-Tuyên-Hà. Trong 9 năm kháng chi n, ắ ạ ế Vi t B cệ ắ  là 
chi n khu, là th  đô c a Chính ph  kháng chi n và H  Ch  t ch.ế ủ ủ ủ ế ồ ủ ị

    2. Bài th  đ c vi t theo th  th  l c bát g m 150 dòng th  (câu th ).ơ ượ ế ể ơ ụ ồ ơ ơ  
C u trúc theo hình th c đ i đáp c a l i hát giao duyên trong dân ca gi aấ ứ ố ủ ố ữ  
“mình” v i “ta”. (Sách Văn 12 ch  trích h c 88 dòng th )ớ ỉ ọ ơ

Nh ng ý l n c a bài thữ ớ ủ ơ

    - Nh ng k  ni m ân tình sâu n ng ữ ỷ ệ ặ một th i gian khờ ổ

    - Nh  con ng i ớ ườ Vi t B cệ ắ

    - Nh  c nh ớ ả Vi t B cệ ắ  trong 4 mùa

    - Nh  chi n khu ớ ế Vi t B cệ ắ  oai hùng

    - Trông v  ề Vi t B cệ ắ  mà nuôi chí b n.ề

Nh ng tình c m đ p, nh ng v n th  hayữ ả ẹ ữ ầ ơ

    1. Hai m i câu đ u là l i nh n g i, nh ng câu h i c a “ta” (ng i ươ ầ ờ ắ ử ữ ỏ ủ ườ ở  
l i nh n g i h i “mình” (ng i v ). ạ ắ ử ỏ ườ ề C nh ti n đ a, c nh phân ly ng pả ễ ư ả ậ  
ng ng, l u luy n bâng khuâng: “Ti ng ai tha thi t bên c n… áo chàm đ aừ ư ế ế ế ồ ư  
bu i phân li…” Có 8 câu h i liên ti p (đ t  câu 6): “Có nh  ta… có nhổ ỏ ế ặ ở ớ ớ 
không… có nh  nh ng ngày… có nh  nh ng nhà… có nh  núi non… mìnhớ ữ ớ ữ ớ  
có nh  mình…” S  láy đi láy l i di n t  n i ni m day d t khôn nguôi c aớ ự ạ ễ ả ỗ ề ứ ủ  
ng i  l i. Bao k  ni m sâu n ng ườ ở ạ ỷ ệ ặ một th i gian kh  nh  v ng v n h nờ ổ ư ươ ấ ồ  
ng i:ườ

            (…) Mình đi có nh , nh ng ngàyớ ữ
            M a ngu n su i lũ, nh ng mây cùng mùư ồ ố ữ
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                    Mình v  có nh  chi n khuề ớ ế
            Mi ng c m ch m mu i, m i thù n ng vaiế ơ ấ ố ố ặ
                    Mình đi có nh  nh ng nhàớ ữ
            H t hiu lau xám, đ m đà lòng son…ắ ậ
    Các câu 8 h u nh  ng t thành 2 v  ti u đ i 4/4, ngôn ng  th  cân x ng,ầ ư ắ ế ể ố ữ ơ ứ  
hài hòa, âm đi u th  êm ái, nh p nhàng, nh c đi u ngân nga th m sâu vào tâmệ ơ ị ạ ệ ấ  
h n ng i, g i ra ồ ườ ợ một tr ng th ng nh , l u luy n mênh mông.ườ ươ ớ ư ế

    “Mình” và “ta” trong ca dao, dân ca là l a đôi giao duyên tình t . “Mình”,ứ ự  
“ta” đi vào th  ơ T  H uố ữ  đã t o nên âm đi u ạ ệ tr  tìnhữ  đ m đà màu s c dân ca,ậ ắ  
nh ng đã mang ư một ý nghĩa m i trong quan h : ng i cán b  kháng chi nớ ệ ườ ộ ế  
v i đ ng bào ớ ồ Vi t B cệ ắ ; tình quân dân, tình k   ng i v .ẻ ở ườ ề

    2. Sáu m i tám câu ti p theo là ng i v  tr  l i k   l i.ươ ế ườ ề ả ờ ẻ ở ạ  Có th  nóiể  
đó là khúc tâm tình c a ng i cán b  kháng chi n, c a ng i v . Bao trùmủ ườ ộ ế ủ ườ ề  
n i nh  y là “nh  nh  ng i yêu” trong m i th i gian và tràn ng p cỗ ớ ấ ư ớ ườ ọ ờ ậ ả 
không gian:

    - Nh  c nh ớ ả Vi t B cệ ắ , c nh nào cũng đ y p k  ni m:ả ầ ắ ỷ ệ

                    “Nh  t ng b n khói cùng s ng,ớ ừ ả ươ
            S m khuya b p l a ng i th ng đi vớ ế ử ườ ươ ề
                    Nh  t ng r ng n a b  tre,ớ ừ ừ ứ ờ
            Ngòi Thia, sông Đáy, su i Lê v i đ y”ố ơ ầ

    - Nh  con ng i ớ ườ Vi t B cệ ắ  giàu tình nghĩa c n cù gian kh :ầ ổ

            “… Nh  bà m  n ng cháy l ngớ ẹ ắ ư
            … Nh  ng i đan nón chu t t ng s i dangớ ườ ố ừ ợ
            …Nh  cô em gái hái măng ớ một mình
            … Nh  ai ti ng hát ân tình th y chung”ớ ế ủ

    Đi u đáng nh  nh t là nh  ng i  l i r t giàu tình nghĩa, “đ m đà lòngề ớ ấ ớ ườ ở ạ ấ ậ  
son”:

                    “Th ng nhau chia c  s n lùiươ ủ ắ
            Bát c m s  n a, chăn sui đ p cùng”ơ ẻ ử ắ

    Nh  c nh 4 mùa chi n khu. N i nh  g n li n v i tình yêu thiên nhiên, tìnhớ ả ế ỗ ớ ắ ề ớ  
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yêu sông núi, đ y l c quan và t  hào. Nh  c nh nh  ng i, “ta nh  nh ngầ ạ ự ớ ả ớ ườ ớ ữ  
hoa cùng ng i”. Nh  mùa đông “R ng xanh hoa chu i đ  t i”. Nh  “Ngàyườ ớ ừ ố ỏ ươ ớ  
xuân m  n  tr ng r ng”. Nh  mùa hè “Ve kêu r ng phách đ  vàng”. Nhơ ở ắ ừ ớ ừ ổ ớ 
c nh “R ng thu trăng r i hòa bình”. N i nh  tri n miên, kéo dài theo nămả ừ ọ ỗ ớ ề  
tháng.

    - Nh  chi n khu oai hùng:ớ ế

                    “Núi giăng thành lu  s t dày,ỹ ắ
            R ng che b  đ i, r ng vây quân thù”ừ ộ ộ ừ

    - Nh  con đ ng chi n d ch:ớ ườ ế ị

                    “Nh ng đ ng ữ ườ Vi t B cệ ắ  c a ta,ủ
            Đêm đêm r m r p nh  là đ t rung.ầ ậ ư ấ
                    Quân đi đi p đi p trùng trùngệ ệ
            Ánh sao đ u súng b n cũng mũ nan.ầ ạ
                   Dân công đ  đu c t ng đoànỏ ố ừ
            B c chân nát đá muôn tàn l a bay…”ướ ử

    Âm đi u th  hùng tráng th  hi n s c m nh chi n đ u và chi n th ng c aệ ơ ể ệ ứ ạ ế ấ ế ắ ủ  
quân và dân ta. T  núi r ng chi n khu đ n b  đ i, dân công, t t c  đ u mangừ ừ ế ế ộ ộ ấ ả ề  
theo một s c m nh nhân nghĩa Vi t Nam th n kỳ quy t th ng.ứ ạ ệ ầ ế ắ

    - N i nh  g n li n v i ni m tinỗ ớ ắ ề ớ ề

            “… (Nh ) ng n c  đ  th m gió l ng c a hangớ ọ ờ ỏ ắ ồ ử
            … Nhìn lên Vi t B cệ ắ : C  H  sáng soiụ ồ
            … Trông v  ề Vi t B cệ ắ  mà nuôi chí b n”ề

    - Nh  ớ Vi t B cệ ắ  là nh  v  c i ngu n, nh  ớ ề ộ ồ ớ một ch ng đ ng l ch s  vàặ ườ ị ử  
cách m ng:ạ

                    “M i lăm năm y ai quênườ ấ
            Quê h ng cách m ng d ng nên C ng hòa”ươ ạ ự ộ
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ChÕ lan viªn

 

                                                        Tác giả

    Phan Ng c Hoan, bút danh ọ Ch  Lan Viênế  (1820 – 1989).

    Tác ph m: “Điêu tàn” (1937), “Ánh sáng và phù sa” (1960), “Hoa ngàyẩ  
th ng – chim báo bão” (1967), “Nh ng bài th  đánh gi c” (1972),… : “Hoaườ ữ ơ ặ  
trên đá…” (1984)…

    Th  ơ Ch  Lan Viênế  giàu ch t suy t ng và v  đ p trí tu , s  d ng thấ ưở ẻ ẹ ệ ử ụ ủ 
pháp ngh  thu t t ng ph n đ i l p, sáng t o ra nh ng hình nh đ p m i lệ ậ ươ ả ố ậ ạ ữ ả ẹ ớ ạ 
và ngôn ng  s c s o.ữ ắ ả

Xu t x  và ý t ng chính c a bài thấ ứ ưở ủ ơ

    1. Bài th  “ơ Ti ng hát con tàuế ” rút t  t p th  “Ánh sáng và phù sa” xu từ ậ ơ ấ  
b n năm 1960.ả

    2. Bài th  th  hi n s  g n bó v i đ t n c và nhân dân trong khángơ ể ệ ự ắ ớ ấ ướ  
chi n cũng nh  trong ki n thi t hoà hình là đ  đ n n đáp nghĩa, đ  trế ư ế ế ể ề ơ ể ở  
v  c i ngu n h nh ề ộ ồ ạ phúc cũng là tìm th y ngu n vui trong lao đ ng sángấ ồ ộ  
t o ngh  thu t.ạ ệ ậ

Nh ng v n th  đ p và hayữ ầ ơ ẹ

    1. Kh  th  đ  tổ ơ ề ừ

            “Tây B c ? Có riêng gì Tây B c,ắ ư ắ
            Khi lòng ta đã hóa nh ng con tàuữ
            Khi T  qu c b n b  lên ti ng hátổ ố ố ề ế
            Tâm h n ta là Tây B c ch  còn đâu?”ồ ắ ứ

    Tây B c trong bài th  là bi u t ng cho m i mi n đ t n c thân yêu, làắ ơ ể ượ ọ ề ấ ướ  
“n i máu r , tâm h n ta th m đ t” trong kháng chi n, cũng là n i “tình emơ ỉ ồ ấ ấ ế ơ  
đang mong, tình m  đang ch ”, là m nh đ t xanh màu hy v ng “nay d t dàoẹ ờ ả ấ ọ ạ  
đã chín trái đ u xuân”. Và con tàu, chính là lòng ta, tâm h n ta mang s cầ ồ ứ  
m nh và ni m vui khát v ng lên đ ng khi “T  qu c b n b  lên ti ng hát”.ạ ề ọ ườ ổ ố ố ề ế  
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Lên đ ng đ n v i m i mi n đ t n c, đ  “ta l y l i vàng ta”, tìm th y tâmườ ế ớ ọ ề ấ ướ ể ấ ạ ấ  
h n đích th c c a mình, cũng là đ  kh i ngu n ồ ự ủ ể ơ ồ c m h ngả ứ  sáng t o thi ca.ạ

    2. Tr  l i Tây B cở ạ ắ

    - Là m nh đ t anh hùng:ả ấ

            “Trên Tây B c! ôi m i năm Tây B cắ ườ ắ
            X  thiêng liêng, r ng núi đã anh hùng.ứ ừ
            N i máu r  tâm h n ta th m đ tơ ỏ ồ ấ ấ
            Nay d t dào đã chín trái đ u xuân”ạ ầ

    - Tr  l i Tây B c là tr  v  c i ngu n tình th ng, nh  c  non, nh  chimở ạ ắ ở ề ộ ồ ươ ư ỏ ư  
én đón xuân v , nh  tr  th  đói lòng g p s a m ,…ề ư ẻ ơ ặ ữ ẹ

    - Tr  l i Tây B c là đ  đ n n đáp nghĩa đ i v i nh ng t m lòng nhânở ạ ắ ể ề ơ ố ớ ữ ấ  
h u th y chung: là em giao liên gi a r ng sâu “m i năm tròn ch a m t m tậ ủ ữ ừ ườ ư ấ ộ  
phong th ”; là anh du kích v i “chi c áo nâu anh m c đêm công đ n… đêmư ớ ế ặ ồ  
cu i cùng anh c i l i cho con”. Là bà m  Tây B c “năm con đau m  th cố ở ạ ế ắ ế ứ  
m t mùa dài – Con v i m  không ph i hòn máu c t – Nh ng tr n đ i conộ ớ ế ả ắ ư ọ ờ  
nh  mãi n nuôi”. Là cô gái Tây B c “v t xôi nuôi quân em gi u gi a r ng…ớ ơ ắ ắ ấ ữ ừ  
B a xôi đ u còn t a nh  mùi h ng”.ữ ầ ỏ ớ ươ

    - Tr  l i Tây B c là đ  đo lòng mình, khám phá chi u sâu tâm h n mìnhở ạ ắ ể ề ồ  
v  tình yêu n c, th ng dân, v  ân nghĩa th y chung  đ i:ề ướ ươ ề ủ ở ờ

            “Khi ta  ch  là n i đ t ,ở ỉ ơ ấ ở
            Khi ta đi đ t đã hóa tâm h n”ấ ồ

    V n th  gi u ch t tri t lý, k t tinh nh ng tr i nghi m ng x , s  ch t l cầ ơ ầ ấ ế ế ữ ả ệ ứ ử ự ắ ọ  
tình đ i, tình ng i qua m i trái tim, m i tâm h n trong sáng.ờ ườ ỗ ỗ ồ

    3. Khúc hát lên đ ng:ườ

    - Nh p đi u d n d p, âm đi u r n ràng, ph n ch n say mê:ị ệ ồ ậ ệ ộ ấ ấ

            “Tàu hãy v  giùm ta đôi cánh v iỗ ộ
            M t ta thèm mái ngói đ  trăm gaắ ỏ
            … R  ng i mà đi, v n tay mà đ nẽ ườ ị ế
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            M t đ t n ng nh a nóng c a c n lao”ặ ấ ồ ự ủ ầ

    - Mang c v ng tìm th y ngu n th , tìm th y cái tâm đích th c c a lòngướ ọ ấ ồ ơ ấ ự ủ  
ta:

            “Tây B c i, ng i m  c a h n thắ ơ ườ ẹ ủ ồ ơ
            M i năm chi n tranh, vàng ta đau trong l a,ườ ế ử
            Nay tr  v  ta l y l i vàng ta”ở ề ấ ạ

    - N u khi ch a lên đ ng “Tàu đói nh ng vành trăng” thì nay, con tàu đãế ư ườ ữ  
ôm bao “m ng t ng” và kỳ di u thay “m i đêm khuya không u ng m tộ ưở ệ ỗ ố ộ  
v ng trăng?” Có h nh ầ ạ phúc nào, ni m vui nào bát ngát h n “Khi lòng ta đãề ơ  
hóa nh ng con tàu”, khi:ữ

            “Lòng ta cũng nh  tàu, ta cũng u ngư ố
            M t h ng em trong su i l n mùa xuân”ặ ồ ố ớ

    “M t h ng em” là m t ặ ồ ộ hình t ngượ  đ p th  hi n cu c s ng muôn màuẹ ể ệ ộ ố  
muôn v , là hi n th c phong ẻ ệ ự phú c a đ t n c ta, c a nhân dân ta; v i ng iủ ấ ướ ủ ớ ườ  
ngh  sĩ, đó là nh ng sáng t o thi ca đích th c.ệ ữ ạ ự

    4. K t lu nế ậ

    Ch  Lan Viênế  đã có m t l i nói r t th , r t tài hoa. C u trúc bài th , sángộ ố ấ ơ ấ ấ ơ  
t o hình nh, ch t c m xúc hòa quy n v i ch t trí tu  t o nên nh ng v nạ ả ấ ả ệ ớ ấ ệ ạ ữ ầ  
th  hay, m i l , đ c đáo.ơ ớ ạ ộ

    Bài h c v  tình yêu n c, s  g n bó v i đ t n c và nhân dân là nh ngọ ề ướ ự ắ ớ ấ ướ ữ  
bài h c sâu s c, c m đ ng. Khát v ng đ c tr  v  trong lòng nhân dân, đọ ắ ả ộ ọ ượ ở ề ể 
t  kh ng đ nh mình, làm cho tâm h n thêm trong sáng, đ  kh i ngu n ự ẳ ị ồ ể ơ ồ c mả  
h ngứ  sáng t o ngh  thu t là nh ng ý t ng r t đ p đ c ạ ệ ậ ữ ưở ấ ẹ ượ Ch  Lan Viênế  thể 
hi n b ng tr i nghi m, b ng thái đ  s ng và sáng t o c a chính mình. N aệ ằ ả ệ ằ ộ ố ạ ủ ử  
th  k  trôi qua, bài th  “ế ỷ ơ Ti ng hát con tàuế ” đã cho th y cái đ p c a th  caấ ẹ ủ ơ  
b t t  v i th i gian.ấ ử ớ ờ
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Sãng­Xu©n Quúnh
Tác giả

    Xuân Quỳnh (1942-1988). Nhà th  n  hi n đ i, vi t r t hay, r t n ng nànơ ữ ệ ạ ế ấ ấ ồ  
v  th  tình. Nh ng bài th  hay nh t c a ch : “Mùa hoa doi”, “Bao gi  ngâuề ơ ữ ơ ấ ủ ị ờ  

n  hoa”, “Hoa cúc”, “ở Sóng”, “Thuy n và bi n”, v.v… Tác ph m “Ch i bi c”ề ể ẩ ồ ế  
(1963), “Hoa d c chi n hào” (1968), “Gió Lào cát tr ng” (1974), “L i ru trênọ ế ắ ờ  

m t đ t” (1978), “Sân ga chi u em đi” (1984), “Hoa c  may” (1989).ặ ấ ề ỏ

Xu t xấ ứ

    Bài th  “ơ Sóng” đ c ượ Xuân Quỳnh vi t vào ngày 29/12/1967, lúc nhà th  25ế ơ  
tu i. Bài th  rút trong t p “Hoa d c chi n hào” t p th  th  2 c a ch .ổ ơ ậ ọ ế ậ ơ ứ ủ ị

Ch  đủ ề

    Tình yêu là sóng lòng, là khát v ng, là ni m mong c đ c yêu, đ cọ ề ướ ượ ượ  
s ng h nh ố ạ phúc trong m t m i tình tr n v n c a l a đôi.ộ ố ọ ẹ ủ ứ

Nh ng đi u c n bi t, c n nhữ ề ầ ế ầ ớ

    1. Hình t ngượ  “Sóng”

    Ca dao có Thuy n nh  b n, b n đ i thuy n. M t tình yêu đ m th m, thi tề ớ ế ế ợ ề ộ ằ ắ ế  
tha. Xuân Di uệ  có bài th  n i ti ng, trong đó ơ ổ ế Sóng là hình nh ng i con traiả ườ  
đa tình “Anh xin làm sóng bi c – Hôn mãi cát vàng em – Hôn th t kh , th tế ậ ẽ ậ  
êm – Hôn êm đ m mãi mãi – Đã hôn r i, hôn l i – Cho đ n mãi muôn đ i -ề ồ ạ ế ờ  

Đ n tan c  đ t tr i – Anh m i thôi dào d t…”ế ả ấ ờ ớ ạ

Trong bài th  tình c a ơ ủ Xuân Quỳnh, Sóng là hình nh thi u n  đang s ngả ế ữ ố  
trong m t tình yêu n ng nàn. ộ ồ Sóng lúc thì “d  d i và d u êm”, có khi l i “ nữ ộ ị ạ ồ  
ào và l ng l ”. Hành trình c a ặ ẽ ủ sóng là t  sông “ừ Sóng tìm ra t n b ”. ậ ể Sóng bể 
muôn trùng, tình yêu vô h n. ạ Sóng nh  b  còn em thì “nh  đ n anh - c  trongớ ờ ớ ế ả  
m  còn th c”. ơ ứ Sóng “con nào ch ng t i b …” cũng nh  tình yêu s  c p b nẳ ớ ờ ư ẽ ậ ế  

h nh ạ phúc. Và sóng s  tan ra trên đ i d ng, v  mãi đ n ngàn năm, muônẽ ạ ươ ỗ ế  
đ i. Cũng nh  tình yêu đ p s ng mãi trong lòng ng i và cu c đ i, đó làờ ư ẹ ố ườ ộ ờ  

“bi n l n tình yêu”. ể ớ Xuân Quỳnh l y ấ hình t ngượ  Sóng đ  th  hi n m t tìnhể ể ệ ộ  
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yêu sôi n i chân thành và d t dào khát v ng.ổ ạ ọ

    2. Tâm tình thi u nế ữ

    - V i thi u n , tình yêu là khát v ng:ớ ế ữ ọ

            “N i khát v ng tình yêuỗ ọ
            B i h i trong ng c tr ”ồ ồ ự ẻ

    - M i tình đ u ch t đ n. H nh ố ầ ợ ế ạ phúc đã c m tay, thi u n  v n ít nhi u b iầ ế ữ ẫ ề ố  
r i, t  h i lòng. Trong tr ng và ngây th . S  kỳ di u c a nh ng m i tìnhố ự ỏ ắ ơ ự ệ ủ ữ ố  

đ u, x a và nay v n là m t đi u bí n đ i v i l a đôi:ầ ư ẫ ộ ề ẩ ố ớ ứ

            “Sóng b t đ u t  gióắ ầ ừ            
            Gió b t đ u t  đâu?ắ ầ ừ

            Em cũng không bi t n aế ữ
            Khi nào ta yêu nhau”…

    - Yêu l m nên nh  nhi u. ắ ớ ề “Nh  ai b i h i b i h i…” (Ca dao). “Nh  gìớ ổ ổ ồ ồ ớ  
nh  nh  ng i yêu” (ư ớ ườ T  H uố ữ ). V i ớ Xuân Quỳnh thì n i nh  anh c a em làỗ ớ ủ  
tri n miên, và cũng tha thi t, l p l p t ng t ng, mãnh li t, n ng nàn khôngề ế ớ ớ ầ ầ ệ ồ  
bao gi  nguôi:ờ

            “Con sóng d i lòng sâuướ
            Con sóng trên m t n cặ ướ
            Ôi con sóng nh  bớ ờ
            Ngày đêm không ng  đ c.ủ ượ
            Lòng em nh  đ n anhớ ế
            C  trong m  còn th c”ả ơ ứ

    “Thi u n  khát khao trong tình yêu, th y chung trong tình yêu. Tâm tìnhế ữ ủ  
tr n v n và h n h u dành t t c  cho ng i yêu: “N i nào em cũng nghĩ -ọ ẹ ồ ậ ấ ả ườ ơ  
H ng v  anh - m t ph ng”ướ ề ộ ươ

    - Cũng nh  ư sóng ngoài đ i d ng “Con nào ch ng t i b  - Dù muôn v iạ ươ ẳ ớ ờ ờ  
cách tr ”, thi u n  s n sàng v t qua m i th  thách đ  đi t i m t tình yêuở ế ữ ẵ ượ ọ ử ể ớ ộ  
h nh ạ phúc tr n v n “Nh  bi n kia d u r ng – Mây v n bay v  xa”.ọ ẹ ư ể ẫ ộ ẫ ề

    - Tình yêu l a đôi th t s  h nh ứ ậ ự ạ phúc khi tình yêu y hòa nh p trong “bi nấ ị ể  
l n tình yêu” c a c ng đ ng:ớ ủ ộ ồ
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            “Làm sao đ c tan raượ
            Thành trăm con sóng nhỏ
            Gi a bi n l n tình yêuữ ể ớ
            Đ  ngàn năm còn v ”ể ỗ

    3. K t lu nế ậ

    Bài th  “ơ Sóng” là m t bài th  tình r t hay và m i. Hay  nh c đi u b iộ ơ ấ ớ ở ạ ệ ồ  
h i, thi t tha, say đ m. Hay  hình nh kép: ồ ế ắ ở ả Sóng nh  b , em nh  anh, emớ ờ ớ  
yêu anh. Nói tình yêu là khát v ng c a tu i tr , đó là m t đi m n i. Thi u nọ ủ ổ ẻ ộ ể ớ ế ữ 
bày t  tình yêu, th  hi n m t c mong chân thành đi t i m t tình yêu đ mỏ ể ệ ộ ướ ớ ộ ằ  
th m, th y chung, đó cũng là đi m m i. Tình yêu c a l a đôi không bé nhắ ủ ể ớ ủ ứ ỏ 
và ích k , tình yêu c a l a đôi nh  con ỷ ủ ứ ư sóng nh  đ c “tan ra” - gi a “bi nỏ ượ ữ ể  
l n tình yêu” c a đ ng lo i; đó cũng là m t đi m m i n a.ớ ủ ồ ạ ộ ể ớ ữ

Đ c và nh  thêm đôi v n th  n a c a ọ ớ ầ ơ ữ ủ Xuân Quỳnh

                BAO GI  NGÂU N  HOAỜ Ở

            … V t qua tháng qua nămượ
            V t qua đ i qua su iượ ồ ố
            B ng g p m t mùi h ngỗ ặ ộ ươ
            Nh  l i yêu th m g iư ờ ầ ọ
            Nh  ánh m t bao dungư ắ
            Trong c n khát cháy lòngơ
            B ng tìm ra ngu n n c…ỗ ồ ướ
            Mùi h ng không h n tr cươ ẹ ướ
            Tình yêu đ n b t ngế ấ ờ
            Em đâu bi t bao giế ờ
            Mùa hoa ngâu y n …ấ ở

                THUY N VÀ BI NỀ Ể

            Ch  có thuy n m i hi uỉ ề ớ ể
            Bi n mênh mang nh ng nàoể ườ
            Ch  có bi n m i bi tỉ ể ớ ế
            Thuy n đi đâu, v  đâu…ề ề
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                             HOA CÚC

            Có thay đ i gì không cái màu hoa yổ ấ
            Mùa h  qua r i l i đ n mùa thuạ ồ ạ ế
            Th i gian đi m u hoa cũ v  đâuờ ầ ề
            Nay tr  l i v n còn m i mở ạ ẫ ớ ẻ
            Bao mùa thu hoa v n vàng nh  thẫ ư ế
            Ch  em là đã khác v i em x aỉ ớ ư
            N ng nh t vàng, ngày đã quá tr aắ ạ ư
            Nào đâu nh ng bi n ch  n i cu i đ tữ ể ờ ơ ố ấ
            Bao ngày tháng đi v  trên mái tócề
            Ch  em là đã khác v i em thôiỉ ớ
            Nh ng màu hoa đâu d  quên ng iư ễ ườ
            Thành ph  ng p ngày nào nhi u gió d yố ợ ề ậ
            G ng m t y l i yêu thu  yươ ặ ấ ờ ở ấ
            M u hoa vàng v n cháy  trong em.ầ ẫ ở

§Êt níc­NguyÔn khoa ®iÒm

Tác giả

    Nguy n Khoa Đi mễ ề  sinh 1943. Nhà th  x  Hu . T t nghi p Đ iơ ứ ế ố ệ ạ  
h c Văn S  ph m Hà N i. Th i ch ng Mĩ s ng và chi n đ u t iọ ư ạ ộ ờ ố ố ế ấ ạ  
chi n tr ng Tr -Thiên. Nay là B  tr ng B  Văn hoá – Thông tin.ế ườ ị ộ ưở ộ

    - Tác ph m th : “Đ t ngo i ô”, “M t đ ng khát v ng”,…ẩ ơ ấ ạ ặ ườ ọ

   - Th  c a ơ ủ Nguy n Khoa Đi mễ ề  đ m đà, bình d , h n nhiên, giàuậ ị ồ  
ch t suy t , c m xúc d n nén, th  hi n tâm t  c a ng i thanh niênấ ư ả ồ ể ệ ư ủ ườ  
trí th c tham gia tích c c vào s  nghi p gi i phóng dân t c và th ngứ ự ự ệ ả ộ ố  
nh t đ t n c.ấ ấ ướ

Tác giả
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    Nguy n Khoa Đi mễ ề  sinh 1943. Nhà th  x  Hu . T t nghi p Đ iơ ứ ế ố ệ ạ  
h c Văn S  ph m Hà N i. Th i ch ng Mĩ s ng và chi n đ u t iọ ư ạ ộ ờ ố ố ế ấ ạ  
chi n tr ng Tr -Thiên. Nay là B  tr ng B  Văn hoá – Thông tin.ế ườ ị ộ ưở ộ

    - Tác ph m th : “Đ t ngo i ô”, “M t đ ng khát v ng”,…ẩ ơ ấ ạ ặ ườ ọ

   - Th  c a ơ ủ Nguy n Khoa Đi mễ ề  đ m đà, bình d , h n nhiên, giàuậ ị ồ  
ch t suy t , c m xúc d n nén, th  hi n tâm t  c a ng i thanh niênấ ư ả ồ ể ệ ư ủ ườ  
trí th c tham gia tích c c vào s  nghi p gi i phóng dân t c và th ngứ ự ự ệ ả ộ ố  
nh t đ t n c.ấ ấ ướ

Ch  đủ ề

    Bài th  c a ơ ủ Nguy n Khoa Đi mễ ề  nói v  c i ngu n đ t n c theoề ộ ồ ấ ướ  
chi u dài l ch s  đ ng đ ng và không gian đ a lý mênh mông. ề ị ử ằ ẵ ị Hình 
t ngượ  Núi Sông g n li n v i tâm h nắ ề ớ ồ  và chí khí c a Nhân dân, nh ngủ ữ  
con ng i làm ra ườ Đ t n cấ ướ . Đ t n cấ ướ  tr ng t n h a h n m t ngày maiườ ồ ứ ẹ ộ  
đ p t i và hát ca.ẹ ươ

Nh ng đo n th  hay, nh ng ý t ng đ pữ ạ ơ ữ ưở ẹ

    1. Đ t n cấ ướ  - c i ngu n dân t cộ ồ ộ

    Đ t n cấ ướ  có đã lâu r i t  nh ng “ngày x a ngày x a m  th ng hay k ”.ồ ừ ữ ử ư ẹ ườ ể  
Đ t n cấ ướ  g n li n v i mĩ t c thu n phong, v i ắ ề ớ ụ ầ ớ c  tíchổ  truy n thuy t “ề ế Đ tấ  
n cướ  b t đ u v i mi ng tr u bây gi  bà ăn - ắ ầ ớ ế ầ ờ Đ t n cấ ướ  l n lên khi dân mìnhớ  
bi t tr ng tre mà đánh gi c – Tóc m  thì b i sau đ u – Cha m  th ng nhauế ồ ặ ẹ ớ ầ ẹ ươ  
b ng g ng cay mu i m n”.ằ ừ ố ặ

    - Đ t n cấ ướ  g n bó v i nh ng cái bình d  thân thu c quanh ta:ắ ớ ữ ị ộ

            “Cái kèo, cái c t thành tênộ
            H t g o ph i m t n ng hai s ng xay, giã gi n, sàng”ạ ạ ả ộ ằ ươ ầ

    Đ t n cấ ướ  là “n i ta hò h n”, là “n i em đánh r i chi c khăn trong n i nhơ ẹ ơ ơ ế ỗ ớ 
th m”, là “n i anh đ n tr ng” là “n i em t m”…ầ ơ ế ườ ơ ắ
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    - Đ t n cấ ướ  g n li n v i dân ca “con chim ph ng hoàng bay v  hòn núiắ ề ớ ượ ề  
b c…, con cá ng  ông móng n c bi n kh i”, g n li n v i huy n tho iạ ư ướ ể ơ ắ ề ớ ề ạ  
“Trăm tr ng” thiêng liêng:ứ

            “Đ t là n i Chim vấ ơ ề
            N c là n i R ng ướ ơ ồ ở
            L c Long Quân và Âu Cạ ơ
            Đ  ra đ ng bào ta trong b c tr ng”ẻ ồ ọ ứ

    - Đ t n cấ ướ  tr ng t n theo th i gian đ ng đ ng, tr i r ng trên m tườ ồ ờ ằ ẵ ả ộ ộ  
“không gian mênh mông”. Yêu th ng bi t bao, b i l  “ươ ế ở ẽ Đ t n cấ ướ  là n i dânơ  
mình đoàn t ”, là quê h ng x  s  ngàn đ i:ụ ươ ứ ở ờ

            “H ng năm ăn đâu làm đâuằ
            Cũng bi t cúi đ u nh  ngày gi  T ”ế ầ ớ ỗ ổ

    - Đ t n cấ ướ  lâu đ i “ngày x a ngày x a”, ờ ử ư Đ t n cấ ướ  hôm nay, và Đ tấ  
n cướ  mai sau. M t ni m tin cao c  thiêng liêng:ộ ề ả

            “Mai này con ta l n lênớ
            Con s  mang ẽ Đ t n cấ ướ  đi xa
            Đ n nh ng tháng ngày m  m ng”ế ữ ơ ộ

    Đ t n cấ ướ  là c a m i ng i, trong đó có m t ph n c a “anh và em hômủ ọ ườ ộ ầ ủ  
nay”. Đ t n cấ ướ  m i ngày m t t t đ p v ng b n, tr  nên “v n tròn to l n”.ỗ ộ ố ẹ ữ ề ở ẹ ớ  
Đ t n cấ ướ  hình thành và tr ng t n b ng máu x ng c a m i chúng ta. Tìnhườ ồ ằ ươ ủ ỗ  
yêu n c là s  “g n bó và san s ”. Đây là m t trong nh ng đo n th  tâmướ ự ắ ẻ ộ ữ ạ ơ  
tình sâu l ng, hay nh t trong bài th  nói v  tình yêu đ t n c:ắ ấ ơ ề ấ ướ

            “Em i ơ Đ t n cấ ướ  là máu x ng c a mìnhươ ủ
            Ph i bi t g n bó và san s .ả ế ắ ẻ
            Ph i bi t hóa thân cho dáng hình x  sả ế ứ ở
            Làm nên đ t n c muôn đ i”ấ ướ ờ

    Tóm l i, 42 câu th  trong ph n I nói v  ngu n g c c a ạ ơ ầ ề ồ ố ủ Đ t n cấ ướ  và sự 
g n bó, san s  đ i v i ắ ẻ ố ớ Đ t n cấ ướ . Ý t ng sâu s c y đ c di n t  b ngưở ắ ấ ượ ễ ả ằ  
m t th  ngôn ng  đ m đà màu s c dân gian, m t gi ng đi u th  th  tâm tìnhộ ứ ữ ậ ắ ộ ọ ệ ủ ỉ  
vô cùng th m thía, xúc đ ng. Ch t ấ ộ ấ tr  tìnhữ  hòa quy n v i tính chính lu n.ệ ớ ậ
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    2. Đ t n cấ ướ  c a Nhân dân - ủ Đ t n cấ ướ  c a ca dao th n tho iủ ầ ạ

    Đ t n cấ ướ  hùng vĩ. Giang s n g m vóc. Ý t ng y, ni m t  hào y đãơ ấ ưở ấ ề ự ấ  
đ c nhi u thi sĩ bao đ i nay nói đ n th t hay, th t xúc đ ng. ượ ề ờ ế ậ ậ ộ Nguy n Khoaễ  
Đi mề  nói v  ý t ng y ni m t  hào y r t th  và r t đ c đáo. T ngề ưở ấ ề ự ấ ấ ơ ấ ộ ượ  
hình, sông núi g n li n v i nh ng đ c tính quý báu, nh ng ph m ch t caoắ ề ớ ữ ứ ữ ẩ ấ  
đ p c a con ng i Vi t Nam. Là s  th y chung trong tình yêu. Là truy nẹ ủ ườ ệ ự ủ ề  
th ng anh hùng b t khu t, là tinh th n đoàn k t, nghĩa tình. Là khát v ngố ấ ấ ầ ế ọ  
bay b ng, là tinh th n hi u h c. Là đ c tính c n m n sum v y, là chí khí tổ ầ ế ọ ứ ầ ẫ ầ ự 
l p t  c ng. M i tên núi tên sông tr  nên g n gũi trong tâm h n ta:ậ ự ườ ỗ ở ầ ồ

            “Nh ng ng i v  nh  ch ng còn góp cho ữ ườ ợ ớ ồ Đ t n cấ ướ  nh ng núi V ngữ ọ  
Phu
            C p v  ch ng yêu nhau góp nên hòn Tr ng Máiặ ợ ồ ố
            Gót ng a c a Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đ m đ  l iự ủ ầ ể ạ
            Chín m i chín con voi góp mình d ng đ t T  Hùng V ngươ ự ấ ổ ươ
            Nh ng con r ng n m im góp dòng sông xanh th mữ ồ ằ ẳ
            Ng i h c trò nghèo góp cho ườ ọ Đ t n cấ ướ  mình núi Bút non Nghiên
            Con cóc, con gà quê h ng cùng góp cho H  Long thành th ng c nhươ ạ ắ ả
            Nh ng ng i dân nào đã góp tên Ông Đ c, Ông Trang, Bà Đen, Bàữ ườ ố  
Đi m…”ể

    Tính ph m m , tính ẩ ỹ hình t ngượ  và tính riêng phong cách đ c h i t  quaượ ộ ụ  
đo n th  này, t o nên giá tr  nhân văn đích th c, làm cho ng i đ c vô cùngạ ơ ạ ị ự ườ ọ  
thú v  khi c m nh n và khám phá.ị ả ậ

    Tên núi, tên sông, tên ru ng đ ng, gò bãi… mang theo “ao c”, th  hi nộ ồ ướ ể ệ  
“l i s ng ông cha” là tâm h n dân t c:ố ố ồ ộ

            “Và  đâu trên kh p ru ng đ ng gò bãiở ắ ộ ồ
            Ch ng mang m t dáng hình, m t ao c, m t l i s ng ông chaẳ ộ ộ ướ ộ ố ố
            Ôi Đ t n cấ ướ  sau b n nghìn năm đi đâu ta cũng th yố ấ
            Nh ng cu c đ i đã hóa núi sông ta”.ữ ộ ờ
    M  hôi và máu c a Nhân dân, c a nh ng anh hùng vô danh đã d ng xâyồ ủ ủ ữ ự  
và b o v  ả ệ Đ t n cấ ướ :

            “Năm tháng nào cũng ng i ng i l p l pườ ườ ớ ớ
            Con gái, con trai b ng tu i chúng taằ ổ
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            C n cù làm l ngầ ụ
            Khi có gi c ng i con trai ra tr nặ ườ ậ
            Ng i con gái tr  v  nuôi cái cùng conườ ở ề
            Ngày gi c đ n nhà thì đàn bà cũng đánhặ ế
            Nhi u ng i đã tr  thành anh hùng”ề ườ ở

    Chính nhân dân đã “gi  và truy n” h t lúa, đã “truy n l a”, “truy n gi ngữ ề ạ ề ử ề ọ  
đi u”, “gánh tên làng tên xã”…, “đ p đ p be b  cho ng i sau tr ng cây háiệ ắ ậ ờ ườ ồ  
trái”. Chính Nhân dân đã làm nên Đ t n cấ ướ , đ  ể Đ t n cấ ướ  là c a Nhân dân.ủ  
V n th  hàm ch a ý t ng đ p, m t l i di n đ t ý v  ng t ngào:ầ ơ ứ ưở ẹ ộ ố ễ ạ ị ọ

            “Có ngo i xâm thì ch ng ngo i xâmạ ố ạ
            Có n i thù thì vùng lên đánh b iộ ạ
            Đ  ể Đ t n cấ ướ  này là Đ t n cấ ướ  Nhân dân
            Đ t n cấ ướ  c a Nhân dân, ủ Đ t n cấ ướ  c a ca dao th n tho i”ủ ầ ạ

    - Đ t n cấ ướ  mang s c s ng mãnh li t, ti m tàng vì Nhân dân đã bi t yêuứ ố ệ ề ế  
và bi t ghét, b n chí và d o dai, bi t “quý công c m vàng”, “bi t tr ng treế ề ẻ ế ầ ế ồ  
đ i ngày thành g y”, bi t tr  thù cho n c, r a h n cho gi ng nòi màợ ậ ế ả ướ ử ậ ố  
“không s  dài lâu”.ợ

    - Hình nh ng i chèo đò, kéo thuy n v t thác c t cao ti ng hát là m tả ườ ề ượ ấ ế ộ  
bi u t ng nói lên s c m nh Nhân dân chi n th ng m i th  thách, l c quanể ượ ứ ạ ế ắ ọ ử ạ  
tin t ng đ a ưở ư Đ t n cấ ướ  đi t i m t ngày mai vô cùng t i sáng:ớ ộ ươ

            “Ôi nh ng dòng sông b t n c t  đâuữ ắ ướ ừ
            Mà khi v  ề Đ t n cấ ướ  mình thì b t lên câu hátắ
            Ng i đ n hát khi chèo đò, kéo thuy n v t thácườ ế ề ượ
            G i trăm màu trên trăm dáng sông xuôi”ợ

K t lu nế ậ

    Gi ng th  tâm tình tha thi t. V n d ng t c ng  ca dao, dân ca, ọ ơ ế ậ ụ ụ ữ c  tíchổ , 
truy n thuy t… m t cách h n nhiên thú v . Có m t s  đo n th  r t đ c s c:ề ế ộ ồ ị ộ ố ạ ơ ấ ặ ắ  
ý t ng đ p, c m xúc và ưở ẹ ả hình t ngượ  hài hòa, h i t  nên nh ng v n th  mĩộ ụ ữ ầ ơ  
l . T  t ng đ t n c c a Nhân dân đ c th  hi n vô cùng sâu s c v i t tệ ư ưở ấ ướ ủ ượ ể ệ ắ ớ ấ  
c  ni m t  hào và tình yêu n c. M t đôi ch  còn dàn tr i, thi u hàm súc.ả ề ự ướ ộ ỗ ả ế  
Nguy n Khoa Đi mễ ề  đã góp cho đ  tài ề Đ t n cấ ướ  m t bài th  hay, ý v  đ mộ ơ ị ậ  
đà.
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VO CHONG APHU -TO HOAI

Tác giả

    Tô Hoài tên th t là Nguy n Sen, ng i Hà N i, sinh năm 1920. Là ậ ễ ườ ộ một nhà 
văn có ngu n sáng t o to l n. Có trên 100 tác ph m. Tr c cách m ng, n iồ ạ ớ ẩ ướ ạ ổ  
ti ng v i truy n “D  mèn phiêu l u ký”. Sau năm 1945, có “Truy n Tâyế ớ ệ ế ư ệ  
B c”, “M i năm”, “Mi n Tây”, “Tu i tr  Hoàng Văn Th ”, “T  truy n”,ắ ườ ề ổ ẻ ụ ự ệ  
v.v…

    Sáng tác c a ủ Tô Hoài th  hi n v n hi u bi t phong ể ệ ố ể ế phú v  đ i s ng vàề ờ ố  
phong t c, ch t t o hình và ch t th  qua miêu t  và k  chuy n đ y thú v . Làụ ấ ạ ấ ơ ả ể ệ ầ ị  
một nhà văn vi t truy n v  mi n núi r t thành công.ế ệ ề ề ấ

Xu t xấ ứ

    T p “Truy n Tây B c” đ c ậ ệ ắ ượ Tô Hoài vi t năm 1952. G m có 3 truy n:ế ồ ệ  
“V  ch ng A Phợ ồ ủ”, “Chuy n M ng Gi n”, “C u đ t c u M ng”, Nămệ ườ ơ ứ ấ ứ ườ  
1952 , theo b  đ i vào gi i phóng Tây B c, ộ ộ ả ắ một chuy n đi dài 8 tháng, ế Tô 
Hoài đã mang v  xuôi bao k  ni m sâu s c v  ng i và c nh Tây B c.ề ỷ ệ ắ ề ườ ả ắ  
“Truy n Tây B c” đã đ c t ng gi i Nh t, Gi i th ng c a H i Văn nghệ ắ ượ ặ ả ấ ả ưở ủ ộ ệ 
Vi t Nam 1945-1955. Truy n “ệ ệ V  ch ng A Phợ ồ ủ” là truy n hay nh t trongệ ấ  
t p truy n này.ậ ệ

Tóm t tắ

    Ngày x a, b  M  l y m  M , không đ  ti n c i ph i đ n vay nhà th ngư ố ị ấ ẹ ị ủ ề ướ ả ế ố  
lí, b  c a th ng lí Pá Tra bây gi . M  M  đã ch t, b  M  đã già mà món nố ủ ố ờ ẹ ị ế ố ị ợ 
m i năm ph i tr  lãi ỗ ả ả một n ng ngô v n còn. Năm đó,  H ng Ngài t t đ n,ươ ẫ ở ồ ế ế  
A S  con trai th ng lí Pá Tra l a b t cóc đ c M  v  làm v  cúng trình ma.ử ố ừ ắ ượ ị ề ợ  
M  tr  thành con dâu g t n . Kh  h n con trâu con ng a, lùi lũi nh  con rùaị ở ạ ợ ổ ơ ự ư  
trong xó c a. M  toan ăn lá ngón t  t . Th ng cha già, M  ch t không đành.ử ị ự ử ươ ị ế  

 lâu trong cái kh , M  quen kh  r i. Ở ổ ị ổ ồ Một cái t t n a l i đ n. M  th y lòngế ữ ạ ế ị ấ  
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ph i ph i. Cô u ng r u c t ng bát, r i chu n b  l y váy áo đi ch i. A Sơ ớ ố ượ ự ừ ồ ẩ ị ấ ơ ử 
đã trói đ ng M  b ng ứ ị ằ một thúng s i đay.ợ

    A Ph  vì t i đánh con quan nên b  làng ph t v  ủ ộ ị ạ ạ một trăm b c tr ng. A Phạ ắ ủ 
tr  thành ng i  n  cho Pá Tra. ở ườ ở ợ Một năm r ng đ ng, A Ph  đ  h  b t m từ ộ ủ ể ổ ắ ấ  
một con bò. Pá Tra đã trói đ ng anh vào ứ một cái c c b ng ọ ằ một cu n mây.ộ  
M y ngày đêm trôi qua, A Ph  s p ch t đau, ch t đói, ch t rét thì đ c Mấ ủ ắ ế ế ế ượ ị 
c t dây trói c u thoát. Hai ng i tr n đ n Phi ng Sa nên v  nên ch ng. Aắ ứ ườ ố ế ề ợ ồ  
Ph  g p cán b  A Châu k t nghĩa làm anh em đ c giác ng  tr  thành chi nủ ặ ộ ế ượ ộ ở ế  
sĩ du kích đánh Pháp.

Ch  đủ ề

    S  th ng kh  c a ng i Mèo  Tây B c d i ách th ng tr  dã man c aự ố ổ ủ ườ ở ắ ướ ố ị ủ  
b n chúa đ t và lũ Tây đ n. S  vùng d y c a h  đ  giành l y t  do, h nhọ ấ ồ ự ậ ủ ọ ể ấ ự ạ  
phúc và tham gia kháng chi n, gi i phóng quê h ng.ế ả ươ

N i dungộ

    1. Giá tr  hi n th cị ệ ự

    - B n chúa đ t, b n th ng lí c u k t v i gi c Pháp, đ c b n Tây đ n choọ ấ ọ ố ấ ế ớ ặ ượ ọ ồ  
mu i v  bán, ăn c a dân nhi u, giàu l m, nhà có nhi u n ng, nhi u b cố ề ủ ề ắ ề ươ ề ạ  
nhi u ề thu cố  phi n nh t làng.ệ ấ

    - Pá Tra cho vay n  lãi, M  tr  thành con dâu g t n  nhà th ng lí. Tu i xuânợ ị ở ạ ợ ố ổ  
và h nh ạ phúc b  c p m t. M  s ng kh  nh c h n con trâu, con ng a.ị ướ ấ ị ố ổ ụ ơ ự

    - A Ph  vì t i đánh con quan mà b  làng x  ki n, b  đánh, b  ph t v , trủ ộ ị ử ệ ị ị ạ ạ ở 
thành k   n  cho Pá Tra.ẻ ở ợ

    - C nh M  b  A S  trói đ ng. C nh A Ph  b  trói cho đ n ch t vì t i đ  hả ị ị ử ứ ả ủ ị ế ế ộ ể ổ 
b t m t bò.ắ ấ

    - C nh b n Tây đ n B n Pe càn quét khu du kích Phi ng Sa: c p l n,ả ọ ồ ả ề ướ ợ  
gi t ng i, đ t phá vô cùng tàn b o.ế ườ ố ạ

    2. Giá tr  nhân đ oị ạ
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    N i đau kh  c a M  và s  vùng d y c a M  toan ăn lá ngón t  t …, u ngỗ ổ ủ ị ự ậ ủ ị ự ử ố  
r u, m c váy áo đi ch i xuân, c t dây trói c u A Ph , cùng ch y tr n.ượ ặ ơ ắ ứ ủ ạ ố

    - N i kh  đau c a A Ph : s ng cô đ c, b  đánh, b  ph t v … vì t i đánhỗ ổ ủ ủ ố ộ ị ị ạ ạ ộ  
con quan. B  trói cho đ n ch t vì t i đ  h  b t m t bò.ị ế ế ộ ể ổ ắ ấ

    - Đ c M  c u thoát. Cùng ch y tr n đ n Phi ng Sa. M  và A Ph  nên vượ ị ứ ạ ố ế ề ị ủ ợ 
nên ch ng. V a giành đ c t  do, v a tìm đ c h nh ồ ừ ượ ự ừ ượ ạ phúc

    - A Ph  k t nghĩa anh em v i A Châu cán b . Tr  thành chi n sĩ du kíchủ ế ớ ộ ở ế  
quy t tâm đánh gi c đ  gi i phóng b n Mèo…ế ặ ể ả ả

    - M  và A Ph : t  đau kh , thân ph n nô l , b  chà đ p dã man đã vùng d yị ủ ừ ổ ậ ệ ị ạ ậ  
t  c u giành đ c t  do, h nh ự ứ ượ ự ạ phúc; đ c giác ng  cách m ng, đ ng lênượ ộ ạ ứ  
c m súng ch ng l i b n c p n c và lũ tay sai.ầ ố ạ ọ ướ ướ

    - Nh ng đêm tình mùa xuân c a trai gái Mèo đ c nói đ n nh  ữ ủ ượ ế ư một phong 
t c ch a chan tinh th n nhân đ o, giàu b n s c văn hóa dân t c.ụ ứ ầ ạ ả ắ ộ

Ngh  thu tệ ậ

    1. T  c nh mùa xuân trên r o cao: ả ả ẻ hoa thu cố  phi n v a n  tr ng l i đ iệ ừ ở ắ ạ ổ  
ra màu đ  au, đ  th m, r i sang màu tím man mát. Chi c váy Mèo nh  conỏ ỏ ậ ồ ế ư  
b m s c s . Ti ng sáo, ti ng hát ướ ặ ỡ ế ế t  tìnhự  c a trai gái Mèo - đ y ch t thủ ầ ấ ơ 
dung d  và h n nhiên.ị ồ

    2. K  chuy n v i bao chi ti t hi n th c, bao tình ti t c m đ ng.ể ệ ớ ế ệ ự ế ả ộ  D ngự  
ng i, d ng c nh s ng đ ng: c nh x  ki n, c nh M  c t dây trói, c nh ănườ ự ả ố ộ ả ử ệ ả ị ắ ả  
th …ề

    3. S  d ng các câu dân ca Mèo… t o nên phong v  mi n núi đ m đà:ử ụ ạ ị ề ậ  
“Anh ném pao, em không b t-Em không yêu, qu  pao r i r i…”ắ ả ơ ồ

    Tóm l i, truy n “ạ ệ V  ch ng A Phợ ồ ủ” kh ng đ nh ẳ ị một b c ti n m i c a ướ ế ớ ủ Tô 
Hoài, là thành t u xu t s c c a văn xuôi kháng chi n th i ch ng Pháp. Câuự ấ ắ ủ ế ờ ố  
văn xuôi trong sáng, thanh thoát, nhu n nh .ầ ị
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VO NHAT -KIM LAN

Tác giả

    Kim Lân, tên th t là Nguy n Văn Tài, sinh năm 1920. Quê quán: Phù L u,ậ ễ ư  
T  S n, Hà B c. S  tr ng v  truy n ng n. Th  gi i ngh  thu t c a ông làừ ơ ắ ở ườ ề ệ ắ ế ớ ệ ậ ủ  
xóm làng quê v i ng i dân cày Vi t Nam. Vi t r t hay v  nh ng thú ch iớ ườ ệ ế ấ ề ữ ơ  
dân dã đ ng quê nh  ch i gà, th  di u, nuôi b  câu, ch i núi non b ,… màồ ư ọ ả ề ồ ơ ộ  
ông g i là thú “phong l u đ ng ru ng”.ọ ư ồ ộ

    Tác ph m, 2 t p truy n ng n: “Nên v  nên ch ng” (1955) và “Con chóẩ ậ ệ ắ ợ ồ  
x u xí” (1962ấ ).

Xu t xấ ứ

    “V  nh tợ ặ ” có ti n thân là truy n “Xóm ng  c ” - vi t ngay sau Cách m ngề ệ ụ ư ế ạ  
tháng Tám. B n th o ch a in, 1954 vi t l i.ả ả ư ế ạ

Ch  đủ ề

    Qua câu chuy n anh cu Tràng nh t đ c v , tác gi  nói lên ni m c mệ ặ ượ ợ ả ề ả  
thông và trân tr ng h nh ọ ạ phúc mu n m n và ni m hy v ng v  ộ ằ ề ọ ề một s  đ iự ổ  
đ i c a ng i nông dân năm đói t D u.ờ ủ ườ Ấ ậ

Tóm t tắ

    C  Tràng  xóm ng  c , làm ngh  kéo xe bò ch  thuê. Đã nhi u tu i, thôụ ở ụ ư ề ở ề ổ  
k ch, có tính v a đi v a nói l m nh m nh  k  d  h i. ệ ừ ừ ả ả ư ẻ ở ơ Bà c  Tụ ứ m  h nẹ ắ  
nghèo kh . Hai m  con  trong ổ ẹ ở một mái nhà tranh v ng teo, rúm ró. Tr n đóiắ ậ  
kinh kh ng đang di n ra, ng i ch t đói nh  ng  r . ủ ễ ườ ế ư ả ạ Một l n kéo xe thócầ  
Liên đoàn lên t nh, h n hò ỉ ắ một câu v t d c r t tình. ượ ố ấ Một cô gái ton ton ch yạ  
l i đ y xe cho Tràng, li c m t c i tít. L n th  hai, Tráng g p l i th , trôngạ ẩ ế ắ ườ ầ ứ ặ ạ ị  
khác h n, th  g y s p h n đi, áo qu n t  t i nh  t  đ a. ẳ ị ầ ọ ẳ ầ ả ơ ư ổ ỉ Một vài câu trách 
móc, m i chào, th  ăn ờ ị một ch p 4 bát bánh đúc do Tráng đãi. Mua ậ một cái 
thúng và 2 hào d u, Tráng d n th  v  nhà ra m t m . Xóm ng  c  ng c nhiênầ ẫ ị ề ắ ẹ ụ ư ạ  
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khi th y ấ một ng i đàn bà xa l  đi theo Tráng h  bàn tán, có ph n lo ng i.ườ ạ ọ ầ ạ  
Trong nhá nhem t i, ố bà c  Tụ ứ g p và nói chuy n v i nàng dâu m i. L n đ uặ ệ ớ ớ ầ ầ  
nhà Tráng có d u th p đèn… Ti ng ai h  khóc ng i ch t đói ngoài xóm l tầ ắ ế ờ ườ ế ọ  
vào. Sáng hôm sau, bà m  ch ng và nàng dâu m i quét d n trong nhà ngoàiẹ ồ ớ ọ  
sân. B a c m – cháo cám – đón nàng dâu m i. ữ ơ ớ Bà c  Tụ ứ v a ăn v a kừ ừ ể 
chuy n làm ăn, gia c nh v i con dâu, nói toàn chuy n vui, toàn chuy n sungệ ả ớ ệ ệ  
s ng sau này. L i ướ ạ một bu i sáng. Ti ng tr ng thúc thu  d n d p. Qu  đenổ ế ố ế ồ ậ ạ  
bay vù nh  mây đen. Th  nói v  chuy n Vi t Minh phá kho thóc Nh t. Trángư ị ề ệ ệ ậ  
nh  l i lá c  đ  bay ph p ph i hôm nào…ớ ạ ờ ỏ ấ ớ

Ng i và c nh đ c nói đ n trong truy nườ ả ượ ế ệ

    1. C nhả

    Xóm ng  c  ụ ư một bu i chi u tàn và ổ ề một bu i sáng.ổ

    Ngã t  xóm ch  v  chi u càng xác x , heo hút. Gió t  đ ng th i vào ngănư ợ ề ề ơ ừ ồ ổ  
ng t. Dãy ph  úp súp, t i om, không ắ ố ố một ánh đèn. D i g c đa, g c g o,ướ ố ố ạ  
bóng nh ng ng i đói đi l i d t d , l ng l  nh  nh ng bóng ma. Ti ng quữ ườ ạ ậ ờ ặ ẽ ư ữ ế ạ 
kêu t ng h i thê thi t. Mùi đ ng r m khép l t t  khí. Ti ng h  khóc t  tê c aừ ồ ế ố ấ ẹ ử ế ờ ỉ ủ  
ai có ng i thân m i ch t đói…ườ ớ ế

    Cái đói đã tràn đ n xóm ng  c . Kh p các l u ch , ng i đói xanh xámế ụ ư ắ ề ợ ườ  
nh  nh ng bóng ma n m ng n ngang. Sáng nào cũng có ba b n cái thây n mư ữ ằ ổ ố ằ  
còng queo bên đ ng. Mùi m th i c a rác, mùi gây xác ch t v n lên.ườ ẩ ố ủ ế ẩ

    Bu i sáng sau ngày Tráng có v , ti ng tr ng thúc thu  d n d p. Qu  l nổ ợ ế ố ế ồ ậ ạ ượ  
vòng trên n n tr i nh  đám mây đen. Đó là nh ng nét v  r t đi n hình làmề ờ ư ữ ẽ ấ ể  
hi n lên c nh ch t đói vô cùng thê th m c a xóm thôn Vi t Nam cu i nămệ ả ế ả ủ ệ ố  
1944, đ u năm 1945.ầ

    2. Nhân v tậ

    a- Tràng: đã l n tu i, nhà nghèo, thô k ch, dân ng  c , kéo xe bò thuê. Chớ ổ ệ ụ ư ỉ 
một câu hò m , 4 bát bánh đúc, 2 hào d u, mua ỡ ờ ầ một cái thúng mà nh tặ  
đ c v . Tràng v  vào túi ti n, nói ượ ợ ỗ ề một câu b i: “Rích b  cu!” Th  l  v iồ ố ổ ộ ớ  
th : “làm đ ch gì có v ?”. Khoe hai hào d u m i. V n c  th i t t ng n đèn.ị ế ợ ầ ớ ươ ổ ổ ắ ọ  
C i khì khì… Đó là nh ng nét v  hóm h nh v  anh cu Tràng. Khi nh t đ cườ ữ ẽ ỉ ề ặ ượ  
v , Tràng r t lo tr c n n đói bi t có nuôi n i mình không l i còn đèo bòng,ợ ấ ướ ạ ế ổ ạ  
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nh ng h n đã ch c l i ư ắ ặ ưỡ một cái: “Ch c, k !”. Sáng hôm sau nh t đ c v ,ặ ệ ặ ượ ợ  
Tràng th y cái gì cũng “thay đ i m i m  khác l ”. Trong lòng h n tràn ng pấ ổ ớ ẻ ạ ắ ậ  
“một ngu n vui s ng ph n ch n”. H n nghĩ t i b n ph n ph i lo l ng choồ ướ ấ ấ ắ ớ ổ ậ ả ắ  
v  con sau này. H n ăn cháo cám, th n m t nh  l i lá c  đ  và đoàn ng iợ ắ ầ ắ ớ ạ ờ ỏ ườ  
đói đi phá kho thóc Nh t mà h n m i g p hôm nào. V i Tràng, h nh ậ ắ ớ ặ ớ ạ phúc 
mu n m n đ n b t ng , lòng anh ch a chan hy v ng v  ộ ằ ế ấ ờ ứ ọ ề một s  đ i đ i.ự ổ ờ

    b- Bà c  Tụ ứ: Già nua. Goá b a. Nghèo kh . Ch  có ụ ổ ỉ một m n con trai thì thôụ  
k ch. Lo ch t đói. Bà hi n lành, ệ ế ề phúc h u khi nói chuy n v i nàng dâu. Bàậ ệ ớ  
t i thân v  ph n nghèo hèn c a hai m  con. R t th ng con và th ng nàngủ ề ậ ủ ẹ ấ ươ ươ  
dâu m i. Lo xa v  cái đói, nh ng v n tin t ng: “Ai giàu ba h , ai khó baớ ề ư ẫ ưở ọ  
đ i…” B a cháo cám mà bà nói toàn chuy n vui mai sau. N c m t bà ch yờ ữ ệ ướ ắ ả  
ra vì vui, vì lo bu n, vì con bà đã “có v  đ c”. Bà cùng con dâu thu d n nhàồ ợ ượ ọ  
c a, v n t c… ử ườ ượ một s  đ i đ i hé l  đ y h nh ự ổ ờ ộ ầ ạ phúc. Không còn “b ngủ  
beo u ám”, m t bà đ i “r ng r  h n lên”… ặ ổ ạ ỡ ẳ Bà c  Tụ ứ là hi n thân c a lòngệ ủ  
m .ẹ

    c- V  c a Tràngợ ủ

    Không quê quán. Không ng i thân th ng. Không tên tu i. S p ch t đói:ườ ươ ổ ắ ế  
áo qu n t  t i nh  t  đ a, g y s p h n đi, trên khuôn m t l i cày xám x tầ ả ơ ư ổ ỉ ầ ọ ẳ ặ ưỡ ị  
ch  còn th y hai con m t. Gi a tr n đói, ch ng có cheo c i gì, ch  đã thànhỉ ấ ắ ữ ậ ẳ ướ ị  
v  nh tợ ặ  c a Tràng. Th t chua chát, “Cái giá” c a ng i con gái ch  có 4 bátủ ậ ủ ườ ỉ  
bánh đúc, 2 hào d u, ầ một cái thúng. B a c m đ u tiên th  ăn  nhà ch ng làữ ơ ầ ị ở ồ  
bát cháo cám! N i đau kh , t i nh c c a th  cũng là c a nhân dân ta ỗ ổ ủ ụ ủ ị ủ một th iờ  
mà h n 2 tri u đ ng bào ta đã ch t đói. Tr  thành v  Tràng, th  thay đ i h nơ ệ ồ ế ở ợ ị ổ ẳ  
“hi n h u đúng m c”…ề ậ ự

K t lu nế ậ

    Ch t li u cu c s ng đ c tái hi n ấ ệ ộ ố ượ ệ một cách chân th c c m đ ng. Tìnhự ả ộ  
hu ng truy n là nét đ c s c trong ngh  thu t k  chuy n c a ố ệ ặ ắ ệ ậ ể ệ ủ Kim Lân. 
Truy n giàu tính nhân b n. Sau bóng t i c a ng i dân cày l m than là ệ ả ố ủ ườ ầ một 
r ng đông v  h nh ạ ề ạ phúc và m no đang d n đ n. Cách suy nghĩ và tìnhấ ầ ế  
th ng c a lòng m  là nh ng nét v  c m đ ng, đ c s c nh t c a truy nươ ủ ẹ ữ ẽ ả ộ ặ ắ ấ ủ ệ  
ng n “ắ V  nh tợ ặ ” này. “V  nh tợ ặ ” còn có giá tr  hi n th c sâu s c: t  cáo t i ácị ệ ự ắ ố ộ  
c a Pháp Nh t v  vét thóc lúa c a nhân dân ta, th  ph m gây ra n n đóiủ ậ ơ ủ ủ ạ ạ  
kh ng khi p năm t D u 1945, làm h n 2 tri u đ ng bào ta b  ch t đói./.ủ ế Ấ ậ ơ ệ ồ ị ế
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NGUOI LAI DO SONG DA -NGUYEN TUAN

Tác giả

    Nguy n Tuânễ  (1910 – 1987) xu t thân trong ấ một gia đình nhà nho  Hàở  
N i. Tác ph m tiêu bi u nh t: “Vang bóng ộ ẩ ể ấ một th i” (1933), “Sông Đà”ờ  
(1960), Hà N i ta đánh Mĩ gi i…ộ ỏ

    Phong cách ngh  thu t c a ệ ậ ủ Nguy n Tuânễ : tài hoa, đ c đáo và uyên bác. Cáiộ  
đ p, cái thiên l ng trong cu c đ i đ c ông nói đ n v i tâm h n ngh  sĩẹ ươ ộ ờ ượ ế ớ ồ ệ  
đích th c, v i cái nhìn phát hi n và đ y sáng t o. Văn c a ông, ch  nghĩa c aự ớ ệ ầ ạ ủ ữ ủ  
ông giàu có, tài hoa. Chuy n x a và nay, chuy n trên r ng d i bi n, chuy nệ ư ệ ừ ướ ể ệ  
làm ăn, thú ăn ch i tao nhã… đ n đ c s n, th  ng i, chuy n ng i, chuy nơ ế ặ ả ổ ơ ệ ườ ệ  
cây c … t  r u đ n hoa, t  giò ch  đ n ph … đ c ông nói đ n th t hay.ỏ ừ ượ ế ừ ả ế ở ượ ế ậ  
Ng i đ c c m th y tâm h n mình giàu có thêm lên qua t ng trang văn đ cườ ọ ả ấ ồ ừ ộ  
đáo c a ông, đ  yêu h n, t  hào h n đ t n c, con ng i và n n văn hoáủ ể ơ ự ơ ấ ướ ườ ề  
Vi t Nam.ệ

Ch  đủ ề

    Ca ng i sông Đà, núi r ng Tây B c v a hùng vĩ v a th  ợ ừ ắ ừ ừ ơ mộng, đ ng bàoồ  
Tây B c c n cù, dũng c m, r t tài t , tài hoa.ắ ầ ả ấ ử

N i dungộ

    1. Con sông Đà hùng vĩ, dài trên năm trăm cây s , hi m tr  v i hàngố ể ở ớ  
trăm thác gh nh mang nh ng cái tên c  s , xa l  (Hát Loóng, thác Giăng,ề ữ ổ ơ ạ  
Hót Gió, Mó Tôm…).  gh nh Hát Loóng “n c xô đá, đá xô Ở ề ướ sóng, sóng xô 
gió, cu n cu n lu ng gió gùn ghè…!”. Âm thanh ti ng thác nghe ghê r n nhồ ộ ồ ế ợ ư 
ti ng r ng c a hàng ngàn con trâu ế ố ủ mộng đang l ng l n gi a r ng v u, treồ ộ ữ ừ ầ  
n a b  cháy. Sông Đà có nhi u th ch tr n, nhi u c a t  ít c a sinh, v iứ ị ề ạ ậ ề ử ử ử ớ  
nh ng th n sông, th n đá tr n gi  “nh m c  d y v  l y thuy n”, đánh h iữ ầ ầ ấ ữ ổ ả ậ ồ ấ ề ồ  
lùng, đánh đòn t a, đánh đòn âm vào ch  hi m ch c “đòi ăn ch t cái thuy n”.ỉ ổ ể ự ế ề  
Lu ng n c vô s  b t chí, dòng thác hùm beo h ng h c t  m nh trên sôngồ ướ ở ấ ồ ộ ế ạ  
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đ y thác gh nh, th ch tr n. Nh ng ông t ng đá m t xanh lè đáng s .ầ ề ạ ậ ữ ướ ặ ợ

Nh p đi u câu văn d n d p. T  t ng thanh, t  t ng hình, nh ng n d  soị ệ ồ ậ ừ ượ ừ ượ ữ ẩ ụ  
sánh, ti ng nói đ i th ng sông n c, ế ờ ườ ướ ngôn từ nhà bình, th  thao th  d c,ể ể ụ  
đi n nh… đ c ông v n d ng đ  miêu t  thác gh nh, gây n t ng v  sệ ả ượ ậ ụ ể ả ề ấ ượ ề ự 
d  d i, hi m tr , hùng vĩ c a sông Đà.ữ ộ ể ở ủ

    Sông Đà còn mang v  đ p hoang s , th  ẻ ẹ ơ ơ mộng “tuôn dài tuôn dài nh  ư một 
áng tóc tr  tìnhữ , đ u tóc chân tóc, n hi n trong mây tr i Tây B c bung nầ ẩ ệ ờ ắ ở 
hoa ban hoa g o tháng hai”. “Mùa xuân dòng xanh ng c bích. Mùa thu n cạ ọ ướ  
sông Đà l  l  chín đ ”. ừ ừ ỏ Nguy n Tuânễ  g i sông Đà là ọ một c  nhân. C nh venố ả  
sông  th ng ngu n l ng t . Có b y h u ng n búp c  gianh đ m s ng.ở ượ ồ ặ ờ ầ ươ ố ỏ ẫ ươ  
Cá d m xanh qu y v t lên m t sông b ng tr ng nh  b c r i thoi. Có đo n,ầ ẫ ọ ặ ụ ắ ư ạ ơ ạ  
có khúc sông: “B  sông hoang d i nh  ờ ạ ư một b  ti n s  - B  sông h n nhiênờ ề ử ờ ồ  
nh  ư một n i ni m ỗ ề c  tíchổ  ngày x a”.ư

    Một v  c  thi, ề ố một câu đ ng dao, ồ một câu th  Đ ngơ ườ , một vài câu th  c aơ ủ  
T n Đàả  c a Nguy n Quang Bích đ c ủ ễ ượ Nguy n Tuânễ  l a ch n đ a vào, choự ọ ư  
th y ông là ấ một cây bút r t sành đi u, tài hoa d n d t ng i đ c chi m lĩnhấ ệ ẫ ắ ườ ọ ế  
v  đ p sông Đà v i tình yêu sông núi, giang s n.ẻ ẹ ớ ơ

    2. Ng i lái đò sông Đàườ

    - Làm ăn gi i, h n 10 năm cùng con thuy n xuôi ng c sông Đà. Thôngỏ ơ ề ượ  
thu c thác gh nh, thu c đ a hình dòng sông nh  thu c bàn tay mình.ộ ề ộ ị ư ộ

    - Chi n th ng th n sông, th n đá, chinh ph c m i c a t  c a sinh. Dũngế ắ ầ ầ ụ ọ ử ử ử  
c m và tài ba đ a con thuy n “vút qua c ng đá cánh m , cánh khép”, nhả ư ề ổ ở ư 
một mũi tên tre xuyên nhanh qua h i n c”… làm cho tên t ng đá “tiu ngh uơ ướ ướ ỉ  
cái m t xanh lè th t v ng…”. Có lúc b  lu ng n c đánh đòn ác hi m. “h tặ ấ ọ ị ồ ướ ể ộ  
sinh d c v t mu n th t lên c ”, nh ng ông v n bình tĩnh, t nh táo đi u khi nụ ụ ố ọ ổ ư ẫ ỉ ề ể  
con thuy n thoát hi m.ề ể

    - R t tài t . Sau ấ ử một ngày dài đ  trí thi tài v i th n sông th n đá, ông ungọ ớ ầ ầ  
dung đ t l a trong hang đá, n c ng c m lam, nói v  cá anh vũ, nh ng h mố ử ướ ố ơ ề ữ ầ  
cá hang cá mùa khô n  nh ng ti ng to nh  mình b c phá r i cá túa ra đ yổ ữ ế ư ộ ồ ầ  
tràn ru ng. Lúc ng ng chéo, ông ch ng h  b n tâm v  chuy n v t thác,ộ ừ ẳ ề ậ ề ệ ượ  
chi n th ng v a qua n i c a i n c đ  t ng d , quân t n v a r i.ế ắ ừ ơ ử ả ướ ủ ướ ữ ợ ừ ồ
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    - Một chân dung tuy t đ p: Tu i đã 70 mà cánh tay còn “tr  tráng”, tócệ ẹ ổ ẻ  
b c, cái đ u qu c th c, thân hình cao to, “g n quánh nh  ch t s ng, ch tạ ầ ắ ướ ọ ư ấ ừ ấ  
mun”. Ti ng nói âm vang át c  ế ả sóng n c. Ng c, vai có nh ng v t chai nhướ ự ữ ế ư 
nh ng c  nâu mà ữ ủ Nguy n Tuânễ  g i đó là th  “huân ch ng lao đ ng siêuọ ứ ươ ộ  
h ng”, v i thái đ  c m ph c ng i ca.ạ ớ ộ ả ụ ợ

K t lu nế ậ

    Ng i lái đò sông Đàườ  th  hi n phong cách ngh  thu t tài hoa tài t , uyênể ệ ệ ậ ử  
bác, đ c đáo trong th  tuỳ bút c a ộ ể ủ Nguy n Tuânễ  – con sông Đà là hình hài 
c a T  qu c thân yêu. Ng i lái đò là hình nh con ng i Tây B c r t dũngủ ổ ố ườ ả ườ ắ ấ  
c m, c n cù và tài ba. Ông đã đem tình yêu sông núi, t  hào v  nhân dân đả ầ ự ề ể 
vi t nên ế một trang hoa, t  hoa đích th c. Đ c ờ ự ọ Nguy n Tuânễ  mà ta nh  ớ T nả  
Đà:

            “D i sông Đà b t n c lênh bênhả ọ ướ
            Bao nhiêu c nh b y nhiêu tình”ả ấ

RUNG XA NU -NGUYEN TRUNG THANH

Tác giả

    Nguyên Ng cọ , Nguy n Trung Thànhễ  là bút danh c a Nguy n Văn Báu.ủ ễ  
Sinh năm 1932 t i Qu ng Nam. Lăn l n nhi u năm trên chi n tr ng ác li tạ ả ộ ề ế ườ ệ  

c  trong 2 cu c kháng chi n ch ng Pháp và Ch ng Mĩ.ả ộ ế ố ố

    Tác ph m: “ẩ Đ t n cấ ướ  đ ng lên” (1956), “Trên quê h ng nh ng anh hùngứ ươ ữ  
Đi n Ng c” (1969), “Đ t Qu ng” (1973 – 1974),…ệ ọ ấ ả

    H i h ng Tây Nguyên, màu s c tráng l , khuynh h ng ơ ướ ắ ệ ướ s  thiử … t o nênạ  
c t cách và v  đ p văn ch ng c a ố ẻ ẹ ươ ủ Nguyên Ng cọ  - Nguy n Trung Thànhễ .

Xu t xấ ứ

    Truy n “ệ R ng xà nuừ ” đ c ượ Nguy n Trung Thànhễ  vi t năm 1965, xu tế ấ  
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hi n l n đ u trên T p chí Văn ngh  Quân gi i phóng mi n trung Trung B ,ệ ầ ầ ạ ệ ả ề ộ  
s  2 năm 1965 – năm 1969, in trong t p truy n ký “Trên quê h ng nh ngố ậ ệ ươ ữ  

anh hùng Đi n Ng c”.ệ ọ

Tóm t t truy nắ ệ

    Sau 3 năm đi “l c l ng”, ự ượ Tnú v  thăm làng. Bé Heng g p anh  con n cề ặ ở ướ  
l n d n anh v . Con đ ng cũ, hai cái d c, r ng lách ch ng ch t h  chông,ớ ẫ ề ườ ố ừ ằ ị ố  

h m chông, giàn thò s c l nh. M t tr i ch a t t thì anh v  đ n làng. ầ ắ ạ ặ ờ ư ắ ề ế C  M tụ ế  
già làng và bà con dân làng reo lên m ng r . ừ ỡ C  M tụ ế  đ a anh v  nhà ăn c m.ư ề ơ  
T  nhà ng vang lên ừ ư một h i, ba ti ng mõ dài, c  lũ làng c m đu c kéo t iồ ế ả ầ ố ớ  

nhà c  M tụ ế  g p ặ Tnú. Có ông bà già. Nhi u trai tráng và lũ con gái. Đông nh tề ấ  
là lũ tr  con. Có c  cô Dít, em gái Mai, nay là bí th  chi b  kiêm chính tr  viênẻ ả ư ộ ị  

xã h i. Ai cũng mu n ng i g n anh ộ ố ồ ầ Tnú. Dít thay m t lũ làng xem gi y cóặ ấ  
ch  ký ch  huy cho phép ữ ỉ Tnú v  thăm làng ề một đêm. Quanh b p l a r n lên:ế ử ộ  
“T t l m r i!” “ố ắ ồ Một đêm thôi, mai l i đi r i, ít quá, ti c quá!”. R i ạ ồ ế ồ c  M tụ ế  

k  l i cu c đ i ể ạ ộ ờ Tnú cho lũ làng nghe. Ti ng nói r t tr m. “Anh ế ấ ầ Tnú đó, nó đi 
Gi i phóng quân đánh gi c… Đ i nó kh , nh ng b ng nó s ch nh  n cả ặ ờ ổ ư ụ ạ ư ướ  
su i làng ta”. Anh Xút b  gi c treo c , bà Nhan b  gi c ch t đ u, nó và emố ị ặ ổ ị ặ ặ ầ  

Mai đi vào r ng nuôi anh Quy t cán b . Anh d y nó h c ch . Nó h c ch  thìừ ế ộ ạ ọ ữ ọ ữ  
hay quên nh ng đi r ng làm liên l c thì đ u nó sáng l  lùng. Nó v t thác, xéư ừ ạ ầ ạ ượ  
r ng mà đi, l t t t c  vòng vây c a gi c. ừ ọ ấ ả ủ ặ Một l n ầ Tnú v t thác Đ c nôngượ ắ  
thì b  gi c b t, b  tra t n, b  đ y đi Kông Tum. Ba năm sau, ị ặ ắ ị ấ ị ầ Tnú v t ng cượ ụ  
tr n v , l ng đ y th ng tích. ố ề ư ầ ươ Tnú đ c th  tuy t m nh c a anh Quy t g iọ ư ệ ệ ủ ế ử  
cho dân làng Xô Man tr c khi anh t  th ng. ướ ử ươ Tnú đi b  lên núi Ng c Linhộ ọ  
đem v  ề một gùi đá mài. Đêm đêm làng Xô Man th c mài vũ khí. Th ng D cứ ằ ụ  
ch  huy đ n Đ c Hà đ a lũ ác ôn v  vây ráp làng. Ti ng kêu khóc vang d y.ỉ ồ ắ ư ề ế ậ  
C  M tụ ế  và trai tráng lánh vào r ng, bí m t bám theo gi c. B n gi c đã gi từ ậ ặ ọ ặ ế  

ch t m  con Mai. Tay không ra c u v  con, ế ẹ ứ ợ Tnú b  gi c b t. Chúng l y nh aị ặ ắ ấ ự  
xà nu đ t cháy 10 ngón tay anh. ố c  M tụ ế  và lũ thanh niên t  r ng xông ra, dùngừ ừ  

mác, và r a chém ch t t t c  10 tên ác ôn. Th ng D c ác ôn và xác lũ línhự ế ấ ả ằ ụ  
ng n ngang quanh đ ng l a trên nhà ng. T  đó, làng Xô Man ào ào rungổ ố ử ư ừ  

đ ng. Và l a cháy kh p r ng. Sau đó, ộ ử ắ ừ Tnú ra đi tìm cách m ng…”ạ

    C  M tụ ế  ng ng k , r i h i ừ ể ồ ỏ Tnú đã gi t đ c m y th ng Di m, m y th ngế ượ ấ ằ ệ ấ ằ  
Mĩ r i? Anh k  chuy n đánh đ n, xông xu ng h m ng m dùng tay bóp ch tồ ể ệ ồ ố ầ ầ ế  

th ng ch  huy… th ng D c, “đúng ch … chúng nó đ a nào cũng là th ngằ ỉ ằ ụ ớ ứ ằ  
D c!”. M a r i n ng h t. Không ai nh n th y đêm đã khuya. Sáng hôm sauụ ư ơ ặ ạ ậ ấ  

c  M tụ ế  và Dít ti n ễ Tnú lên đ ng. Ba ng i đ ng nhìn nh ng ườ ườ ứ ữ r ng xà nuừ  n iố  
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ti p ch y đ n chân tr i…ế ạ ế ờ

Ch  đủ ề

    Ca ng i tinh th n qu t kh i, chí khí cách m ng và s c s ng mãnh li t c aợ ầ ậ ở ạ ứ ố ệ ủ  
đ ng bào các dân t c và núi r ng Tây Nguyên trong cu c đ u tranh vũ trangồ ộ ừ ộ ấ  

ch ng k  thù khát máu Mĩ - Di m.ố ẻ ệ

Hình t ngượ  r ng xà nuừ

    R ng xà nuừ  v a là c nh s c hùng vĩ v a mang ý nghĩa t ng tr ng. Mừ ả ắ ừ ượ ư ở 
đ u tác ph m là hình nh ầ ầ ả r ng xà nuừ  cùng bá Heng đón Tnú đi b  đ i vộ ộ ề 

thăm làng; ph n cu i cũng là ầ ố r ng xà nuừ  trùng đi p ti n ng i anh hùng c aệ ễ ườ ủ  
quê h ng đi tìm Mĩ, Di m đ  di t.ươ ệ ể ệ

    Cây xà nu ham ánh sáng và khí tr i, nó v n lên r t nhanh đ  ti p l y ánhờ ươ ấ ể ế ấ  
n ng… nh  ắ ư Tnú, Mai, Dít, c  N t, bé Heng và dân làng Xô Man s ng vàụ ế ố  

chi n đ u vì khát v ng t  do.ế ấ ọ ự

    Nó cùng v i dân làng Xô Man chung ch u gian nan và hy sinh. Anh Xút bớ ị ị 
gi c treo c  lên cây v  đ u làng, bà Nhan b  gi c đ t cháy 10 đ u ngón tay,ặ ổ ả ầ ị ặ ố ầ  
m  con Mai b  gi c đ p ch t… ẹ ị ặ ậ ế R ng xà nuừ  cũng b  đ i bác gi c b n su tị ạ ặ ắ ố  
đêm ngày, hàng v n cây không cây nào không b  th ng, có nh ng cây nonạ ị ươ ữ  

trúng đ n, ch t d u còn loãng, v t th ng c  loét mãi ra r i ch t.ạ ấ ầ ế ươ ứ ồ ế

    R ng xà nuừ  mang s c s ng mãnh li t và khí phách l m li t nh  lũ làng.ứ ố ệ ẫ ệ ư  
C nh ạ một cây xà nu b  b n g c, đã có b n năm cây con m c lên, ng n xanhị ắ ụ ố ọ ọ  
r n, hình mũi tên lao th ng lên b u tr i. Đã hai ba năm nay, trong m a bomờ ẳ ầ ờ ư  

bão đ n, “ạ r ng xà nuừ  n t m ng c l n c a mình ra, che ch  cho làng”.ưỡ ấ ự ớ ủ ở

    Gi c đ nh dùng nh a xà nu, l a xà nu dìm dân làng Xô Man vào bi n máu,ặ ị ự ử ể  
nh ng chính lũ ác ôn do th ng D c c m đ u đã b  ư ằ ụ ầ ầ ị c  M tụ ế  và trai làng chém 

ch t, xác chúng ng n ngang quanh đ ng l a xà nu.ế ổ ố ử

    R ng xà nuừ  trùng đi p, hút t m m t ch y đ n chân tr i là bi u t ng choệ ầ ắ ạ ế ờ ể ượ  
th  tr n chi n tranh nhân dân, ng i ng i l p l p. ế ậ ế ườ ườ ớ ớ Nguy n Trung Thànhễ  đã 
t o nên nh ng hình nh n d , nh ng liên t ng kỳ vĩ đ  miêu t  ạ ữ ả ẩ ụ ư ưở ể ả r ng xà nuừ  

hùng vĩ v i t t c  lòng yêu m n t  hào.ớ ấ ả ế ự
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    Nguy n Trung Thànhễ  sau này có vi t: “H i tháng năm năm 1962, hànhế ồ  
quân t  mi n B c vào (…) chi n tr ng c a mình là khu r ng bát ngát phíaừ ề ắ ế ườ ủ ừ  
tây Th a Thiên giáp Lào. Đó là ừ một khu r ng xanh tít t p t n chân tr i. Tôiừ ắ ậ ờ  

yêu cây r ng xà nuừ  ngay t  đó. y là ừ Ấ một lo i cây hùng vĩ và cao th ng manạ ượ  
d i và trong s ch, m i cây cao vút, v m v  a nh a, tán lá v a thanh nhã v aạ ạ ỗ ạ ỡ ứ ự ừ ừ  

r n r i…” (V  ắ ỏ ề một truy n ng n - ệ ắ R ng xà nuừ ).

Nh ng dũng sĩ làng Xô Manữ

    - C  M tụ ế , già làng râu dài t i ng c mà v n đen bóng, ng c căng nh  ớ ự ẫ ự ư một 
cây xà nu l n. C  là ớ ụ một th  lĩnh quân s , linh h n c a cu c chi n đ u vàủ ự ồ ủ ộ ế ấ  

chi n th ng. Chính d i l i mác sáng loáng c a c  là xác th ng D c ác ôn.ế ắ ướ ưỡ ủ ụ ằ ụ  
Chính sau ti ng hô c a c : “Chém! Chém h t” là nh ng l i mác c a traiế ủ ụ ế ữ ưỡ ủ  
làng vung lên và xác lũ gi c ng n ngang trên nhà ng! Chính c  đã kh ngặ ổ ư ụ ẳ  
đ nh ị một chân lý cách m ng đ  đi t i t  do: “Chúng nó đã c m súng, mìnhạ ể ớ ự ầ  

ph i c m giáo”. Sau chi n công đ u v  già làng đã truy n h ch:ả ầ ế ầ ị ề ị

    “Đ t l a lên! T t c  ng i già, ng i tr , ng i đàn ông, ng i đàn bà,ố ử ấ ả ườ ườ ẻ ườ ườ  
m i ng i ph i tìm l y ỗ ườ ả ấ một cây giáo, một cây mác, một cây d , ụ một cây r a.ự  

Ai không có thì vót chông, năm trăm cây chông. Đ t l a lên!”ố ử

    Ti ng h ch y đã vang d i núi r ng. Và l a cháy kh p r ng. ế ị ấ ộ ừ ử ắ ừ C  M tụ ế  mang 
t m vóc và khí phách nh  ầ ư một anh hùng b  t c xa x a trong tr ng ca Tâyộ ộ ư ườ  
Nguyên. Khuynh h ng ướ s  thiử  bao trùm nhân v t xu t chúng này đ  ta yêuậ ấ ể  

m n và khâm ph c.ế ụ

    Mai và Dít tiêu bi u cho nh ng ng i con gái Tây Nguyên th i đánh Mĩ.ể ữ ườ ờ  
Bà Nhan b  gi c ch t đ u đã có Mai vào r ng b o v  anh Quy t cán b . Maiị ặ ặ ầ ừ ả ệ ế ộ  
là hi n thân c a lòng trung thành v i cách m ng, c n m n, hi n d u, sáng d ,ệ ủ ớ ạ ầ ẫ ề ị ạ  

b t khu t hiên ngang tr c súng đ n quân thù. Dít l n lên, l i đi ti p conấ ấ ướ ạ ớ ạ ế  
đ ng c a ch . Đi ti p t  cho du kích, b  gi c b t, ph i làm bia đ n, sau m iườ ủ ị ế ế ị ặ ắ ả ạ ỗ  
viên đ n n  “đôi m t nó v n nhìn b n gi c bình th n l  lùng”. Ba năm sauạ ổ ắ ẫ ọ ặ ả ạ  

ngày ch  hy sinh, Dít đã tr ng thành, tr  thành ị ưở ở một bí th  chi b , ư ộ một chính 
tr  viên xã đ i lãnh đ o cu c chi n đ u c a dân làng Xô Man. Trong m iị ộ ạ ộ ế ấ ủ ỗ  

quan h  m i v i ệ ớ ớ Tnú, cô Dít v i t  cách lãnh đ o đã nghiêm trang trong thớ ư ạ ủ 
t c h i gi y t  ng i lính t  m t tr n v  thăm làng: “Không có gi y, tr nụ ỏ ấ ờ ườ ừ ặ ậ ề ấ ố  

v  thì không đ c. y ban ph i b t thôi”. Là cô gái, là em ch  Mai, cô Dít đãề ượ Ủ ả ắ ị  
nhìn Tnú b ng “đôi m t m  to, bình th n, trong su t” chan ch a yêu th ngằ ắ ở ả ố ứ ươ  
và nh  cô đã nói v i ư ớ Tnú: “B n em mi ng đ a nào cũng nh c anh mãi”. Maiọ ệ ứ ắ  
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và Dít đ u mang v  đ p c a ng i ph  n  Vi t Nam trong th i đ i m i:ề ẻ ẹ ủ ườ ụ ữ ệ ờ ạ ớ  
“Anh hùng, b t khu t, trung h u, đ m đang”…ấ ấ ậ ả

    - Tnú là một anh hùng đích th c. ự C  M tụ ế  r t t  hào nói v  anh:ấ ự ề

    “Nó là ng i Strá mình – Cha m  nó ch t s m, làng Xô Man này nuôi nó.ườ ẹ ế ớ  
Đ i nó kh , nh ng b ng nó s ch nh  n c su i làng ta”. Yêu cách m ng vàờ ổ ư ụ ạ ư ướ ố ạ  

khao khát t  do. ự Tnú đã vào r ng b o v , ti p t  cho cán b  ho t đ ng bíừ ả ệ ế ế ộ ạ ộ  
m t. ậ Tnú h c ch  đ  mai sau thay anh Quy t làm cán b . Dũng c m và m uọ ữ ể ế ộ ả ư  
trí lúc v t thác, lúc c t r ng đi liên l c. Trung thành và b t khu t. Nu t thượ ắ ừ ạ ấ ấ ố ư 
bí m t khi b  đ ch b t. Gi c tra t n b t khai ai là c ng s n, ậ ị ị ắ ặ ấ ắ ộ ả Tnú đ t tay lênặ  

b ng mình, nói: “  đây này”. ụ Ở Tnú s ng v i ni m tin: “Cán b  là Đ ng. Đ ngố ớ ề ộ ả ả  
còn, núi n c này còn”. ướ Tnú v t ng c tr  v  làng, đ c th  tuy t m nh c aượ ụ ở ề ộ ư ệ ệ ủ  
anh Quy t cho lũ làng nghe r i anh đi lên núi Ng c Linh l y ế ồ ọ ấ một gùi đá mài 

đem v  đ  dân làng Xô Man mài giáo, mác, d , r a, chu n b  kh i nghĩa.ề ể ụ ự ẩ ị ở  
Cu c chi n đ u m i b t đ u thì v  con anh b  gi c đ p ch t. C u m  conộ ế ấ ớ ắ ầ ợ ị ặ ậ ế ứ ẹ  
Mai không đ c, anh b  gi c b t trói b ng dây r ng, b  gi c đ t m i ngónượ ị ặ ắ ằ ừ ị ặ ố ườ  
tay b ng nh a xà nu thành m i ng n đu c. Anh nghe l a cháy trong l ngằ ự ườ ọ ố ử ồ  
ng c, cháy  b ng, nh ng l m li t, khí phách: hiên ngang. ự ở ụ ư ẫ ệ Tnú không thèm 

kêu van!

    Tnú là một dũng sĩ kiên quy t đánh đ ch đ n cùng. Núi r ng đã đ t l a lênế ị ế ừ ố ử  
r i! M i ngón tay, ngón nào cũng c t ồ ườ ụ một đ t, nh ng còn hai đ t v n c mố ư ố ẫ ầ  

giáo, b n súng đ c, anh đã lên đ ng đi tìm cách m ng, gia nh p Gi iắ ượ ườ ạ ậ ả  
phóng quân, đi tìm nh ng th ng D c ác ôn đ  tr  thù cho m  con Mai, cho lũữ ằ ụ ể ả ẹ  
làng. Tnú đã chi n đ u dũng c m, đã xung phong xu ng h m ng m, dùng tayế ấ ả ố ầ ầ  
bóp ch t tên ch  huy, cũng là ế ỉ một th ng D c khát máu. Anh nh  làng, anh xinằ ụ ớ  

phép v  thăm làng ề một đêm r i anh l i ra đi chi n đ u!ồ ạ ế ấ

    Nguy n Trung Thànhễ , v i khuynh h ng ớ ướ s  thiử  đã kh c h a ắ ọ Tnú mang bao 
ph m ch t anh hùng l m li t. ẩ ấ ẫ ệ Tnú đi ti p trong “ế Đ t n cấ ướ  đ ng lên”. Màuứ  

s c núi r ng và h i h ng Tây Nguyên nh  ánh hào quang t a chi u dũng sĩắ ừ ơ ướ ư ỏ ế  
Tnú.

K t lu nế ậ

    Hình t ngượ  r ng xà nuừ , hình nh nh ng dũng sĩ anh hùng trong truy nả ữ ệ  
“R ng xà nuừ ” là hình nh đ t n c và con ng i Vi t Nam kiên c ng, b tả ấ ướ ườ ệ ườ ấ  
khu t trong th i đ i ấ ờ ạ H  Chí Minhồ  v a đ m đà h i h ng và c nh quan hùngừ ậ ơ ướ ả  
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vĩ Tây Nguyên. Tác ph m dào d t ẩ ạ c m h ngả ứ  s  thiử  hào hùng. Nh ng anhữ  
hùng dũng sĩ nh  ư c  M tụ ế , Tnú, Mai, Dít,… đ i di n cho c ng đ ng, chi nạ ệ ộ ồ ế  

đ u và hy sinh vì s  s ng còn c a c ng đ ng, g n bó v i l ch s  c ng đ ng,ấ ự ố ủ ộ ồ ắ ớ ị ử ộ ồ  
đ c kh c h a b ng nh ng hình nh chói l i, v i ượ ắ ọ ằ ữ ả ọ ớ một gi ng văn hào hùng,ọ  
say mê, trang tr ng, t o nên nh ng trang văn tráng l  mang âm h ng anhọ ạ ữ ệ ưở  

hùng ca.

    Truy n “ệ R ng xà nuừ ” th  hi n ngh  thu t k  chuy n h p d n c aể ệ ệ ậ ể ệ ấ ẫ ủ  
Nguy n Trung Thànhễ  v a trang nghiêm th n kỳ, v a đ y ch t th  tráng l ./.ừ ầ ừ ầ ấ ơ ệ
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	           Đàn ghi ta của Lorca" (Thanh Thảo)

